CHƯƠNG XXIV 
THẺ KỶ XIH 
I. ĐỨC INNOCENT II 


Sau khi đức Célestin II qua đời năm 1198, các hồng y đồng thanh và hết sức vội vàng bầu 
một phó tế trẻ nhất, mới 37 tuổi, quý danh là Lotario de Segni, lên ngôi giáo hoàng, lấy tên là 
Innocent III (3). Thê là một trong những giáo hoàng trẻ tuôi nhất lên nối ngôi vị lão thành đã 
cửu tuần ra chào đời trước khi thánh Bernard vào Citeaux và hắn đã được học với Abélard 
trước khi ông này bị kết án. Trước khi đức Lucuis II, cậu ngải, bồ nhiệm ngài lên chức hồng 
y, thì Lotario đã học thần học ở Paris và giáo luật ở Bologne với Uguccio. Dưới triều đức 
Célestin II ngài không thực sự tham gia vào công việc cai trị của giáo triều. Nhưng các đồng 
sự của ngài biết ngài có những đức tính đặc biệt và am hiểu cơn khủng hoảng trong Giáo Hội 
cũng như có nhiều khả năng giải quyết các vấn đề. Quả thật, sau khi được bâu, đức Innocent 
II đem ngay chương trình của mình ra để thi hành, như thê ngài đã nắm quyền từ nhiều năm 
vậy. Thực ra, một phần nào đó, ngài cũng gặp nhiều may mắn. Ngài không còn phải đối diện 
với hoàng để xông xáo có tầm vóc như Frédéric I hay Henri VI nữa. Ngài có thể coi tất cả thế 
giới Kitô như vương quốc của ngài mà không phải phân chia hay tranh giành với một vua nào 
cả. Cho dầu có gây tức tối và nguy hiểm, những vụ việc ở Đức chỉ tiêu biểu cho một khu vực 
hoạt động của ngài thôi. 


Trong một triều đại tương đối ngăn ngủi, đức Innocent III luôn nhằm ba mục đích: tổ chức 
nghĩa binh thánh giá; năm quyền kiểm soát trực tiếp tất cả Giáo Hội, kê cả những dân ngoại 
giáo và những ông vua quái dị của họ; cải cách Kitô giáo, giáo dân và giáo sĩ. Trước khi đưa 
vai gánh vác những trọng trách lớn, ngài chưa bao giờ làm việc mục vụ, chưa bao giờ nhận 
chức vụ linh mục. Ngài đã theo khoa thần học. Nhưng những khả năng của ngài cũng như 
những quan tâm của ngài đã được biểu lộ ra ở Bologne, và đã được Uguccio rèn luyện ý chí. 
Đức Innocent không phải là một nhà tư tưởng uyên thâm, cũng không phải là một chủ chăn 
đầy nhiệt tình, nhưng là một luật gia biết trình bày các nguyên tắc và đưa ra những nhận định, 
ban truyền các đường lỗi và phương pháp để đạt tới những mục tiêu đã â ấn định rõ ràng. Khi 
nghiên cứu triều đại ngài, người ta bỡ ngỡ thấy ngài có rất nhiều hoạt động khác nhau, tính 
kiên quyết không bị lung lạc vì thất bại, không để hư hỏng vì cố chấp, luôn nhận định nhanh 
chóng và trong sáng. Ngài không xu thời và không bao giờ làm việc một cách đột ngột thiếu 
suy nghĩ. Nhưng là một chính khách, ngài nhận ra cái có thể và cái có thực. Tính uyễn 
chuyên và mềm dẻo đặc biệt đã nhiều lần giúp ngài tránh những vồ bất ngờ, những hiệu quả 
rủi ro hay vì sai bài toán. Dưới triều đại của ngài, việc cai trị toàn cõi Giáo Hội giống như 
một mùa hè ngắn ngủi. Những vị danh tiếng đi trước ngài đã phải đấu tranh để chiêm lại 
quyền cai trị đích thực. Những người kế vị ngài đã dùng khí giới của quyền lực, càng ngày 
càng thiếu khôn ngoan thiêng liêng và mọi sáng suốt chính trị. Chỉ một mình đức Innocent đã 
làm cho người ta vâng phục, bởi vì đó là lợi ích của những người tuân phục ngài. Lài lại lịch 
của máy thế kỷ, chúng ta có thể tự hỏi: phải chăng quan niệm về giáo triều ngài nhận như di 
sản phải lo phát triển, đã không gây thảm hại vì ngài đã tìm cho được một mục tiêu không sao 
đạt được và không nên mong mỏi, đó là quyên chính trị phần đời phải phục tòng thẩm quyền 
phần đạo. Nhưng quan niệm này có thể được thừa nhận và mong muôn ở thời đại đức 
Innocent. Giống như ở thời đại chúng ta, người ta mong ước duy trì việc cai trị thê giới trong 
hòa hợp và thái bình nhờ vào một hợp tác hay liên hiệp quốc. 


Theo phán đoán của hậu lai, thì đức Innocent III đã vấp một số lỗi lầm nghiêm trọng. Ngài 
đã không biết rằng Venise có thê lợi dụng nghĩa binh thánh giá để dành giật những quyền lợi 


riêng của mình. Với những thành kiến lâu đời nơi người Âu Châu (như ông) và của chức sắc 
giáo phủ, ngài đã để cho người ta phạm vào tội triệt hạ Constantinople, rồi tha thứ một phần, 
và ông đã coi thường khả năng phục hồi của đế quốc Đông phương. Hình như ngài đã hiểu 
lầm vê tính tình và những mục đích của Raymond de Toulouse và Simon de Montfort, và 
ngài đã thúc đây những con qui mà thực ra ngài không sao trừ diệt được. Có lẽ ở đây, ngài 
hãy còn quá là con người của thế kỷ XI để thi hành công bằng tự nhiên và đức ái Kitô giáo 
trước khi quyết chí tận diệt ly khai. Về Anh quốc, ít ra hình như người Anh nhìn nhận như 
thế, ngài cũng coi thường những lực lượng đang hoạt động ở vương quôc hải đáo. Ngài ngả 
về phía nhà vua, vẫn biết vua này là một chư hầu biết vâng lời nhưng cũng là một ông vua tàn 
bạo, không đáng tin cậy. Trong những công việc bê bối phức tạp ở Đức, ngài coi trọng lợi ích 
chính trị hơn lòng trung tín và sau cùng để lại cho những người kế vị nhiều vấn đề nhiêu khê. 
Tuy nhiên, trong tất cả những công việc này, ngài giữ được tư thế khởi xướng ở những việc 
mà các người khác bị đè bẹp. 


Bên cạnh những sai lầm này, nếu người ta cho là sai lầm, đức Innocent III đã tỏ ra rằng mình 
cai trị toàn thế giới Kitô giáo với lẽ khôn ngoan và tài giỏi. Để chứng minh, chúng ta có 
những lá thư của ngài để lại, những vụ kiện ngài phân xử. Trong các sắc lệnh của công đồng 
Latran, ngài đã tóm tắt hết các đòi hỏi của đời sống Kitô giáo. Ngài đem áp dụng cho hết các 
tu sĩ những qui chế tốt lành mà các tu sĩ Citeaux soạn thảo. Trên tất cả, ngài tỏ ra có đức khôn 
ngoan sáng suốt và hoàn toàn với tinh thần tông đồ, khi ngài công nhận và khuyến khích 
những mục tiêu mới và những lý tưởng mới của thánh Đaminh và thánh Phanxicô. Người ta 
nói rất đúng về đức Innocent III rằng :“Ngài năng động hơn là quyền dũ, nên ngài làm cho 
người ta phục hơn là yêu” (2). Nhưng mấy chú thích chúng ta thấy nói về ngài trong ruyện 
thánh Phanxicô của Gérald de Galles và qua Thomas de Marborough, cho chúng ta hay: Ngài 
là một người có thê đối thoại với những cá nhân rất khác nhau về tính tình và thích nghỉ lời 
nói và phán đoán của mình cho hợp với họ. Cho răng các văn thư và lời lễ của ngài như đã 
được ghi lại, không làm chúng ta xúc động như một số những, lời lẽ của đức Grégoire VỊ, 
nhưng người ta không thể hạ thấp hoạt động của ngài khi ngài cầm quyền Giáo Hội và coi nó 
như một biểu đương thế lực hay sự bộc lộ những tham vọng của một người ích kỷ, hay những 
kết quả của một sự sáng suốt đơn thuần. Đúng hơn, đức Innocent HI hiện ra như một con 
người chuyên chú xử dụng và tăng cường quyền hành thuộc chức vụ của mình, để mưu ích 
cho một cái gì vượt quá sức mình, đó là Giáo Hội của Đức Kitô ở Âu Châu và hạnh phúc 
vĩnh cửu của các con cái Người. Người ta sẽ sai lầm nếu cho ngài là vị giáo hoàng vĩ đại 
nhất. Nhưng chăn chắn đức Innocent III phải được coi như một trong các giáo hoàng có khả 
năng nhất. Chúng ta có thể tưởng tượng ra sự nghiệp của ngài sẽ lớn lao biết bao nếu ngài 
sống thêm hai chục năm nữa. Đề là ”giáo hoàng vĩ đại nhất” thì chắc chắn cũng phải là một 
đẳng thánh, như một Léon Cả, một Grégoire Cả, hoặc một Gregoire VỊI. Tuy rất đạo đức, 
đức Innocent III không xuất sắc về sự thánh thiện theo tinh thần Phúc âm. Thế nhưng dư luận 
muốn giới thiệu ngài như một nhà chính khách đội mũ giám mục, một Richelieu trở thành 
giáo hoàng, một nhà thẩm quyền vô nhân, thì không hợp với những chứng từ mà chúng ta 
được biết về ngài. Con người chuyên chú làm chính trị, biết công nhận và chúc lành cho 
thánh Phanxicô là con người vô danh với những đòi hỏi triệt để, coi như không có một nguồn 
lợi nào, con người ây không phải chỉ sáng: suốt, mà còn tỏ ra thông suốt về tâm linh. Ngài đã 
khuất đi trong khi thế giới còn đang cần đến ngài, vào lúc ngài sắp cứu giáo triều như đã cứu 
Giáo Hội thoát khỏi tai họa đang đe dọa. Ngài mắt ở Pérouse. Triều đình ngài bỏ rơi ngài. Gia 
nhân cướp hết quần áo, đồ đạc của ngài và đến cả thi hài ngài. Thế nhưng ngài không chết 
đơn độc, bởi vì lúc đó chắc có thánh Phanxicô ở gần bên ngài. 


I. BÓN NGỌN ĐUÓC CỦA THỜI ĐẠI HOÀNG KIM. 


Thế kỷ XI và XI là một thời kỳ gieo hạt và năng động. Chúng làm nảy nở những tư tưởng 
và những thể chế để làm thành cơ cấu cho nền văn minh Trung Cổ mới và nền văn hóa Âu 
Châu mới. Những người đây thiện chí và chỉ theo đuổi một mục đích như Hildebrand, thánh 
Bernard, Thomas Becket, đã khai trương những đường lối mới, với nghị lực và chịu đựng 
những cơn đau đớn của người mẹ sinh con. Chung chung, người ta công nhận rằng thế kỷ 
XII là một trong những giai đoạn hiếm có trong lịch sử Âu Châu, nơi một văn hóa đã có thể 
chín muôi và sinh hoa kết trái dồi dào, với hòa hợp và toàn thiện về hình thức để đạt tới 
những tuyệt đỉnh của thiên tài trong nhân loại, một trong những thời điểm qui tụ hết các yếu 
tố có thể nói được là đã nắn đúc thành tâm trạng và nhân cách riêng của mình. Thời đại 
Periclès ở Athènes, thời đại Auguste ở Roma, thời đại Medicis ở Florence, thời đại Elisabeth 
ở Anh, đều là những thời điểm quan trọng khác nhau trong lịch sử Âu Châu. Theo một mức 
độ nào đó, thế kỷ XII là một thời điểm quan trọng và đầy đủ hơn những thời điểm vừa được 
kể. Thật vậy, thế kỷ này đã phát xuất một nền văn hóa bao trùm tất cả Tây âu với hai bên của 
một trục chính từ đảo Sicile tới Ecosse. Văn hóa nảy có hơn một trung tâm bành trướng và 
đạt tới những tuyệt đỉnh trong hết các phạm vi hoạt động của con người, trừ những gì thuộc 
riêng vê khoa học. Tự nó, lịch sử Giáo Hội không trực tiếp liên quan tới sự tiến triên của các 
nên văn minh, không liên quan tới cả sự thăng trầm của thiên tài loài người. Nhưng, trong tất 
cả những giai đoạn chín muôi, thì thế kỷ XII là vô song, bởi vì nó là đóa hoa tỉnh tế của một 
xã hội nhuốm mầu tôn giáo một cách sâu xa, với những hoạt động cao cả, trừ một ít trường 
hợp, hoặc thuộc tôn giáo hoặc gắn bó chặt chẽ với tôn giáo. Đó là một thời kỳ dồi dào về các 
vĩ nhân, những người có thiên tài mà lịch sử Giáo Hội thời ây phải nói rõ danh tánh, ít ra một 
số trong những người đó. Chúng tôi sẽ không ra ngoài đề, nếu chúng tôi chú ý tới bốn nhân 
vật vẫn luôn luôn được kể là những bộ mặt tiêu biểu cho thời đại: thánh Francois d'Assise, 
thánh Louis, thánh Thomas dAquin và Dante Alighieri. Ba trong số bốn là bậc thánh, được 
hiển phong do toàn dân tung hô trước khi được Tòa Thánh đưa lên bàn thờ. Nếu không phải 
là thánh, người thứ bốn thường được coi như một nhà huyền nhiệm. Theo nghĩa rộng, hắn 
ông là một nhà thần học và trong nhóm nhỏ bé gồm các thi sĩ đại tài của thế giới, thì ông là 
người độc nhất và trước hết là một thi sĩ tôn giáo. Bốn người này tiêu biểu cho tỉnh hoa của 
thời Trung Cổ. Ba trong số đó, ít ra về mấy bộ mặt quan trọng trong sự nghiệp, là những 
thiên tải trường tồn và như vậy các ngài luôn hiện đại, những thiên tài đầu tiên trong thứ loại 
này, mỗi người trong lãnh vực riêng của mình. 


Thánh Phanxicô, mọi người đều công nhận ngài là một trong những vị thánh được biết đến 

và được yêu mến nhiều nhất. Vào thời hiện đại, có thể là vị thánh rọi sáng nhất trong tất cả, 
dầu không phải chỉ nguyên vì sự thánh thiện của ngài. Trong tất cả các thánh, ngài được coi 
và người đồng thời cũng coi ngài như thế, là vị thánh có tinh thần Phúc âm nhất. Thành công 
của ngài là đã lập nên dòng các Anh Em Hèn Mọn. Thánh Phanxicô có thể được kế như là 
người thứ nhất, mặc dầu ngoài ý muốn của ngài, đã làm thỏa mãn toàn thể làn sáng hằm hầm 
bốc nóng của những yêu sách đã tràn vào thế giới tôn giáo thời đại ngài, và là người đã đưa 
về Giáo Hội một đại trào lưu đạo hạnh đang đứng bên bờ sai lạc và nồi loạn. Thế nhưng danh 
tiếng lẫy lừng của ngài không phải chỉ do công việc lớn lao là đã thành lập một dòng tu mà từ 
lúc mới lập vân là một trong những dòng đông người nhất. Danh thơm tiếng tốt của ngài nơi 
quần chúng còn đo cái tỉnh tế thanh cao và vẻ tao nhã thân thương của ngài, kế cả niềm cảm 
thông với cái đẹp của vạn vật. Chúng tôi còn phải thêm, cái thái độ coi như mới của thánh 
nhân đối với Đức Giêsu Kitô, với sự thương khó của Người và với đời sống toàn thiện. Với 
thánh Bernard, thánh Phanxicô là nguồn cội phát sinh lòng đạo đức của thời hiện đại cũng 
như thời hạ Trung Cổ. Bằng đời sống cụ thể, bằng lý tưởng nghèo khó, ngài luôn là một 
người của thời đại, một người con của miền Ombria: vững chãi, sốt mến như Thiên Thần 
Sêraphim, người đau khổ, thị kiến gia, người nghèo khó, ¿l poverello. 


Thánh Louis, ngài vừa là người dễ hiểu hơn, vừa là người kém hiện đại hơn trong bốn 
người. Các sử gia ngày nay coi ngài như một trong những cột trụ của nền quân chủ Pháp, 
một người đã làm cho quôc gia được hùng mạnh nhờ vào nên hành chính pháp lý và kinh tải 
vững chắc. Ngài được người đồng thời cảm phục và tôn kính. Họ đã có thê coi ngài như một 
người trong nhóm họ, hành động như chính họ đang mong muốn, nhưng với một sức mạnh 
và một ý thức vô song về đức công băng. Đối với hết mọi thời, thánh Louis vẫn còn là khuôn 
vàng thước ngọc của nhà vua và của hiệp sĩ Kitô giáo, biết điều hòa công bằng với nhân ái, 
cương quyết duy trì những quyền lợi truyền thống của mình trước một hoàng triều hống hách 
và một chư hầu xâm lược, biết nghiêm khắc với kẻ gian ác và phản phúc, nhưng trung thành 
và dịu dàng trong tỉnh bang giao kết nghĩa. Thế nhưng cứ theo những nét Trung Cổ của ngài, 
thì ngài là người khó hiểu nhất. Lòng quả cảm hiệp sĩ của ngài, tính nồng nàn và nhiệt tình 
của ngài khi ngài tổ chức nghĩa binh thánh giá thì đối với chúng ta là những con người thuộc 
thời đại mới, chúng ta coi như một phản bội, trước những phận sự ngài phải làm đối với nước 
ngài và chức vụ làm vua của ngài. Những nét này nằm trong quan niệm lãng mạn thời Trung 
Cổ, nhưng không tương hợp với quan niệm chúng ta có ngày nay, và cả người Hy Lạp thời 
xưa nữa, về vai trò của vương đế và người của quốc gia. Trong trường hợp thánh Phanxicô, 
đó là cái ý tưởng lãng mạn mà chúng ta có, làm cho chúng ta xa cách con người đích thực và 
những đau khổ tinh thần và vật thể của nó. Còn về thánh Louis, chúng ta vấp phải chướng 
ngại vật là lòng hiệp sĩ ham thích nghĩa binh thánh giá và chúng ta khó khám phá ra con 
người dưới cái riềm mũ lính. Cả hai, theo cách của họ, như hết các vị thánh, đều tỏ cho chúng 
ta thấy một biến tượng của Đức Kitô vĩnh cửu. Cả hai đều là những Kitô hữu đạo hạnh, chính 
thống, vâng lời, nhưng khá xa kinh nghiệm của chúng ta. 


Thánh Thomas d'Aquin: Nơi ngài chúng ta tìm thấy một người đã có một ngôn ngữ sáng 
sủa, biết trực tiếp nói thắng vào tâm trí chúng ta. Điều này có thể coi như nghịch lý, nhưng 
theo một thê cách nào đó, thì đây là người thông thường nhất và dễ hiểu nhất trong bốn nhân 
vật của chúng ta. Nếu chúng ta không nói tới những thiên tải và sự thánh thiện chói lọi, và 
nếu chúng ta chỉ xét đến đời sống và lý tưởng của tu sĩ, thì chúng ta có thể thấy nhiều thánh 
Thomas ngày nay ở Fribourg và ở Saulchoir. Sự nghiệp lớn lao của thánh Thomas, đó là suy 
nghĩ lại toàn thể tư tưởng Hy Lạp theo ánh sáng lề luật và Phúc âm, và xử dụng kỹ thuật triết 
học đơn giản nhất và sáng sủa nhất để làm cho thần học Kitô giáo có một bộ khung sắt. Sự 
nghiệp lớn lao của ngài còn ở chỗ trả lại cho hoạt động con người, cho tư tưởng, cho nghệ 
thuật và cho chính trị, một tinh thần tự lập và những giá trị đã mất đối với các nhà thần học 
qua lịch sử, đã chịu ảnh hưởng của phái tân Platon và cái ý thức về tội. Nơi thánh Thomas, 
cái dụng cụ bên ngoài mới là cái không thường: bài thuyết trình đều tiến triển bằng câu hỏi và 
điều khoản lớn nhỏ, kết luận, bắt bẻ và trả lời cho hết các đề tài lớn và nhỏ, cao cả và kỳ đi. 
Chúng ta không thấy trong sự nghiệp đó những lợi ích cho con người và các sự vật, cho văn 
chương và cuộc đời, là những cái mà các nhà đại tư tưởng và thần học gia khác như thánh 
Augustin và Platon đề cập tới. Nhưng đối với những ai công nhận các nguyên tắc, thì tư 
tưởng của thánh Thomas là vĩnh cửu. 


Dante là nhân vật thứ tư của chúng ta, chúng ta đứng trên ranh giới của hai thế giới. Ngài là 
con người của thời đại, vì những quan tâm, những đam mê và những phiêu lưu của ngài. Ngài 
cũng là người thuộc "Trung Cổ” như thánh Phanxicô hay thánh Louis. Thế nhưng, giữa một 
bối cảnh với những vân đề chính trị của thời đức Boniface VII và Ange Clareno, thi sĩ Dante 
đã rung lên một dây đàn mới, bày tỏ một mối tình vũ bão, tư riêng, đam mê nhưng tuyệt vời. 
Ngài quảng diễn trong một ngôn ngữ rõ ràng cái đẹp của thiên nhiên mà thánh Phanxicô cũng 
đã cảm thấy nhưng không diễn tả ra được. Chúng ta khám phá ra cả một chuỗi cảm xúc mà 
người ta không thấy nơi bất cứ thi sĩ nào, từ Lucrèce, Virgile đến Catulle. Tất cả nước Ý 
Trung Cổ đều hiện ra trước mắt chúng ta trong những trang sách đó. Nhưng thiên tài của 


Dante, là đã làm thơ với thần học, tự nâng mình vượt trên những sự tầm thường của đời 
người đề đạt tới những chân lý Đức Tin, những nhân đức thần học, những mối phúc thật, tình 
yêu huyền nhiệm, Mẹ Thiên Chúa và cả với Trời nữa. Đối với nước Ý và đối với mọi người 
có văn hóa cao, Dante đã diễn tả đúng hình ảnh thánh Bernard, thánh Phanxicô, thánh 
Daminh, thánh Bonaventura và thánh Thomas, đến nỗi người Âu Châu không còn hình dung 
ra những nhân vật ấy bằng một cách nào khác hơn. Đã thế, Dante còn chuyên tín lý Kitô giáo 
và thần học thành thơ. Do đó ông đã ném vào huyết quản thơ Tây phương những quan niệm 
và những lý tưởng mà các thi sĩ phương Bắc núi Alpes chưa biết tới, nhưng chúng trở nên 
quen thuộc với những người yêu chuộng ngành văn chương cao cấp và đã đóng góp nhiều 
trong việc truyền bá thuyết Thomas ra ngoài ranh giới Giáo Hội Công giáo. Người ta có thể 
coi Dante như một vị thánh quan thảy, nếu không là của giáo dân thì ít ra của những hoạt 
động tông đồ giáo dân. Mặc dầu không có gì cho phép người ta coi ngài như kẻ xu thời hay 
như kẻ đánh đồ các giáo hoàng, nhưng ngài đã viết cuốn về Quân Chủ (Monarchia ) như thể 
chưa có cuốn Giáo Hội Duy Nhát (Unam Sanctam). Quả thật, tự thâm tâm ngài vân trung 
thành với giáo triều, bởi vì trong mọi phạm vi ngài vẫn giữ “tinh thần Giáo Hội”. Mặc dầu, 
như người ta có loan tin, ”ngài không phải người theo thuyết Thomas tỉnh tuyền”, ngài cũng 
xa thuyết Duy danh hay thuyết Pélagus như xa thánh Thomas. Mặc dầu trong một mức độ 
nào đó, ngài là một nhà trí thức có óc bài giáo sĩ, Ngài vẫn được nhiều giáo hoàng, hồng y và 
giám mục coi như một thi nhân thượng thặng, một thi nhân tối cao của nền văn hóa công giáo 
Trung Cổ, Trung Cổ vì những tâm tỉnh trung tín và cảm nghĩ của ngài; trung cổ vì những gì 
ngài mong mỏi cho nước Ý và vì ngài mơ ước một trật tự hòa hợp phổ quát; công giáo tới 
xương tủy vì nền thần học và vì những thị kiến huyền nhiệm của ngài về thiên đàng; thi nhân 
của mọi thời vì cách ngài biểu lộ những cảm xúc và tình yêu lý tưởng của con người, vì mọi 
vẻ đẹp của thiên nhiên và nghệ thuật, vì Đức Tin Kitô và cứu cánh vĩnh cửu của Kitô hữu. 
CHƯƠNG XXYVI 
ROMA VÀ CONSTANTINOPLE 


IL. QUAN ĐIỂM TÂY PHƯƠNG, 1204-1439. 

Chống lại ý muốn rõ rệt của đức Innocent III, nghĩa quân thánh giá đã rẽ đường tiến thắng 
tới Constantinople. Giáo hoàng hoảng hốt khi được tin họ đã chiếm kinh thành (1203). Lý do 
chính thức của sự lệch đường này là việc tấn phong Alexis IV Ange. Còn kẻ ngấp nghé ngai 
vàng đã bị đưa đi đày. Nghi lễ đã thực sự được cử hành. Nhưng trước khi giáo hoàng và các 
vua Âu Châu đang chuẩn bị thích nghỉ với tình thế mới, nghĩa là sự thống nhất giữa Đông 
phương và Tây phương do Alexis hứa, thì tân hoàng đề bị ám sát trong một vụ nồi loạn. Một 
trong những người đồng lõa âm mưu được tấn phong lên thay. Việc này lại làm cho các nghĩa 
binh tấn công một trận mới vào kinh thành (1204). Lần này thành phố bị cướp phá, xúc 
phạm, triệt hạ và có nhiều tội ác đủ loại. Những kẻ chiến thắng đã đặt Baudoimn de Flandre lên 
ngai Đông phương, lập nên một để quốc latinh. Nhưng vẫn còn một hoàng đề Hy Lạp, 
Théodore Lascaris, con rễ của Alexis III, được đặt lên ở Nicée. Thành phố này và cả 
Trébizonde và Épire đều cầm cự chống quân xâm lược. Théodore Lascaris rảo khắp nơi đề 
triệu tập những nhóm quân chính yêu còn lại của đế quốc Đông phương. Nhưng tôi 
Macédoine, Thessalie, Hy Lạp và các quần đảo, thảy đều bị các đạo quân thánh giá chiếm 
đóng và tìm cách thu vét của cải. 


Baudoin vội vã đưa tin cho giáo hoàng biết việc mình lên ngôi và thề hứa trung thành. 
Không biết gì về Constantinople bị triệt hạ, đức Innocent nhận tin một cách hào hứng. Ngài 
mong cho Giáo Hội Hy Lạp mau trở về thần phục Roma. Mặc dầu ngài rất bực bội khi biết 
cách ăn ở rợ mọi và xấu hồ của các nghĩa binh của ngài. Nhưng tính ngài mềm dẻo. Ngài 
cũng là người của thời đại. Ngài coi viễn cảnh một để quốc La tỉnh ở Đông phương là phù 


hợp với ý Chúa và là hiệu quả tốt của công việc ngài làm. Nhưng đạo quân nghĩa binh đã 
thoát ra khỏi tay ngài và hơn nữa đã thay đổi chí hướng. Sau khi chiếm đóng và phá hủy một 
cộng đồng Kitô giáo quan trọng và có văn hóa cao, và cả dòng tộc cai trị, các nghĩa binh Tây 
phương đã trở thành quân xâm lược. Họ cai trị những miền mới đây còn thuộc về hoàng để 
Byzance. Hình như giáo hoàng không hiểu ý nghĩa những điểm tai hại này. Sau những 
xúc động ban đầu, để quốc La tỉnh, tuy không đáng, đã được thịnh vượng hơn bởi vì nó đã 
được thiết lập bằng sự cướp phá. Thượng phụ La tinh và những nước Balkan nói chung đều ở 
trong vùng ảnh hưởng của giáo hoàng. Đức Innocent III quyết tâm bảo vệ Giáo Hội và những 
lãnh thổ của mình khỏi mọi cướp phá và tranh dành đất đai có thể xảy ra. Nhưng Giáo Hội 
Chính Thống vẫn chưa chết. Thượng phụ Nicée và hoàng đề Hy Lạp có nhiều thực quyền và 
quan trọng hơn các người La tỉnh ở Constantinople. Đức Innocent III lẽ ra phải được thông 
báo để đi tìm một thỏa hiệp với Giáo Hội Đông phương. Nhưng không, ngài lại toan tính trói 
buộc thượng phụ La tinh và những giám mục phụ thuộc vào với Tòa Thánh Roma. Dầu Sao 
ngài đã tỏ ra có những đức tính một chính khách, và rất ôn hòa trong những đòi hỏi về giáo lý 
và phụng vụ. Nhưng, như tất cả những người đồng thời, ngài không muôn thương thuyết VỚI 
người Hy Lạp, chỉ trừ khi những người này đầu hàng không điều kiện về những điểm tranh 
chấp thuộc giáo lý và kỷ luật, và công nhận đề quốc La tinh như một việc đã hoàn thành. 
Những đòi hỏi này không thể nào nhận được đối với quần chúng các Kytô hữu Hy Lạp có 
học thức. Do đó những viễn cảnh thống nhất thì còn xa. 


Đức Honorius III và đức Grégoire IX tiếp tục chính sách của đức Innocent III, ủng hộ để 
quốc La tinh. Các ngài thấy ở đó một cơ sở chính yêu cho tất cả đoàn nghĩa binh về sau. Các 
ngài cũng giữ một thái độ thù địch đối với hoàng đế Hy Lạp ở Nicée. Trái lại, người Hy Lạp 
chỉ thấp thỏm chờ dịp đánh đuôi người La tỉnh và cương quyết duy trì các truyền thống của 
họ. Nhưng những mưu toan chính trị đã thúc đây họ thương thuyết với Roma. Đức Innocent 
IV, nhà chính trị khôn khéo hơn hai vị tiền nhiệm, ngài hiệu răng đề quốc La tỉnh không có 
tương lai. Người ta bắt đầu thương thuyết để đi tới thống nhất. Đức Innocent IV muốn xúc 
tiến việc thương thuyết bằng những nhượng bộ nhiều hơn các giáo hoàng trước ngài và sau 
ngài. Hai Giáo Hội phải có các quyền bính như nhau đối với Constantinople. Một công đồng 
chung phải được triệu tập ở Đông phương. Khi sắp tới một cuộc thỏa thuận thì Innocent IV 
qua đời. Mẫy năm sau, Michel Paléologue, người sáng lập một đại dòng họ, lên cầm quyền ở 
Nicée (1259) và lấy lại Constantinople (1261). Quyết tâm củng cô địa vị của mình, tân hoàng 
để vận dụng mọi cách mở lại việc thương thuyết với Roma. Cuối cùng đức Urbain IV nhận 
lời, nhưng, như tất cả những liên hệ sau này giữa Đông phương và Tây phương, đó chỉ là 
những thương thuyết chính trị hơn là tôn giáo, làm cho cả đôi bên không lưu ý tới thái độ 
cương quyết của Giáo Hội Chính Thống: một mực chống đối sự bá chủ của người latinh và 
mọi nhượng bộ về mọi nghi thức và các hình thức phụng vụ. 


Về phía La tinh, bầu không khí căng thắng chính trị này được đánh tan khi đức Grégoire X 
(1271-1276), là một trong những giáo hoàng có một đời sống tâm linh cao độ của thế kỷ XIII 
lên ngôi. Triều đại ngài có những nét giống như triều đại giáo hoàng Gioan XXIII. Đức 
GrégoIre X muốn cải cách Giáo Hội, thông nhất Kitô giáo và thiết lập sự kiểm soát của Kitô 
giáo trên lãnh thổ Palestine. Mục tiêu thứ hai nhắm tới mục tiêu thứ ba. Trong tỉnh thần ấy 
đức Grégoire X triệu tập công đồng Lyon năm 1274. Như ngài, Micchel VII Paléologue 
mong mỏi sự hiệp nhất, nhưng lại đặt chính trị lên trên hết. Theo ông thì việc giáo triều bảo 
trợ có thể là thành lũy độc nhất giúp hãn ngữ những tham vọng xâm chiếm của Charles 
DAnJou, vua Naples. Ngay lúc đó, vua này đã có chương trình đánh phá chính sách của giáo 
triều. Còn hoàng đề, ông dùng mọi thủ đoạn bịt miệng các giáo sĩ. Ông chỉ thị cho người đại 
điện ở Lyon là cựu thượng phụ Constantinople và một giáo chủ khác: theo đúng thủ tục hứa 
thần phục giáo hoàng nhân danh hoàng đế (latinh) và nhân danh mình (Đông phương), và (trừ 


một lần) hát Kinh Tin Kính, trong đó có lời Filioque. Nhưng đây chỉ là mặt bề ngoài. Hoàng 
đề vẫn giữ hiềm khích chống Charles D'Anjou. Nhưng hai năm sau, khi Grégoire X mất, thì 
thái độ thiêng liêng của ông không được người ta noi theo. Vua Naples lấy lại được tất cả ảnh 
hưởng của ông trên chính sách giáo triều và những lực lượng hoạt động của Chính Thống 
giáo đứng lên chống đối Constantinople. Cả hai bên đều tố cáo lẫn nhau. Bảy năm sau, 
Andronic II làm tan vỡ mọi hiệp nhất; rồi đức Martin IV ra vạ tuyệt thông cho hoàng đế. Tới 
thế kỷ XIV, vì thất thế về chính trị nên các hoàng đề Đông phương buộc lòng phải toan tính 
nói liên hệ với Roma. Những toan tính khác nhau này thuộc về lịch sử Byzance hơn là lịch sử 
giáo triều. Tới thế kỷ XV, chúng trở nên khẩn cấp hơn và được nghiêm chỉnh tiếp nhận ở 
công đồng Bâle và nhất là qua thái độ của đức Eugène IV. Ngài vịn lý do là người Hy Lạp 
yêu cầu một buổi gặp gỠ tại Ý để chuyền công đồng tới Ferrare, rồi Florence, với hy vọng 
chính đáng, là giúp giáo triều đổi mới, bằng cách vì thực hiện sự hiệp nhất các Giáo Hội, sự 
hiệp nhất mà Tây phương đang mong muôn hơn bao giờ hết. Hoàng đề Gioan VIII đích thân 
tới Florence. Một sô rất đông giám mục và thần học gia Byzantins tham gia những cuộc thảo 
luận liên tiếp về nhiều điểm thần học, hoàn toàn bình đẳng với các người La tỉnh. Đề tài bàn 
cãi chính yêu là về câu Filioque. Nhờ vào trình độ văn hóa mới của mình, các học giả và thần 
học gia Tây phương đã trình bày vấn đề cách sáng sủa với những lý chứng vững chắc theo 
Giáo phụ và Kinh viện. Người Byzantins còn bị thua bởi áp lực chính trị và sự khôn khéo của 
người Tây phương trong những chuyên đề thuộc Kinh viện. Có mấy người, như Bessarion 
sau được làm hồng y, đã thành thực xác nhận những luận đề của công giáo là đích đáng. Cuỗi 
cùng, ngày 6 tháng 7 năm 1439, sắc chỉ hiệp nhất được tất cả các đại biểu Byzantins có mặt 
ký nhận, trừ Marc Eugène. Đối với người Hy Lạp thì đây không phải là việc thần phục Roma, 
mà chỉ là việc xác nhận quan điểm của Tây phương không lạc đạo. Vì thế sự hiệp nhất bị 
các tu sĩ và đa số dân chúng ở Constantinople và vùng lân cận lên án và không chấp nhận. 
Nhiều người đã ký nay rút chữ ký lại. Mặc dầu hoàng đề cương quyết giữ vững lập trường, 
nhưng những biến có bi thảm xảy ra trong mười lăm năm tiếp sau đã làm cho sự hiệp nhất 
mắt hết ý nghĩa. Mấy tháng sau công đồng, thỏa hiệp với Giáo Hội Arménie cũng không 
thành đạt. Nhưng một số đông kitô hữu Đông phương, ở Ukraine, ở Transylvanie và các nơi 
khác, họ giữ hiệp nhất với Roma. Nhờ đó, có mây Giáo Hội hiệp thông với Roma như chúng 
ta thấy ngày nay. 


H. QUAN ĐIỂM ĐÔNG PHƯƠNG. 
LY KHAI GIỮA KITÔ GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG VÀ 
KITÔ GIÁO TÂY PHƯƠNG. 


Các sử gia đã đánh giá khác nhau về sự quan trọng đích thực của những biến cố năm 1054. 
Có lẽ bởi vì các ông đã theo cách giải thích của những tác giả sau thế kỷ XII, khi họ cho cuộc 
tranh chấp giữa Cérulaire và giáo triều như một đoạn tuyệt đứt khoát giữa Giáo Hội Đông 
phương và Giáo Hội Tây phương. Nhưng ngày nay khó nhận quan niệm ây. Nếu áp dụng một 
tiêu chuân hoàn toàn thuộc mô thức, thì có thể nói rằng cuộc ly khai đã bắt đầu từ năm 1009, 
khi các giáo hoàng không còn được xướng tên trong sách phụng vụ của Giáo Hội 
Constantinople nữa. 


Thế nhưng năm 1089 một hội nghị của Giáo Hội Constantinople đã tuyên bố rằng 
việc bỏ sót này chỉ là một lầm lẫn. Điều quan trọng hơn nữa là sau khi nghĩa binh đã chiếm 
Antioche năm 1098, thì trong thành phố này có hai hàng giáo phẩm tranh giành nhau, Hy Lạp 
và La tinh. Nhưng nếu thượng phụ Antioche đã bị chia rẽ từ 1100, thì thượng phụ Jérusalem 
trước 118§ vẫn chưa ly khai, mà thượng phụ chính thống địa phương không muốn nhìn nhận 
thượng phụ La tỉnh nữa. Dư luận quần chúng ở hai phe không cho là những biến cố năm 1054 
đã gây ra cuộc ly khai vĩnh viễn. Thật vậy, những vạ tuyệt thông được công bố năm đó thì 


chưa được bãi bỏ (do đó các Giáo Hội phải chờ cho tới năm 1965), nhưng phải nhớ rằng đây 
chỉ là những vạ nhằm vào cá nhân, không liên quan tới các Giáo Hội với tư cách là Giáo Hội. 
Cũng vì người Normands tấn công các xứ Balkans, vì chế độ để quốc của các đô thị thương 
mại ở bờ biển Ý, nhất là vì các nghĩa binh thánh giá, mà sự thù địch tương hỗ càng ngày càng 
mạnh hơn trong thế kỷ XII. Nhưng ở Đông phương cũng như ở Tây phương, đa sô Kitô hữu 
và giáo sĩ sáng suốt, vẫn tin tưởng vào một Kitô giáo duy nhất, bất khả phân chia. Trong 
những năm cuối cùng của thế kỷ XI, Théophylacte, tổng giám mục Bulgare, một trong những 
học giả Byzantins lừng danh nhất, đã nhiệt liệt khiển trách các người đông hương của ông về 
tội thóa mạ các tập tục của Giáo Hội La tinh. Ông viết: ”Tôi không nghĩ rằng những sai lầm 
của người La tỉnh lại nhiều đến thế và gây nên ly khai đâu”. Cả từ Filioque, tín điều độc nhất 
của Tây phương mà ông quyết liệt từ chối, Théophylacte cho đó là vì “dốt nát hơn là vì ác ý”, 
dốt nát là vì tiếng La tỉnh không đủ phong phú để diễn tả những tỉnh vi, tế nhị của tư tưởng 
(1). Cũng có những người lên tiếng hòa giải bên giới Kitô giáo La tính. Đầu thế kỷ XII, thánh 
Brunon người Segni, tu viện trưởng Monte-Cassino, đã viết cho cộng đoàn dòng Biển Đức ở 
Constantinople: ”Chúng tôi cho là bảo đảm và chúng tôi xác tín, dầu có những tập tục khác 
nhau giữa các Giáo Hội, nhưng chỉ có một Đức Tin, hiệp nhất, bền chặt với đầu là Đức Kitô, 
chính Người cũng chỉ là một và vẫn như thế trong thân thể Người” (2). 


Chắc chắn không thể nào ấn định một khởi thủy rõ rệt cho sự ly khai giữa hai Kitô giáo Hy 
lạp và La tỉnh. Quá nhiều nhân tố ngẫu nhiên, chính trị, kinh tế và văn hóa, đã tác động tới 
liên hệ tương hỗ, ở nhiều điểm khác nhau trong không gian và thời gian. Sử gia không thể 
quyết định một cách hoàn toàn xác thực về năm tháng đã bắt đầu xảy ra ly khai giữa hai giới 
Kitô giáo, mỗi bên tự coi mình như một khối tự lập, tự chủ. Về mặt cảm tình nhân dân thì 
nghĩa binh thánh giá chắc chắn là đã đánh dấu một khúc ngoặt quyết liệt, với di sản họ để lại 
là sự thất vọng trong những điều họ mong muốn, những hiểu lầm và những đối xử tàn nhẫn 
với nhau. Đệ tứ nghĩa binh đã đi quá xa, đã dám cướp phá thành Constantinople và trong hơn 
một nửa thế kỷ (1204- 1261) việc La tinh hóa cưỡng chế Giáo Hội Byzantin và việc chia các 
lãnh thổ Âu Châu của đế quốc trong tay những người Francs và người Venise, đã để lại trong 
Giáo Hội Hy Lạp một dư vị cay đắng không dễ tiêu tan đi được. Dầu sao, nếu dân Byzantin 
càng thêm thủ địch với Tây phương, khi thấy những kẻ tự xưng là kitô hữu lại xâm phạm đến 
các thánh đường, giáo đường và thành thánh của họ, thì người ta còn có thể tự hỏi: sự phản 
trắc và bất nhân của người La tỉnh năm 1204, đã xóa khỏi tâm hồn của các nạn nhân và của 
chính kẻ xâm lược, điều xác tín ”Kitô giáo vẫn còn hiệp nhất”. Lịch sử của Giáo Hội Byzance 
có nhiều thí dụ về nhiều liên hệ hòa bình và hữu ích giữa hai truyền thống Đông phương và 
Tây phương. 


Thật ra không thể ấn định vào đúng lúc nào đã xảy ra cuộc ly khai giữa hai khối Kitô. Có 
quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên, chính trị, kinh tế và văn hóa đã làm hoen ố các mối liên lạc, tùy 
từng địa phương và thời điểm khác nhau. Sử gia không thể quyết định chắc chắn, từ lúc nào 
phải bắt đầu lịch sử của hai nửa, mỗi bên như một khối tự trị. Dưới mắt đại chúng thì các đạo 
binh thánh giá chắc chắn đã đánh dấu một khúc quặt quyết định với những hành động tiêu 
cực: phá đồ mọi hy vọng, không hiểu nhau, tàn sát lẫn nhau. Cuộc viễn chinh thứ bốn 
với việc cướp phá Constantinople và việc cưỡng ép Giáo Hội Byzantin phải dùng tiếng La 
tinh trên một nửa thế kỷ (1204-1261), cùng với việc phân chia các lãnh thổ Âu Châu của đề 
quốc cho các người Francs và người Venise, còn để lại trong Giáo Hội Hy Lạp một nồi cay 
đắng chưa tiêu tan được. Quả thật, dân chúng Byzance đã coi Tây phương là thù địch khi họ 
thấy những người mệnh danh là Kitô hữu đến làm nhơ uế các đền thánh, các nhà thờ và các 
thành thánh của họ. Người ta vẫn tự hỏi phải chăng óc nham hiểm và sự tàn bạo của người La 
tinh năm 1204, đã xóa nhòa khỏi tâm khảm của các nạn nhân và cả của những người Cướp 
bóc, điều xác tín: chỉ có một Kitô giáo? Lịch sử của Giáo Hội Byzantin sau thời ấy vẫn còn 


ghỉ lại nhiều ví dụ về các mối liên lạc hòa bình và bổ ích giữa các truyền thống Đông phương 
và Tây phương. Thật ra người ta cũng vẫn tự hỏi: phải chăng những yếu tố tâm lý, chính trị 
và văn hóa, khi góp phần làm cho hai khối kitô xa lạ và thù địch nhau, đã là yếu tố khiến 
Đông Tây ly khai hắn, nếu không có những khác biệt về tín lý đỗ dầu thêm vào? Rốt cục hai 
Giáo Hội đối đầu nhau, chống chọi và chia rẽ nhau về hai vấn đề: một là quan điểm thần học 
về Chúa Ba Ngôi, hai là vê việc quản trị Giáo Hội. Vấn đề Filioque và tham vọng của giáo 
hoàng muốn làm quan tòa tối cao về toàn bộ tín lý và muốn xử dụng một thứ quyên tài phán 
trực tiếp và phô cập trên toàn thê Giáo Hội Kitô là những điều Giáo Hội truyền thống không 
chấp nhận được. 


Hai điểm giáo lý La tỉnh trên đây chỉ được hoàng đế và mấy vị giáo sĩ byzantin chấp nhận 
tại hai công đông Lyon và Ferrare- Florence. Sự kiện này minh chứng sự thật vừa nói ở trên. 


TOAN TÍNH THÓNG NHÁT. CÔNG ĐÔNG LYON (1274) 

về phía Byzance, lý do độc nhất của công đồng hợp nhất Lyon chỉ vì hoàng để Michel VII 
muôn nhờ sự can thiệp của giáo hoàng để gây áp lực bắt Charles đAnjou vua Sicile và 
Naples phải bỏ ý định tấn công Byzance với chủ đích tái thiết đế quốc La tỉnh tại 
Constantinople. Rất có thể là nhờ văn kiện thống nhất được ký kết ở Lyon mà hoàng đề đã 
cứu được nước Byzance khỏi lâm vào mối đe dọa tử thương đó. Michel VIII đã không giấu 
giếm thần dân mình những toan tính chính trị ông đang theo đuôi. Ông đã phải trả rất đắt 
cái thắng thế ngoại giao của ông. Giáo Hội Byzance từ chối không nhận Eilioque và giáo lý 
về tôi thượng quyền của giáo hoàng. Việc này làm xáo động trong xã hội, nhất là vì cuộc 
bắt bớ các thày dòng. Tình trạng rối reng đó chứng tỏ cụ thể các hoàng đề thời hạ Trung Cổ 
không có khả năng bắt Giáo Hội Byzance công nhận những giải pháp liên quan đến giáo lý, 
và vì thế ”công trình hiệp nhất Lyon” không bền lâu được. Chính đức Martin IV cũng hủy bỏ 
văn kiện "thống nhất ở Lyon” và nhất quyết ủng hộ Charles đ'Anjou chống Michel VII 
(1281). Năm 1282 vụ kinh chiều ở Sicile lại đỗ dầu thêm, khiến quân miền Anjou tấn công 
Byzance. Năm đó Michel VIH mất, bị Giáo Hội Roma và Giáo Hội Byzance ra vạ tuyệt 
thông. 


Trong thế kỷ XIV lại có những toan tính khác để hủy bỏ cuộc ly khai. Một nhóm tương đối 
Ít, gồm những nhà trí thức Byzantin, họ thành thực muốn thống nhất với Roma. Trong số đó, 
có thần học gia Démétrios Cydones (1324-1397), người đã dịch ra Hy ngữ Bộ Tổng Luận 
Thần Học của thánh Thomas đAquin. Nhưng đa sô giáo sĩ và nhân dân Byzantins cương 
quyết chống lại việc thống nhất bắt họ phải công nhận những tham vọng của giáo hoàng và 
thuyết Eilioque. Nhiều hoàng đế đông phương cố gắng thương thuyết. cho có sự hiệp nhất 
Giáo Hội hầu được Tây phương yêm trợ vê quân sự. Nhưng không có kết quả gì hết, mặc dầu 
ai cũng nhìn thấy môi đe dọa của để quốc Thổ Nhĩ Kỳ mỗi ngày một gia tăng. Vào giữa thế 
kỷ XIV, họ đã tấn công miền Balkans. Toan tính giải hòa thành thực nhất, đó là toan tính của 
hoàng đề Jean V khi ông hành trình đến Roma năm 1369. Nhưng việc ông quyết định trở lại 
với đức tin của Giáo Hội La tinh đã không tạo được ảnh hưởng trên dân chúng và không đem 
lợi ích gì cho đề quốc. 


CÔNG ĐÔNG FLORENCE. 

Ở công đồng Florence mới thấy rõ những nỗ lực cuối cùng và mãnh liệt nhất để giảm thiểu 
những khác biệt giữa Giáo Hội Roma và Giáo Hội Byzantin. Công đồng này được nhóm họp 
ở Ferrare tháng 1 năm 1438, rồi chuyền qua Florence năm 1439, và kết thúc với văn kiện hợp 
nhất công bố ngày 6 tháng 7 năm 1439. Một phái đoàn quan trọng Hy Lạp do hoàng đề Jean 
VIII Paléologue và thượng phụ Constantinople dẫn đầu, tới tham dự. Người Hy Lạp phải 
thương thuyết trong một tư thế suy yếu. Bởi họ tuyệt vọng trước sự đe dọa càng mạnh của 


quân Thổ muốn chiếm Constantinople và họ mong ước được quân đội Tây phương đến tiếp 
cứu. Họ không đủ tiền để bảo dưỡng lâu dài phái đoàn tham dự công đồng. Giáo hoàng 
Eugène IV và các cố vấn thần học của ngài do hồng y Cesarini hướng dẫn, đã đòi Giáo Hội 
Byzantin phải nhận hoàn toàn quan điểm Roma về mọi vấn đề tranh luận. Thực ra, chỉ những 
tranh luận về giáo lý, đặc biệt về Filioque, là chủ yếu, sôi động nhất và chiếm nhiều thời gian 
nhất. Trừ Marc Eugène, giáo chủ Ephèse, các thần học gia lỗi lạc Byzantin, nhất là Bessarion, 
giáo chủ Nicée và Isiđore, giáo chủ Kiev và cả nước Nga, đều tỏ ra rất quan tâm tới việc phục 
hồi nền thống nhất Giáo Hội Kitô. Cuối cùng, mọi người Hy Lạp có mặt ở công đồng, trừ 
Marc Eugène, trước đây vốn bảo vệ những quan điểm giáo lý Byzance, nay lại tỏ ra nhiệt tình 
và tất cả ký vào bản văn hiệp nhất. Như thể, họ đã nhân danh Giáo Hội Đông phương, công 
khai nhìn nhận giáo lý Roma về Filioque về tôi thượng quyền giáo hoàng và về luyện ngục, 
cho dù công thức định nghĩa quyên giáo hoàng trong Giáo Hội, và cả văn kiện thống nhất đã 
được soạn thảo với nhiều chỗ mập mờ hai ý để tránh né sự nghi ngờ của người Hy Lạp. Văn 
kiện công đồng chấp nhận cho người Hy Lạp được tiếp tục dùng bánh có men trong thánh lễ. 


Trong nỗ lực chấn hưng nền thống nhất Kitô giáo, việc làm của công đồng Florence còn 
nhiều thiếu sót và do đó, cũng như công đồng Lyon, không tạo nên sự thống nhất lâu bền. 
Các Giáo Hội Chính Thống không theo Byzance, như thượng phụ Alexandrie, Antioche, 
Jérusalem, Nga, Roumanie và Serbie, ngay sau đó đã từ chối không nhận. Nhưng ở Byzance, 
vì hy vọng nhận được viện trợ đồi dào về quân sự của Tây phương, nên một thiểu số các giáo 
sĩ, các nhà trí thức và dân chúng, vẫn tiếp tục ủng hộ việc phục hưng nền thống nhất, như hai 
hoàng để cuối cùng Jean VIII và Constantin XI đã làm. Nhưng một lần nữa, uy thế của hoàng 
đề không còn đủ uy tín bắt Giáo Hội phải theo ý mình. Nhiều người Byzantins cho rằng chính 
quyền của họ đã hy sinh Đức Tin Chính Thống trong sáng để mưu cầu lợi ích chính trị 
mập mờ. Do đó, khi trở về xứ sở, nhiều giám chức đã ký bản văn ”phục hưng thống nhất” đã 
rút lại chữ ký, và vì thế phải đợi mãi 12.12.1452, văn kiện mới được chính thực công bố 
trong giáo đường thánh nữ Sophia. Và hơn năm tháng sau, Constantinople bị rơi vào tay đạo 
quân của Mahomet II. Việc hiệp nhất Florence đã chết theo đế quốc Byzance. 


CÁC NHÓM VÀ BÈ PHÁI TRONG GIÁO HỘI BYZANTIN TRƯỚC NGÀY 


CONSTANTINOPLE THÁT THỦ. 


Theo cái nhìn của người viết sử Giáo Hội, công đồng Florence quan trọng, trước hết vì nó 
biểu lộ thiện chí cương quyết muốn lấp đầy cái hỗ sâu ngăn cách giữa Giáo Hội Đông 
phương và Giáo Hội Tây phương. Khi muôn tập trung và đổi mới tận gốc những quan điểm 
dị biệt trong xã hội Byzantin để xây dựng nền thống nhất, công đồng cũng đã ghi một dấu 
quan trọng trong lịch sử nội bộ của Kitô giáo Đông phương. Trong hai thế kỷ trước, người ta 
nhận thấy có bốn lập trường trong thế giới Hy Lạp Chính Thống. Cực đoan, có nhóm người 
xu thời: họ coi vấn đề thống nhất chính yếu thuộc chính trị và việc cứu vãn đề quốc, nhờ vào 
viện trợ quân sự của Tây phương, nên họ chấp nhận nhượng bộ một vài quan điểm thần học. 
Đối lập với nhóm cực đoan, có những người bảo thủ ít sáng suốt: họ chỉ luôn tố cáo ”lạc giáo 
latinh”. Còn lại hai nhóm nữa, thì gồm nhiều nhà đại trí thức: họ ít sôi nổi và nhiều xây dựng, 
chuẩn bị đi vào hợp nhất. Người ta gọi các thành viên của nhóm thứ nhất trong hai nhóm này 
là những ”anh em La tỉnh” (arinofronoi), có thể gọi chung là nhóm ”hợp nhất”. Họ bàn luận 
những vấn đề giáo thuyết theo truyền thống cực bảo thủ, nêu lên đặc tính của thần 
học Byzantin kế từ khi phong trào bài ảnh tượng không thành công cho tới giữa thế kỷ XIV. 
Truyền thống này ghê sợ những công thức mới về giáo thuyết, việc xử dụng máy móc các 


bản văn giáo phụ và những luận chứng sáo ngữ. Họ xác tín rằng hợp nhất với Roma là thiết 
yếu để cứu vãn đề quôc Byzance và sứ mệnh tối cao của họ là duy trì truyền thống Hy Lạp cô 
điền. Nên biết rằng truyền thống này đã được Byzance tinh lọc, đặc biệt từ thế kỷ XI Ngay 
trong những thời kỳ Giáo Hội Roma lên án người ta vân tỏ ra nhiệt tình với truyền thống và 
ái mộ các triết gia cổ xưa của Hy Lạp. Việc xử dụng một nền thần học “chính thức” và 
khuynh hướng đông hóa văn hóa Hy Lạp với vận mệnh lịch sử của đề quốc Byzance, đã cho 
thấy những nét đặc thù của những người cầm đầu phái Hợp Nhất Hy Lạp ở Byzance, nỗi nhất 
là Bessarion de Nicée. Dựa vào thần học vụ hình thức của mình, nhóm hiệp nhất có thể chấp 
nhận cách thành thực, những gì phù hợp về hình thức, giữa những giáo thuyết của Giáo Hội 
La tinh và Giáo Hội Hy Lạp được diễn tả trong văn kiện hợp nhất. Vì họ rất hâm mộ văn hóa 
Hy Lạp là văn hóa mà họ truyền bá sâu rộng tại Ý, nên họ đặt quyết tâm hợp nhất của họ lên 
trên mọi khuynh hướng duy quốc gia và duy chính trị. 


Nhóm cuối cùng gồm các nhà thần học, các học giả, các giáo sĩ và những người hướng dẫn 
tâm linh, họ thành tâm cập nhật hóa tư tưởng và kinh nghiệm của các giáo phụ và trình bày 
giáo huấn của các ngài một cách thích thời và có óc sáng tạo. Việc thống nhất với Roma 
không phải là quan tâm chính yếu của họ. Nhưng, vì đã khám phá ra và đã tích cực hiện đại 
hóa các truyền thống giáo phụ, nên họ cho rằng, sau những thế kỷ tranh luận vô bổ, nay chính 
họ đã mở ra con đường đổi thoại về chiều sâu. Cơ sở tâm linh chung của họ là truyền thống 
các tĩnh tọa sĩ (thiền tọa sĩ). 


Lý thuyết và lỗi thực hành kinh chiêm ngưỡng, có mục đích đạt tới trạng thái an tĩnh và thinh 
lặng nội tâm. Sau khi đã lướt thắng các dục vọng của mình, người ta bén rẽ sâu vào những 
truyền thông rất cô xưa của chế độ tu trì Kitô giáo Đông phương. Dần dần ”kinh nghiệm của 
tâm hồn” được phối hợp với việc đọc đi đọc lại lời kinh ”Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên 
Chúa, xin thương xót con”. Muộn lắm là từ thế kỷ XII, việc đọc kinh này lại kèm theo mấy 
cử động thân xác (như điều hòa hơi thở) với chủ đích tập trung tâm trí. Tới thế kỷ XIV, 
phương pháp tĩnh tọa được phô biến rộng Tãi trong thế giới Byzance. Người ta nhận thấy có 
một cuộc canh tân quan trọng trong ngành â ân tu và cộng tu trong khắp miên Đông âu. Đậc 
thầy vĩ đại dạy phương pháp này là thánh Grégoire người Sinaite (mất năm 1346), ngài tổng 
hợp giáo huấn thiêng liêng của thánh Jean Climaque (mất năm 670 và 680) với những. truyền 
thông chiêm ngưỡng của Mont-Athos. Thuyết tĩnh tọa đã được sáng nghĩ và đưa vào nên thần 
học của Giáo Hội chính thống bởi thánh Grégoire Palamas (1296-1359), tổng giám mục 
Thessalonique. Giáo huấn của thánh nhân được công nhận bởi hai công đồng nhóm họp tại 
Constantinople năm 1341 và 1351. Những cơ sở bí tích trong linh đạo của thánh GrégoIre 
Palamas múc ra từ những tác phâm cô xưa, đặc biệt những sách của thánh Syméon, nhà thần 
học mới (949-1022), nhà thần bí Byzantin. Thần học của Palamas, vì được xây dựng trên sự 
nhập thể và giáo thuyết kinh thánh về con người có khả năng được “thần linh hóa” bởi ân 
sủng, chắc chăn đã đặt nền tảng trên truyền thống giáo phụ. Palamas đã lấy ra từ thánh Basile 
và thánh Maxime hiển tu những yêu tố phân biệt giữa bản thể và những ”năng lực” của Thiên 
Chúa, nhờ đó, ngài là người đầu tiên đã đưa ra một cách cắt nghĩa chính xác về tín điều và 
một hình thức thần học rất rõ rệt. Theo sự phân biệt này nhất thiết phải hòa giải niềm tin 
“Thiên Chúa tự bản thể, hoàn toàn không thê hiểu biết được” với giáo thuyết cho rằng: ”dựa 
vào ơn Chúa, loài người có thể “tham dự vào bản thể Thiên Chúa” (2Pr 1,4). Thiên Chúa thì 
hoàn toàn không thể đạt tới được trong bản thể của Người, nhưng Người tự mặc khải và tự 
mình thông truyền ra bằng những ”năng lực” hay ”tác động” của Người. Những năng lực 
này không thể tìm thấy ở ngoài Thiên Chúa. Chúng là chính Thiên Chúa tác động và bày tỏ ra 
trong vũ trụ thụ tạo. Liên quan huyền nhiệm giữa bản thể và những năng lực của Thiên Chúa, 
liên quan vừa là đồng nhất vừa là phân biệt, thì duy trì được tính hoàn toàn siêu việt của 


Thiên Chúa và đặt nên móng cho thực tại của kinh nghiệm huyện nhiệm (và của hiệp nhât) 
mà con người có được là bởi Thiên Chúa và nhờ vào những năng lực của Người. 


Sự phân biệt giữa bản thể của Thiên Chúa và những năng lực của Người đã giữ một vị trí 
quan trọng trong giáo thuyết chính thống về Chúa Ba Ngôi. Thật vậy, nếu theo bản thê của 
Thiên Chúa, Thánh Linh phát xuất (procedere) từ một mình Chúa Cha, Thánh Linh vì là năng 
lực của Thiên Chúa thì ”tự thô lộ từ Cha qua Con” và nói (cách khác), ”từ Con” (3). Thế là 
giáo thuyết của Palamas ”về những năng lực tự hữu của Thiên Chúa đem lại thời cơ”, như 
Grégoire de Chypre, thượng phụ Constantinople (1283-1289) đã thoáng nhận thấy, để hãi bên 
Tây phương và Đông phương xích lại gân nhau, nêu chưa phải là thỏa thuận hoàn toàn, giữa 
giáo thuyết La tỉnh về Filioque và thần học Đông phương về Ba Ngôi. Có lẽ đây là một tai 
họa, vì giáo huấn của Grégoire Palamas không được đưa ra bình luận cho đúng mức tại công 
đồng Florence. Nhưng sử gia còn phải nhớ răng: trong thế kỷ cuối cùng của lịch sử Byzantin, 
khi đề quốc về chính trị đang nửa sông nửa chết, thì Giáo Hội Byzance đã làm tiến triển một 
nền thần học vừa theo truyền thông vừa thích nghỉ tuyệt vời vào những nhu cầu của thời đại. 
Đó là nền thần học có thê lấp đầy hồ sâu giữa hai nửa phần của Kitô giáo. Trong những thế 
kỷ mờ mịt mà từ đây họ phải sống, các Kitô hữu Hy Lạp và cả những anh em trong Đức Tin 
thuộc Đông âu, đã tìm thây trong thần học này giáo thuyết về những năng lực của Thiên Chúa 
và về thứ ánh sáng tự hữu. Giáo thuyết ấy giúp con người tham dự vào bản thể của Thiên 
Chúa và hoán cải thế giới. 


CHƯƠNG XXVI 
GIÁO HỘI VÀ NGAI VÀNG 


- CHÍNH ĐÈ VÀ PHẢN ĐÈ. 


Trong khoảng sáu chục năm, từ cuộc bầu đức Innocent III cho tới khi đức Innocent IV qua 
đời (1189-1254), tất cả là những vị giáo hoàng có bản lãnh cương nghị, đã cai trị Giáo Hội. 
Đó là những người trung thực, thông minh và có lý tưởng tông đồ cao cả. Các ngài đã hiến 
thân trọn vẹn để duy trì và gia tăng quyền tối thượng của Ngai Tông Đồ. Hơn nữa, tất cả, các 
ngài rất thông thạo Giáo Luật, môn này được giảng dạy ở Bologne và thi hành ở giáo triều. 
Chúng ta đã thấy đức Alexandre III, vì đi trước các giáo hoàng ấy cũng đã được đào tạo kỹ 
lưỡng về giáo luật. Chúng ta cũng đã thấy vị giáo hoàng lỗi lạc hơn cả, đã lên ngôi năm chục 
năm sau, đức Boniface VIII. Trong một dịp có đủ bá quan, ngài đã nhắc cho các đối thủ biết, 
ngài đã bỏ ra bốn chục năm để học bộ sắc lệnh của Gratien và các bản sắc chỉ (1). Xét chung, 
bẩy giờ căn bản giáo luật rất quan trọng cho việc bảnh trướng chính sách giáo triều. Thật vậy, 
các luật gia là những người đầu tiên (cho dầu công cuộc chỉ được hoàn thành do các chính 
luận gia của học đường Paris) áp dụng rộng rãi giáo thuyết cổ xưa và cơ bản về quyền tối 
thượng của giáo hoàng, và từ đó đức Grégoire VII và những người kế vị ngài đã rút ra các 
điều khoản truyền thống của Giáo Hội. Những khảo cứu mới đây cho thấy TỐ ràng: những 
quan niệm giáo luật bây giờ không thống nhất (2). Chúng ta sẽ thây sau rằng nhiều nhà giáo 
luật chủ trương thuyết công đồng hay tập đoàn trong việc thành lập Giáo Hội. Nhưng trong 
thế kỷ giữa triều đại đức Alexandre III và sự trưởng thành của Benedetto Caetani (Boniface 
VIII), thì trào lưu chính trong tư tưởng giáo luật cứ dần dần hướng về việc khẳng định quyền 
phổ quát của giáo hoàng. Trong trường hợp ba vị trên bốn giáo hoàng đang nói ở đây (trừ đức 
Honorius II), đều giảng dạy ở Bologne và đều áp dụng cho Roma. Những quan điểm đã 
được đưa ra thể hiện bằng hành động, và mỗi lần hành động lại tạo nên những quan điểm 


mới. Được bầu làm giáo hoàng sau một thời gian giảng dạy đại học nỗi tiếng, đức Innocent 
IV không những đã thực hành những điều mình dạy, mà khi là giáo hoàng, còn tiếp tục đạy 
bằng những thực hành cụ thể nữa. Mối liên quan chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành này, 
mà người ta gọi là “hai thân thể” của giáo hoàng bẩy giờ, phải được quan tâm cách đặc biệt 
khi muôn phân tích những tham vọng của giáo triều thời Trung Cổ. Với tất cả những đè dặt 
phải có, người ta có thê coi việc đào tạo các nhà giáo luật như việc ủ trái cây trong phòng 
nóng cho mau chín muồi, và đừng vội lấy ra kẻo trái cây bị chín ép. Công việc sưu tầm mới 
đây đã thay chiều đổi hướng nhiều quan niệm lịch sử; nhiều sử gia đồng ý coi việc cải cách 
Grégoire như một trào lưu đưa đến sự phân chia đạo và đời, để hiểu rằng giáo hoàng là cha về 
phần đạo của hết mọi người, còn quyền của hoàng đề luôn nhằm mục đích mưu ích cho Giáo 
Hội, vì thế, ông có thê bị khiển trách, bị vạ tuyệt thông và bị truất ngôi nữa, nêu ông hành xử 
quyền bính trái ngược công ích. Các vị giáo hoàng nỗi tiếng ở thế kỷ XII, đặc biệt đức Adrien 
IV và đức Alexandre III, đều nhấn mạnh giáo thuyết ây trong cuộc chiến với Frédéric 
Barberousse. 


Được thừa hưởng những quan điểm của Uguccio de Pise, ông thầy của mình ở Bologne, đức 
Innocent III ngay ở buổi đầu, chủ trương răng: quyền đạo và quyên đời đều phải phục tòng 
giới luật Thiên Chúa, nhưng quyền đạo thì bao quất và cao cả hơn về chức vụ. Với tính tình 
và thiên tài đặc biệt, ngài đã quan tâm nhiều đến các vấn đề chính trị tại Âu Châu, ngài trở 
thành người cha thiêng liêng, dung hòa mọi quyền lợi đối lập, nhất là ngài đóng địa vị quan 
tòa và trọng tài tối cao trong mọi lãnh vực, kế cả lãnh vực chính trị cấp cao, là lãnh vực mà 
những hành động tội lỗi của con người có thê đưa đến những hậu quả rất mực tai hại. Gần 
như ngài luôn hành động theo quan điểm riêng của ngài. Ngài có óc thực tế. Ngài là một 
quan sát viên rất sáng suốt, biết nhìn địa trường Âu Châu theo một quan điểm rất cao và biết 
dùng địa vị cao của mình để phục vụ hòa bình. Những hành động của ngài bao giờ cũng 
mang một cơ cấu trí thức kiên vững. Người ta nhận ra điểm này của ngài trong việc dàn xêp 
cuộc tranh chấp dữ dội giữa vua Jean d'Angleterre (kêu cầu tới ngài) và vua Philippe de 
France. Ngài đã tuyên bố: Ngài không phân xử giữa một ông vua và một chư hầu tranh dành 
lãnh thổ, nhưng ngài xử giữa hai người đang ở trong trường hợp mà một người đã làm điều 
sai trái và bị đưa ra tòa (3). Thế là cửa đã rộng mở, ngài đã công khai cứu vãn tính cách tự trị 
của quyền đời. Nhưng người ta thấy, rải rắc trong các thư của đức Innocent III, những phán 
đoán mở rộng và đảo sâu các tham vọng của ngài. Giáo hoàng là đại diện Đức Kitô, đại diện 
Thiên Chúa, được đặt trên các dân, các nước đề nhỏ và phá, xây và trồng, được toàn quyền 
của Thiên Chúa hơn là của loài người. Ủy quyền của giáo hoàng đối với uy quyền của nhà 
vua giống như mặt trời với mặt trăng. Tuy có những suy nghĩ như vậy, đức Innocent IHI vẫn 
cho răng: tuy phụ thuộc, quyền của vua chúa là quyên có thực, chứ không phải quyên phụ. 
Trong sinh hoạt chính trị, về sô lượng cũng như vê chiều sâu và bề rộng, đức Innocent II 
vượt hắn các vị tiền nhiệm và cả những người kế vị về sau. Đức Innocent III xử dụng quyền 
bính như một người cha thiêng liêng lỗi lạc, phục vụ những lợi ích lớn lao, đảm nhận các 
trọng trách nặng nê, hơn cả một ông hoàng chuyên chế độc tài. Vì thế ngài đạt được nhiều 
thành công và ít khi bị phật ý. Một điều hiển nhiên và không thể bỏ qua, là vào thời đó, cả 
Tây âu đều xác tín mình phải nên một với Giáo Hội Đức Kitô và giáo hoàng thực sự được 
Thiên Chúa ủy nhiệm cầm đầu Giáo Hội. Người ta cũng xác tín răng: có những quyền tự 
nhiên, quyền thuộc phạm vi xã hội và chính trị, cũng do Đắng. Tạo Hóa thiết định trong chính 
cơ cấu của tạo vật có lý trí. Nhưng xác tín này đã bị suy yêu từ lâu, chỉ còn sót lại trong 
những mảnh vụn vặt của nền học thức cỗ xưa hay còn nói tới trong một số trường hợp thật 
khẩn cấp được bàn giải theo kinh nghiệm. Vì thế, một lý luận gia hay một luật gia, hay nữa 
một chính trỊ gia thực tế, khi được chọn làm giáo hoàng, tất nhiên vị ây được hoàn toàn tự do 
suy diễn cho tới cùng, những hệ quả cần thiết của lập luận: ”Đức Kitô là Thiên Chúa, là thủ 


lãnh tôi cao và là vua mọi người. Ngài đã ban mọi quyên cho Phêrô và các người kê vị Phêrô: 
Do đó...” 


Hai vị kế tiếp đức Innocent II luôn tiếp tục chính sách đó, nhưng không quảng diễn nhiều về 
lý thuyết. Đã không có cái thiên tài của vị tiền nhiệm, lại thừa hưởng di sản các lỗi lầm và 
thất bại của ngài, nên (nhất là Grégoire IX) các ngài công bố và sử dụng quyền hành của 
mình một cách tàn nhẫn và ít có tình phụ tử. Đức Innocent IV lại hoàn toàn khác. Là giáo sư 
đại học nổi tiếng, ngài còn nỗi tiếng là đi xa hơn đức Innocent III trong việc khẳng định 
quyền giáo hoàng. Nói về con người, ngài tỏ ra có ý chí mạnh mẽ, thiếu tỉnh thần thiêng liêng 
nhưng khôn khéo về chính trị. Theo ngài, Đức Kitô và thánh Phêrô, cùng các người kế vị đã 
tiếp tục khai sáng một mẫu mực về VIỆC Ca trị thế Ølan với một quyên tối cao. Mọi quyền 
bính khác, ít ra là ở Tây phương, kể cả quyền của hoàng để, đều ở dưới quyền của giáo 
hoàng. Giáo hoàng chuẩn y mọi cuộc bầu cử hoàng để và truất phế những kẻ không xứng 
đáng. Hoàng đề có chức vụ là do giáo hoàng. Nhưng quan điểm trọng đại của triều đại đức 
Innocent IV trước hết không phải việc ngài trình bày một lý thuyết, nhưng là cách thức ngài 
xử dụng trọn vẹn quyền bính của ngài. Đức Innocent IV mở rộng những yêu sách kinh tài của 
giáo triều. Ngài xử dụng quyên ban bồng lộc cho các giáo sĩ Roma hay cho những người 
khác, trong hết các nước Âu Châu. Không tha thứ, ngài dùng tới những vũ khí ”vạ tuyệt 
thông và cám đoán” trong một vụ tranh chấp mà rốt cuộc, nó thuộc về phạm vi chính trị hơn 
là phạm vi thiêng liêng. Thế là ngài đã đem đến một biến chuyên tế nhị trong việc hành xử 
chức vụ giáo hoảng. Ít ra đó là ý nghĩ của những người có liên hệ với đức Innocent [V hay 
với các dịch vụ kinh tài của ngài. Họ còn cho răng: nêu đức Innocent III đã đòi quyền tối 
thượng và xử dụng quyền đó đề cai trị cho tốt (theo phán đoán riêng của ngải) đối với những 
người thụ quyên, thì đức Innocent IV lại dùng quyên tối thượng chỉ để mưu lợi ích cho chính 
giáo triều, cho mục tiêu chính trị của ngài, cho những quan điểm và những ai được ngài bao 
che. Không kế Kitô giáo thời nguyên thủy, ở mọi thời đại các giáo hoàng đều phải hành động 
trong những phạm vi rất khác nhau của Giáo Hội phô cập (phạm vi đời cũng như đạo). Vì 
thế, luôn có thê tìm thấy nhiều ít lầm lỗi nơi những vị được tiếng là khôn ngoan nhất, cũng 
như nhiều ít hoạt động tốt nơi những vị mang tiếng là trần tục nhất, chỉ lo tìm kiếm những lợi 
ích thuần túy vật chất. Đức Innocent IV cũng có những quyết định khôn ngoan và dấn thân 
làm nhiều việc hữu ích. Ngài là người mà Grosseteste trách móc, đã đến thăm thánh nữ Clara 
trên giường hấp hối. Nhiêu sử gia đã theo sự công bằng, bênh vực ngài trước lời tố cáo 
chung: ”ngài là nguyên cớ đồ xuống giáo triều quá nhiều tai họa”. Dẫu sao triều đại ngài đã 
đánh dấu một khúc ngoặt trong lịch sử giáo triều. Từ đức Léon IX tới đức Grégoire IX, người 
ta có thể nói răng: Nếu chỉ nhìn vào thế chế Âu Châu, ai cũng thấy giáo triều đã mưu lợi ích 
lớn cho Âu châu và đặc biệt cho những dân tộc công nhận quyền bính của giáo triều. Có thể 
nói: cách này hay cách khác, giáo triều không ngưng nghỉ tạo ích lợi cho các dân tộc. Nhưng 
phải nhìn nhận: kể từ triều đức Innocent IV, giáo triều bị chỉ trích và chống đối mỗi ngày một 
nhiều, đôi khi không phải là không có lý đo. 


Phần đông các vị giáo hoàng liên tiếp lên lên ngôi giữa đức Innocent IV và đức Bonifac 
VIH, không phải là luật gia chuyên nghiệp hay chính trị gia đại tài. Hơn nữa, vì không có 
hoàng đế nào được công nhận như hoàng đế thực sự, nên các ngài không bận tâm tiếp tục 
cuộc tranh luận về quyền bính. Thế nhưng, những nhà giáo luật, như Hostiensis đại nhân, vẫn 
tiếp tục diễn giảng lý thuyết của mình. Hostiensis có ảnh hưởng sâu xa và lâu dài. Ông theo 
đức Innocent IV và chủ trương ưu việt tính của quyền đạo, quyền đời chỉ hành động nhân 
danh quyền đạo, như cánh tay hành pháp của quyên đạo thôi. Điều đó có nghĩa là quyên đời 
(của hoàng đề và vua chúa) lệ thuộc trực tiếp vào quyền đạo. Ông cho quyên đời một phạm vi 
hoạt động thông thường và riêng biệt. Nhưng khả năng này vân là phụ và có thể bị quyền đạo 
thu hồi vì những lỗi lầm trong việc xử dụng. 


Nhưng cái mà ngày nay chúng ta gọi là tư tưởng chính trị, lại được du nhập trong địa trường 
học hỏi của các nhà thần học. Có nhiều lý do. Trước tiên là cuộc tranh luận giữa Roma và 
Frédéric II, rồi việc đón nhận cuốn CJính trị của Aristote (Politique d'Aristote). Đây là một 
trong những phần cuối cùng của toàn tập Aristote ít người đọc tới, trong đó các nhà kinh viện 
khám phá ra một lý thuyết và một xã hội được thiết lập trên quan niệm ”con người là một con 
vật xã hội, có những quyền lợi và những nhiệm vụ, trong đó, vấn đề tôn giáo theo nghĩa Kitô 
giáo không có chỗ đứng. Giữa thế kỷ XIII, các thần học gia và giáo luật gia không đồng tình 
thỏa thuận với nhau. Sự diễn tả cái ác cảm Ấy 1 nơi thánh Thomas d'Aqunmn là một trong những 
biểu lộ hiểm có về quan điểm riêng tư của mỗi người (4). Nên không có gì phải bỡ ngỡ khi 
thấy rất ít tiếng vang của những quan điểm cực đoan của đức Innocent IV hay của HostlensIs 
nơi các giáo sư Paris. Trong tác phẩm xuất bản lúc đã trưởng thành, thánh Thomas hình như 
đã chịu ảnh hưởng cuốn Chính trị của Arisfofe,là tác phâm mới được truyền bá trong thế giới 
văn học của thời đại. Khi nhấn mạnh tới hành động chính trị, tự nhiên và căn bản của con 
người, thánh nhân đã đưa ra một lỗi giải thích mới về ”hai quyền” của Gélase. Nhưng đây là 
thời của các quan điểm cực đoạn. Ptolémée de Lucques, đồ đệ của thánh Thomas, chủ trương 
bào chữa quyên lợi của giáo triều: ông quảng diễn lý thuyết của ông trong cuốn về Thể chế 
các nguyên lý (De regImine Principium), bằng việc xử dụng tiền đề của Aristote về nguyên 
nhân độc nhất tối cao. Làm như vậy, ông muôn chủ trương quan niệm coi mọi quyền hành có 
thể được quy về một nguồn gốc duy nhất, nghĩa là quyền đạo (quyên thiêng liêng). Quyền 
này tự bản tính cao hơn quyền đời, như đầu đối với tứ chi và linh hồn với thân xác. Để trình 
bày lý thuyết của ông, Ptolémée đã lý luận dựa theo một hành động lịch sử của hoàng đế 
Constantin: ngài trao đề quốc Tây phương trong tay đức giáo hoàng Sylvestre. 


Cái hệ thống đầy tham vọng này do các giáo hoàng và các luật gia dựng nên đã bị lung lay 
tới tận nên móng, khi phải đôi đâu với thê lực đôi lập là tinh thân dân tộc và chính phủ thê 
tục. 


Sau khi đức Nicolas IV mắt (1292), một mật hội kéo dài hai năm (để bầu giáo hoàng); hai 
phe Orsini và Colonna đi dần vào ngõ cụt. Đề có lối thoát, họ tìm được một giải pháp tuyệt 
vọng, là bầu lên một ông lão già ân tu miền Abruzzes, người đã sáng lập một dòng khắc khổ 
và hầu như ẩn tu theo luật thánh Biển Đức. Người mới được bầu lẫy tên là Cêlestin V và hoàn 
toàn tỏ ra bất lực không sao cai trị Giáo Hội và Giáo phủ được. Sau năm tháng, ngài từ chức. 
Người thế vị gặp nhiều thù địch đứng ra đòi làm sáng tỏ việc bầu cử hợp pháp và lý do rút lui 
của đức Célestin. Họ cho rằng vị này đã phải từ chức vị vũ lực và mưu gian của hồng y 
Benedetto Caetani. VỊ này lên ngôi giáo hoàng lấy tên là Boniface VI (1294-1303), đã đưa 
ra những tham vọng cực đoan nhất đê mưu chiếm quyền đời. Việc này làm bùng nỗ một cuộc 
tao loạn, làm suy yếu thanh thế của giáo triều trong hơn hai thế kỷ. Là chuyên viên giáo luật, 
lại có tài trình Dày, khúc chiết mọi tư tưởng, trong số các người làm việc với ngài, có nhiều 
thần học gia nôi tiếng như Ptolémée, giúp ngài trong những vân đề khó khăn. Tuy tính tình 
nóng nây, ích kỷ và độc đoán, ngài luôn xác tín về giáo thuyết ” quyền thiêng liêng” như đức 
Innocent IV và Hostiensis đã trình bày. Không may, ngài vừa gặp phải một địch thủ với 
những mục tiêu và phương pháp hoạt động mới mẻ, vừa có những thủ hạ ít đáng tín nhiệm 
hơn những người của Frédéric II. 


Tuy có lòng đạo đức và không có tham vọng cho bản thân, thánh Louis không ngớt chống 
đối giáo hoàng bằng cách nêu lên những quyền truyền thống của vua đối với Giáo Hội Pháp, 
theo như ông quan niệm và theo như trong thực tế. Đó là những di tích còn lại của chế độ 
Giáo Hội tư, sáp nhập vào những tập tục phong kiến và quân chủ. Con ông là Philippe HII đã 
bắt chước cha và duy trì truyền thống bang giao tốt với giáo hoàng. Philippe IV le Bel, cháu 


ông, mạnh dạn hơn, cương quyết và tài giỏi hơn. Nhưng đồng thời, qua cách ông xử trí và 
làm việc, ông tỏ ra: thiếu đắn đo, hà tiện, thực tiễn, có khuynh hướng duy vật. Do cá tính của 
ông, do sự quan trọng tột bậc của triều đại ông trong lịch sử pháp chế và hành chính của nước 
Pháp, Philippe IV có nhiều điểm tương đồng với Henri II, vua nước Anh. Cuộc tranh luận 
làm cho ông chống đối giáo hoàng, khác với những đụng độ trước đây giữa quyền đời và 
quyền đạo. Một đàng Philippe IV là vua chứ không phải hoàng đề, đàng khác, chính trị của 
ông được đặc biệt thê hiện bởi một tinh thần mới mà người ta có thể gọi là duy thế tục hay 
chính trị thực tiễn (realpolitik). Hai sắc thái chính trị này đem lại cho vua nhiều ích lợi. Vua 
đã bẻ gãy một trong những cái móc lớn mà các giáo hoàng trước đây vẫn bám níu. Với vua 
nước Pháp, người ta không thê tựa vào một lý lẽ nào hay một bó buộc nảo trước đây đã ngăn 
cản hoàng để tuyệt giao với giáo triều. Một lối chính trị rõ ràng thuộc về thế tục đã làm cho 
giáo hoàng mất hết quyền hành về luân lý hay thiêng liêng đối với thù địch của mình. 


Những khó khăn đã bắt đầu khi Boniface thử bãi bỏ tục bắt các giáo sĩ nộp thuế mà không có 

phép của giáo triều, bằng việc công bố sắc chỉ khiêu khích Cfericis laicos ra ngày 24 tháng 2 
năm 1296 (”giáo dân hay người đời bao giờ cũng tỏ thái độ thù ghét giáo sĩ”). Philippe IV đã 
đối lập và phản ứng bằng cách cấm đưa ra khỏi nước Pháp một đồng bạc nhỏ. Tới lượt giáo 
hoàng đáp lại bằng một sắc lệnh đe dọa neffabilis (Không thể nói lên được) (20 tháng 9 năm 
1296) trong đó ngài khăng định có quyền giám sát hết các việc làm của nhà vua. Thế rồi có 
một cuộc ngừng chiến bốn năm. Trong thời gian mi Philippe cứ tiếp tục đánh thuế hàng giáo 
sĩ, tịch thu các lợi bổng của những tòa ` "trống ngôi” và cầm tù các giám mục trong thời gian 
chờ đợi ra tòa. Thái độ độc lập và cuối cùng hung bạo đối với giáo hoàng cũng như cách xử 
tàn nhẫn trong nội bộ của nhà vua lại được khuyến khích bởi một nhóm các bộ trưởng tài g1ỏi 
nhưng không có truyền thống, không nguyên tắc, thiếu lương tâm: đó là thủ tướng Pierre 
Flotte, Guillaume de Nogaret, Pierre DuboIs và Guillaume de Plaisians. 


Boniface đã chống đối những người này băng sắc chỉ Awsculra Fili (ra ngày Š tháng 12 năm 
1301), trong đó ngài nói về nhà vua như một đứa con phung phá sắp sửa múc cạn những 
nguôn mạch khoan dung của cha mình và sắp khích động lòng giận dữ của người cha, nêu nó 
không sám hối. Thấy sắc chỉ này không ảnh hưởng được với Philippe, nên giáo hoàng cho 
triệu tập tại Roma một công đồng các giám mục Pháp để khuyến dụ các ngải tìm cách đưa 
nhà vua trở về với đời sống tỉnh thần tốt đẹp hơn và cải thiện cách ăn nết ở của nhà vua và 
của các bộ trưởng trong triều. Các cô vấn của Philippe đã cho lưu hành một bài văn nhại lại 
sắc chỉ Awsculta Fili với những lời thóa mạ. Thế là mỗi phe đều tung ra đủ loại bài bình luận 
với nhiều hình thức, nhiều ý kiến. Tất cả đã làm cho cuộc tranh luận này trở nên gay gắt và 
náo động hơn mọi cuộc tranh luận đã xảy ra từ đức Grégoire VII. Về phe nhà vua, phải kế 
cuốn sách danh tiếng “Songe dụ Verger” (Giấc mộng của Vườn cây ăn trái) và cuốn Rex 
pacificus (Ông Vua hiếu hòa). Cuốn thứ hai đứng đắn hơn nhưng không kém vũ bão. Về phe 
giáo triều, nhiều thần học gia đã đây quan niệm tối thượng quyền của giáo hoàng cho tới mức 
cực đoan: trước hết là Henri de Crémone và hai tu sĩ dòng Augustin là Gilles de Rome và 
Jacques đe Viterbe. Trong số các bài chuyên luận, nhiều bài đã được viết vào đầu năm 1302. 
Ngày 18 tháng 11, Boniface còn tung ra như sét đánh sắc chỉ Unam Sanctam, một kiệt tác về 
lỗi diễn tả cương nghị và sáng sủa dựa nhiều vào những sách vở của Gilles de Rome. Bản văn 
này công bố rằng việc cai trị tối cao thế giới phải được trao phó cho một quyền độc nhất và 
khẳng định những tham vọng của giáo triều như là nguồn suối độc nhất về mọi quyền. hành 
phát nguyên từ Thiên Chúa mà nhà vua phải lãnh ý và tuân phục. Đối với quyền bính tối cao 
đó, nhà vua chỉ có một quyền hành pháp mà thôi. Sắc chỉ được kết thúc bằng một định nghĩa 
dựng đứng, theo đó việc thần phục giáo hoàng là thiết yếu cho việc cứu rỗi hết các thụ tạo. 


Sắc chỉ Unam Sanctam đã được coi như tuyệt đỉnh, ”không hơn quá được nữa” (nec plus 
ultra) trong nhiều tham vọng của giáo triều thời Trung Cổ. Hầu chắc đức Boniface đã coi nó 
như một khẳng định về quyền bá chủ, nếu không nói là chuyên chế và độc quyền, mà giáo 
hoàng được hưởng trong cả hai phạm vi đời và đạo. Nhưng theo từ ngữ phê phán thần học 
chặt chẽ, thì định nghĩa sắc chỉ đưa ra chỉ có ý khẳng định lại cái quyền dựa trên bản văn của 
Phêrô trong Matthêu XVI: nghĩa là quyền thiêng liêng của giáo hoàng trên toàn Giáo Hội 
Đức Kitô mà mọi người được gọi đến như tới con tàu cứu rỗi. 


Thực ra Unam Sanctam không trực tiếp nhắc tới vua Philippe. Những cuộc thương thuyết 
vẫn được tiếp tục đề có thể đi tới một hiệp ước. Nhưng Boniface lại đe dọa ra vạ tuyệt thông. 
Về phía mình, vua Philippe công bố một danh sách tỉ mỉ các lời tố cáo (trong đó có tội ly 
khai) gán cho giáo hoàng. Ông gửi bảng danh sách này cho các hồng y và các vua chúa, 
Tháng chín, đức Boniface công bó sắc chỉ Super Petri solio cho phép thần dân của Philippe 
không phải vâng phục đối với vua mình. Mấy ngày sau, Nogaret được phái đi Ỷ và đã dụ 
được một nhóm người đánh thuê và chơi du kích, tới chiếm thành Anagni ngày mồng 7 tháng 
9 và bắt giáo hoàng làm tù nhân. Được nhanh chóng giải thoát, nhưng một tháng sau ngài đã 
qua đời vì quá xúc động và mệt mỏi. 


Người kế vị đức Boniface được bầu lên ít lâu sau. Đó là một người nhu mì, chỉ trị vị chín 
tháng đã vội ra đi, chưa kịp làm được việc gì. Rồi, sau mười một tháng rối rắm về các thủ 
đoạn, tổng giám mục Bordeaux, công dân của Philippe, lên ngôi giáo hoàng. Ngài chọn các 
hồng y người Pháp làm việc thân cận và ngụ tại Avignon là đất thuộc giáo triều. Avignon trở 
thành trụ sở hành chính của giáo triều trong gần bảy mươi năm (1309-1378). 


Những biến cố này làm chướng tai gai mắt và ảnh hưởng sâu rộng tới dư luận Âu Châu; 
chúng đánh dẫu một khúc quặt trong vận hội giáo triều. Thật ra các chính luận g1a và thần 
học gia thuộc phe giáo triều vẫn còn tiếp tục những quan niệm của mình về tối thượng quyền 
của giáo hoàng và còn đi xa hơn những quan niệm của tác giả Unam Sanctam. Ptolémée de 
Lucques, Agostino Trionfo và nhiều người khác đã suy tôn những đặc quyền của giáo hoàng, 
với tất cả phương sách của lỗi văn ngoa dụ. Không hề có một giáo hoàng nào đã lên tiếng 
không tán thành, dù một điểm nhỏ, về những tham vọng của Unam Sanctam. Hơn nữa, tình 
hình giáo triều và những hoàn cảnh lịch sử không cho phép rút ra hết các hậu quả thực tiễn và 
những kết luận chính trị. Giáo triều thành mỗi cho những cuộc tấn công và bao nhiêu tai họa 
trong hơn một thế kỷ. Cuộc ”đi đày Babylon”, phương hướng mới của triết học và thần học đi 
tới thuyết duy danh, sự phát hiện một quan niệm “tục hóa” của sinh hoạt chính trị trong 
những tác phẩm của Marsile de Padou và Guillaume đ'Occam, tất cả làm cho thế kỷ XIV 
thành thời kỳ chuyên tiếp trong phạm vi tư tưởng và thời kỳ nhiều khó khăn khác đỗ xuống 
giáo phủ Avignon. 


CHƯƠNG XXVII 
CÁC ANH EM 
I.NGUÒN GÓC VÀ PHÁT TRIẺN. 
Đức Innocent III và các chứng nhân có thẩm quyền khác đã phàn nàn rằng cả Âu Châu đang 
rơi vào cuộc khủng hoảng vê sinh hoạt mục vụ và về đời sông thiêng liêng mỗi ngày một 


trầm trọng, đang suy thoái về sinh hoạt tôn giáo cả phẩm chất lẫn thực hành; đồng thời nhu 
cầu của đời sống thành phố gia tăng và giữa giai cấp trưởng giả phát sinh nhiều tà giáo. Các 


vị không thê đoán trước được trào lưu mới sẽ làm cho thế kỷ XII thành một thời kỳ có nhiều 
hăng say và sáng kiên mục vụ, tông đô, có nhiêu sinh hoạt trí thức sôi động, hình thành một 
mâu đạo đức mới, tràn đây ân sủng huyện nhiệm. 


Chúng tôi đã nhắc tới những nhóm người, nam cũng như nữ, trong các đô thị, họ sống 
chung khó nghèo và họp nhau đề cầu nguyện và nghe giáo huấn. Một sô ly khai. Một số khác 
được Giáo Hội cứu vãn, nhờ đức Innocent III đã có tỉnh thần quảng đại, không coi họ là 
những người ly khai nhưng coi họ như luôn ở trong Giáo Hội. Sống nghèo khó và nghe giáo 
huấn thị đã nằm trong chương trình. Nhưng thánh Phanxicô và thánh Đaminh không chỉ làm 
cho trào lưu hiện có được phát triển. Đaminh nhiều tuổi hơn Phanxicô và được chính thức 
công nhận trước. Nhưng Phanxicô có một bản ngã và một sứ điệp xem ra hoàn toàn mới mẻ 
và quyết định. Chính ông khai sáng hình ảnh và ơn gọi ”làm anh em”. Hơn nữa Đaminh vẫn 
là con người của thời đại mình, mặc dầu thánh thiện và sáng suốt ít ai có. Phanxicô là một 
trong những nhân vật làm biến chuyên lịch sử. Ông mở ra những nhãn quan mới trong thế 
giới bao bọc ông, trong tâm tưởng loài người, trong sứ điệp Phúc âm và trong đời sống tôn 
giáo tự nguyện của rất nhiều Kitô hữu. Mặc dầu đều hoàn toàn là người thời Trung Cổ, nhưng 
thánh Bernard, thánh Phanxicô và Dante là ba nhà khai sáng mà thế giới thời nay đã tiếp nhận 
một phần tu đức của các ngài, mà con người hiện đại tự nhận thấy mình có một chút gì của 
ba nhân vật ấy. 


Phanxicô (1181/2-1226) là con một thương gia giàu có ở Assise. Ông đã bỏ tuổi thanh xuân 
vui thú và dễ dãi, những tham vọng sự nghiệp binh đao, để đi ấn tu. Rồi ông đi làm không 
công nơi cư trú để rồi cuối cùng đi rao giảng. Nhiều người khác đi theo ông. Nhóm anh em 
nguyên thủy sống trong nghèo khó hoàn toàn, phù hợp với bản văn Phúc âm. Anh em làm 
việc đề sinh sống và không có chỗ cư trú nhất định. Họ rao giảng sám hối (nghĩa là việc trở 
lại hoàn toàn) và yêu thương nhau như anh em. Sau khi bị từ chối lần đầu, phương án của 
Phanxicô được đức Innocent [II chuẩn y bằng miệng năm 1210. Ban đầu, Phanxicô không có 
ý định sáng lập một tổ chức, nhưng vì ông là một người có bản ngã hết sức quyến đũ và vì 
ông hô hào một lỗi sống mà hàng nghìn người đang phấp phóng chờ mong, nên ông thu hút 
được rất nhiều người ở vùng Trung nước Ý. Thế là ô ông thấy cần phải cung cấp cho phong 
trào một thứ qui luật rõ rệt và có tính cách một thể chế. Năm 1217 các ”tỉnh” được thành lập 
với các ”anh trưởng”. Các nhóm anh em được phái đi truyền giáo ngoài nước Ý, bên kia nước 
AIpes. Phanxicô chống đối mọi hình thức tô chức quá chặt chẽ và ông trây đi Palestine. 
Trong khi vắng ông, các anh em có trọng trách về phong trào liền xin đức Honorius III công 
bố một sắc chỉ bắt phải có một thời gian thực tập một năm, tuyên thệ lời khấn và kiểm soát 
việc giảng dạy. Phanxicô đã thôi, không cai quản trực tiếp anh em nữa. Ông chống đối sự 
khép vào luật lệ như thế. Nhưng, vì mọi sự việc đồn ép, ông đành soạn một qui luật (gọi là 
Regula prima, đệ nhất luật) năm 1221, trình bày lý tưởng của ông một cách chính xác ngần 
nào có thể. Nhưng theo nhận định của các luật gia, bấy giờ được coi là phát ngôn viên của 
anh em, thì quy luật của Phanxicô còn quá khắt khe và quá mơ hồ. Dầu vậy, Phanxicô vẫn 
giữ vững lập trường trong một thời gian lâu. Sau cùng ông soạn một qui luật khác (gọi là 
Bullata 1223), ngắn hơn nhưng có những chỉ tiết mới, liên quan tới tổ chức và lây bỏ một số 
bản văn Phúc âm mà những vị cao cấp trong dòng cho là quá nghiêm khắc. Thế là trong suốt 
một thế kỷ, nhiều nhóm anh em đã lần lượt manh nha: nhóm anh em ”đồng hành tiên khởi”, 
nhất quyết theo Phúc âm một cách trọn vẹn và đúng như chữ đã in; phe các ”anh trưởng” 
muốn hy sinh, đơn giản hóa quy luật để có một guông máy cai trị mạnh thế và hữu hiệu; sau 
cùng phe những người có học thức và nhiệt tình, muôn một qui luật chặt chẽ nhưng cũng có 
thể tham gia vào các hoạt động trí thức và mục vụ của thời đại. Năm 1224, lâm bệnh và chịu 
đau đớn do những thương tích, Phanxicô từ giã anh em, chỉ đem theo một nhóm đồng chí 
thuở ban đầu. Ông đã tắt thở ở Assisi năm 1226, ít lâu sau khi đã thảo chúc thư, trong đó 


nhăc lại một cách hêt sức đơn sơ: câm có tư sản và các đặc ân, phải coi chừng việc học khoa 
bảng 


Trong khi các anh em hèn mọn hăng hái và nhiệt thành, thì các anh em giảng thuyết đóng trụ 

trong miền Languedoc. Đaminh, kinh sĩ ở Osma đã từ giã Tây Ban Nha đi theo giám mục 
giảng Phúc âm cho người ngoại giáo vùng Marches thuộc Đan Mạch và nhận thấy mình có 
ơn gọi đi lao động giữa những người thành Albi. Năm 1205-1207 ông chiêu mộ các đồng chí 
và lập một dòng nữ. Ông qua Roma năm 1215, ngay sau khi công đồng Latran đã quyết định 
cấm chỉ việc sáng lập tu viện mới. Đức Innocent II chuẩn y dự án của Đaminh và khuyên 
ông nên chọn một qui luật hiện hành. Dĩ nhiên Đaminh đã chọn luật thánh Augustin. Thế là 
qui luật Đaminh được thiết lập từ cơ sở chật hẹp này. Sau 1218 vị sáng lập mở rộn g tầm hoạt 
động của dòng: một dòng các giáo sĩ được đào luyện kỹ lưỡng về giáo huấn thần học; sau 
việc thánh hóa bản thân, mục tiêu chính yếu là giảng giáo lý công giáo ở khắp các nơi nào 
thấy cần. Việc các linh mục được huấn luyện chu đáo và chuyên lo đi rao giảng, là một điều 
mới lạ ở Âu Châu. Giảng thuyết viên chính thức (ex officis) là giám mục. Nhưng ở đây, đức 
Innocent đã hiểu các nhu cầu của thời đại và đã ban phép lành cho anh em dòng giảng thuyết. 
Những hội nghị dòng năm 1216 và 1220 đã hoàn tất về chỉ tiết các qui chế của dòng. Trước 
hết một chế độ gần như dòng tu được thiết lập trong các nhà của anh em. Rồi một hệ thống 
huấn luyện thần học được hiệu chính, mỗi nhà có ”tiến sĩ” của mình, mỗi tỉnh có trung tâm 
học hỏi. Hội dòng có những trung tâm cao học ở Paris, Oxford, Cologne, Montpelier và 
Bologne. Đồng thời một hệ thống phức tạp về đại điện và bầu cử được thiết lập cho các hội 
nghị nhà dòng, tỉnh và toàn thê. Một bề trên cả được đặt làm đầu dòng. Hệ thống này có một 
đặc điểm: các bề trên đều phân cấp bậc trong phẩm trật, dầu là lâm thời, trừ ở chóp đỉnh; một 
tiểu ban có đầy đủ quyền trong hội nghị tỉnh; một hội nghị chung mà các thành viên được bầu 
cử hai năm trên ba một lần. Đó là có sự bãi bỏ những nguyên tắc cai trị "phụ mẫu” để nhận 
hệ thống điều hành, trong đó người được chọn theo khả năng biết cai quản và theo trình độ 
học vân. Chúng ta có thê nói răng Đaminh đã sáng chế ra hệ thống hiện đại, cai trị bằng các 
ủy ban. 


Phanxicô không muốn lập một dòng. Ban đầu, Đaminh không nghĩ rằng các đồ đệ của mỉnh 
sẽ trở thành anh em. Nhưng hai chục năm sau khi hai vị sáng lập qua đời, thì cả hai tổ chức, 
trước mắt một quan sát viên hời hợt, chỉ có sự khác biệt nhau ở mẫu sắc áo mặc. Cả hai vị 
thánh đều biết nhau và khâm phục nhau. Các đồ đệ hai bên đều gặp nhau trên đường và trong 
các chợ ở Âu Châu. Người ta nói rằng các anh em hèn mọn đã biến đổi các giảng thuyết viên 
thành anh em và thành hành khất, còn các giảng thuyết viên thì biến đổi các kẻ hèn mọn 
thành dòng chăm chú học hành. Cả hai dòng đều phủ nhận những khẳng định này, những 
khẳng định số sàng này có thê bị phản kháng. Dĩ nhiên Đaminh đã chọn nghèo khó cho dòng 
mình, trước khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của dòng Phanxicô. Đúng hơn phải nói cả hai dòng 
đều được lên khuôn theo những nhu cầu và tư tưởng của thời đại, cả hai đều hiện diện ở 
những thành phố có đại học, các nhà thuyết giáo thì để học hỏi và suy tầm, còn các anh em 
hèn mọn thì để đưa các linh hồn về với Đức Kitô. Họ đều là những nam châm thu hút sinh 
viên và giáo sư xuất sắc nhất. Chỉ trong mấy năm, các nhà của anh em đã có những thần học 
gia lỗi lạc nhất Âu Châu. Từ mỗi dòng đã phát sinh một vĩ nhân để làm khuôn vàng thước 
ngọc cho những thế hệ tiếp sau. Với cuốn 7ruyện Thánh Phanxicô và những hiến chế ở 
Narbonne (1260) thánh Bonaventura chấp nhận đường lối trung dung (via media), thỏa hiệp 
chặt chế giữa chức íuz và lỗi giải thích khoan hòa. Mặc dầu không bao giờ tham gia vào việc 
điều khiển dòng mà mình là thành viên, thánh Thomas đ'Aquin trong những tác phẩm của 
ông, đã mang lại những hướng dẫn rành mạch về đời sống cụ thể theo tinh thân Kitô giáo, và 
định nghĩa đời sống tu trì với những bổn phận phụ thuộc. Thế là ông đã đề ra một hình thức 
sông lý tưởng thiêng liêng và thực hành của các anh em thuyết giáo, điều mà cho tới bấy giờ 


vẫn còn thiếu. Cả hai dòng đều phát triển nhanh chóng theo đuôi những mục đích như nhau. 
Nhóm thừa sai tiên khởi đã đi tới các đô thị chính của địa phương và từ đó tỏa ra những thành 
phố quan trọng. Trong số đó nhiều nơi có trường đại học. Rồi từ đó các anh em tràn đi hết các 
thành phố lớn và một số đô thị nhỏ. Thường thì trong một thành phố không có hai nhà, cho 
dầu thành phố đó có dân cư đông đúc. Rất sớm, cả hai dòng đều chia thành tỉnh do các bề 
trên nhà hay các bề trên tỉnh quản trị. Vì thế, trong. mỗi dòng có ba cấp bậc. Nhà các anh em, 
dưới sự điều khiển của cha giữ nhà (O.E. M.) hay bề trên (O.P.) là thành viên của tỉnh, do một 
bề trên tỉnh quản trị. Tỉnh lại ở dưới quyền bề trên cả. Nhà, tỉnh và dòng họp hội nghị thường 
xuyên. Trong mỗi dòng, hội kinh sĩ có nhiệm kỳ ba năm (O.EF.M.) hay một năm (O.P.) và có 
toàn quyên trong thời gian hội họp. Nhưng bề trên cả dòng Phanxicô có nhiều quyên rộng rãi 
hơn bề trên cả dòng Đaminh. Dòng Đaminh đã nhanh chóng tổ chức một hệ thống học tập 
cho dòng. Mỗi nhà dạy văn chương cấp sơ đẳng, dĩ nhiên bao hàm triết học và thần học cơ 
bản. Mỗi tỉnh có một hay nhiều ngành chuyên biệt (studia particularia) có các sinh viên thông 
thường theo thần học đến học. Cuối cùng thường có một số ngành học tổng quát (Studia 
#eneralia) tại những thành phó có trường đại học như Paris, Bologne và Oxford, và người ta 
có thể gửi những sinh viên giỏi ở các trường tỉnh đến đó. Như vậy, lần đầu tiên, Giáo Hội 
Tây phương có một dòng hoàn toàn có cơ cấu và siêu quốc gia mà không một thành viên nào 
có cư trú riêng và cố định. Trái lại, mỗi người có thể và thường thường là di chuyên từ nhà 
này qua nhà khác, và cả từ tỉnh này qua tỉnh khác hoặc được phái đi truyền giáo theo lệnh của 
bề trên cả, ra ngoài cả ranh giới tỉnh. Hơn nữa, trong khi các dòng tu sĩ và kinh sĩ quan tâm 
đến những tiến triển tâm linh của cá nhân, căn cứ vào việc tuân giữ phụng vụ và luật dòng, 
thì các bề trên dòng anh em, chủ yếu quan tâm đến việc phân phối các phần tử của dòng chiêu 
theo nhu cầu giảng dạy và truyền giáo. Trong khi các tu sĩ và kinh sĩ ở yên học hành thì các 
anh em lại đi hoạt động. Họ có thê được tung ra và được xử dụng như những toán quân theo 
mục tiêu nhằm tới. Một việc ít có trong lịch sử, cả hai dòng sớm nhận được sự tín nhiệm 
tuyệt đối của giáo triều. Những liên hệ này đã được xác nhận về sau. Thế là giáo triều nắm 
trong tay một kiểu mẫu quân đội mới và có thể xử dụng như chưa bao giờ làm được với các 
tu sĩ, kinh sĩ hay giáo sĩ triều nói chung. 


Như các tu sĩ Citeaux một thế kỷ trước, những dòng anh em tiên khởi đã được nhiều người 
bắt chước. Đặc biệt có hai tổ chức ân sĩ đã chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi hai dòng anh em. Tổ 
chức thứ nhất là nhóm các ân sĩ núi Carmel, bị người Hồi giáo trục xuất khỏi Palestine và tới 
định cư tại Sicile, miền nam Ý, bên Tây Ban Nha vả nhất là tại Anh quốc. Dần dần những 
nhóm này đón nhận tỉnh thần và chương trình sống của hai dòng anh em và một qui chế 
tương tự như quy chế của các anh em thuyết giáo. Tổ chức thứ hai gồm. các nhóm ẩn sĩ Ý mà 
mây vị giáo hoàng, như đức Innocent IV và đức Alexandre IV, đã thống nhất và lập thành 
dòng hành khất (1256) gọi là các ân sĩ Augustins. Họ cũng nhanh chóng đồng hóa với các 
dòng anh em. Nhiều nhóm bé nhỏ khác cũng xuất hiện và đáng trọng kính, trong đó phải kê 
đến các anh em dòng Thánh Giá. 


Những bắt hạnh và những lầm lạc của các anh em hèn mọn đã không tránh được sự soi bói 
của các sử gia thế kỷ XIII. Tuy nhiên không vì thế mà coi nhẹ những công trình vững chãi và 
xuất sắc mà dòng đã thực hiện được. Hoàn toàn biệt lập với những học đường, trong đó họ 
cùng với các anh em thuyết giáo, đã chỉ phối sinh hoạt trí thức Âu Châu, các anh em 
Phanxicô còn là những thừa sai mạo hiểm nhất và có hiệu quả nhất trong suốt thời Trung Cô. 
Hơn một thế kỷ trước đó, họ đã đi sâu vào Trung Quốc, họ đã gầy tạo và duy trì được một 
Giáo Hội thịnh vượng với một hàng giáo phẩm xuất thân từ người bản xứ. Đã có những anh 
em, với tính cách cá nhân, đi tới nhiều miền ở ngoài ranh giới Kitô giáo. Nhờ việc giảng dạy 
và dẫn dắt tâm linh, qua trung gian ”dòng ba” người đời làm việc sám hồi, chỉ không đầy một 
nửa thế kỷ, họ đã gây được một ảnh hưởng rộng rãi và hữu ích trên mỗi nước tại Âu Châu. 


Các dòng anh em, đặc biệt anh em Phanxicô, luôn là những dòng đông tu sĩ nhất. Họ luôn 
luôn sống thiện cảm và thân thiết với quần chúng. Họ làm phát triển những trào lưu có nhiều 
ảnh hưởng kín đáo nơi giáo dân đạo đức và cho bén rễ sâu vào những hoat động tông đồ của 
các gia đình thành thị. Các anh em là bộ phận trong toàn bộ sinh hoạt tôn giáo và xã hội của 
thế kỷ XIIH và XIV. Các anh em Phanxicô có mặt trên cả thế giới, trong mọi sinh hoạt xã hội, 
hơn hắn các dòng anh em khác. 


Tuy con số Ít hơn, anh em Đaminh cũng gần như có mặt ở khắp nơi. Nhưng nhờ cách tổ 
chức sát với đời sống tu trì hơn, nhờ lòng ái mộ việc học khoa thần học, anh em thuyết giáo 
có phần gần lối tu viện cô điển hơn. Từ những buổi đầu, các giáo hoàng thường dùng họ làm 
phái viên và các vua chọn họ làm linh mục giải tội. Họ giữ trong các triều đình thế kỷ XIH 
một vai trò tương tự như vai trò dòng Tên vào thời kỳ Phản Cải Cách. Nhờ có thuyết chính 
thống vững chắc, có những qui chế tuyệt hảo, và có lập trường lý luận chín chắn, các ngài 
yên tâm đứng ngoải những tham vọng, vượt được những âu lo và những tranh luận làm xáo 
động các anh em PhanxIcô. 


Hai dòng khác, dòng Carmel và dòng ấn tu thánh Augustin, không được tô chức theo qui chế 
dòng quốc tế. Họ chỉ có quy chế này vào hậu bán thế kỷ XII. Giai đoạn họ có ảnh hưởng lớn 
hơn cả là thế kỷ XIV, như chúng ta sẽ thấy sau. Mặc dầu có một số điểm độc đáo trong cách 
tổ chức, các nguồn tư liệu không cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa hai dòng này, xét về 
mặt tinh thần, hoạt động và lý tưởng; cũng không có những tương phản giữa hai dòng này với 
hai dòng anh em. Đến muộn hơn, nên họ tham gia ít hơn vào giai đoạn sáng tạo thần học kinh 
viện. Tuy ít nhưng không kém phần xuất sắc. 


Cũng như bao dòng tu đã có trước trong lịch sử, lý tưởng của các anh em đã lôi cuốn phái nữ 
rất nhiều. Ngay trước khi thành lập dòng anh em thuyết giáo, thánh Đaminh đã thiết lập dòng 
chị em ở Prouille, gần Toulouse. Các nữ tu này yếm trợ thánh Đaminh và các đồng chí của 
ông, bằng lời cầu nguyện và công việc phục dịch. Cũng vậy, thánh Clara thành Assisi và các 
nữ đồng chí đầu tiên đã khấn nơi thánh Phanxicô, khi tu hội hãy còn rất bé nhỏ. Về sau các bà 
nghèo khó hay Clarisses đã trở thành một dòng chiêm niệm khắc khổ. Có một tương phản rất 
rõ rỆt giữa những đồ đệ tiên khởi của thánh Phanxicô luôn di chuyền và không sông cộng 
đồng theo qui chế, với đời sống kín cổng cao tường và theo qui chế tu viện (có thể thêm là 
theo ”quy chế cộng đồng”) các nữ tu. Dĩ nhiên là thế kỷ XIH không, thể nhận các nữ tu không 
kín cổng cao tường. Nhưng thánh Phanxicô đã tỏ ra biết nhìn xa thấy rộng và chú yêu không 
làm cách mạng, khi nhận, ít ra trong phạm VI Tây, để các chị em sông đời sông ”tu viện” 
truyền thống. Còn các nữ tu Carmel mãi cuối thế kỷ XIV mới ra mắt. Dòng này chỉ đạt tới 
vinh quang khi được thánh nữ Têrêsa cải cách ở Tây Ban Nha. 


Các anh em đã đánh thức tinh thần truyền giáo của Kitô giáo Âu Châu. Họ đã lưu ý giáo 
triều về địa trường truyền giáo bao gôm Hồi giáo và Đông phương. Thánh Đaminh đã đi 
giảng Phúc âm cho dân ngoại miền Nam Âu Châu, khi ông khởi sự công việc của đời ông ở 
Languedoc. Còn thánh Phanxicô, ngài đi Ai Cập đề thuyết phục ông vua Hồi giáo và những 
anh em Phanxicô đầu tiên được khuyến khích đi giảng Phúc âm cho người Maures và người 
Hồi. Cả hai dòng đều lập các tỉnh dòng trên Đất Thánh (Phanxicô năm 1220, Đaminh năm 
1228). Đaminh và Phanxicô đều học tiếng Ả Rập để giảng cho người Hồi. Dưới sự hướng 
dẫn của anh Elia, các anh em hèn mọn trây qua xứ Géorgie, tới Damas và Bagdad. Ít lâu sau 
các anh em Thuyết Giáo đến giảng ở Syrie và Batư. Cả hai dòng đều tiến vào Maroc, mỗi 
dòng đều có người tử đạo vào những năm đầu. Vào thời điểm Mông Cổ chiếm đóng năm 
1241, giáo hoàng đã truyền cho anh em giảng về nghĩa binh thánh giá. Bốn năm sau, tu sĩ 
Phanxicô tên là Jean de Plan Carpin được đức Innocent IV phái tới vua Hồi ở Karakorum, 


bên Mông Cổ, phía Nam Irkoutsk ngày nay. Hai năm sau, anh Guillaume de Rubrouck lại 
được thánh Louis phái đi tiếp. Các anh khác vẫn còn tiếp tục được phái đến và làm cho người 
Trung Hoa trở lại đạo, thiết lập một tòa Tổng Giám Mục với mười tòa Giám Mục thuộc hạt. 
Các iáo hoàng ở Avignon và nhất là đức Jean XXII đã hết sức quan tâm tới địa trường 
truyền giáo Á Châu. Các giáo đoàn được thiết lập tại Ba tư với một tổng giám mục tại 
Turkestan và ở Ấn Độ. Trong hơn một thế kỷ, cho tới khi vua Thổ Nhĩ Kỳ là Tamerlan lên 
ngôi (1369) mới có một sợi dây liên lạc sơ sài về thương mại và truyền giáo vượt qua Trung 
Á, và đó là lần thứ hai Trung Quốc thấy qua loa thế nào là Kitô giáo. Sự xa cách và những 
cuộc xâm lăng đã cắt đứt cái dây liên hệ đầu tiên và làm tan biến dần những cộng đồng Đông 
phương. Nhưng nhiều anh em đã vượt qua những khu vực rộng mênh mông để đi tới những 
dân tộc xa lạ chinh phục họ trở lại, mặc dầu có khó khăn về ngôn ngữ và về phong tục ngoại 
lai. Tất cả, họ được kể vào số những thừa sai xuất sắc và táo bạo nhất trong lịch sử Giáo Hội. 


CHƯƠNG XXIX 
CÁC ANH EM 


II. NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN 


Thật là chính đáng khi người ta coi thế kỷ XIII như thời đại của các anh em. Bằng những 
phương tiện khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, thánh Phanxicô và thánh Đaminh đã cho Giáo 
Hội một hình thức mới về sinh hoạt tôn giáo với một thành công lớn lao và lâu dài. Lý tưởng 
cao đẹp ây đã thu hút một loại tân binh mới, những người này, đến lượt mình, lại nhiệt tình 
làm việc tông đồ nơi giáo dân, với người ly khai và kẻ ngoại giáo. Không những các anh em 
đã cứu vẫn Giáo Hội Tây phương thoát khỏi những khuynh chướng về tà giáo và ly giáo, mà 
đã mang lại một sức lực mới nơi kitô hữu bình dân. Các anh em là những tác nhân có nhiều 
ảnh hướng làm tiến triển đời sống thiêng liêng và hợp nhất xã hội. Do đó một cách vô hình, 
họ đã bù trừ cái khuynh hướng quá tôn trọng pháp lý và những mưu cơ chính trị đang thịnh 
hành ở các vị cao câp trong Giáo Hội. Lại nữa, các anh em đã đóng một vai trò quyết liệt 
trong việc làm nấy nở cách kỳ diệu những thiên tài thần học nơi các học đường. Như vậy họ 
đã gây được hai ảnh hưởng trong phạm vi trí thức. Đặc biệt thánh Phanxicô và các đồng chí 
gần gũi của ngài đã làm cho Kitô giáo ý thức nhiều hơn về đời sống trần gian của Đức Kitô, 
trong tình yêu, đức khó nghèo và mọi đau khô của Ngài. Lý tưởng này được trình bày như 
một mẫu mực phải theo cho tới cùng. Đồng thời, họ đưa ra một cách diễn tả mới về thần học 
và thông điệp của Đức Kitô trong cả giới Kitô giáo. Những công việc mà đạo quân các anh 
em thuộc bốn dòng, giữa công đồng Latran IV và nạn đại dịch hạch, không thê đếm hết và vô 
cùng hữu ích. Phải luôn luôn ghi nhớ những điều đó trong tâm trí khi nghiên cứu sự biến 
chuyên của Giáo Hội ở thời đại ấy. 


Thế nhưng, là con người ở giữa con người, các anh em đã trải qua nhiều cuộc tranh luận làm 

rầu lòng nản chí. Hoặc họ hợp nhau chống đối giám mục và trường đại học, hoặc họ đấm đá 
lẫn nhau, thành phe phái tranh giành; hoặc họ gieo chia rẽ giữa các người cùng dòng vì 
những vấn đề lý thuyết và thực thành. Nhất là, các anh em Phanxicô bị xâu xé vì chia rẽ. Ở 
thế kỷ XI, xét về nhiều khía cạnh lịch sử, các dòng là một tấn bi kịch thường có những tia 
chói sáng anh dũng và thánh thiện. 


Thánh Phanxicô không bao giờ có ý định sáng lập hay tổ chức một ”dòng” có cơ cấu hắn 
hoi. Các đông chí cùng ngài chỉ làm thành một huynh đệ. Khi chung quanh ngài có rât nhiêu 


người đến xin gia nhập, ngài đã nhượng bộ vì _áp lực và cần thiết, nhưng ngài không VUI ØÌ VÌ 
đó là điều ngược với những xác tín sâu xa nhất của ngài. Cuối cùng ngài đã giảng và đòi cho 
được một sự nghèo khó tuyệt đối (cắm hết mọi tiếp xúc vật chất với tiền tài), một tính đơn sơ 
vật chất và trí thức hoàn toàn, hết lòng vâng phục đức giáo hoàng và các giám mục và tuyệt 
đối noi gương Đức Kitô lang thang lưu hành và chịu đóng đanh. Trong Di chúc của ngài, 
thánh nhân nhắc lại sứ điệp : không tư sản, không đặc ân, tuân theo chữ đen của luật dòng. 
Trong hơn một thế kỷ, lịch sử nội bộ của dòng được ấn định do sự đương đầu gay go giữa 
những người muốn phán đoán hết các hoạt động chiếu theo tiêu chuẩn luật dòng và Di chúc, 
và những người muốn thích nghỉ luật dòng và làm ngơ Di chúc để thỏa mãn những đòi hỏi 
của công việc phải thực hiện. Trong giai đoạn đầu, dưới ảnh hưởng của những giáo sĩ có học 
xin vào làm anh em, thì tổ chức mềm dẻo, đa số là giáo dân và thu tập các nhà thuyết giáo lưu 
động, đã biến thành dòng tu có tô chức chặt chẽ và gồm có những tu viện được che chở bởi 
các đặc ân, hầu tránh mọi can thiệp của giám mục. Các giáo hoàng luật gia chuyên nghiệp đã 
góp một phần lớn vào việc bãi bỏ các chướng ngại vật do luật dòng gây ra. Như đức Grégoire 
IX, trong sắc chỉ Quo elongari năm 1230 đã tuyên bố răng: D¡ chúc không có giá trị luật pháp 
và các anh em có thể nhận của bố thí qua trung gian một nhân viên (Nuniius) và gửi tiền dự 
trữ nơi các bạn hữu thiêng liêng (amici spiriiuales). Năm 1231 sắc chỉ Nimis iniqua ban cho 
các anh em được hoàn toàn tự do về điểm này. Khi các anh em vừa tới Paris và Oxford 
(1231), liền đăng ký học thần học. Năm 1239, khi anh Elia rời chức vụ, dòng đổi hắn cơ cầu 
từ nên táng cho tới chớp đỉnh và nhận hình thức một tổ chức quốc tế với những phụ tá cai 

quản (làm thành hội đồng lập pháp) và những bề trên được bầu phiếu như các bề trên của các 
anh em thuyết giáo. Vào khoảng sau 1242, chỉ có các giáo sĩ mới được ứng cử vào một chức 
vụ. Rồi yếu tố phần đời thực sự đã biến mất, để rồi sau này được tái lập dưới một hình thức 
qui ước hơn. 


Khi tuyên bố rằng tất cả tài sản của dòng đều thuộc về Tòa Thánh và không bị giám mục 
kiểm soát (tự sắc Ordinem vestrum, 1247), đức Innocent IV đã duy trì luật theo chữ đen. 
Nhưng chính ngài lại thay đổi cả chữ đen cả tinh thần luật khi ban sắc chỉ Quamo 
siudiosius (1247) thiết lập chức ° 'quản lý” trong mỗi vùng để trông coi việc kinh tài. Năm 
1258, đức Alexandre IV đã củng cô những đặc ân ấy trong sắc chỉ Mare magnum. Những nới 
giãn này không phải không gặp phản kháng. Dòng đã từ chối Ordinem Vestrum. Từ Tay CÓ 
một nhóm khá đông mà nông cốt là các anh em ân tu người Ý do một nhóm các ”đồng chí 
tiên khởi” hướng dẫn. Những anh em thuộc nhóm này được gọi là nững người cực đoan 
hay Zelamri, khác với các anh em theo chế độ dòng tu. May, nhờ thánh Bonaventura (1221- 
1274), anh em đã tránh được họa ly khai. Thật vậy, thánh nhân đã viết một thiên chú giải luật, 
một Truyện đổi mới về thánh Phanxicô và soạn những quy chế được hội nghị Narbonne (via 
media, 1260) giữa khoan hòa và khắc khổ, và thiết lập lý tưởng trong việc ”xử dụng điều 
hòa” (usus pauper) mọi sự. Người ta thường coi thánh Bonaventura như người sáng lập thứ 
hai của dòng. Thực ra, giáo huấn của ngài vẫn luôn được coi như khuôn vàng thước ngọc nơi 
các anh em Phanxicô. Nhưng về mặt lịch sử, ngài được coi như người đã chấp nhận những 
biến chuyên cơ bản đã xây ra, đề rồi hệ thống hóa chúng, và đề ra một lối sống có liên hệ mật 
thiết với thánh Phanxicô, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn. Thánh Bonaventura đã giải thích 
luật dòng chiếu theo tiêu chuẩn những lời tuyên bố và những điều miễn chuẩn của giáo triều, 
chứ không chiếu theo Di chúc của thánh Phanxicô. Ngài phê chuẩn ”nếp sống tu hội”, có sắc 
thái dòng tu hơn là ân tu. Ngài chủ trương trung dung, chống đối nghiêm khắc không chấp 
nhận sự buông lỏng. Khi chủ trương sự ”xử dụng điều hòa” và thực hành nghèo khó thiêng 
liêng và tương đối hơn là nghèo khó vật chất và tuyệt đối, thánh nhân đã đặt nền tảng cho 
cuộc tranh luận sẽ xâu xé dòng anh em sau khi ngài qua đời và tất cả Giáo Hội Tây phương 
năm chục năm sau. Con đường trung dung chỉ có thế lực trong lúc thánh nhân còn tại thế. Khi 
ngài mất đi thì những người thuộc phái khoan hòa và phái tâm linh (như người ta gọi họ) ra 


mặt điều khiển ”cộng đồng”. Lý tưởng nghèo khó, nơi mỗi người và nơi cộng đồng xuống 
giốc nhanh chóng: Các anh em tậu ruộng nương nhà cửa, tu viện nhận hoa lợi và xây cất 
những thánh đường lớn lao. Bên trong, bên ngoài, người ta chống đối lý thuyết về sự nghèo 
khó. Đề đẹp tan những chống đối á ầy, đức Nicolas II đã soạn sắc chỉ Exii/ qui seminar (1279) 
khẳng định rằng: sự từ bỏ quyền sở hữu theo tỉnh thần Phúc âm, có thể thực hiện được và đầy 
công phúc. Ngài cấm không cho tranh cãi quá lỗ về vấn đề này. Nhưng với sắc 
chỉ Exsultamtes in Domino (1283), đức Martin IV lại cho phép: các vị “quản lý” được anh em 
chọn, có bồn phận coi sóc hết mọi tài sản của tu viện. Viên quản lý có thể trở thành con múa 
rối và quyên Tòa Thánh hoàn toàn hư cấu. Trong khi đó, các anh em tăng lên rất đông. Để 
phản đối, phe tâm linh, hậu thân của nhóm zelanti, bèn ra mặt. Ba lãnh tụ có nhiều tài ba và 
có bản ngã trỗi vượt, là Ange Clareno (1247-1337), Ubertin de Casale (1259- v.1328) và 
Pierre Olivi (1248-1298). Sống rất khắc khổ, họ là những người tri kỷ của các vị thánh, như 
Conrad đOffida, Angèle de Foligno và Marguerite de Cortone. Những điểm chính yếu trong 
chương trình của họ là: chối bỏ việc nghiên cứu triết học (của Aristole); nghèo khó cá nhân 
triệt để chỉ cho phép xử dụng những đồ vật thực sự thiết yếu (như của ăn và áo mặc) và thể 
giữ đức khó nghèo như dòng Phanxicô đòi buộc; luật dòng và JD¡ chúc trở thành bó buộc; 
những miễn chuẩn của giáo triều đều trái phép. Như Dante đã lưu ý: một phe chối luật, một 
phe bám níu quá chắc :”Ch'uno lafugsge, ed altro la coarra” (1). Vì nhiệt tình, phe tâm linh đã 
gây ung nhọt trong cộng đồng. Họ đã bị bắt bớ. Năm 1294 đức Célestin V đã nhất định khai 
trừ họ khỏi dòng. Đức Boniface VI lại bãi bỏ việc ấy. Thế rồi, bắt thả, bắt thả cứ tiếp nối 
nhau. Thế là có những cuộc bút chiến đắng cay, trong đó phe tâm linh bị tê liệt bởi thuyết 
Joachisme mà một sô thành viên tin theo. Nhưng họ được ủng hộ rất mạnh bởi kỹ thuật tranh 
luận sắc bén của Ubertin de Casale. Sau nhiều cuộc thăng tràm, đức Clément VI cho thành 
lập một ủy ban điều chỉnh tình hình. Cuối cùng ủy ban công nhận giáo huấn của Ubertin về 
hầu hết mọi điểm. Ở công đồng Vienne, giáo hoàng công bố sắc chỉ Exivi đe paradise (1312) 
kết thúc tốt đẹp cuộc tranh luận: Ngài lên án những suy thoái chung nhưng chấp nhận việc 

”xử dụng điều hòa” (wsus pauper) hơn là theo chữ đen và Di chúc. Điều này làm thỏa mãn 
phái tâm linh nhưng trong thực tế từ chối không cho họ mọi quyền rời bỏ dòng. Cả hai phe 
đều nhận quyết định này. Nhưng rồi bất hòa lại nảy sinh. Ở Ý phe tâm linh lại tỏ thái độ 
chống đối. Phe ”tu hội” lại tấn công Ubertin và nhiều người khác. Đức Jean XXII lúc đầu 
theo phái tâm linh. Nhưng rồi thất vọng vì những cố chấp của họ. Trong sắc chỉ Quorumndam 
exigir (1317) ngài bắt họ phải hoàn toàn vâng phục bề trên của tu hội. Năm sau, phe tâm linh 
bất khuất bị kết án, Ubertin ra khỏi dòng. Ange và các đồng chí ly khai và lấy tên là ƒraricelli. 
Trào lưu này kéo dài một thế kỷ ở Ý. 


Trong ba dòng anh em khác ở thời kỳ này, không dòng nào bị khủng hoảng xâu xé như dòng 
Phanxicô. Nhưng nói chung, các anh em phải đương đầu với hai quyền lực bên ngoài, là các 
trường đại học và các giám mục. Tới Paris và tới Oxford để giảng và thuyết phục người ta trở 
lại, anh em đã trở thành, bất dĩ thôi, giáo sư và sinh viên. Họ tranh đấu đề giữ được sự tự do 
trong khi vẫn muốn hưởng những đặc ân thuộc qui chế đại học. Đặc biệt, họ muốn học thần 
học mà không phải thi lấy bằng về các môn khác; họ muốn lập các ghế giáo sư và thi lấy 
bằng đại học trong trường riêng của họ. Về phía bên kia, các giáo sư người đời không chỉ 
muốn bắt các anh em qui thuận. Họ chống đối các quyền thành lập một dòng vừa là sinh viên 
vừa là giảng viên. Cho rằng mình có một thánh Bonaventura và một thánh Thomas, các anh 
em không phải khó khăn để bảo vệ những lý tưởng của mình, nhưng các anh em vướng phải 
một nhóm đồng chí, như Gerardo da Borgo san Donino. Ông này xử dụng những lời tiên tri 
của Joachim đe Fiore để giới thiệu các anh em hèn mọn như những tông đồ của vương quốc 
tương lai của Thánh Linh. Các anh em rất có thê bị đánh tơi bời, nếu không có sự bảo trợ của 
giáo triều qua tư thế của đức Alexandre IV: giáo hoàng đã dùng hết uy quyền của mình, nhảy 
vào vòng chiến và lên án các địch thù của anh em. Ngài củng có vị trí của họ đang có ở Paris 


qua sắc chỉ Quasi lignum vitae (1257). Từ đó các anh em giữ được một vị trí chắc chắn về 
mọi mặt chính yếu. Khi muốn chống đối các giáo sư đời, đức Alexandre IV cũng tuyên bố 
một cách long trọng như trước đây đức Grégorre IX đã làm, trong sắc chỉ Parens 
scienfiarum (123). Sắc chỉ này đã trở thành đại hiến chương của đại học. Nhiều người cho 
rằng thuyết Gallican đã múc nguồn từ cái mối hận thù mà những người thuộc giới đại học đã 
hậm hực khi tỏ ra chống đối quyết định của giáo hoàng trong cuộc tranh luận này. Thánh 
Phanxicô đã nhắn nhủ các anh em phải giảng sám hối trong tỉnh thần hoàn toàn phục tùng 
giám mục giáo phận mình đang lưu trú. Về phần mình, thánh Đaminh cũng chuẩn bị các anh 
em giảng thuyết chống người ly giáo để ủ Ủng hộ nghĩa binh, Kbc đối phái Albigeols. Khi hai 
chuẩn giáo triều, thì một tình trạng mới dần dần xuất hiện: các giám mục và Tỉnh mục giáo XỨ 
thấy răng các anh em xâm lấn vào chức vụ và nguồn lợi tức của mình. Trong mấy thập niên, 
giáo triều tiếp tục ban nhiều đặc ân cho các anh em. Như chúng ta đã thấy, mọi cuộc tấn công 
chống đối lý tưởng và quyền của các anh em chọn làm kẻ hành khất và người tông đồ đều 
thất bại. Nhưng còn lại những khó khăn thực tế. Trước nỗi bất bình mỗi ngày mỗi gia tăng 
của các giám mục, đức Innocent IV trong sắc chỉ Etsi anmarum (1254), đã không muôn giáo 
dân tự do vào nhà thờ của các anh em và câm anh em không được giảng hay giải tội trong 
những nhà thờ giáo xứ khi chưa được linh mục đón mời. Mấy ngày sau, giáo hoàng qua đời. 
Nhiều anh em đã khai thác biến cố này. Vị kế ngôi, đức Alexandre IV bãi bỏ sắc chỉ bị thù 
ghét kia. Dầu vậy những vụ đụng độ vân tiếp diễn, và lên tới tuyệt đỉnh tại công đồng Lyon H 
(1274): ở đây người ta đề nghị một sắc lệnh bãi bỏ hết các tổ chức dòng tu mới. Vì trong số 
các hồng y xuất sắc có thánh Bonaventura (ofm) và Pierre de Tarentaise (op) và nhiều nghị 
phụ cũng là các anh em, cho nên việc đề nghị một sắc lệnh như vậy chỉ đưa đến thất bại. Thế 
nhưng, sắc lệnh lại miễn trừ vô điều kiện các anh em hèn mọn và anh em giảng thuyết. Còn 
các ấn tu sĩ thánh Augusfin và dòng Carmel thì tạm hoãn, nhưng thực tế là hoãn mãi mãi. Các 
anh em ở Sac và những nhóm nhỏ khác bị bãi bỏ đứt khoát. Nhưng có mấy nhóm, như các 
anh em Thánh Giá ở Anh, đổi thành các kinh sĩ và sống mãi tới thời cải cách. Sau công đồng, 
còn có mấy dự tính hòa giải khác. Nhưng tất cả hy vọng đều bị đức Martin IV đánh tan hết: 
ngài ban bố sắc chỉ Ad ƒrucius uberes (1281) cho phép các anh em được giảng và giải tội 
khắp nơi và không cần phép tắc gì cả. Ngài còn cho các bề trên khất thực được độc quyền 
thanh tra và bổ nhiệm các linh mục giảng thuyết và giải tội. Người ta không thê đi xa hơn 
trong các đặc ân Ad ƒrucius uberes. Đây là ngọn sóng cuối cùng của đại thủy triều quyền 
chuyên chế của giáo triều: dưới triều đức Innocent IV, đã xâm chiếm tất cả các quyền hành 
của giám mục địa phương. Thời điểm thật nghiêm trọng. Với quyền phổ quát thường, giáo 
hoàng đã lấn át hết các quyền, giám mục chỉ còn là những cha sở, hoàn toàn lệ thuộc giáo 
triều với quyền truyền chức và tân phong mà thôi. Mọi bổng lộc đều nằm trong tay các ”quản 
lý”. Còn các anh em lo việc giảng Phúc âm, giải tội và chôn cất các giáo dân trong chính khu 
vực của mình. Nhiệm vụ truyền thống của giám mục theo chế độ quân chủ đã biến mắt dần 
dần. Có điều nghịch thường là đức Boniface VI đã cứu vãn tình thế. Ngài đặt định các sự 
việc cho có trật tự nhờ vào sắc lệnh khôn ngoan $per Cathedram (1300). Trong số những 
điều qui định, ngài bắt buộc. các anh em khất thực phải. xin phép linh mục trước khi giảng và 
phép mình. Super CatiZliiaim bị đức Benoit XI (op) bãi bỏ, nhưng đức BenoIt không sống 
lâu. Đắng kế vị công bố lại sắc lệnh của đức Boniface. Sắc lệnh được thi hành suốt thời 
Trung Cô. Các linh mục xứ và các giám mục còn tranh chấp với các anh em khát thực trong 
những năm tiếp theo. Nhưng các anh em không bao giờ còn đe dọa làm quân binh giáo triều 
với những đặc ân để phục vụ giáo dân trên đầu trên cô các giám mục và linh mục giáo xứ 
nữa. 


Sau khi Jean XXII đã làm cho phe tâm linh phải im hơi lặng tiếng, các anh em hèn mọn vẫn 

chưa hết truyện. Cho dầu có giải thích và thi hành luật đó thể nào đi nữa, các anh em 
Phanxicô vẫn nghĩ rằng sự nghèo khó của mình là noi gương bắt chước đặc biệt sự nghèo khó 
của Đức Kitô, mà sự nghèo khó này của Người thì tuyệt đối. Từ đó, họ có thể tưởng tượng 
rằng việc họ bắt chước sống nghèo khó như Đức Kitô, là việc làm có giá trị nhất. Họ cho rằng 
điều này đã được đức Nicolas III khăng định trong sắc chỉ Exiit. Công việc đã đi tới một khúc 
quặt nghiêm trọng khi một viên thâm tra Phanxicô từ chối không lên án một người anh em 
thuộc phe tâm linh là tà giáo, vì người này nhất quyết Đức Kitô đã chối bỏ hết mọi quyền tư 
hữu. Đức Jean XXII nhất định dập tắt cuộc tranh chấp một lần cuối cùng. Sau khi đã thăm dò 
các thần học gia, đức Jean XXII cho công bố sắc chỉ Quia nonnumquam (3.1322), trong đó 
ngài tuyên bố rằng Đức Kitô và các tông đồ là thủ lãnh và hoàng thân của Giáo Hội, đều có 
những tài sản, cho dầu về tư cách cá nhân, các ngài có quyền từ bỏ. Điều này gây tai tiếng 
trong hết các câu lạc bộ Phanxicô. Trong hội nghị Pérouse, tháng 6, dưới sự điều hành của 
thừa tác viên cả là Michel de Cézène, dòng khẳng định rằng sự nghèo khó tuyệt đối. của Đức 
Kitô là một giáo thuyết được mọi kitô hữu công nhận. Đức Jean XXII đáp lại bằng sắc chỉ Ad 
conditorem canonum (tháng 12 năm 1322) bãi bỏ mọi quyền sở hữu của giáo triều trên những 
cơ sở của dòng PhanxiIcô và trả lại cho anh em những cơ sở mà anh em xử dụng nhưng vân 
chối quyền sở hữu. Các anh em cực lực phản đối. Giáo hoàng liền thay đổi cách xử sự, chiếm 
lại các bất động sản của các anh em mà ngài đặt đối diện với những của dễ hư hỏng. Nhưng 
khi phong Thomas lên bậc hiển thánh (thường thánh nhân rất dè đặt khi giảng dạy về sự 
nghẻo khó) và hơn nữa, khi công bố sắc chỉ Cum inter nonnullos (1323) long trọng lên án 
giáo thuyết chủ trương Đức Kitô không có của cải gì cả, thì ngài đưa ra một quan điểm rất rõ 
ràng. Các anh em hèn mọn bước vào một giai đoạn rất khó khăn. Nhiều người chấp nhận 
những lời tuyên bố và việc làm của đức giáo hoàng. Khá đông những người khác, theo ý 
riêng của họ, được hoàng đề khuyến khích và chuẩn y từ xa. Michel de Cézène đứng vào phe 
đối lập. Được triệu tập về Avignon đề thanh minh, ông đã trốn mất vào ngày 26 tháng 3 năm 
1328, tố cáo giáo hoàng theo tà giáo và gia nhập vào phe hoàng đế. Đức Jean XXII theo đuổi 
ông và công bố sắc chỉ Quia vir reprobus (16 tháng 11 năm 1329) tái khắng định quyền sở 
hữu của Đức Kitô. Nhưng trong suốt giai đoạn còn lại của triều đức Jean XXII, nhiều nhóm 
anh em hẻn mọn vẫn ở trong ly khai, đặc biệt ở Đức, đang khi đó, Guillaume d'Occam tung ra 
những bài đả kích quan điểm của giáo hoàng. 


CHƯƠNG XXX 


SINH HOẠT THIẾNG LIÊNG, 2 


Việc suy tôn sự nghèo khó vật chất là một sợi dây quan trọng trong tấm lưới sinh hoạt thiêng 
liêng thời Trung Cổ. Thực vậy, đây là một trong hai phạm vi mà các anh em Phanxicô đã 
đem lại như một đóng góp đặc biệt. Phạm vi thứ hai là lòng tôn sùng sự Thương Khó và Thập 
Giá Đức Kitô. Tuy nhiên đây không phải là một điều mới lạ trong Kitô giáo. Trào lưu đạo 
đức này đã gây hứng cho sáng tác nghệ thuật và phụng vụ, đã thu hút nhiêu người Âu Châu 
đi tới Jerusalem dưới hình thức hành hương hay nghĩa binh. Thánh Phanxicô đã làm cho 
truyền thống này có một chiều sâu và một hướng đi mới. Thánh nhân là người thứ nhất trong 
lịch sử đã mang các thương tích của Chủa, hay ít ra người đầu tiên được mọi nơi và chính 
thức công nhận như vậy. Ngài trở thành nguyên mẫu cho một loạt dài ”những trường hợp 
mang thương tích của Chủa”. Tự đồng hóa mình với Chủa Cứu Thế thống khổ, ngài đã kích 
động một đám đông người bắt chước ý hướng tận hiến và hy sinh. Lòng đạo đức của thánh 
Phanxicô đã duy trì phương diện tình cảm hướng về Đức Kitô suốt thời Trung Cổ và cả đến 
ngày nay. Bằng chứng, dòng Phanxicô còn là dòng đông tu sĩ nhất, chưa kế con số ”dòng ba”. 


Nhiều thần học gia Phanxicô trứ danh, đặc biệt thánh Bonaventura, đã phản ảnh sứ điệp của 
thánh PhanxIcô bằng hai cách. Họ chủ trương nhân ái là ưu việt nhất, cho rằng chìa khóa vũ 
trụ và lý do việc nhập thê năm trong nhân ái của Thiên Chủa hơn là trong chân lý và sự hiểu 
biết Thiên Chủa. Theo họ, thần học trước hết là ngọn đuốc hướng dẫn cuộc đời qua từng giai 
đoạn tới sự ngây ngất chiêm ngắm Thiên Chủa. Mọi việc học hỏi đều hướng tới lòng nhân ái 
của Thiên Chủa. Tắt cả quan điểm thần học này được thu gọn trong cuốn sách rất nổi tiếng 
của thánh Bonaventura, nhan đề là Hành trình của linh hôn đi tới Thiên Chủa. 


Đối lập với các anh em PhanxIcô, các anh em Đaminh, lúc khởi đầu, không có ”sứ điệp” độc 
đáo. Họ giảng chân lý công giáo toàn diện. Thật quá đơn giản khi nói rằng các anh em 
Phanxicô bao giờ cũng lo lắng làm thay đổi các linh hồn và các anh em Đaminh chuyên tâm 
soi sáng mọi trí khôn. Khăng định này khá đúng nếu người ta áp dụng nó vào chương trình 
những thập niên đầu của mỗi dòng. Cũng là điều tự nhiên, vì cốt lõi của dòng Đaminh là một 
quan niệm thần học, nếu không là kinh viện, về sinh hoạt tâm linh; và thánh Thomas đAquin 
không những đã trở thành tiến sĩ của dòng mà còn là thày dạy khoa tâm linh học của dòng 
nữa. Cách thế thánh Thomas trình bày những nhân đức đối thần, những nhân đức luân lý 
thiên phú và những ơn của Thánh Linh, giáo huấn về sinh hoạt chiêm ngưỡng, tất cả đều là 
CƠ Sở của những giáo thuyết tu thân khắc kỷ và huyền nhiệm cổ điển của các anh em Đaminh, 
và đã tạo nên nêp sông của các thánh trong dòng. Thế nhưng ảnh hưởng chính của dòng về 
mặt thần học tâm linh thì được thực hiện ? ngoại trừ nhà dòng”. Rhénamie là miền chịu ảnh 
hưởng nhiều nhất. Miền này mặc lấy những đặc tính không phải từ Aristote hay từ thánh 
Augustin, nhưng từ Denys [Aréopagite. Như tất cả những nhà kinh viện thế kỷ XIII, thánh 
Thomas đã tôn trọng những quan điểm của Aréopagite, cho dù nhận thấy những khó khăn lớn 
khi muốn dung hòa những đặc tính ấy với quan điểm của Aristote. 


Trong phạm vi này thánh Thomas tùy thuộc vào thánh Albert Cả là người, khi ở Cologne, đã 
chuyên chú nghiên cứu thuyết của Aréopagite. Thánh Albert (mất năm 1128) là thày dạy của 
Dietrich de Fretberg (mất vào năm 1310). Tới lượt mình, Dietrich lại gợi hứng cho Eckhart 
(mất năm 1327). Nhờ ông này mà thần học huyền nhiệm thời Trung Cô đã thâm nhuằn tỉnh 
thần tân Platon qua ảnh hưởng của Denys. Vào cuối thế kỷ XII, nhiều tu viện nữ Đaminh đã 
được thành lập trong vùng Rhénanie và được các anh em thuyết giáo hướng dẫn về đường 
thiêng liêng. Miền Nam Đức cũng là một địa trường rất phì nhiêu. Trong một thế kỷ, các nhà 
dòng và các giáo xứ thành thị của vùng này đều được giáo huấn đầy đủ bởi các cha dòng 
Đaminh, mà hai người danh tiếng nhất là Tauler (mất năm 1361) và Henri Suso (mất năm 
1366). Sau khi thày mất, thì giáo lý của Eckhart một phần bị lên á án nhưng Tauler, học trò và 
người ngưỡng mộ ông, đã thành công trong việc gạt bỏ những yêu tô nghỉ ngờ và xây dựng 
nên một hệ thống tổng hợp triết thuyết chính thống của Thomas với thuyết tân Platon của 
Aréopagite. Đặc biệt là điểm giáo lý ông mượn ở Denys: ông nhắn mạnh tới chỗ tối tăm và 
tính cách siêu nhiên lúc gần tới chiêm ngưỡng. Ông gọi đó là ”ánh sáng tối tăm”. Các thị 
kiến, các từ ngữ và xuất thần đều xa lạ đối với hệ thống này. Quan niệm chung của thần học 
huyền nhiệm và khắc kỷ, nơi các cha dòng Đaminh và dòng Carmel, đều múc lấy từ Tauler. 
Nhưng, thường người ta không nhấn mạnh tới những yếu tổ lấy ở Aéropagite. Kết luận, 
“chiêm ngưỡng” tự bản thể là sự hiểu biết tiên thiên và lòng nhân ái được ban cho linh hồn do 
hành động các ơn của Chủa Thánh Linh. Những ơn này hiện hữu trong mỗi linh hồn có ơn 
thánh; nhưng chúng chỉ được nhận thấy khi các nhân đức đối thần đã đạt tới một mức độ nào 
đó. Đời sông huyền nhiệm là sự tăng cường, sự kéo dài ơn thánh hóa mà phép rửa đã ban cho. 
Nó là thành phần trong toàn bộ sinh hoạt “hoàn thiện” theo thần học, cho dầu hiếm có những 
biểu lộ cụ thể. Nó vẫn luôn là ơn tự do Chủa ban, chứ không thê nào “được” vì nỗ lực hay vì 
công lao xứng đáng. Tới đây, giáo thuyết hoàn toàn phù hợp với truyền thống. Nhưng nhiều 
thần học gia và huyền nhiệm gia nhắn mạnh tới những nguyên lý thuộc về Aréopagite hơn là 


về Phúc âm. Họ coi sinh hoạt huyền nhiệm như sự toàn thiện độc nhất và cần thiết cho sinh 
hoạt Kitô giáo và do đó, như cứu cánh các nỗ lực của mỗi người. Kết luận, người thất bại là 
người không có gắng đủ. Vì thế, Tauler khuyên mọi người hãy tìm hoàn thiện huyền nhiệm. 
Theo nhiều dấu hiệu, thì người ta có thể thấy ở miền Nam Đức, rồi ở Hòa Lan, xuất hiện 
nhiều vị thánh huyền nhiệm tương tự như ở Tây Ban Nha thế kỷ XVI. Những sử gia thần học 
huyền nhiệm đã cho rằng: trong phong trào này có hai cách diễn tả hiệp nhất thần nhiệm với 
những cấp bậc khác nhau. Một là “huyền nhiệm hôn nhân”, nhắn mạnh tới hiệp nhất tình yêu, 
căn cứ vào cuốn Diễm Tình Ca và vào tư tưởng của thánh Bemard, Hai là huyền nhiệm bản 
thể”, nhân mạnh tới hiệp nhất của linh hồn với kiểu mẫu của mình là Lời Chủa và chuẩn bị 
hiệp nhất bằng cách phơi bày linh hồn ra, chỉ trừ hữu thể đơn thuần có thể bị thấm hút vào 
thiên tính mà vẫn giữ được đặc tính thụ tạo. Cả hai cách diễn tả này đều không khai trừ nhau. 
Cả hai đều muốn diễn tả cái bất khả diễn tả. Những huyền nhiệm gia về sau này, như thánh 
Jean đe la Croix, đều xử dụng cả hai. 


Cho dù người ta dùng cách nào đề định nghĩa và giải quyết dứt khoát vấn đề, thì những 
huyền nhiệm gia vùng Rhénanie vẫn là một nhóm xuất sắc, hoàn toàn lành mạnh và rất có 
ảnh hưởng. Đặc biệt phải kế đến các nữ tu Đaminh. Nhiều nữ tu đã để lại những huấn dụ, 
những điều mặc khải viết ra và những tích truyện (hay tiểu sử) mà truyện danh tiếng nhất là 
truyện Suso do chị Elsbeth Stagel viết. Chị Hadewijch d'Anvers cũng thuộc số các nữ tu 
thánh thiện này. 


Liên hệ chặt chẽ với vùng Rhénanle, có các nam nữ tu sĩ thuộc các tu hội huyền nhiệm 
(bégard, béguines). Họ ở đông đúc trong các thành thị và vùng ngoại ô, giữa Cologne và 
Anvers. Cả hai phái đều làm thành một phong trào ở miền Bắc, xuất hiện muộn hơn phong 
trào ở Bắc Ý và thường mang danh là những người ”thấp hèn”. Nguồn gốc của họ còn mập 
mờ. Nhưng từ thế kỷ XI, họ trở thành một hiện tượng quen thuộc. Thường họ là những 
thành phần thuộc giới trung lưu hay tiểu tư sản. Họ sống một mình hay thành từng nhóm nhỏ, 
làm các thứ tiểu công nghệ như dệt vải, hoặc làm các việc từ thiện như dạy dỗ trẻ em hoặc 
săn sóc thiếu nhi. Họ giầu lòng đạo đức và thường tỏ ra có một đời sông tâm linh sâu xa. Độc 
lập đối với các dòng tu, họ thiết lập cho mình một nền đạo đức riêng. Vì thế họ thường bị 
người ta ghen ghét và chỉ trích. Có lần, họ bị tố cáo về tội tà giáo. Đặc biệt tội theo phái 
Cathares và phái thiên khải (illuminisme). Béguine và tổ chức Béguine trở thành những từ 
ngữ khinh bỉ và thóa mạ. Thường những tố cáo này không có căn bản. Người ta kế các nam 
nữ tu sĩ này là những đồ đệ xuất sắc nhất của Tauler và của Suso. Phong trào kéo dài khá lâu. 
Nhiều tổ chức Béguin phối hợp với các huynh đệ hội sống chung; có những nhà khác, sau 
này còn phối hợp với một số giáo phái Tin lành độc lập. 


Giáo thuyết của thày Eckhart và của Tauler, kể cả những phương thế huyền nhiệm miền 
Rhénanie, đã dần dần thấm vào miền Flandre. Một trung tâm đạo đức đã được mở ở 
Groenendael, gần Bruxelles. Đây là một ân tu viện do Jean de Ruysbroeck chọn (1343) và trở 
nên viện trưởng của một cộng đồng Augustin đông đảo cho tới 1381, năm ông mất. Theo dư 
luận, Ruysbroeck là một trong những đại văn gia huyền nhiệm, bàn luận về sự hiệp nhất 
chiêm ngưỡng Thiên Chủa theo ánh sáng của kinh nghiệm bản thân. Chỉ một mình ông được 
xếp ngang hàng với thánh Jean de La Croix và theo nhiều người nhận định, ngang hàng với 
cả thánh Augustin. Mặc dầu không phải là tu sĩ Đaminh, nhưng rõ ràng và chắc chắn, ông 
chịu ảnh hưởng của thày Eckhart vê những nhãn quan và văn thể thần học. Nhưng trong cách 
thức tìm hiểu để sát lại gần, thì ông rất có bản sắc, gần với Suso hơn, tuy về mặt tâm tình thì 
ít ướt át hơn, nhưng lại vững chãi hơn. Một cách nào đó, ông đã kéo dài trường phái 
Rhénanie, đem chuyền sang một địa trường khác và diễn dịch nó ra. Có một nhóm huyền 
nhiệm gia đã tôn ông làm bậc thày. Ruysbroeck còn là nguồn gốc cho một trào lưu khác, rất 


khác biệt, thường gọi là devofio Moderna (đạo đức hiện đại). Trào lưu này đã có một ảnh 
hưởng khác với ảnh hưởng của mọi trường phái đạo đức, nên chúng ta sẽ bàn luận nhiều hơn 
ở chỗ khác Hãy tạm ghi nhận rằng trường phái này được coi như một phản ứng chống lại 
trường phái Rhénanie, hoàn toàn tập trung về việc tu thân khắc kỷ và công khai lên tiếng chỉ 
trích những phương thức tự nguyện vả những tham vọng quá kích trước tưởng tượng hay có 
thực, của Eckhart, của Suso hay của Ruysbroeck. Ruysbroeck được Gérard de Groote khâm 
phục, nhưng ông không hề lập trường phái. 


Trong phần lớn thế kỷ XIV, ở Anh quốc có mấy văn gia tâm linh kỳ cựu được mang huy hiệu 
theo qui ước là ”những nhà huyền nhiệm Anh”. Có tất cả 4 người danh tiếng, mà ba là 
Richard Rolle, Walter Hilton và tác giả vô danh của cuốn sách ”Ä⁄ây mù của sự vô trỉ" 
(Nuage de [inconnaissance). Họ liên hệ mật thiết với nhau, thiện cảm hay chống đối. Người 
thứ bốn là Julienne đe Norwich, thuộc về khuynh hướng khác và chúng ta sẽ nghiên cứu sau. 
Rolle là sinh viên đại học khi ông đi tu làm ân sĩ ở Yorkshire. Ông vừa viết bằng la ngữ vừa 
viết bằng Anh ngữ. Ông đem lại nhiều ích lợi cho các nhà ngữ học, bởi vì ông là một trong 
những bậc thày đầu tiên dạy các bản văn Anh ngữ, thứ Anh ngữ đã bị quên lãng kể từ khi 
người Normand xâm chiếm. Theo cái nhìn của chúng ta thì ông là một văn sĩ có bản ngã thu 
hút và rất Cương quyết. Trong tác phâm đầy dãy những chỉ tiết tự truyện của ông. Ông biện 
hộ cho lối sống đơn độc và chiêm ngưỡng. Ông. trình bày các phương pháp rất tư riêng và 
những kinh nghiệm cầu nguyện của ông. Nếu muốn biết những bậc thày của ông là ai thì hắn 
là những người nổi tiếng ở Âu Châu về kiến thức, đặc biệt thánh Bernard và Richard de Saint 
Victor. Nhưng chính những kinh nghiệm riêng của ông về thánh ca, về nhiệt tình và về hoan 
lạc trong Chủa đã làm cho ông rất nôi tiếng ở thời Trung Cổ và cả ở thời đại chúng ta. Tác 
giả vô danh của cuốn Mây mù của vồ tri và nhiều bài bình luận ngắn thuộc về số người khác. 
Như Rolle, ông cũng là một học giả đại tài; nhưng khác với Rolle, ông còn là thân học gia 
xuất sắc. Ông viết cho những cá nhân, theo một bút pháp rất đặc biệt và hùng mạnh. Ông đưa 
ra những giáo huấn liên quan tới những giai đoạn đầu tiên của sinh hoạt huyền nhiệm. Như 
Rolle, ông biết các tác giá cô điển, thánh Augustin, thánh Bernard và Richard de Saint Victor; 
ông tự nhận đã trực tiếp chịu ảnh hưởng của Denys Aréopagite và đã phiên dịch cuốn Thần 
học huyền nhiệm của Denys. Nhưng qua tính thần, qua những lời khuyên dạy và nền tảng 
thần học vững chãi của ông, ông gần với Tauler và các văn gia Rhéname hơn với nhóm 
Victorins. Một cách chung, có thê nói rằng ông tiếp tục trường phái Đaminh. Như các tu sĩ 
Đanmiinh, ông loan báo trường phái Carmel Tây Ban Nha thế kỷ XVI. Walter Hilton làm giáo 
sư ở Cambridge, làm ẩn tu, rồi kinh sĩ Augustin. Ông cũng gần như chịu ảnh hưởng của 
những trường phái trước đây, Augustin, Victorins và Đaminh. Ông đã đọc cuốn Ä⁄ây mà của 
sự vô frị, nhưng không thê nói ông đã lấy những nguyên tắc của ông từ tác phẩm này hay từ 
một nguồn nào khác. Nhãn quan của ông thật rộng rãi, nó bao trùm một quan niệm rất nảy nở 
về sinh hoạt tâm linh, khắc kỷ và huyền nhiệm. Hilton không có người kế vị. Anh quốc thế 
kỷ XV rất nghèo nàn về văn chương tâm linh. Nhưng cuốn Thang toàn thiện của Hilton, cho 
tới thời cải cách và xa hơn nữa, vẫn là một cuốn sách đạo đức được người Anh, nam cũng 
như nữ, quí chuộng. Cuốn Mây mù của sự vô trị cũng giữ một vai trò tương tự nơi các tu sĩ 
Chartreux và Brigittines. 


Trào lưu truyền thống và đại học trong việc giảng dạy tâm linh, như người ta có thể gọi như 
thế, đã được diễn tả bằng những công thức có định nơi thánh Bonaventura. Học thuyết 
Aristote đã đạt tới trạng thái quân bình nơi thánh Thomas d'Aquin. Đối với muôn vàn độc giả 
của mọi thời đại, nó cũng trở nên quen thuộc nhờ những tác phẩm của Dante. Về tác giả này 
và trên mỗi bình diện tư tưởng của ông, người ta không ngớt bình luận, bàn cãi. Dante không 
chỉ là người theo phái Aristote và phái Thomas chính thống, ông còn là con người thông 
minh đa dạng: Dante là nhà thơ sâu sắc và trồi vượt hăn trong trường phái, hơn cả thánh 


Thomas và những thi hào trong các trường phái khác. Kết luận, ông đã nhìn thấy thực tại 
bằng trực giác thi nhân hơn bằng suy tư của thần học gia hay triết gia. Ông thuộc phái 
Thomas trong cách ông trình bày các vấn đề tâm lý và luân lý, các khả năng thiêng liêng của 
linh hồn. Ông khẳng định chiêm ngưỡng là lý tưởng cao siêu nhất của linh hồn và trong đó 
ông nhìn thấy những ”sự vô hình qua xác thịt của con người”, giống như một ”ánh sáng” 
thuộc trí tuệ chứ không như một thiên phú khôn tả hay một siêu ánh sáng của các nhà thần bí. 
Giáo thuyết của ông về sinh hoạt hoạt động và sinh hoạt chiêm ngưỡng hoản toản thuộc về 
truyền thống của thánh Augustin và nhóm Victorins. Ở đây cũng như ở nhiều chỗ khác, thi 
hào Dante đã lấy lại và chỉ phối được những truyền thống tư tưởng tôn giáo Trung Cổ mà 
không diễn tả một điều gì giống như quan điểm của một cá nhân hay một trường phái nào 
trong thời đại ông. Bởi tôn chỉ tâm linh và tư tưởng chính trị của ông mà ông tiêu biểu cho cái 
tinh hoa thời đại (hay vũ trụ) của ông, thế nhưng ông vẫn tuyệt đôi độc đáo. Thánh Thomas 
đ'Aquin và Dante đã không còn là những kẻ hướng dẫn tỉnh thần vào giữa thế kỷ XIV, vào 
thời điểm bắt đầu có phân hóa kiến thức. Với thắng lợi của thuyết duy danh, thần học huyền 
nhiệm truyền thống đã biến khỏi các đại học và học đường thuộc về các dòng tu, ở Ý, ở Pháp 
và ở Anh. Những giáo sư Paris lỗi lạc thuộc thế hệ mới, như Pierre đAnlly và Jean Gerson, 
nhiều khi đã công khai chống huyền nhiệm và hoài nghi giáo huấn của Ruysbroeck là tà 
thuyêt. 


Như để phản ứng, giáo thuyết truyền thông về sinh hoạt chiêm ngưỡng, mà chúng ta đã thấy 
rất được ái mộ ở Rhénanie và ở Anh, đã tìm được các ngôn sứ và thuyết giảng viên giữa các 
giáo dân. Tại Anh, nhà thờ đơn độc lỗi lạc William Langland nhìn đời và nhìn hoàn vũ bằng 
những từ ngữ /àm tốt và làm tốt hơn, bằng việc làm của Marthe và ”phần tốt hơn” của Marie. 
Ở Ý, Catarina de Siena đem các khía cạnh huyền nhiệm của thần học truyền thống áp dụng 
cho giáo sĩ và giáo dân trong phong trào của bà. Thực tế mà nói, từ 1350, các vị thánh, kế cả 
những người chiêm ngưỡng và những người tầm thường, đều coi mình như được các ơn tiên 
tri. Chuyện này thường gặp thấy ở ngoài khuôn viên nhà dòng. Có thể đan cử: Catarina de 
Siena, Brigitte de Suède và con gái bà là Catherine, Julienne de Norwich dễ yêu và Margery 
Kempe đáng nghi ngờ. Nhìn lại chín thế kỷ đã qua, chúng ta thấy hơn phân nửa thời gian lâu 
dài này, cách phát biểu nền đạo đức của dòng tu theo đường lối và giáo lý của thánh Augustin 
đã gây nhiều ảnh hưởng, nhưng chưa phân chia rõ rệt giữa tự nhiên và siêu nhiên. Tới thế kỷ 
XII thì chia làm hai ngã. Một đàng, quan niệm tu trì bị tan rã với lỗi phân tích kinh điển. Ảnh 
hưởng của Denys Aréopagite và giáo thuyết của ông về tăm tối và xuất thần, kết cầu với quan 
niệm của Augustin về sự tiến triển trong ”giác ngộ” (illumination). Đàng khác, thánh 
Bernard, nhẫn mạnh về nhân ái hay tình yêu và xử dụng một tôn chỉ huyền nhiệm về hôn 
nhân ám dụ, đã trực tiếp mời gọi đi tới chóp đỉnh và lấy tự truyện để xác nhận giáo thuyết của 
mình. Thế là ngài khai trương đường lỗi đạo đức mới. Tới thế kỷ XII, giáo thuyết đại học 
bung ra thành nhiều trường phái, Phanxicô, Augustin, “tình cảm” và cả trường phái “trí tuệ” 
Thomas-Aréopagite nữa. Trường phái cuối cùng này còn chia ra mấy trào lưu khác nhau. 
Trào lưu chính được thu hẹp và hạn định vào các anh em đại học. Nhưng nhánh Rhénanie 
phong phú hơn nhờ những đóng góp của phái tân-Platon, rồi trở thành trường phái của 
Eckhart, Tauler và Suso. Từ đây nó tràn qua Hòa Lan và gợi hứng cho Ruysbroeck. Trong tất 
cả các trường phái đại học của thời đại ấy, người ta đã phân danh rõ rệt giữa tự nhiên và siêu 
nhiên. 


Thế nhưng tôn chỉ đạo đức dòng tu của thánh Anselme vẫn cứ tiếp tục dưỡng nuôi các tu sĩ 
dòng thánh Benoit và dòng Citeaux. Đa số họ đứng ngoài thuyết huyền nhiệm của thế kỷ XIV 
và khai thác tới cùng các tác giả thế kỷ XII và XI. 

CHƯƠNG XXXI 


TƯ TƯỞNG THỜI TRUNG CÓ. 


I. TỪ NĂM 1200 ĐẾN NĂM 1277 

Cho tới giữa thế kỷ XII, các nhà tư tưởng Trung Cổ đã xây dựng phương pháp của mình trên 
lý luận của Aristote đã được phổ biến từ 1140 và những chú thích do Boèce biên soạn hay 
phiên dịch. Đây là một việc rất mực quan trọng cho tất cả sự tiến triển tư tưởng Trung Cổ. 
Thực vậy, lý luận là môn học độc nhất, là nền tảng của hết cả nền văn học cao cấp. Tranh 
luận cho đúng qui tắc là bài tập thông thường của tất cả sinh viên và là phương pháp dùng 
trong mọi công trình khảo cứu. Nhờ đó, như mọi người sử g1a công nhận, tư tưởng Trung Cô 
có những nét độc đáo: sang sủa, chính xác và tinh vi. Nhưng nó cũng vấp phải nhiều nhược 
điểm: nhiều khi cứng nhắc đến độ dễ thành khô căn khi kỹ thuật đi trước nội dung và khôn 
khéo bình luận đi trước tư tưởng và trực giác. 


Việc phát triển tư tưởng cách hệ thống đã tạm ngưng sau khi Albert tạ thế và trước khi 
Aristote bị lên án lần thứ nhất, tức là giữa năm 1142 và 1210. Trong khi đà tiến trí thức tạm 
ngưng đọng, các trường đại học, đặc biệt ở Paris, đã hình thành một hệ thống và các phương 
pháp dạy cấp đại học. Ở đây chúng tôi không có ý bàn về các trường đại học và công việc 
khuếch trương của chúng. Thế nhưng chúng tôi có thê nói, trong thời kỳ mà triết học bị sao 
nhãng, thì cái mà ngày nay người ta gọi là ngành đại học đã được thiết lập lần thứ nhất trong 
nền văn minh Âu Châu: các sinh viên đều đặn đi đăng ký và theo một chương trình có định ở 
bậc cao học trong một thời gian nhất định. Mỗi môn học được các giáo sư có tín nhiệm vả 
khả năng chuyên môn đảm nhận. Lại có cuộc thi chính thức cho mỗi môn. Thành quả của 
việc thi cử được tán thưởng bằng một tắm bằng ”cấp tú tài” hay ”giáo sư”, nó minh chứng 
một qui chế và một trình độ nghiệp vụ có giá trị trong cả giới Kitô Tây Phương. 


Một cách kín đáo và lần hồi, các thiên khảo luận triết học của Aristote bắt đầu được đem vào 

nước Pháp, từ đảo Sicile và từ Tây Ban Nha là nơi các dịch giả đã làm việc hăng say từ giữa 
thế kỷ. Cuộc cách mạng trí thức tiếp theo được quyết định bởi hai sự việc. Việc thứ nhất là sự 
tiệm tiến kéo dài trên một thế kỷ, đã cho phép các bản dịch Aristote du nhập tới Paris và 
Oxford, với số lượng gia tăng mãi và vẫn trung thành với nguyên bản hy lạp. Nói chung, các 
chuyên luận khoa học về siêu hình vào trước (1170-1180), rồi đến những bộ sách lớn về luân 
lý học và tâm lý học. Sau cùng là những chuyên luận thực hành về văn chương, để chấm dứt 
với cuốn Chính írị và cuỗn Thi pháp vào khoảng các năm 1250 và 1260. Việc thứ hai là các 
lý thuyết của Aristote, một phần bị xuyên tạc bởi các tác phẩm tân Platon mạo xưng là của 
Aristote, nhưng thật ra là những bài chú giải hay bản dịch của người Ả Rập. Họ cắt nghĩa 
triết học của Aristote theo quan điểm riêng của họ hay những quan điểm của thuyết Tân 
Platon hoặc theo quan niệm thế tục và thuyết tất định (déterminisme). 


Từ đó tác phâm của Aristote được phổ biến, nhưng lúc đầu chỉ thấy ích lợi trong các ban văn 
khoa hay trong môn luận lý học. Nó được chú ý tới để làm chỗ tựa cho việc giảng dạy duy 
vật và duy phiếm thần của một số tác giả. Vì thế tổng giám mục Sens năm 1210 đã công khai 
cắm các giáo sư Paris không được xử dụng thuyết Aristote trong việc giảng dạy. Cấm đoán 
này không liên quan tới các nhà thần học và ban đầu chỉ áp dụng cho Paris mà thôi. Rồi đức 
Grégoire IX, năm 1231, nhắc lại lời cắm ấy trong sắc chỉ thời danh Parens scientiarum ân 
định việc tổ chức và sự độc lập của đại học Paris. Vào thời này, Aristote đã có mặt trong 
chương trình văn khoa ở Oxford. Các giáo sư thần học Paris cũng xử dụng. Thế là phong trào 
lan rộng. Các thần học gia và giáo sư văn khoa bắt buộc phải để ý tới tư tưởng của Aristote. 
Đầu tiên họ chỉ chấp nhận định nghĩa này hay định nghĩa khác, hoặc chứng cớ này hay chứng 
cớ kia khả đĩ xác định những quan điểm riêng của họ. Nhưng dần dần, người ta hiểu rằng nơi 


Aristote, những ý tưởng triết học và nhãn quan duy vật hay tất định, không phù hợp với 
những nhãn quan thuần túy tôn giáo của Augustin hay với thuyết tân Platon tiềm tàng trong 
tư tưởng của thánh nhân. Một cuộc tranh luận gây cấn đã xây ra vào thập niên 60 của thế kỷ, 
khi các thần học gia và triết gia lỗi lạc tới Paris. Thánh Bonaventura thì bảo thủ và có một 
quan điểm Phanxicô và Augustin. Ông ít xử dụng Aristote và cùng với thời gian, ông càng 
ngày càng trở nên đối nghịch. Albert thuộc Đaminh thì lại chú giải hết cả bộ sách của 
Aristote để giúp các nhà tư tưởng Kitô giáo dễ đón nhận. Thánh Thomas d'Aquin, học trò của 
Albert còn đi xa hơn. Ông đề xuất chấp nhận hệ thống Aristote làm cơ sở chung cho tư tưởng 
và thần học Kitô giáo, và giải thích nó, mỗi khi có thể làm được, trong một chiều hướng Kitô 
giáo và sau cùng sửa chữa lại trong một ít điểm. Thực ra thánh Thomas đã soạn thảo lại tất cả 
hệ thống của Aristote và công nhận một ít yếu tố Platon hay tân Platon. Hệ thống của ngài là 
một xây dựng độc đáo, trong đó cái khung Aristote được đảo lộn: Aristofte tiễn hành trong 
một vũ trụ thực dụng lay chuyền bởi một động cơ tiên khởi phi nhân vị và không gì lay động 
được. Thánh Thomas thì khởi sự từ một đẳng tạo hóa có bản vị và toàn năng mà lòng nhân ái 
bao trùm cả vũ trụ. Thế nhưng ở Paris, giữa thế kỷ XII, không thể nào làm cho cuộc tranh 
luận giữa hai giáo sư đại tải, thánh Bonaventura và thánh Thomas, tìm được giải pháp thỏa 
đáng vì cuộc tranh luận như rơi vảo ngõ cụt. Thế rồi một phe thứ ba lại đến quấy đục thêm. 
Đầu não của phe này là Siger de Brabant và địa trường náo động là ban văn khoa. Ở đây 
Aristote cũng đã xâm nhập tới và chen lấn tất cả. Cho tới đây, chương trình văn khoa chỉ đề 
cập tới khoa luận lý, nay đón nhận toàn bộ Aristote. Cho dầu người ta đã có ý ngăn cản việc 
dạy lý thuyết của Aristote ngay từ buổi đầu, cho dầu sự cắm đoán hiện hành bắt các giáo sư 
văn khoa đứng ngoài các cuộc tranh luận thần học, khoa siêu hình và khoa tâm lý của 
Aristote đã khai triển cả một lĩnh vực triết học, có tính cách hoàn toàn lý trí. Vì làm việc hoàn 
toàn ngoài phạm vi thần học, Siger de Brabant và các đồng nghiệp đã giải thích Aristote, là 
điều không sao tránh được, mà không đá động gì tới mối liên quan của nó với đức tin Kitô 
(như chính ông đã viết). Họ còn đi xa hơn nữa khi họ đọc bộ sách Chú giải của Averroes, nhà 
đại triết học Tây Ban Nha Ả Rập đã tìm hiểu Aristote và chủ trương rằng: tất cả tư tưởng loài 
người (và đĩ nhiên là tất cả hành động luân lý đều bắt nguồn từ ánh sáng của một mình trí tuệ 
soi dẫn tâm linh con người từ ngoài và từ trên xuống. Lý thuyết bao hàm sự từ chối cá nhân 
tính, tỉnh thần trách nhiệm và sự bắt tử của con người. Cũng vậy Siger đưa ra lý thuyết COI vũ 
trụ đã có từ thuở đời đời. Đây cũng là lý thuyết do Aristote chủ trương và người Ả Rập khẳng 
định. Ý tưởng này dĩ nhiên bị các thù địch của Siger de Brabant chống đối vì họ tuyên bồ là 
trái với Kinh Thánh. Phái Aristote ở Paris, mà các sử gia mới đây còn gọi là phái AverroIs 
latinh, đã gặp hai thù địch là thánh Thomas và thánh Bonaventura. Giáo huấn của họ đã bị 
Etienne Templer, giám mục Paris lên án năm 1270. Siger de Brabant và các bạn của ông đã 
tự bênh vực mình và cho biết họ giảng dạy như các nhà triết học, những gì Aristote, hiện thân 
của lý trí trung thực, đã giảng dạy mà thôi. Là những Kitô hữu, họ nhận phán quyết của Giáo 
Hội. Siger de Brabant đã rất xao xuyến về cái án năm ]270 về những luận chứng của thánh 
Thomas. Tuy nhiên, trường phái của ông cứ tiếp tục giảng dạy thuyết Thomas đồng thời cũng 
tiếp tục giảng dạy nguyên vẹn thuyết Aristote. Chắc chắn là ông đã đóng góp rất nhiều vào tư 
tưởng duy tự nhiên và gân như ngoại giáo nơi các giáo sư và sinh viên ban văn khoa. Trong 
những năm trước vụ án 1270, các anh em Phanxicô ở Paris, với Jean Peckham cầm đầu và 
Bonaventura ủng hộ, đã tắn công một số luận đề Aristote mà thánh Thomas đã nhận. Đặc biệt 
về cách Thomas giải thích tâm lý khoa của Aristote. Aristote đã trình bày linh hồn như ”mô 
hình” của con người trong việc phân tích những thành phần siêu hình của con người (hồn=mô 
hình, thân xác=vật chất). Lý thuyết này thoát thai từ tiền đề thứ nhất của học thuyết Thomas 
(hữu thể và đơn nhất tính có cùng một nguyên nhân là nguyên lý độc nhất) xem ra gặp nhiều 
trắc trở về mặt triết lý và thần học. Do đó khi giám mục Tempier lại can thiệp vào năm 1277 
và lên án một loạt các mệnh đề khác nhau, trong đó có mấy mệnh đề của Aristote, nhưng 
người ta đem gán cho thánh Thomas. 


Những vụ kết án của Paris đã đánh dấu một giai đoạn quan trọng về tư tưởng Trung Cô. Thật 
vậy, ít lâu sau, Siger đã qua đời, để Paris lại trong tình trạng bất ôn, còn Thomas thì được 
“minh oan” và được phong hiển thánh năm chục năm sau. Thế nhưng việc cấm theo thuyết 
Aristote nguyên vẹn là một thắng thế đối với các thần học gia bảo thủ. Từ nay, Aristote bị gạt 
ra ngoài, trừ phần lý luận. Nhiều giáo sư, trong đó có Duns Scot là người có ảnh hưởng nhất, 
đều có gắng thiết lập một hệ thống mới hòa hợp hơn với Đức Tin Kitô giáo. Một truyền thống 
cổ xưa từ hơn một nghìn năm nay đã bị bãi bỏ, theo đó tư tưởng Hy Lạp là chính lý trí được 
diễn tả bằng từ ngữ kỹ thuật. Nó không bao giờ được lấy lại nữa. Cũng biến đi một xác tín 
phô biến mà người ta vẫn có kể từ sau thánh Augustin cho đến thời thánh Thomas. Người ta 
xác tín: trí thức triết học và trí thức thần học là thành phần của một toàn thể chân lý, trí khôn 
loài người có thể đạt tới được và khởi sự từ vật chất đề tới Ba Ngôi Thiên Chúa và từ kinh 
nghiệm cảm xúc tới trực giác huyền nhiệm và trí thức siêu nhiên. Xác tín này đặt nền tảng 
trên một sự xác thực chủ yếu hơn, đó là tâm trí của loài người có khả năng thiết lập một tiếp 
xúc thích hợp với thực tại bên ngoài và do đó sự hiểu biết thực tại ấy, trong khoa siêu hình 
cũng như khoa luân lý, có thê được diễn tả trong những công thức có giá trị mãi mãi. Trong 
nhãn quan này, có một triết học bất di bất dịch (philosophia parennis) mà người ta có thê 
trình bày một cách luôn luôn đầy đủ hơn và chính xác hơn, như truyền đạt cả ngữ pháp hay 
toán học. Sự chắc chắn này được củng cố vững mạnh trong một thời kỳ, do sự hiểu biết mới 
mẻ về Aristote và về những nhà đại tư tưởng Ả Rập, họ đã nhận thấy trong những lời của 
Aristote lối phát biểu lý trí của con người. Những lỗi phát biểu ấy đã mắt tính cách phổ cập 
của nó trong các phân khoa ở đại học. 


Việc học hỏi về Aristote và sự nghiệp của thánh Thomas còn đánh dấu tư tưởng Kitô giáo về 
một quan điểm khác nữa. Đối lập với Platon và còn hơn cả với Plotin và thánh Augustin, 
Aristote là triết gia của bản tính và đặc biệt là bản tính con người trong tất cả những biểu 
tượng sinh hoạt xã hội. Các nhà tư tưởng thuộc truyền thống Platon được củng cô bởi lý 
thuyết Kitô giáo, nhắn mạnh tới tính cách tạm thời và bất toàn của sự đời này, sự yếu hèn và 
bắt túc của bản tính con người, họ tìm kiếm thực tại ở cấp cao nhất của đời sống. Aristote thì 
hoàn toàn giới hạn học hỏi của mình vào vũ trụ hữu hình và vào bản tính con người vì là bản 
tính con người. Bởi vậy, đây là lần đầu tiên từ khi nền văn minh cô sụp đồ, các nhà tư tưởng 
được đặt trước một quan niệm về đời sống lấy chính trị và những liên hệ giữa con người làm 
giá trị tuyệt đối. Chính trên các cơ sở này, thánh Thomas đã phân biệt rõ ràng tự nhiên và siêu 
nhiên, và phác họa ra cái mà người ta gọi là tiền đề thần tình nhất của ngài: ân sủng và quan 
phòng Kitô giáo không hủy bỏ mà trái lại còn suy tôn bản tính con người (GŒrafia non tollit 
nafuram sed perfici!). Như thế, thánh Thomas đã gán cho sinh hoạt của con người, chính trị 
và đời sống xã hội một giá trị tuyệt đối, và chủ trương tư tưởng tự lập của con người trong địa 
trường riêng của mình. Nếu ngài đã duy trì đúng (và điều nào cũng có thể được kiểm Soát và 
được công nhận), nhà triết học là vô địch trong địa trường của mình. Lý trí tự nhiên vẫn luôn 
tự lập trong địa trường của mình. Lẽ phải không thể mâu thuẫn với lẽ phải. Thế nhưng quan 
niệm này về vũ trụ đã không phải là quan niệm của xã hội mới ở thê kỷ XIV. 


I. ROGER BACON. 


Hầu hết các nhà tư tưởng thế kỷ XII đều có địa vị trong việc phát triển đều đặn các học 
đường. Nhưng có mấy nhân vật nhắc cho chúng ta biết rằng không phải chỉ có một loại độc 
nhất tỉnh thần Trung Cổ. Như đã có anh Roger Bacon (vào khoảng 1220 tới vào khoảng 
1292). Về đời sống bên ngoài, anh cũng giống như mọi người khác. Anh là một trong những 
người tiên khởi đã giảng dạy Aristote, vì anh làm giáo sư văn khoa ở Paris. Anh là đồ đệ của 
Grosseteste ở Oxford, rồi vào tu dòng Phanxicô. Anh chia sẻ nhiều mục tiêu và thành kiến 


của những người thuộc loại như anh và có cùng những đặc tính trí thức như anh. Anh đã 
chạm trán với thẩm quyền và vâng theo chỉ thị của thẩm quyền. Thế là anh sống một đời sống 
giống như đời sống của những người đồng thời và các anh em Phanxicô đạo đức. Những điều 
anh lên tiếng phản đối các vị cầm quyên chính thức, tuy khác về cường độ, nhưng vần giống 
hệt với những phê phán đã được diễn tả trước và còn được diễn tả về sau bởi những tâm hồn 
cay chua hay miệt thị. Việc anh tức giận chống lại thần học chính thức, một phần. lớn là do 
những thất vọng riêng của anh. Điều quan trọng nơi Bacon chính là chỗ sáng suốt nhận ra 
những sai lầm cơ bản của tỉnh thần kinh viện: quá đề cao biện chứng, coi nó như chìa khóa đi 
vào sự hiểu biết, quá tôn sùng uy thế của sách vở, tách rời cuộc sống khỏi những sự kiện của 
vũ trụ vật lý. Anh ước mong người ta học tiếng Hy Lạp và Do Thái, mong có những bản dịch 
chính xác được dịch từ những bản văn rõ ràng và, khân trương hơn, phải có kinh nghiệm và 
phải ghi nhận kinh nghiệm trong hết các ngành khoa học tự nhiên. Sau cùng anh đòi người ta 
phải công nhận giá trị của trực giác, tự nhiên hay hầu như huyền nhiệm, trong hết các ngành 
trí thức. 


Cho dầu có độc đáo, Bacon, như Wyclif một trăm năm sau, vẫn là một người của thời đại và 
của môi trường anh sống. Anh đã xử dụng phương pháp kinh viện và đặt mọi trí thức loài 
người dưới quyền mặc khải của Thiên Chúa. Anh không có đồ đệ. Ở Oxford cũng như ở 
Paris, các khoa học tự nhiên đã không nhờ anh mà có một phát minh nào và một tiễn triển 
nào. Nhưng Bacon cũng như người anh em trẻ tuổi của anh là Duns Scot, cả hai đã đánh dấu 
việc đoạn tuyệt với tư tưởng của các thế kỷ trước, với triết học trường cửu. Có lẽ không phải 
không có ý nghĩa khi cả hai, cùng với Guillaume đOccam, nhà cách mạng thứ ba, xuất xứ từ 
hải đảo và không thuộc dòng giống La tỉnh. 


II. RAYMOND LULLE. 

Ramon (Raymond) Lulle là một thiên tài nổi bật nhưng có tính khí kỳ quặc, gốc Catalan. 
Ông khác với Bacon về tính tình, về sứ mệnh và về các phương pháp làm việc. Nhưng ông 
giông Bacon về những toan tính đã làm để cải cách toàn bộ hệ thông trí thức và học đường ở 
Âu Châu: ông đưa ra một phương pháp mới và 

nghiêm khắc phê phán những lợi ích lớn lao đang chỉ phối thời đại. Những lợi ích được 
phanh phui ra trong chiến lược nghĩa binh thánh giá và cách làm cho người ngoại giáo trở lại. 
Lulle sinh tại Majorque khoảng năm 1231. Sau một thời sống bê bối, ông lập gia đình, ông có 
kinh nghiệm của một cuộc trở lại nội tâm vào năm 1262. Ông đã hiến thân đi chính phục 
người ngoại giáo và gia nhập dòng ba thánh Phanxicô. Thế là ông tấn công thuyết Averroès 
mà ông coi như đại thù địch công cộng. Ông liền viết về vấn đề này trong mây tác phẩm và 
cũng thiết lập phương pháp của ông vê kiến thức phổ cập, nghệ thuật phổ quát (Ars 
general1s). Bằng những cách khác nhau, hệ thống này phối hợp nhiều quan niệm siêu hình 
hay tư tưởng đề đạt tới những nhận xét thông suốt về bản thể và về những nguyên lý của tất 
cả các khoa học cấp dưới. Đề cho trí tuệ trung bình hiểu được cái quá trình siêu hình phức tạp 
ấy, Lulle tưởng tượng ra một hệ thống các chữ và các vòng tròn có ý nghĩa (tượng trưng 
những ý tưởng lớn), nhờ đó người ta có thể (một khi đã xếp đặt các thay đối và điều chỉnh 
cần thiết) nhận ra phương pháp tiến hành phải tuân theo. Sau đó Lulle lên đường tuyên truyền 
cho nghĩa binh. Ông đi giảng khắp nơi. Lần kia đi giảng, ông bị dân ngoại Bắc phi hành hung 
dữ dội, đến nỗi ông đã tắt thở sau đó ít lâu, khoảng năm 1315. Lulle là một văn sĩ không biết 
mệt mỏi và viết lách đài dòng. Ông có một tâm hồn phức tạp. Sự nghiệp quan trọng của ông 
là các sách huyền nhiệm. Các nhà tư tưởng đã nghĩ ra những phương thức dễ dàng hầu đọc 
được những bí ấn của vũ trụ, thường dễ bị người ta chế diễu cũng dễ được người ta thán 
phục. Lulle nhận được cả hai nơi người đồng thời của ông và nơi hậu thế. Ông vẫn được các 
nhà tư tưởng và các học giả mến chuộng. Nhưng người ta chỉ có thể đánh giá con người và 
vốn trí thức của ông, khi nào các nhà khảo cứu đã sưu tầm đầy đủ về sự nghiệp của ông. 


CHƯƠNG XXXII 


TÀ GIÁO 


L NHỮNG PHONG TRÀO TÀ GIÁO ĐẦU TIÊN VÀ GIÁO PHÁI CATHARE. 


Phần lớn lịch sử của Giáo Hội trong đề quốc Roma là lịch sử sức sống và sự chết của các tà 
thuyết, nghĩa là tất cá những sai lệch về giáo huấn tín lý và luân lý của Giáo Hội. Khi gặp dịp, 
những sai lệch ấy lại mặc lấy hình thức nỗi loạn về luân lý và kỹ thuật. Những nồi loạn chân 
động nhất và gây ảnh hưởng nhất là những vụ liên quan tới các mầu nhiệm cao sâu của Đức 
Tin. Chúng gây nên những cuộc tranh luận đối lập với những người rất mưc thông minh và 
thanh khiết. Từ thế kỷ V cho tới thế kỷ XI, nói chung chưa có tà thuyết nào ở Tây phương 
làm thành nguy cơ cho quần chúng và đáng đem ra tranh luận. Những cuộc tranh luận ở 
Đông phương, về thuyết nhất thần luận và thuyết bài ảnh tượng chỉ nhận thấy trong hoạt động 
ngoại giao của các cấp cao thuộc giáo triều và hoàng triều. Những vấn đề thuộc nội bộ giáo 
hội nhiều hơn, như tranh luận về phép thánh lễ của Paschase Radbert, lại được thảo luận giữa 
các chuyên viên. Nhưng tới thế kỷ XII, xuất hiện nhiều phong trào bình dân và lan tràn rộng 
lớn. Chúng gây nên những phong trào phản Giáo Hội thực sự và chiếm giữ những vùng năm 
ngay trong lãnh thô của Giáo Hội. Chúng khích động Giáo Hội và Quốc Gia phải thiết lập 
những guông máy đàn áp, để lại trong Giáo Hội và xã hội những vết lăn đau thương, nhất và 
thảm hại nhất của thời đại. Nói chung, có ba loại lý thuyết điển hình, không chính thông, pha 
trộn lẫn nhau nhưng vẫn có nhiều điêm khác biệt nhau. Có cuộc nổi loạn chỉ đơn giản chồng 
lại tôn giáo của những người giầu, tôn giáo thành nề nếp, có giáo phẩm và có các bí tích. 
Trong trường hợp này, mục tiêu là kích động các tâm hồn lại gần Thiên Chúa hơn, một cách 
tâm linh hơn, đơn giản hơn và cá nhân hơn. Dị giáo cổ xưa theo thuyết nhị nguyên, từ miền 
Balkan và xa hơn nữa, lan tràn khắp nơi. Cuối cùng có đị giáo tổ chức quy củ hơn và nội 
dung phong phú hơn giữa những người có học và có tài. Một sử gia xuất sắc (1) đã ghi nhận 
răng môi trào lưu tôn giáo thời Trung Cổđều sản xuất và kéo dài chủ thuyết của mình bằng 
một dòng tu hay một tà giáo. Ông cũng chứng minh rằng nhiều giáo phái đã bắt nguôn từ 
những nhân tố kinh tế hay xã hội. Việc quý trọng sự nghèo khó và đời sông cộng đồng cũng 
là một cách tâm linh hóa những điều kiện sinh sống thực tế và phản kháng chống lại người tư 
bản, giàu có và đa dâm. Khuynh hướng phản giáo sĩ và phản bí tích khởi đầu bằng một phê 
phán thực tế về hệ thống: các linh mục là những dân vô sản, nghèo khô, trong khi các giám 
mục là những người quý tộc; các dòng tu và kinh sĩ là những tổ chức độc quyền tham lam vụ 
lợi. Những phong trào đị giáo đầu tiên còn rớt lại đều tái phát hiện trong những thập niên đầu 
thế kỷ XI, trong nhiều vùng ở Pháp, như Champagne, Orléans và Aquitaine, và ở cả Bắc Ý. 
Nguồn gốc của chúng đến nay còn mập mờ. Chúng giống nhau ở một điểm: chối bỏ Nhập 
thể. Và như thế, chúng chối bỏ cả giáo thuyết truyền thống về phép tế lễ; sự cần thiết của bí 
tích rửa tội và quyên truyền chức của giám mục. Với những giáo thuyết tiêu cực này, sự hô 
hào sống đức nghèo khó và sự cảm thông trực tiếp với Thiên Chúa phối hợp với những quan 
điểm chuyên biệt hơn: chối hôn nhân, không ăn thịt, nhận chức vụ này hay chức vụ khác 
bằng phép đặt tay do một vài thủ lãnh lỗi lạc. Hình thức đị giáo này khởi điểm có lẽ từ Ý, nó 
làm cho người ta tưởng nhiều tới một thứ ảnh tượng thuyết bogomile hay như thời đó người 
ta nói về tà thuyết manikê”. Hoàn toàn khác, và không bao giờ là dị giáo, theo ý nghĩa kỹ 
thuật của từ ngữ, đó là phái pataria, phong trào bình dân Milan và Lombard, đứng lên phản 
kháng hàng giáo sĩ giàu có và buôn thần bán thánh. Các giáo phái hoàn toàn dị giáo, chống 
tương phản (antinomie) và chống luân lý, được truyền bá bởi những nhà lãnh đạo quân 
chúng, trong số đó có mấy người tự nhận mình có những quyền Thiên Chúa ban. Riêng vùng 


Languedoc, từ lâu vẫn là nôi ươm và nơi trú ấn của đị giáo: nhiều giáo phái tồn tại lay lắt ở 
đó! Trong khi ở những nơi khác, giáo phái tan biến sau một nửa thê kỷ. Có thể vì các thành 
viên dị giáo bị thu hút mạnh hơn bởi những người có tỉnh thần cải cách, đặc biệt kể từ đức 
Grégoire khởi xướng; cũng có thể vì những giáo phái này rơi vào tình trạng vô danh không 
còn ai biết tới. Cụ, thể là hoàn toàn không có các nguồn liệu liên hệ tới hoạt động của những 
thiểu số sống rãi rắc tại nhiều nơi. 


Điều người ta biết được, đó là một làn sóng thứ hai khởi sự từ Ý và miền Nam nước Pháp 
vào tiền bán thế kỷ XII. Hầu hết các phong trào cải cách đều ép buộc hàng giáo sĩ trở về với 
đức nghèo khó tông đồ. Trong những nhà lãnh đạo hoàn toàn dị giáo, phải kể đến Pierre de 
Bruys (mất vào năm 1130). Ông giảng đức nghèo khó và đề ra một thứ thanh giáo không có 
bí tích. Arnaud de Brescia (mất năm 1155) và Ugo Speroni (mắt sau 1174) cùng đi theo một 
đường hướng. Pierre de Bruys gặp phải những đối thủ như Pierre le Vénérable và thánh 
Bernard, cả hai đứng lên chống đối bằng sách vở và lời đối chất. Ông bị quần chúng điên rồ 
thiêu sống. Arnaud de Brescia không mệt mỏi giảng về đức nghèo khó của các linh mục và 
các tu sĩ. Ông tỏ ra chống đối Giáo Hội quy chế. Có lẽ thánh Bernard đã lầm khi coi ông là kẻ 
liên minh với Abélard. Arnaud de Brescia nhảy sang làm chính trị và tham gia vào việc thành 
lập ở Roma một công xã đề hồi phục tỉnh thần cổ xưa. Cuối cùng ông bị treo cô như người 
làm cách mạng, theo sự xúi giục của Adrien IV và Fredéric Barberousse. Ugo Speroni, mới 
được phát giác là luật sư dị giáo, ông tiêu biểu cho những giáo sư đơn phương hằng chống 
đối quyền hành và những kẻ cầm quyền (2). 


Làn sóng thứ ba lâu dài hơn, đã nổi dậy vào hậu bán thế kỷ XII. Đây là con đẻ của dị giáo 

bogomile ở Bulgarie. Dị giáo này phát sinh từ giáo huấn nhị nguyên và duy trì thuyết của 
phái Manikê. Bắt rẽ từ Constantinople, phong trào học được một số điều sơ lược của hệ thống 
tín lý và khắc kỷ. Nó lan tràn khắp Bulgarie và Bosnie, đọc các trục đường thương mại. Dần 
dần nó du nhập vào những vùng đông dân ở tại Đông âu và Nam âu, luôn luôn theo những 
trục đường thương mại. Kế từ 1140, các môn đồ lúc nhúc ở mọi hướng, ở Rhéname với trung 
tâm Cologne, ở Perigora, tại Reims, ở Lombardie, ở Trung Ý và nhất là ở miền Nam nước 
Pháp, chung quanh Albi, Toulouse và Carcassonne. Phong trào có đặc tính: một tổ chức Giáo 
Hội chặt chẽ và một năng động thừa sai làm cho họ đủ sức mạnh và khả năng vừa chống đỡ 
vừa phát triển. Cuối thế kỷ XII, nó tràn qua Ý, tới tận miền Bắc Roma nhờ vào hoạt động rao 
giảng Phúc âm của Pierre de Lombardie. Phong trào ở trong bóng tối: các nhóm tải rác và 
núp ấn, mỗi nhóm có một người lãnh đạo được truyền chức nhưng không có liên hệ cơ chế 
nào với nhau. Trong khi Giáo Hội này ở Ý chưa được củng cô đủ, các tông đồ đã vượt dãy 
núi Alpes hoặc theo đường biển mà vào tới thung lũng sông Rhône. Vào một thời điểm nào 
đó, người ta dùng từ cathares (những kẻ tỉnh tuyên) để chính thức chỉ một nhóm nhỏ trong 
giáo phái, là những người toàn thiện, nay được áp dụng cho tất cả các thành viên. Ở Ý các 
môn đồ được chọn giữa những nhà buôn và thợ thủ công. Ở miền Languedoc, có những 
người thuộc gia đình phong kiến trở lại theo giáo phái, như Raymond VI bá tước Toulouse. 
Có các tu sĩ và cả giám mục cũng đi theo phong trào. Trong xã hội tương đối khá giả và đa 
dâm, xuất hiện nhiều nhà thơ trữ tình (troubadours), Rồi trường trung cổ thứ nhất dạy âm 
nhạc đời được khai trương. Việc giảng dạy và sự thực hành âm nhạc vừa mới mẻ vừa thanh 
tao này đã được phô biến cách rất mau chóng. 


Các giáo thuyết của giáo phái, cho dầu trên thực tế chúng khác nhau từ nhóm này tới nhóm 
khác, nhưng nói chung chúng là những cặn bã của thuyết Manikê được thích nghi do phái 
bogomile, rôi bị Kitô giáo phê phán. Thuyết cafhare càng ngày càng trở nên đối thủ của công 
giáo vì nó bắt chước tổ chức và nghỉ thức Kitô giáo. Nó dựa trên thuyết nhị nguyên thiện và 
ác, tỉnh thần và vật chất. Nguyên lý sự thiện, vị sáng tạo vũ trụ tinh thần, luôn đối lập với 


nguyên lý sự ác, là người con đồng vĩnh cửu nhưng phản ngụy, hoặc, như nhiều người tưởng, 
là một thiên thần sa ngã, là một "tiểu thần”, là vị sáng tạo vũ trụ vật chất. Tóm lại, vì vũ trụ 
vật chất được sáng tạo bởi một nguyên lý ác, nên các linh hồn loài người là những mảnh tỉnh 
thần hay theo nhiều người nghĩ, là những thiên thần bị truất phế vương víu vào vật chất. Đức 
Kitô là thiên thần vĩ đại nhất trong các thiên thần (hay là người hoàn hảo nhất) được Thiên 
Chúa đã nhận làm con. Thân xác Ngài và cái chết của Ngài chỉ là những hiện tượng bề ngoài; 
hay, nói cho cùng, cái chết của Ngài không quan trọng vì Ngài đã cứu chuộc loài người bằng 
giáo huấn chứ không phải bằng sự thương khó của Ngài. Giáo Hội Công Giáo là con đẻ trụy 
lạc của một cộng đồng từ nguyên thủy. Mọi giáo lý của Giáo Hội đều sai lầm, mọi bí tích đều 
không hiện thực. Cựu ước thì xâu xa, Tân ước thì thần diệu. Giáo Hội cathare chia làm hai 
ngành; ngành nhỏ và ngành lớn. Ngành nhỏ gồm những ai ”toàn thiện” hay ”tinh tuyên”, tên 
của họ là tên của phong trào (cathare), mà trước tiên là những người hữu trách thuộc hàng 
giáo phẩm, cũng là những người đi rao giảng. Những vị này được thụ phong bằng một bí tích 
kết nạp, sau khi đã qua một giai đoạn đào tạo nghiêm khắc để được xá tội, đón nhận Thánh 
Linh và những quyên hạn thuộc chức vụ. Bí tích này, gọi là ”an ủi” (consolamenium), đòi 
đương sự phải có một đời sống khắc khổ, trinh khiết trọn đời và kiêng mọi thứ thịt. Cấm các 
người tinh tuyền không được tham gia chiến tranh và thề bồi. Những người khác, là các ”hội 
viên”, có nhiều tự do hơn và có thê rộng rãi xử dụng của cải đời này. Khi nào có đủ khả năng, 
họ có thê chịu bí tích ”an ủi” đưới một hình thức văn tắt, trên giừơng hấp hối. Vì từ coi khinh 
việc sáng tạo vật chất, cho nên trên lý thuyết họ khinh chê sự sống. Vì thế thường có việc tự 
nguyện quyên sinh bằng tuyệt thực. Theo lý thuyết cũng như thực hành, ban đầu, những 
người toàn thiện phải sống khắc khổ và đạo đức. Các người khác có thê sống theo một luân lý 
ít nghiêm khắc hơn. Hôn nhân bị coi là xấu xa và phái nữ như một phần của tạo vật xấu hơn 
phái nam. Với thời gian, cách phân biệt cấp bậc cũng được nới rộng ra. Lý thuyết coi mọi 
người đều được mời gọi đạt tới bậc toản thiện, một đời sống luân lý tốt đẹp hơn. Trên thực tẾ, 
hôn nhân được chấp nhận. Có nhiều biến đổi lớn trong giáo thuyết, đặc biệt ở Ý. Có người 
khẳng định rằng, nếu một ”giám mục” phạm tội nặng, thì phép ”an ủi” ông đã nhận được sẽ 
trở nên vô hiệu quả và phép này cũng vô hiệu nếu ông ban cho người khác. Các nhà bút chiến 

công giáo tuyên bố răng phái Cathare lên án hết các mối liên lạc nam nữ, nên không biết phân 
biệt giữa cái thông thường và cái truy lạc, giữa sự ăn nằm hợp pháp và ăn nằm phóng túng, và 
vì thế mà các "hội viên” không biết luân thường đạo lý là gì nữa. Những khẳng định trên có 
thể có căn bản, nhưng một cách chung, không được đúng hắn. 


Phái cathare có một phụng vụ công cộng trong đó nồi bật phụng vụ tế lễ. Họ trở nên đông 
đúc một cách nhanh chóng lạ lùng ở vùng Languedoc, miền Provence và vùng Bắc Ý. Họ xây 
cất trường học vả tổ chức những xưởng làm việc cho những tín hữu được chiêu mộ trong mọi 
giai cấp, với chủ đích tạo nên một xã hội thịnh vượng và học thức. Sức thu hút mạnh mẽ của 
giáo huấn, ngày nay chúng ta coi là xa lạ, nhưng đáng được nhìn nhận như một sự kiện lịch 
sử hiếm có. Giáo Hội Công Giáo đã mắt ảnh hưởng trong nhiều miền và giữa nhiều giai cấp. 
Hàng giáo sĩ Languedoc chính thống sống {rong sự giâu sang và suy đồi. Trong khi phái 
Cathare chú trọng nhiều tới sinh hoạt cộng đồng và tương thân tương ái, là những sự kiện yếu 
kém trong xã hội công giáo thời đó. Tính cách bí truyền và nghi thức khô khan của giáo phái 
Cathare hình như không làm giảm sức quyến đũ đối với dân chúng. 


Có những nhóm khác, khác với phái cathare về nguồn gốc nhưng thường cũng gần họ và đón 
nhận một sỐ giáo thuyết và thực hành ngoại lệ. Đó là những nhóm chính thông, ít ra ở buổi 
đầu, đã xuất hiện trong nhiều thành thị. Căn cứ vào việc làm và lòng đạo đức của họ, chúng ta 
thấy họ giống như những nhóm không theo thời” và “không theo hội” (dòng) của các thế kỷ 
trước. Phải kế tới nhóm các người ”hèn hạ” ở những đô thị miền Lombarđie, họ sống chung, 
chăm chỉ làm việc và đạo hạnh. Họ chuyên chú rao giảng và đọc Kinh Thánh bằng tiếng bản 


xứ. Họ giảm bớt vai trò của linh mục và bí tích, họ suy tôn sự hiệp nhất nội tâm và cá nhân 
với Thiên Chúa. Có thể nói, họ thiên tả, họ là nhóm người Vaudois miền Dauphiné và 
Piémont. Họ đã tự mang lấy tên Valdès, tên của một nhà buôn tỉnh Lyon. Họ dẫn thân làm 
các việc đạo đức và từ thiện, đọc Kinh Thánh, rao giảng và đi hành khất. Chính Valdès cũng 
hoàn toàn chính thống trong những ý hướng đầu tiên của ông. Khi ông bỏ nhà đề theo ơn gọi 
làm tông đồ, ông đưa hai con gái của ông vào tu dòng quí phái ở Fontevrault. Thế nhưng có 
nhiều nhóm Vaudois đã công khai trở thành dị giáo. Đó là những người coi Kinh Thánh như 
quyền tối cao và từ chối sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thẻ. Có 
một số đã bắt chước phái Cathare về hình thức tổ chức, hoạt động bác ái và sư phạm rao 
giảng, nhưng không mượn gì về thần học. Đa số vẫn trung thành với truyền thống của những 
người ”bị xỉ nhục” và những người ”nghèo công giáo”. Tuy nhiên nhiều người khác đã trở 
thành và vẫn theo ”đdị giáo”: đó là phái Vaudois hay “tiền thân của tin lành”, họ tiếp tục ảnh 
hưởng tới lịch sử tôn giáo trong cả thời Trung Cổ; tuy bị bắt bớ, họ vẫn tồn tại cho tới ngày 
nay. 


Tà giáo đã bị tấn công bởi nhiều bài viết và bài giảng của những người lỗi lạc như Pierre le 
Vénérable, thánh Bernard, Vacarius và Adam de Lille, rồi về sau bởi hầu hết các tu sĩ dòng 
anh em mà chúng ta không rõ danh tánh. Dần dần quyền đời và quyền đạo bỏ sự thuyết phục 
và đổi sang cưỡng bách. Vì không có thủ tục nhất định, nên người ta ra hình phạt với nhiều 
cấp bậc nghiêm khắc khác nhau. Luật hoàng triều Byzance đã lên án tử hình những người 
theo Manikê, riêng những người theo đồng bóng phủ thủy thì bị thiêu. Trong một thời gian 
lâu dài, các giám mục và các nhà tranh luận đã chống lại án tử hình và những hình phạt thể 
xác quá nghiêm khắc. Sau cùng năm 1163, theo lời yêu cầu của các hoàng thân và các giám 
mục, công đồng Tours đã thiết lập một thủ tục điều tra Giáo Hội. Phái Albigeois bị liệt vào 
loại tà giáo, bị cáo nộp cho quyên đời bắt giam tù và tịch thu tài sản. Luật này làm cho họ nổi 
loạn với vũ trang. Đề chống lại, công đồng Latran III đã kêu gọi nghĩa binh thánh giá. Năm 
năm sau, đức Lucius II, được sự thỏa thuận của Frédéric L, đã công bố một sắc lệnh ra vạ 
tuyệt thông toàn bộ tất cả các tà giáo hiện có và trực tiếp, giao cho giám mục bốn phận thâm 
tra, gôm có điều tra và tố cáo, trong hết các địa hạt nổi tiếng là sào huyệt của tà giáo. Những 
kẻ bị tố cáo mà không tự thanh minh được là vô tội thì sẽ bị nộp cho quyền đời. Không một 
hình phạt nào được xác định rõ ràng. Các hoàng thân tỏ ra rất hoạt động để chống tà giáo, ban 
đầu họ theo truyền thống bắt bỏ tủ và tịch thu tài sản. Theo mấy sử gia, lần đầu tiên án thiêu 
sinh áp dụng cho tà giáo tại Tây âu là do một sắc lệnh của Pierre miền Aragon năm 1197. 
Thực ra ngay thế kỷ XI nhiều người theo tà giảo đã bị thiêu sinh rồi. Trong các trung tâm tà 
giáo, quan trọng nhất là trung tâm phái Albigeois, miền Nam nước Pháp, giữa sông Loire và 
sông Rhone trong quận của bá tước Toulouse. Trong vùng này, hầu hết các ông bá tước đều 
hiếu chiến và vô luân, giàu có, học thức và rất ”đông phương”, đã dùng người Cathare trong 
những chiến dịch chống lại bá tước tỉnh Toulouse. Hàng giáo phẩm quý tộc và một số linh 
mục kém văn hóa đã bị tà giáo nhiễm độc. Sự khắc khổ đích thực và những việc từ thiện của 
những người ”toàn thiện”, kể cả thái độ lưỡng lự của Raymond VI, đã khích lệ nhiều cuộc trở 
lại. 


Đức Innocent III nghe nói đến những người theo tà giáo từ khắp các phía. Ngài biết rõ phái 
Cathare ở Lombardie và ở Toscane. Đồng hóa tà giáo với phản bội, ngài tự nhận có bổn phận 
tiêu diệt và nộp hết các người bị án cho quyền đời. Tuy nhiên ban đầu ngài không nghĩ rằng 
người ta có thể lên án tử hình, ngài chỉ muôn dùng những phương pháp hoàn toàn thuộc tâm 
linh. Giáo hoàng cũng phái tới miền Toulouse các tu sĩ Citeaux, có cả viện trưởng và nhiều 
sứ giả khác. Những người này chỉ thu được những kết quả nhỏ nhoi. Quả thật, lối sống giàu 
sang và xa hoa của họ làm nổi bật vẻ khắc khổ đáng kính của những người ”toàn thiện”. Như 
chúng ta sẽ thấy, một liều thuốc dài hạn đã được tìm ra với các anh em khất thực và thánh 


Đaminh. Trong khi chờ đợi, mọi nỗ lực đều trở thành vô ích. Bá tước Raymond VI bị vạ 
tuyệt thông vì là cảm tình viên và gần như theo tà giáo. Sứ thần Pierre de Castelnau bị một 
trong các cận thần của bá tước ám sát (tháng I năm 1208). Tức giận, đức Innocent III khẳng 
định: Raymond đồng lõa với phái Cathare và xúi vua nước Pháp là Philippe Auguste khởi 
binh thánh giá, nhà vua đã thoái thác. Nhưng nhiều bá tước đã hưởng ứng lời kêu gọi để được 
những phần thưởng thông thường đã hứa ban cho các nghĩa binh thánh giá. Thấy vậy, 
Raymond VI liền tự nguyện làm một việc sám hối động trời: ông xin thân chinh gia nhập 
nghĩa binh. Nhưng các bá tước phía Bắc không muốn mọi dự tính của mình bị thất bại. Thế là 
đã xây ra cuộc tàn sát hung bạo ở Béziers (21.7.1209). Các nghĩa binh đã chiếm được nhiều 
chiến lợi phâm ngay trước mặt các sứ thần. Không được thông tin đầy đủ và không nắm vững 
tình thế, giáo hoàng chính thức đặt Simon de Montfort làm bá tước Toulouse, mặc dầu 
Raymond VI đã nhiêu lần tỏ ý xin thần phục. Thế là kết thúc màn thứ nhất trong tấn bi kịch 
tại Albi. Còn về các vụ khác, đức Innocent tỏ ra sẵn sàng chấp nhận phái Vaudois và những 
kẻ hèn hạ nếu họ nhận kỷ luật và Đức Tin chung của Giáo Hội. Tại công đồng Latran, vấn đề 
phái Albigeois đã được giải quyết bằng một thỏa hiệp. Simon de Montfort được phép giữ 
những đất đai đã chiếm được, nghĩa là Toulouse và Montauban. Còn miền Provence thì trả lại 
cho Raymond VỊ. 


I. TÒA THẤM TRA HAY TÒA ÁN DỊ GIÁO. 


Tà giáo mỗi ngày một lan rộng, trung, tâm chính là vùng AIlbi. Ở Ý, Giáo Hội Cathare vẫn 
còn sống trong một số cộng đồng rải rắc. Nó còn du nhập vào miền Rhénanie. Để đánh dẹp 
nguy cơ này, các giáo hoàng thế kỷ XI tổ chức Tòa Thâm Tra. 


Công việc này đã trực tiếp phát xuất từ sắc chỉ của đức Lucius II, rồi được công đồng Latran 
và đức Grégoire [X nhắc lại, trao cho giám mục bổn phận và quyền truy nã và ra án phạt tà 
giáo, rồi nộp những người nhận là có tội cho tòa đời, để ra án phạt xứng đáng (animadversio 
debita). Dưới triều đức Honorius III, cuộc chiến tranh lại tái điễn giữa những đồng đảng của 
dòng dõi bản xứ Toulouse và những đồng đảng của Simon de Montfort. Nghĩa binh thánh giá 
lần thứ hai cũng được tổ chức giống như nghĩa binh thánh giá lần thứ nhất (1221). Vua LouIs 
VIII thân chinh đi đánh (1226). Các vua đều hành động theo các sắc lệnh của công đồng 
Latran IV. Hoàng đề Frédéric năm 1220 và vua Louis VIII năm 1226, công nhận cho giám 
mục có bồn phận truy nã và kết án những người tà giáo, còn quyền đời thì áp dụng các hình 
phạt. Năm 1224 hoàng để đã chọn và cho áp dụng án thiêu sống. Việc này cũng đã thông 
dụng ở miền Aragon và Languedoc. Đức Honorius công nhận áp dụng trong nước Ý thuộc 
hoàng để trong những năm cuối cùng của triều đại. Đức Grégoire IX cho sáp nhập phần đất 
của bá tước Toulouse vào ngai vàng nước Pháp. Ngài biến pháp luật hoàng triều thành giáo 
luật (1231). Thế nhưng vua Louis đã nhận ”lời khiến trách” (inanasversio debita) năm 1229. 
Đức Grégorre IX là người có trách nhiệm lớn nhất trong việc cho sáp nhập thủ tục thâm tra 
vào trong giáo luật, với những án phạt kèm theo. Thế là cho đem ra thi hành ngay tức khắc. 
Cả ở Roma và ở Sicile, giáo hoàng cho phép chuyển khoản luật đó từ luật đạo qua luật đời. 
Những đô thị Bắc Ý cũng theo phong trào. Cùng lúc đó giáo hoàng ủy nhiệm các quyền riêng 
cho vua nước Đức là Conrad de Marbourg để trong một năm ông phải bắt đầu chiến dịch 
chống bọn tà giáo Lueifer ở vùng chung quanh thành Trèves. Tại Ý giáo hoàng và hoàng đế 
đồng tình cho áp dụng những phương pháp. thâm tra đối với người Cathare và những người tà 
giáo khác. Trong những năm cuôi cùng triều đức Grégoire IX, tòa thấm tra đã hoạt động hết 
tốc độ tại các nước Pháp, Ý, Đức, Hòa Lan và miền Bắc Tây Ban Nha. Tại vùng Languedoc 
và miền Nam nước Pháp nói chung, các sứ thần giáo hoàng và các viên thấm tra địa phương 
đã làm hết sức để khai trừ tà giáo vẫn còn nhiều người theo, họ rất hoạt động và thường nêu 
gương đạo đức nữa. Ở Bắc nước Pháp, cha dòng Đaminh là Robert le Bougre, kẻ phản đảng 


Cathare, đã gieo hãi hùng và khiếp đảm nỗi tiếng giống như vua Conrad de Marbourg bên 
Đức, đã bị ám sát năm 1233. Từ từ tòa thấm tra được giáo hoàng, các giám mục và các cha 
Đaminh ủng hộ, tuy bị quần chúng hãi sợ và gớm ghét, đã khai trừ được phái Cathare khỏi 
miền Nam và Bắc nước Pháp. Ở Ý thì có ảnh hưởng hòa bình hơn của thánh Phanxicô và các 
anh em. Từ đó, tòa vẫn tồn tại, nhưng qui chế và sự nghiêm khắc đã có phần giảm bớt. 


Trước tiên tòa thâm tra bổ túc, rồi thay thế tòa án giám mục thông thường. Từ nguồn gốc, tòa 
thâm tra có mục đích xử các vụ tà giáo như phái Cathare, đã được thiết lập trong một sô vùng 
có nhiều đồng đảng tà giáo quyền thế và giàu sang, kể cả hàng giáo sĩ cấp cao. Việc truy nã 
bắt đầu bằng một khuyến khích đi xưng tội, kèm theo những lời hứa khoan hồng; người ta 
nhắc cho các tín hữu biết bổn phận tố giác những kẻ có tội. Thủ tục thông thường do tổng 
phó tế điều hành chống một cá nhân nào đó, được thay thế bằng, lệnh tố cáo hết mọi người Dị 
tình nghi theo tà giáo trong một vùng riêng biệt. Những người tố cáo thường phải dấu tên và 
một cuộc điều tra được thực hiện đối với những người bị tố cáo. Chính họ có bổn phận minh 
oan. Nếu họ không thể tự mình làm được, lập tức họ bị một phiên tòa tra hỏi để họ phải tự thú 
tội. Khi họ đã thú tội rồi thì người ta ấn định hình phạt nặng hay nhẹ. Hình phạt nặng nhất mà 
các tòa án có thê công bố được là bỏ tù, mà hình thức nghiêm nghị nhất là tù đơn độc chung 
thân. Quá đi nữa thì có án thiêu sinh dành cho những kẻ theo tà giáo từ chối không chịu ”bỏ 
đạo” hay tái phạm sau khi đã ”bỏ đạo”. Hình phạt thiêu sinh do quyền đời áp dụng, nói chung 
thì được thi hành mau chóng và với sự chuẩn y chính thức của quyền đạo. Suốt thời làm thủ 
tục, thì số phận của bị can đã được xếp đặt cả rồi. Tất cả những sự bào chữa mà bị cáo được 
hưởng trong giai đoạn đầu, như luật sư không thể nhận những bằng chứng do vũ lực cung 
cập, như được bảo vệ chồng tra tắn và chống kéo dài thời gian tra tấn, dần dần bị giảm bớt 
bằng pháp luật, bằng giải nghi học và bằng việc trực tiếp hay công khai dùng tới những lỗi 
tránh né. Các giáo hoàng như đức Clément V, đã đưa ra nhiều cách thế đòi buộc phải xử sự 
công bình đối với bị cáo, nhưng tiếc là người ta không đếm xỉa tới. Những người thời đại này 
có một kinh nghiệm về quá khứ, bề ngoài coi như không thể tránh được: guồng máy pháp lý 
biến thành cạm bẫy khi được một quyên tối cao xử dụng để đạt tới những mục tiêu chính trị 
hoặc khi được bất cứ người nào chủ trương rằng họ có thể dựa vào lý lẽ của nhà nước, của ý 
thức hệ hay của tôn giáo để chống lại sự thật và chống lại công lý. 


Tòa án dị giáo thời Trung Cổ là sản phẩm của những hoàn cảnh lịch sử và môi trường trí tuệ 
của thời đại. Một đàng, có một xã hội hoàn toàn thuộc Kitô giáo trong các thể chế, các tin 
tưởng, các định đề và tập tục của mình. Cái xã hội ấy lần đầu tiên đã ý thức và nhận ra rằng 
ngay trong tập thê của mình có một nhóm đã đi sai đường lối, một nhóm có khá đông đồ đệ, 
mới thành lập, có tỉnh thần chiến đấu và đa số hoạt động trong bóng tối. Những nhóm ly khai 
này đã hăng hái truyền bá các giáo thuyết và đề cao những việc họ bắt chước mọi nghi thức 
rất thiêng liêng; họ đã công khai chối bỏ đức tin Kitô giáo; một cách nào đó, họ là một thách 
đó đối với nền luân lý Kitô giáo. Đàng khác, Giáo Hội và giáo sĩ đoàn mà vị thủ lãnh tối cao 
là giáo hoàng, đã dụng ý thi hành (với nhiều thành công nhờ kết quả của đại phong trào gọi là 
cải cách Grégoire) một uy quyền tối cao và thực sự trên các sinh hoạt chính trị của thế giới 
Kitô giáo. Đặc biệt người ta nhận thấy rằng giáo triều (và giáo triều sẵn sàng đảm nhận) có 
trọng trách bảo vệ và thị hành kỷ luật trong toàn Giáo Hội. Các chính quyền đời ở trong Giáo 
Hội phải phục tòng giáo hoàng. Thế là, năm trong tay những vũ khí thiêng liêng của vị đại 
diện Đức Kitô, giáo hoàng đã đòi và thực sự đã giữ, ít ra trong nhiều khu vực và ở nhiều cấp 
bậc, uy thế của một quyền chuyên chế. Tự chúng, những hoàn cảnh này có thể là không cần 
dùng tới án thiêu sinh hay những phương pháp thâm tra mới để diệt trừ tà giáo. Nhưng cũng 
có xác tín của cả một xã hội, họ tin răng phải làm những việc như thế. Những cuộc tấn công 
chống phe tà giáo thế kỷ XI và đầu thế kỷ XII có tính cách quần chúng và khá náo động. 
Giám mục và nhà vua chỉ cần chuẩn y. Ở miền Bắc nước Pháp và các nơi khác, dân chúng rất 


sợ kẻ tà giáo, nửa vì dị đoan, nửa vì óc bài ngoại. Trong những thập niên cuối thế kỷ XI và 
trong tất cả thế kỷ XI, hoàng đế, vua nước Pháp và các hoàng thân khác đều ra tay đàn áp rất 
độc ác về pháp lý, không cần ai xúi giục; họ săn sảng ủng hộ giáo hoàng và sau này ủng hộ 
việc thâm tra. Cuộc đàn áp này chắc chắn đã được cải tiễn vì người ta hiểu biết nhiều hơn, 
người ta thấy mới mẻ hơn khi đối chiếu với những khoản luật chống thuyết Manikê trong luật 
Roma. Luật này cho phép áp dụng án tử hình và coi tà giáo như một tội phản quốc hay một 
tội phản bội. Lại phải thêm vào đó sự biến chuyền của dư luận trong hầu hết các nước Âu 
Châu có học thức: người ta có khuynh hướng quí chuộng quyền chuyên chế và ít quan tâm 
đến tình nghĩa nhân đạo và công bằng tự nhiên. Thế kỷ XII và những thế kỷ trước thì đầy rẫy 
hung bạo và phủ nhận công bằng trong nhiều trường hợp. Nhưng sự tàn nhẫn hợp pháp và 
hữu ý trong thế kỷ XIII là một hiện tượng mới. Việc xử dụng tra tấn mà thế hệ trước gớm 
ghét thì nay tha hồ thi hành không đắn đo. Ý nghĩa về lòng nhân đạo, mà văn chương các 
giáo phụ cũng như văn chương cô thời đã để cập tới, nay biến mất. Khăng định triết học về 
những quyền tự nhiên chưa được phổ biến. Độc giả ngày xưa và ngày nay nội loạn và phẫn 
nộ khi được biết các thủ tục làm việc của tòa thâm tra. Không cần nhắc lại rằng, vì sợ địch 
thù bên trong, vì những ý thức hệ chiến tranh và vì thế lực của quyền chuyên chê, người ta đi 
đến những hung dữ thái quá như thề nào. Lo cứu vãn một xã hội và trách nhiệm duy trì 
nguyên tuyền kho tàng đức tin trong Giáo Hội Đức Kitô, niềm xác tín, những người không 
được rửa tội và những kẻ theo tà giáo thì không có quyên lợi gì, tất cả những quan niệm đó 
rất phô biến nơi dân gian. Tất cả những so sánh với bầu không khí trí thức ngày nay hay bất 

cứ thời kỳ nảo sau thế kỷ XV đều giả đối. Người tà giáo thời Trung Cổ không phải như 
những người cố gắng hành động theo lương tâm hay lý trí của mình, giữa nhiều tín ngưỡng 
và vô tín ngưỡng. Nhiều khi họ là một người, một cách ý thức và có khi trong nổi loạn, đã 
đứng lên chống lại tín ngưỡng chung của người chung quanh, có khi họ còn thóa mạ nặng lời. 
Thế nhưng không phải vì vậy mà họ công nhận một giải thích song song với sứ điệp Kitô 
giáo. Đối với người thời đại, “hình ảnh” người tà giáo được dựng nên từ phái Cathare hơn là 
từ phái VaudoIs. Nói như trên không có nghĩa là muôn thanh minh cho những phương pháp 
và việc làm của tòa thẩm tra hay tòa dị giáo, cũng không cho đó là phù hợp vê mọi điềm với 
giáo huấn của Đức Kitô. Đặc biệt, đa số các thẩm tra viên không phân biệt giữa kẻ đã có h 
thức ĐỘ Đức Tin Kitô giáo và kẻ đã được dưỡng dục từ thời âu nhi giữa những người ”t 
giáo”, như trường hợp nhiều người ở miền Nam nước Pháp. Họ cũng không phân biệt tí nào 
giữa kẻ đã chọn nôi loạn và người có một tâm trí hay một tình cảm bệnh hoạn. Điều kỳ lạ là 
nhiều người hành động nhân danh quyền lực công cộng lại sao lãng việc thi hành công bằng 
và nhân ái Kitô giáo, đang khi chính đời sống tư của họ nổi bật đức công bằng và lòng nhân 
ái. 


HH. JOACHIM DE FIORE. 


Có lẽ đến lúc nên nêu lên một người tà giáo thuộc một mẫu rất khác biệt. Joachim de Fiore 
(hay Flore) đi tu làm thày dòng Citeaux vào tuổi nửa đời người và trở thành tu viện trưởng ở 
Corazzo miền Calabre. Ông bỏ tu viện này năm 1190 để sáng lập một dòng mới ở San 
Giovamni in Fiore, nơi đây ông tạ thế năm 1202. Trong những năm cuối đời ông, ông viết 
nhiều sách chú giải Thánh Kinh theo lối Khải Huyền và một tập bút chiến chống lại thần học 
Chúa Ba Ngôi của Pierre Lombard mà ông coi là tà giáo. Riêng. ông, ông chủ trương có một 
Thiên Chúa gấp bốn, gồm ba ngôi và thiên tính của Ba Ngôi. Để xác chứng thuyết của mình 
là chính thống, ông chối không nhận duy nhất tính đích thực của ba ngôi. Nhưng chính lúc 
đó, ông bị vạ tuyệt thông bởi công đồng Latran IV, khi công đồng công khai chuẩn y quan 
điểm thần học của Pierre Lombard (3). Ông này được đích danh ghi nhận trong sắc chỉ định 
nghĩa. Nhưng Joachim qua đời để lại danh thơm thánh thiện, sau khi đã giao nộp những điều 
ông viết cho quyền phán đoán của Giáo Hội. 


Ba tác phẩm chính yếu của ông: Hòa hợp Tân ước và Cựu ước, chú giải sách Khải Huyền và 
Ca vịnh tập thập huyền, đưa ra một đại sơ đồ lịch sử vũ trụ gồm ba phần: thời đại Chúa Cha 
và LỄ luật, từ sáng thế tới cứu thế; thời đại Phúc âm và Chúa Con đã đạt tới đích của mình; 
thời đại Phúc âm vĩnh cửu và Thánh Linh. Thời kỳ cuối cùng này, mà người ta phải chuẩn bị 
từ 1200 và bắt đầu từ 1260, là thời kỳ của sự hiểu biết mới mẻ và thiêng liêng về sứ điệp 
Phúc âm. Một dòng mới gồm những người tâm linh, dưới sự điều hành của một thủ lãnh sông 
theo Phúc âm, sẽ thay thế các giám mục. Bên cạnh những chi tiết, sản phẩm của một người ảo 
tưởng hoàn toàn, người ta tìm thấy một ý nghĩa tôn giáo rất sâu xa trong những tác phẩm của 
Joachim. Những tác : phẩm này đã được tác giả sửa đi chữa lại liên tục. Ông quan niệm là có 
biến chuyền tiệm tiến từ một thời kỳ này tới một thời kỳ khác, ông cũng cho biết có những 
soi sáng luôn luôn rõ rệt hơn về sứ điệp của Thiên Chúa. Như vậy là ông nhận thấy sự quan 
trọng của một quá trình lịch sử theo ”đường dài” không tĩnh cũng không lộn vòng. Những lời 
tiên tri của ông mà người ta đã sao nhãng trong nhiều năm thì đã thành sự thực khi các anh 
em, nhất là các anh em hèn mọn, nhận thấy nơi thánh Phanxicô và trong dòng của ông, con 
người thủ lãnh đó và những con người tâm linh kia phải cai trị thế giới mới kể từ 1260. 
Chương trình này được Gerardo da Borgo san Donnino trình bày trong cuốn Phúc âm vĩnh 
cửu nhập môn (1254). Cuốn này bị một ủy ban giáo triều kết án, nhưng cũng không phải 
không gây nên cuộc tranh luận. Thế là từ đó, những lời tiên tri của Joachim vẫn không ngừng 
nhận được tiếng vang nơi các tu sĩ Phanxicô có đời sống tâm linh cao độ và các Fraticelli: 
Jean de Parme, Pierre Olivi, Ubertin de Casale và nhiều anh em khác ít tên tuổi hơn, đã bị tố 
cáo là theo thuyết Joachim. Phần chứa đựng các lời tiên tri khải huyền trong chương trình của 
họ, đã làm cho nhóm người cải cách mất nhiều tín nhiệm trong cuộc tranh chấp giữa họ với 
các anh em sống chung và với giáo hoàng. Theo một dòng chữ của Đante (4) cho biết, thì 
Joachim còn ám ảnh trí tưởng tượng con người lâu dài, cho dù vị tu viện trưởng miền Calabre 
đã bị người đồng thời với ông quên lãng và chôn vùi theo lịch sử. 


CHƯƠNG XXXII 
NGƯỜI DO THÁI 


VÀ VIỆC CHO VAY ĂN LÃI. 


Âu châu thời hạ Trung Cổ đã coi như một chân lý tiền đề: Âu châu làm thành Giáo Hội phổ 
quát (họ không nói gì tới Kitô giáo chính thống) và toàn thể xã hội Tây phương đều theo Kitô 
giáo. Nhưng, bên cạnh những người tả giáo như phái Albigeois và phái Vaudois, đôi khi lập 
thành nhóm thù địch với Giáo Hội, còn có cả một khối không theo Kitô giáo, nhưng xác tín 
mình vẫn tồn tại suốt mười thế kỷ Trung Cổ và còn hơn thế nữa. Đó là khối người Do thái. 
Mặc dầu không bao giờ họ đứng vào vị trí quan trọng về nhân khâu ở Âu châu, nhưng họ 
kiên trì trong tự do chủng tộc và bảo tồn những khả năng vĩnh cửu của họ trước những cách 
đối xử tàn tệ nhất. Họ là một thách đố cho Kitô giáo và một cách thụ động, họ được coI như 
thước đo về lòng nhân đạo và đức khoan dung để xem những người thời Trung Cổ có thê làm 
được tới đâu. Thật là một điều nghịch lý và kỳ lạ, một khối người Do thái vẫn còn tồn tại ở 
Rôma; dưới thời đế quốc và trong nhiều thế kỷ Roma vẫn còn luôn là đất dụng võ của một 
tập đoàn Do thái khá quan trọng. Người ta nhận thấy rằng dân Do thái ở Roma thường được 
đôi xử khoan dung và các giáo hoàng, bằng lời nói cũng như bằng việc làm, còn xử đối nhân 
đạo hơn tất cả các vua chúa Âu châu. Nói chung, người Do thái thường đi theo các cuộc di 
chuyên của dân và thường lần theo những trục đường buôn bán. Mãi tới cuối thời Trung Cổ 


và ở Trung âu, họ mới thành lập những cộng đông rộng lớn trong các làng mạc, các tỉnh nhỏ 
về ở thôn quê. 


Đã từ lâu, trước thời đại chúng ta, luật đạo và luật đời đã có những biện pháp kỳ thị chống 
người Do thái, như cắm kết hôn giữa người Do thái với người Kitô; như không cho họ được 
nhận vào hàng các công chức. Nhưng vì họ khéo kinh tài và khéo buôn bán nên người ta cần 
đến họ. Với những truyền thống bất dịch, với nền học vấn pháp lý, thần học và kinh tế vững 
chắc, dân Do thái luôn là một nhân tố xã hội hoạt động và phức tạp. Các chính quyền đều 
nản chí không muốn bắt bớ họ. Từ thời này qua thời khác, các Kitô hữu giầu kiến thức 
thường quan tâm thuyết phục và tranh luận với họ. Rửa tội được một người Do thái là một 
địp vinh quang lớn, còn việc bỏ đạo của một Kitô hữu lại là một nguy cơ chết chóc. 


Tây Ban Nha thời Wisigoth ở thế kỷ VII là nơi duy nhất đã có những cuộc bắt bớ. Lúc đó 
nước này là một tỉnh thuộc Roma giàu có nhất và có thê nói là văn minh nhất. Ở đây người 
Do thái vừa đông vừa thịnh vượng nhưng một sự kiện có từ lâu đời là họ bị dân chúng ghen 
ghét và thù hằn. Nhiều công đồng ở Tolède, thần phục quyền nhà Vua và quyền đời hơn 
quyền giám mục, đã dùng biện pháp trục xuất để bắt người Do thái chối bỏ Đức Tin, xin chịu 
phép rửa tội hay bỏ xứ đi nơi khác. Đó là dấu hiệu đầu tiên của các chính sách kỳ thị nguy hại 
đã kéo dài lâu năm trong lịch sử Tây Ban Nha. Cũng như sau này, những biện pháp ấy đã gây 
nên hai hậu qua tệ hại: dồn những người Do thái trung thực nhất và có tài cán nhất trở thành 
thù địch của Tây Ban Nha, còn những người Do thái khác lại trở thành những Kitô hữu giả 
tạo, những tên phản phúc dấu tay. Chính người Do thái đã khuyến khích người Hồi giáo xâm 
chiếm Tây Ban Nha. Khi người Hồi giáo đã xâm chiếm rồi, người Do thái coi họ như những 
ông chủ dễ chịu hơn người Kitô hữu. Thực ra, trong lịch sử Kitô giáo, tài ba và văn minh của 
người Do thái chỉ phát sinh được những hoa trái tốt đẹp nhất dưới triều các vua Hồi giáo ở 
Cordoue mà thôi. Nhiều thi gia, học giả và triết gia đã xuất hiện. Hãy kế Salomon Ibn Gabirol 
(Avicebron 1021-1070) và một thế kỷ sau, Moise ben Maymon (Maimonide 1135- 1204), cả 
hai người đã ảnh hưởng sâu xa tới những nhà tư tưởng và thần học gia Kitô giáo thế kỷ XIH. 
Trước hết cuộc bắt bớ xây ra theo từng kỳ. Rồi nó được phổ biến và số người Do thái sống 
lén lút càng ngày càng đông. 


Vào thế kỷ VII lại có những cuộc ép buộc người Do thái trở lại đạo Công giáo hay những vụ 
đánh đuôi người Do thái ra khỏi xứ Gaule và xứ Lombardie. Nhưng từ thời Charlemagne, 
người Do thái ở Âu Châu dần dần đông hơn ở Đông phương. Các thương gia Do thái thường 
đi lại dọc theo những trục đường thương mại. Họ được che chở và ưu đãi. Xứ Lombarởle, 
Provence, thung lũng sông Rhône, Rhin, Danube và Elbe đều đón nhận nhiều nhóm Do Thái. 
Sau cuộc xâm chiếm của người Normands, người Do thái cập bến nước Anh. Thế kỷ XI đánh 
dấu cao điểm vận hội may mắn của người Do thái. Rồi các tai họa dồn dập tới. Ở Pháp có 
những vụ bắt bớ lẻ tẻ. Trên đường đi qua, các đoản quân đệ nhất và đệ nhị nghĩa binh thánh 
giá đã phạm những tội ác và sát hại dân lành, khiến người fa phần nộ, nhất là ở miền 
Rhénanie. Tất cả những cuộc bắt bớ này đều là những hành động của dân chúng địa phương. 
Các giám mục và chính thánh Bernard, người giảng vận động đệ nhị nghĩa binh, đã làm đủ 
cách để che chở người Do thái. Các vua nước Anh và nhiều nước khác cũng làm như vậy. Họ 
cần người Do thái đề làm chủ ngân hàng. Dù vẫn có những cuộc tàn sát vì ganh tỊ, người Do 
thái vẫn gia tăng dân số và mỗi ngày giâu thêm về của cải. Trong những cộng đồng Do thái, 
người ta khuyên cần học hỏi Kinh Thánh và văn chương Talmud. Một loại văn chương được 
người Kitô hữu học thức ưa chuộng đó là đối thoại giữa người Do thái và người kitô hữu. 
Như từ xưa tới nay, người Do thái rất thành công trong ngành y khoa. Ở thế kỷ XII (thời kỳ 
của thuyết Cathare và các tà thuyết khác, nhất là ở Ý và miền Nam nước Pháp) người ta phao 
lời tố cáo hãi hùng là người Do thái đóng đanh trẻ con và phạm tới phép Thánh Thẻ. Tin đồn 


này làm cho nhiều người lo sợ, kế cả các cấp cao trong Giáo Hội, và có những phản ứng hung 
dữ. Đó là những vụ ám sát và tàn sát. Thê là như lần đầu tiên ở Tây phương, người ta có 
những biện pháp nghiêm khắc chống tà giáo như thế nào, thì các công đồng giáo triều cũng 
bắt đầu thiết lập những biện pháp đàn áp người Do thái như thế. Côn g đồng Latran II, 1179, 
cắm người Do thái không được nuôi người ở theo Kitô giáo và cắm người Kitô hữu không 
được sông giữa người Do thái. Công đồng Latran IV, 1215, bắt người Do thái phải nộp thuê 
thập phân và cắm các chính phủ Kitô giáo không được bổ nhiệm những người Do thái vào 
những chức vụ cao. Hơn thế, công đồng còn bắt người Do thái phải mang một dấu hiệu riêng, 
mặc một thứ y phục vàng hay đỏ, hoặc như ở Ý, đội mũ mầu riêng biệt. Hai thứ luật này đã 
đào sâu hồ kỳ thị. Còn dâu hiệu riêng của người Do thái thì đưa tới cái mà ngày nay người ta 
gọi là ”“apartheid” (tách biệt chủng tộc). Hậu quả là có “hệ thống biệt cư” ở các thành phố lớn 
của Âu châu (người Do thái sống riêng biệt với nhau trong một khu phó). Thế là họ bị tấn 
công về mọi mặt và bị mọi thứ tàn sát. Chính vào thời kỳ này các nghệ sĩ thuộc dòng tu Âu 
châu bắt đầu bỏ lỗi vẽ những nhân vật tôn giáo uy nghĩ thần thánh hay những nhân vật lý 
tưởng để vẽ những nhân vật có thực sống chung quanh họ. Họ vẽ những cảnh thương khó với 
những bộ mặt mang những nét đặc sắc nơi những người Do thái mà họ thấy chung quanh họ 
và vì thế họ đã góp phần vào việc ”kết án dân Do thái đã phạm tội đóng đanh Chúa Giêsu”. 


Thế nhưng vào cuối thế kỷ XII và XI, tập đoàn Do thái ở Ý, ở Pháp và ở Anh, đã hưởng 
một thời kỳ tương đối hùng mạnh và thịnh vượng. Những áp lực bên ngoài và bên trong đã 
thúc đây người Do thái quy tụ thành những cộng. đồng riêng biệt ở mỗi địa phương. Còn trên 
bình diện quôc gia, người Do thái lại thành một tổ chức vững chãi và có qui chế ° "toàn cầu Do 
thái” (universitas Judeorum). Họ sống tự lực, tự cường, tự trị tốt đẹp hơn mọi sắc tộc và khối 
dân khác. Ở đâu có hòa bình, thì sinh hoạt trí thức, việc nghiên cứu chuyên về Luật Do thái 
và cả về triết học, văn chương được phát triển rằm rộ. Lịch sử dân Do thái với những đặc tính 
thuần túy lịch sử thì không năm trong công việc học hỏi của chúng ta. Nhưng trong những nét 
chính, nó có liên quan tới sinh hoạt Giáo Hội. Ở Pháp và ở Anh, các vua che chở người Do 
thái và đòi quyên tối cao đối với họ. Trước hết điều này có lợi cho người Do thái. Nhưng 
trong hai nước, việc khai thác thái quá, sự tịch thu tài sản và tham nhũng rồi cũng đã làm cho 
cạn con suối vàng. Sự phát hiện những nhà kinh tài ở Lombardie và Cahors, rôi ở Florence và 
Gênes rất giàu có vả rất khôn khéo, chứng tỏ người Do thái mất một nhưng lại tạo cơ nghiệp 
hai ba lần hơn. Sau khi đã thử cưỡng ép người Do Thái giầu có phải đi buôn bán, và người 
Do thái nghèo túng phải làm tiêu công nghệ, vua Edouard I ở Anh đã bước qua một bước 
quyết liệt. Năm 1290 ông trục xuất họ. Chính sách này được Philippe le Bel bắt chước năm 
1306, kém trung thực và kém khôn khéo hơn, nhưng lại man rợ hơn. Những biện pháp trục 
xuất này lại làm cho những cộng đồng Do thái ở những nước nói tiếng Đức thêm đông đúc. 
Trong những miễn này, vì quyền hoàng đề và trung ương suy nhược, nên người Do thái vừa 
không được che chở vừa không bị trục xuất từng đoàn từng lũ. Thay vào đó, như một sử gia 
Do thái đã viết năm 1931 với những lời lẽ đã nhanh chóng được kiểm chứng, thì nước Đức đã 
trở thành ”nước cô điển của tử đạo Do thái; việc trục xuất chỉ được xử dụng như việc bổ túc 
cho cuộc tàn sát” (1). Để làm cho mọi thành kiến chủng tộc và cơn giận của quần chúng bốc 
lửa, người ta vu khống cho người Do thái đã giết trẻ con và phạm tới bánh thánh, đã gieo 
bệnh dịch năm 1348-1349. Những cuộc tàn sát ở giữa thế kỷ XIV cũng có những hậu quả như 
những biện pháp trục xuất ở Pháp và ở Anh. Các người Do thái sống sót thì di tản về mạn 
Đông. Tại Áo và tại Bohême, cũng một quá trình như thế được lặp lại trong khoảng mấy năm 
trời. Những người lưu vong Do thái được hưởng sự bằng an tương đối ở Pologne nơi Casimir 
Cả (1333-1370) che chở họ. Nhờ đó họ lại có cơ hội làm nảy nở di sản trí tuệ của họ. Cuối 
thời Trung Cổ, còn rất nhiều người Do thái ở Pologne. Cũng vậy, các cộng đoàn Do thái tại Ý 
vẫn tồn tại, nhất là Roma, nơi người ta không bao giờ trục xuất họ. Ở Venise, có một điều 


định riêng biệt với một thứ hợp đồng khoan dung trong thời hạn mười năm. Còn ở miền 
Calabre, người Do thái là những nhà tư bản độc nhât của cả một vùng. 


Về điểm này cũng như về rất nhiều điểm khác, Tây Ban Nha đã đứng ra ngoài lệ thường, do 
lịch sử quá khứ của mình. Như đã thấy, dưới thời chiếm đóng của Hồi giáo, người Do thái ở 
đây đã chịu một số phận trôi nổi, bị đối xử một cách nhập nhằng nước đôi. Họ bị coi hoặc 
như những kẻ liên minh với người Hồi chống Kitô giáo, hoặc như những kẻ thừa hưởng một 
truyền thống tôn giáo và văn hóa gần với Kitô giáo. Những nhà đại học giả và đại thi nhân 
như Abraham Ibn Ezra (Rabli ben Ezra, 1092-1167) và Maimonide đã đánh dấu thời đại Kitô 
giáo. Vua Alphonse VI người Caslille (1063-1109) đã đặc biệt tỏ thiện cảm với họ. Quân đội 
của ông là một trong những quân đội hiếm có thời Trung Cổ đã tuyên dụng một số lính Do 
thái. Trong thời kỳ này và nhật là ở Tolède, người Do thái đã góp phần vào những cuộc khảo 
cứu mà những học giả Ý và Nordiques đã lấy lại được trong những kho tàng nghiên cứu khoa 
học và triết học của người Ả Rập. Chính sách khoan dung và bảo trợ này đã chấm dứt với sự 
sụp đỗ của thế lực Hồi giáo ở Las Navas de Tolosa (1212). Những người Do thái lại bắt đầu 
bị coi như những thù địch ngắm ngầm. Các sắc lệnh công đồng Latran năm 1215 đã được 
đem ra áp dụng, nhưng không bao giờ hoàn toản. Rồi, trong hơn một thế kỷ, người Do thái 
được bằng yên và làm các công việc đồng áng và tiểu công nghệ tự do hơn trên khắp Âu 
châu. Nạn dịch đen đã làm cho tình thế trở nên đen tối cực độ. Đã có những cuộc tàn sát. 
Năm 1391 vũ lực nhân dân đã bùng lên hầu khắp bán đảo và bắt buộc cộng đồng Do thái phải 
chọn giữa phép rửa tội và cái chết. Nhiều người ra đầu hàng. Thế là, lần thứ hai, đa số đông 
người Do thái tại Tây Ban Nha phải sống lén lút, một số nhỏ trở lại Công giáo thành thật và 
được thâu dụng vào những chức vụ cao trong Giáo Hội. Sự kiện này tạo nên một vấn đề đặc 
biệt ở Âu châu. Người Do thái đã thoát chết hay đã trở về Tây Ban Nha muộn màng, họ cùng 
sôngg chung với những người đã công khai theo Kitô giáo người Marranes. Đã chịu phép rửa 
tội nhưng họ vẫn tiếp tục suy nghĩ và sinh hoạt như người Do thái. Những Kitô hữu có tô tiên 
Do Thái và nay hồn xác đều thuộc về Giáo Hội Công giáo, được hưởng những danh lợi rất 
lớn trong Giáo Hội và trong chính phủ. Nữ hoàng Isabelle người Công giáo đã nhận đặt tòa 
thấm tra ở miền Caslille, bà ký sắc lệnh trục xuất hết người Do thái khỏi Tây Ban Nha 
(1492). Bồ Đào Nha cũng làm như thế năm 1496. Số nhỏ người Do thái liều chết và ở lại. 
Cuối cùng họ cũng rời bỏ Tây Ban Nha và sát nhập vào các cộng đồng Do thái hiện có tại 
vùng Tây Bắc Âu châu. Họ ít lấy vợ lấy chồng người Kitô giáo, nhưng tự họ, họ cũng khá 
hòa nhập vào những quốc gia mà họ đã chọn sống lâu dài. 


Cách người Kitô hữu thời Trung Cổ đối xử với người Do thái vẽ nên một trang sử không 
hiển hách gì và có nhiều vết nhơ. Nhưng, nói cho công bằng, thì phải nhắc lại rằng ở vào 
nhiều thời đại, người Hồi giáo cũng tỏ ra vô nhân đạo không kém. Hơn nữa những quốc gia 
hiện đại chính thức theo Kitô giáo hay công khai vô thần, họ cũng phạm những tội man rợ 
như vậy. Nếu người ta không kê đến những lý do luân lý hay tâm lý có ở cả đôi bên, thì phải 
kế đến những lý do hiển nhiên đã gây nên những đụng độ giữa người Do thái và các Kitô 
hữu. Dân Do thái có một vận mệnh đặc biệt trong lịch sử Âu châu. Họ đã sống, sót với một ý 
chí kiên cường và tự phát triển trong mọi thời kỳ. Họ đã duy trì được sự đoàn kết chặt chẽ với 
những đặc tính hết sức trồi trang. Trong nhiều miền và vào nhiều thời đại, thí dụ ở Pháp trong 
thời Mérovingienne và ở Âu châu trong thời hạ Trung Cổ, người Do thái đã tham gia VàO 
việc khai thác các nguồn lợi thiên nhiên từ ruộng đất. Những đức tính Do thái và hệ thống tổ 
chức phong kiến Âu châu, thêm vào đó còn có nhiều cấm đoán về pháp lý và giáo luật, là 
những nhân tố đã dồn người Do thái tập trung vào các đô thị và phát triển các tài năng của họ 
trong các ngành hoạt động kinh tài và thương mại. Ở những nơi họ được hưởng hòa bình, 
người Do thái trước sau đều trở thành tư bản và người cho vay ăn lãi. Chỉ một việc này, trong 
một xã hội mà dân chúng chưa ý thức đủ về việc xử dụng tiền tài làm vốn, đã làm cho người 


ta nghi ky và thèm khát. Ngay trong xã hội hiện đại, việc dùng áp lực để đòi nợ thì tự nó cũng 
là một điều ghê tởm. Trong những xã hội kém mở mang, quyên bá chủ của người cho vay đối 
VỚI ðlal cấp dưới thì vân thường là điềm báo nhiều rối loạn sẽ xảy ra. Thêm vào đó còn mối 
thù địch về ý thức hệ do vai trò người Do thái giữ trong lịch sử nguồn gốc Kitô giáo. Thực ra 
Giáo Hội Kitô giáo đã coi Kinh Thánh Do thái là thành phần chính yếu di sản của mình. Giáo 
Hội còn giữ nhiều kinh nguyện và nghi thức Do thái. Cũng còn là sự thực khi các nhà chú 
giải thời các giáo phụ đã rõ ràng phân biệt giữa một nhóm nhỏ những nhà lãnh đạo trực tiếp 
chịu trách nhiệm về việc đóng đanh (Đức Kitô) và chủng tộc trong đó Đức Kitô, Mẹ Người, 
các tông đồ và các môn đệ của Người đã chào đời và sinh sống. Cũng không quá sai khi các 
giáo phụ, theo gương chính Đức Kitô và các tác giả được linh ứng, đã coi Do thái là dân tộc 
chối bỏ và sống ngoài kế hoạch ân sủng, kế hoạch đòi trẻ em chịu phép Rửa tội thay vì chịu 
cắt bì. Thực ra phải mong mỏi cho người Do thái trở lại, phải cầu nguyện và hoạt động cho 
ước nguyện này. Nhưng người Do thái không những đã bị coi như không có đức tin Kitô 
giáo, mà theo một ý nghĩa nào đó, còn như đã chối từ Đức Tin ây: Phụng vụ gọi họ là ”bội 
bạc, phản trắc” (perfñide). Bản tính con người ta thường ngả về ghen ghét về kỳ thị chủng tộc 
và ý thức hệ. Người Do thái cố chấp giữ sự khác biệt. Về phía họ, cũng có ghen ghét và cứng 
cỏi. Nhưng người ta đã nhẹ dạ không suy nghĩ để đi tới những biện pháp kỳ thị rồi, bị thảm 
hơn, đi tới bắt bớ và tàn sát. 


Người ta đã bắt họ chịu những đối xử rất mực nghiêm khắc, bởi vì họ chuyên môn cho vay 
ăn lãi, việc mà giáo luật thời Trung Cô câm các Kitô hữu băng những đe dọa và những hình 
phạt rât nặng. 


Mặc dầu người fa cho việc cắm đoán là sự thiếu khôn ngoan về mặt kinh tế và xã hội, nhưng 

không thể đồ trách nhiệm này cho các giáo hoàng thời Trung Cô. Thật vậy, trong nên văn 
minh cổ, thuộc Sémitique và Hy-la, việc dùng vôn và tín dụng (cho vay), việc tính toán bảo 
hiểm và cho vay ăn lãi đều là những hoạt động kinh tài thông thường. Nhưng những lý thuyết 
gia cùng với Aristote, đã nhất quyết coi tiền như thứ kim khí chết, không sản xuất, như một 
tượng trưng kế toán hay một phương thế trao đổi, nhưng không phải là hàng hóa tương đối 
với một của cải có thực hay của cải tư nhiên (những của mà người ta coi là vật có giá trị sản 
xuất). Về mặt pháp lý người ta không sao kiểm tra tỷ xuất lợi tức (lãi) được. Trong lịch sử Hy 
Lạp và Roma đầy dây những thí dụ cho vay nặng lãi gây tai tiếng và không thể chấp nhận 
được. Có thể cũng là điều tự nhiên, khi các giáo phụ đầu tiên đã nỗ lực nhỏ tận rễ vấn đề 
nhiêu khê này, bằng cách cắm hết mọi hình thức cho vay ăn lãi. Các ngải đã dựa vào một bản 
văn Luật Maisen và lời khuyên của Đức Kitô (lời khuyên mà các ngải coi như một điều luật, 
một giới răn) là cho vay không lấy lãi. Về điểm này cũng như về những tranh luận sau này 
liên quan tới sự nghèo khó của Đức Kitô và quyền tư hữu, mọi toan tính viết ra thành văn bản 
pháp luật những giáo huấn thiêng liêng của Đức Kitô, đều đi vào ngõ cụt không lôi thoát. 


Nhưng, nhờ vào uy thế rất lớn của các ngài, thánh Basile và thánh Grégoire de Nysse, rồi sau 
đó thánh Gioan Kim Khẩu, thánh Ambroise và thánh Augustin đã thành công. Công đồng 
Nicée và thánh Léon I đã cắm các linh mục không được cho vay ăn lãi, mặc dầu pháp luật để 
quốc và luật Justinien công nhận việc cho vay ăn lãi trong các vụ việc đời. Vào đầu thời kỳ 
này, khi sinh hoạt kinh tế suy thoái và khi tiền tài mỗi ngày trở nên hiểm hoi đến độ hầu như 
biến mất về những món lớn, trừ khi dùng làm ký hiệu kế toán, thì tỷ xuất lãi cao hơn lên và 
việc cho vay ăn lãi trở nên thái quá và đáng chê ghét. Trong một sắc chỉ soạn thảo ở Aix la 
Chapelle năm 789, Charlemagne (đã lẫn lộn việc đời và việc đạo) đã nới rộng điều khoản 
giáo luật và cấm cho vay ăn lãi cả trong những việc đời. Từ đó, truyền thống này đã được 
chấp thuận bởi các công đồng, đặc biệt dưới triều đức Grégoire VI] và công đồng Latran năm 
1139. Trình bày quan điểm thông thường, Gratien và PIerre Lombard đã nhận điều cắm đoán, 


và đem phổ biến trong các học đường. Nhưng đà phát. triển tư bản (vốn) và thương mại lại 
làm phát hiện nền kinh tế tiền tệ phức tạp của thế gIỚI cổ xưa. Người ta cứ tướng rồi ra vấn đề 
sẽ hoàn toàn được xét lại. Nhưng truyền thốngøg nhất trí vẫn còn quá nhiều sức mạnh và việc 
am hiểu lý thuyết về, thực tại kinh tế còn chưa được hoàn bị. Một cuộc cách mạnh chưa thể 
xây ra được. Việc cắm đoán lại được củng cố bằng những hình phạt nghiêm khắc: huyền 
chức và vạ tuyệt thông. Tình trạng này làm cho người Do thái tự do hoành hành. Mặc dầu 
trong phạm vi kinh tài cấp cao, họ không địch lại được với người Lombards, Cađurclens và 
Florentins (mà người Do thái không muốn liên kết trong các nghiệp vụ kinh tài của các chính 
phủ và giáo triều), cho tới khi bị trục xuất, họ vẫn là những người cho kẻ nghèo vay tiền và 
những người cầm đồ trong xã hội Trung Cổ. 


Thực ra việc cắm cho vay ăn lãi vẫn còn thịnh hành và được nhiều nhà chú giải danh tiếng 
chủ trương như Gilles de Lessines, đồ đệ của thánh Thomas và hơn một thế kỷ sau, hai anh 
em Bernardin de Sienne và tổng giám mục Antonin de Florence. Thế nhưng những nhu cầu 
cụ thể của nền kinh tế thương mại dựa trên tín dụng và ngân hàng đã đòi hỏi (và để được 
chấp nhận) áp dụng luật cấm đoán một cách mềm dẻo. Những nhà giải nghĩa các nô luân lý 
và hơn nữa những chuyên viên dân luật đã cố gắng làm việc. Họ dựa trên bản văn của bộ luật 
Justinien và những chú giải thành văn đã giả định trước về việc lấy lãi trên món tiền cho vay. 


Ban đầu, có sự khoan dung đối với những khoản bồi thường lời lãi tình cờ (đdammum 
emergens) và những việc mất mát hậu quả của việc cho vay (iucrum cessans). Thế là, nêu 
không trả đúng kỳ hạn, sẽ bị phạt tiền vạ. Người ta có thê được nhận bồi thường về sau trong 
những trường hợp sinh lời lãi, thông thường hay đặc biệt, đã bị mất. Người ta cho phép hoạt 
động ngân hàng và cái mà ngày nay chúng ta gọi là ngân hàng gửi tiền. Người gửi tiên hay 
xuất vốn có thể lấy lãi. Vì tiền của họ theo nghĩa hẹp thì không phải là cho vay mà chỉ là gửi, 
nên người ta có thê lấy ra bất cứ lúc nào. Như vậy người ta không áp dụng sự cấm đoán nói 
trong Kinh Thánh (dựa trên những đòi hỏi của lòng nhân ái, yêu thương kẻ thân cận) trong 
những trường hợp có yếu tô hành động (như trao đổi) hay rủi ro bất thường như bảo hiểm 
đường biên. 


Tô tức hằng năm hoặc tiền cầm cố có lời còn đặt ra những vấn đề tế nhị hơn. Nhưng trong 
thực tế, người ta đã làm tổn thương nhiều đến pháo đài truyền thống. Các đô thị ở Ý và 
những tỉnh miền Bắc cần tới việc cho vay ép buộc (prêt forcé) đề duy trì việc bảo dưỡng. 
Việc cho vay này chỉ được trả lại cùng với lời lãi. Điều này khuyến khích việc thành lập các 
hội (mà khởi đầu là các anh em Phanxicô) giúp người ta đễ dàng vay tiền với một tỷ xuất lãi 
tương đối nhẹ cho người dân nghèo khổ và thường bị bóc lột quá đáng bởi những chủ nợ 
chuyên bóp méo luật pháp. Những ”núi đạo đức” (montI di pietà, như người ta thường gọi) 
ban đầu đã bị các nhà luân lý bảo thủ phản kháng. Nhưng cuối cùng Giáo Hội cũng chuẩn y 
(2). Người ta không biết rõ những cám đoán của Giáo Hội, trên thực tế, đã cản bước việc phát 
triển các xí nghiệp thương mại hợp pháp hay đã ngăn chặn được những hình thức thương mại 
quá lạm dụng, đến mức độ nào. Dĩ nhiên, nếu dựa trên lý luận và giải thích ngày nay thì 
những cắm đoán kia không còn giá trị nữa. Điều chắc chắn, đây là một đề tài đã làm hao tổn 
nhiều nghị lực trí tuệ và đã chất thêm vào khối những cái bắt tiện (gravamina) mà các nhà cải 
cách và các nhà nhân bản phải lên tiếng chống lại các nhà thần học thời Trung Cô. 


CHƯƠNG XXXIV 


CẢI CÁCH HAY SUY ĐÒI? 


Người ta thường hoan nghênh thế kỷ XIII như hoàng kim thời đại, tuyệt đỉnh của nền văn 
minh Trung Cổ. Thực ra nó là một thời đại trưởng thành và huy hoàng về nhiều phạm vi. Đã 
đạt tới những đỉnh cao trong một văn hóa không thấy một triệu chứng suy đôi nào: giáo 
đường với những điêu khắc và cửa kính ghép màu, tài giảng dạy thần học của thánh 
Bonaventura và thánh Thomas, ông vua thánh thiện, thông minh và quả cảm, ông hoàng lịch 
thiệp và cư xử khôn khéo, những vần thơ của Dante đạt tới sự sung mãn trong tập Divine 
Comédie. Thê nhưng, về nhiều mặt khác, mặt trời đã chuyển quá thiên đỉnh trước khi Dante 
bắt đầu viết. Đức trong sạch mùa xuân của thánh Phanxicô đã biến mắt rất nhanh. Hậu bán 
thế kỷ đầy rẫy những tranh luận. Thế rồi đã phát hiện sự khắc nghiệt và tàn bạo trong phạm vi 
hành động và bất khoan dung luận lý trong phạm vi tư tưởng. 


Thế kỷ XIII có một Giáo Hội Tây phương bá chủ hết các phạm vi hoạt động. Nhờ có quy 
định giáo luật và những sắc chỉ công đồng Latran, giáo sĩ lo việc mục vụ có thể theo những 
đường lỗi lãnh đạo sáng sủa. Giữa năm 1214 và 1350, giáo xứ và giáo phận được trải qua một 
thời kỳ thịnh vượng chung. Các giám mục, nhiều vị làm giáo sư (magistri) có học vấn đại học 
và được kinh sĩ đoàn bầu lên, tận tâm lo các việc giáo phận. Các ngài thiết lập các hội đồng, 
đi kinh lý, thành lập các xứ đạo, xây cất hay trang trí các nhà thờ chính tòa giáo phận, giữ số 
sách, ghi chép các sinh hoạt, bảo toàn thư tín. Các dòng anh em xuất hiện, đầy lòng nhiệt tình 
mục vụ. Họ khuyên răn giảng dạy, giải tội và thu hút một quần chúng đông đảo thực hành 
đạo lý. Các trường đại học không phải chỉ hạn định trong việc phát hiện những khả năng của 
một thời đại có rất nhiêu thiên tài, nhiều đầu óc trừu tượng; Tuy không đông đúc, các giáo sư 
đại học đã cung cấp một nền giáo huấn cơ bản cho giáo sĩ, luật gia và linh mục. Trên đỉnh bậc 
thang xã hội, nhiều người tỏ ra có sự thánh thiện và thiên tải. Thế kỷ có nhiều vĩ nhân được 
phong hiền thánh, trong sô đó phải kể hai ông vua, một hoàng hậu và hai anh em trợ sĩ ít học 
vân. Các nhân vật lỗi lạc không nguyên thuộc các dòng tu mới, như Phanxicô, ĐÐaminh, 
AIbert, Thomas, Bonaventura, Raymond, Antoine và nhiều vị khác, mà còn trong hàng giám 
mục triều với ba vị được phong hiển thánh của một nước Anh mà thôi: Edmond de 
Cantorbéry, Richard de Chichester và Thomas de Hereford. Quả thật nước Anh tiêu biểu cho 
một khuôn mẫu đặc biệt, (chứ không phải một khuôn mẫu trung bình) của tinh thần cải cách 
mà đức Innocent II đã để lại. Trong hơn một thế kỷ, người ta giữ trọn vẹn việc tự do bầu 
giám mục theo giáo luật. Các kinh sĩ đoàn đã khôn ngoan lựa chọn giám mục và thường chọn 
trong những giáo sư của đại học Oxford. Ba giám mục trong số đã được chọn là ba vị thánh. 
Còn về Robert Grosseteste de Lincoln, ông là một trong những giám mục nỗi tiếng nhất và có 
ảnh hưởng nhất thời đại này. Các tòa Giám Mục quan trọng như Cantorbéry, York, Lincoln, 
Salisbury vả nhiều tòa Giám Mục khác ít quan trọng hơn, đều được quản trị bởi các vị chúa 
chiên tài đức. Nhiều nhà thờ chính tòa, tu viện và nhà thờ giáo xứ đã được kiến thiết theo 
những kiểu mẫu còn lại mãi cho tới cuối thời Trung Cổ. Các giám mục liên lạc thường xuyên 
và thân thiện với hai đại học đường. Hai công đồng được triệu tập do những hồng y SỨ thần 
Otton (1236) và Ottobono (1268) đều công bố những qui chế cải cách, với sắc lệnh về việc 
giảng dạy của tổng giám mục Peckham, tất cả còn được thi hành cho tới thời cải cách. Hai 
cha dòng Phanxicô là Eudes Rigaud de Rouen và Plerre de Tarentalse ở Pháp, thánh 
Englebert de Cologne ở Đức, Julien de Cuenca ở Tây Ban Nha, đều là những giám chức có 
tài và đạo hạnh. Ở Ý, lần đầu tiên xuất hiện một nghệ thuật kiến trúc sẽ được phát triển trong 
nhiều thế kỷ. Phần còn lại của Âu châu, cũng có nhiều kiệt tác VỆ, kiến trúc, điêu khắc và 
trang trí sách báo, mỗi năm đều xuất hiện trỗi trang tại một miền. Ở Đức, Thụy Sĩ và 
Lorraine, người ta tổ chức giáo xứ thành thị, các hội đoàn, các bệnh viện và các ngày đại lễ, 
tất cả đều góp phần thống nhất đời sống xã hội, sinh hoạt văn hóa của phái trường giả. Nơi 
các anh em, thì dòng hai và dòng ba tấp nập ơn gọi của giới bình dân, nghĩa là của những 
người không đủ điều kiện xã hội vào tu những dòng quí phái như dòng nữ thánh Benoit. Đặc 


biệt, từ nay phái nữ chiêm một vị trí mới và cộng tác với các linh mục họ đạo nhiêu hơn trước 
kia. Các linh mục cũng giúp các nữ tu nhiêu hơn ngày xưa trong việc hướng dân đường 
thiêng liêng. 


Tiến trình tập trung việc cai trị của Giáo Hội được tiếp tục. Đức Innocent III là một luật gia 
lỗi lạc, một nhà cai trị đặc tài và một chính khách nôi tiếng. Những sáng kiến của ngài đã 
củng có quyền giáo hoàng trên các giám mục, các vua chúa và các tín hữu. Ngài không ngần 
ngại dùng tới biện pháp cực đoan cấm đoán đề phạt một xứ hay một miền khi ngài phải ngăm 
đe cách ăn nết ở bất xứng của ông hoàng này hay bà chúa nọ. Người kế vị ngài, kế cả truyền 
thống của giáo phủ, cũng bắt chước ngài trong nhiều phạm vi. Đức Honorius đã lâu năm làm 
thì lang và đức Grégoire IX nhà giáo luật đã cho ấn hành năm cuốn ghi các sắc lệnh, đều là 
những giáo hoàng cải cách. Các ngài luôn xử dụng guồng máy giám thị và cưỡng bách trong 
những mục tiêu mục vụ vả vì lợi ích các tín hữu. Dưới triều đức Innocent IV, tức là nhà giáo 
luật nôi tiếng Sinibaldo Fieschi, những lời lẽ và việc làm của Tòa Thánh đều có tính cách dứt 
khoát, mạch lạc và lâu dài, giữ khuynh hướng suy tôn quyền tối cao giáo triều, loại trừ hết 
các quyền khác, và xử dụng những quyền năng tới cả những mục tiêu không hoàn toàn thuộc 
tôn giáo. Nói cách khác, đức Innocent IV nhiều khi đã dùng các quyền của mình trong những 
mục tiêu trần tục và chính trị. Các giáo hoàng trước như đức Grégorre VII và đức Innocent 
II, đã khẳng định cách thành thực nữa răng: đầu và tứ chi không phải chỉ tồn tại vì lợi ích 
tương hỗ, mà còn không thể tồn tại nếu không có liên hệ săn sóc tương hỗ. Còn đức Innocent 
IV thì hé mở cho thấy: Giáo Hội được thành lập vì lợi ích của giáo hoàng. Người ta thường 
khẳng định và cũng từ chối rằng: triều đại ngài đã đánh dấu thời điểm trong đó giáo triều đã 
ngưng nuôi dưỡng đề bắt đầu cắt xén. Khăng định đốc đứng này không đúng hăn. Thực ra, 
đức Innocent và các đẳng kế vị đã ra tay làm nhiều việc và rất chuyên cần mục vụ. Nhưncg 
có ít điều đúng và có thể ít điều đúng này lại có mức quan trọng lịch sử lớn. 


Khuynh hướng chuyên chế chúng tôi nói đây có thê thấy rõ ràng hơn trong hệ thống thuế 
khóa giáo triều và ban bố bồng lộc. Cho tới cuối thế kỷ XII. Giáo Hội với tính cách là Giáo 
Hội, thì không có hệ thống thuế khóa. Về sau, với danh nghĩa là ông hoàng địa phương và 
phong kiến, giáo hoàng đặt ra thuế khóa và thu lệ phí. Trong hơn hai trăm năm, các giáo 
hoàng chỉ bắt nộp một số tiền hằng năm rất nhỏ đối với các tu viện và các thánh đường thuộc 
về Tòa Thánh (tức nộp bổng lộc cho giáo triều). Trong nhiều thế kỷ, các giáo hoàng nhận 
được từ Anh (và sau là miền Scandinavie) của dâng cúng nhỏ mọn tự nguyện gọi là đồng tiền 
thánh Phêrô. Ở Tây Ban Nha, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Đan Mạch và sau cùng, cách phô 
trương hơn ở Anh, các vua nhận làm chư hầu. Điều này bao hàm việc hàng năm nộp một sô 
tiền khiêm tốn. Để nhanh chóng nhận được một đặc ân hay mau chóng kết thúc một vụ kiện 
cáo, dĩ nhiên phải nộp tiền thủ lao và quà cáp. Giáo phủ trở thành tòa thượng phẩm tối cao và 
cơ quan bổ nhiệm các chức vụ cao cấp. Từ đó không tránh được những tô cáo về tội mua 
chức tước chống giáo phủ. Khi Jean de Salisbury ngay thẳng chỉ trích đức Adrien IV, thì đó 
không phải lần đầu tiên lòng tham của cải của Roma bị đưa ra ”đấu tố”. Thế nhưng, hết các 
nguồn nhuận lợi không làm sao đủ cho những nhu cầu của bộ máy hành chánh và pháp lý của 
một Giáo Hội mở rộng khắp Âu châu. Khi cùng với những nhu cầu này lại còn thêm vào 
những tốn phí cần tiêu vào những công cuộc chính trị và tôn giáo của những phái đoàn giáo 
triều, nghĩa binh đủ loại, chiến tranh và hành quân, thì rõ ràng là giáo triều không sao đủ sông 
với những lợi tức của gia sản hay những của dâng cúng nhỏ mọn thường nhận được. Việc 
đánh thuế trực thu hình như bắt đầu có đưới triều đức Innocent III, với ”lệ phí” cho nghĩa 
binh, được thành lập năm 1194, lên tới một phần bốn mươi lợi tức của tất cả các bồng lộc và 
tất cả các nhà dòng. Người ta lại tái lập cách xoay sở này. Rồi có hai thứ thuế khác: thuế niên 
lộc giáo sĩ (bằng giá phỏng định của một bồng lộc và mọi người mới nhận chức phải đóng) và 
một phần mười tất cả các lợi nhuận, lợi tức Giáo Hội. Các thuế này được lập từ năm 1225 


trong chiến tranh giữa đức Grégoire IX và Fréderic II, và cứ giữ như vậy suốt thời Trung Cổ. 
Cũng còn có những thu nhập khác tùy việc, như những món khá nặng mà các tu viện trưởng 
các nhà được miễn trừ phải trả khi mới được bầu. Bên cạnh thuế, còn phát triển việc giáo 
triều kiểm soát dịch vụ ban hành các bồng lộc. 


Về việc bầu giám mục, giáo triều luôn luôn thi hành nguyên tắc để cho giáo sĩ và các chức 
sắc địa phương tham gia tự do theo đúng giáo luật. Thế nhưng trên thực tế, lại thu hẹp vào số 
phiếu của kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa mà thôi. Nhiều hòa ước khác nhau đã chấm dứt cuộc 
tranh luận về tấn phong và nhiều khi để cho VIỆC bầu giám mục được làm trước mặt nhà vua, 
thế là nhà vua, trên thực tế, kiểm soát việc bầu. Đức Innocent III và công đồng Latran lấy lại 
nguyên tắc là bầu theo giáo luật. Ở Anh và trong mấy nước khác, các cuộc bầu hoàn toàn tự 
do trước thế kỷ XIII. Nhưng ngoại trừ những cuộc bầu không đúng theo giáo luật và những 
yêu sách cô xưa của các ông hoàng, giáo triều còn có thể kiểm soát các cuộc bầu giám mục 
bằng nhiều cách khác. Theo một truyền thống đã có từ lâu, khi một giám mục được thuyên 
chuyên tới một địa phận khác, khi ngài từ chức, bị giáo hoàng truất chức, hay chết ở dọc 
đường hoặc khi lưu trú ở giáo phủ, thì giáo hoàng có quyền đặt người thay thế. Lại nữa, nếu 
cuộc bầu bị chống đối và đưa tới Roma xét xử, như thường xây ra, và nêu giáo hoàng phát 
hiện có vi phạm luật, thì ngài có thể chỉ định người khác. Thế nhưng vào thế kỷ XIII, hệ 
thống bầu theo giáo luật qua kinh sĩ đoàn thông dụng hơn cả, trừ khi giáo hoàng dựa theo 
giáo luật can thiệp vào hay nhà vua dùng võ lực đề cưỡng bách. 


Về những bổng lộc nhỏ bé lại có những khác biệt. Ở đây phải phân biệt quyền tiến cử để 
nhận một giáo đường và việc chỉ định để hưởng một bổng lộc mà không có nhiệm vụ coI sóc 
các linh hôn như chức kinh sĩ hay chức quản hạt. Trường hợp thứ nhất, các nhà cải cách bỏ 
chế độ giáo đường tư bằng cách chỉ để cho sở hữu chủ phần đời quyền tiền cử với giám mục 
mà thôi. Ngay cả khi không có sự mại thánh, thì vẫn chỉ là một quyền tiễn cử bậc cao. 
Trường hợp thứ hai, việc chỉ định vẫn thuộc quyền giám mục, hay nhà vua hoặc một người 
đời. Tới thế kỷ XII, giáo triều bắt đầu can thiệp vào, giới thiệu ứng cử viên hay chỉ định đích 
danh, thậm chí tới việc chỉ định cưỡng bách. Ban đầu việc can thiệp: này diễn tiến qua bốn 
giai đoạn: yêu cầu, cảnh cáo, truyền khiến và ra lệnh kiên quyết. Ở mỗi giao đoạn, công VIỆC 
có thể được bãi bỏ. Nhưng dần dần cả bốn công văn đều được gửi đi một trật. Từ triều đức 
Innocent III những ”món tiền đặt trước để giữ chức” là việc thông thường. Tệ lạm này lan 
tràn nhanh chóng. Tới thế kỷ XIII người ta càng ngày càng xử dụng nhiều hơn như phương 
thế thưởng công cho các chức sắc Giáo phủ, lớn cũng như nhỏ. Đức Innocent IV và nhất là 
đức Clément IV cho phổ biến việc dùng ”tiền giữ chức”. Ngài cũng đã khẳng định các quyền 
giáo hoàng đối với đại học đường và dành cho Tòa Thánh hết các bổng lộc trống ngôi ở giáo 
phủ. Thế là nhiều bồng lộc đã được giữ trong thời gian vô hạn định và đã được dùng làm 
lương bổng. Các thuế khóa và tiền ”đặt trước để giữ chức” của giáo triều lần đầu tiên đã gây 
nên ở Tây âu một bắt mãn tập thể và có tô chức, ngay cả ở những nơi người ta hoàn toàn chấp 
nhận những đòi hỏi về quyền phổ quát của giáo hoàng. Những người đã được đề cử hưởng 
bồng lộc đủ loại nồi giận vì mất các quyền lợi. Các giám mục và những người ái quốc la ó vì 
có sự xâm nhập vào nội bộ các giáo xứ, những người đóng ' "tiền giữ chức” không xứng đáng, 
tuổi không đúng giáo luật và là người ngoại quôc. Các vua chúa phản đối vì có những vi 
phạm vào các quyên lợi truyền thống. Sự phản kháng có linh cảm của Grosseteste de Lincolm 
năm 1245 và của các giám mục Pháp dưới triều Louis IX năm 1247 có nhiều tiếng vang. Do 
đó các giáo hoàng không đánh ”thuế” vào những quyền đề cử các tư nhân đời nữa. Các giám 
mục là những nạn nhân chính. Các nhóm quan trọng hơn cũng phẫn nộ vì có nhiều thứ thuế 
khác đánh trên họ. Nhiều lần nhà biên niên sử người Anh tên là Matthieu Paris đã tố giác 
chính sách thuế khóa này một cách nghiêm khắc. Sự bất bình còn nặng thêm vì những 
phương pháp mà những nhân viên thu thuế, thường là các chủ ngân hàng Ý, xử dụng, vì họ 


thiếu khả năng và vì họ hà lạm công quỹ và vì họ dùng nhiều vũ khí thiêng liêng để bắt ép 
người ta nộp thuế. Chắc chắn, những lời người ta than phiền đều có bằng cớ. Những giọng 
điệu chua cay, ít ra một phần, cũng do lòng oán hận của người Trung Cô đối với mọi thứ thuế 
khóa. Nói chung, các thứ thuế của giáo triều và hoàng triều không nặng nè theo ý nghĩa hiện 
đại của từ ngữ, nhưng những người thời Trung Cổ hình như không bao giờ hiểu Tăng hành 
chính của giáo triều, mà họ thường chạy đến, chỉ có thể hoạt động nhờ vào sự yếm trợ của 
những người được hưởng thụ các dịch vụ hay được bao che bởi cơ quan hanh chính mà thôi. 
Thế nhưng giáo triều xem ra quá chuyên chú khai thác những nguồn lợi kinh tài của Giáo Hội 
hoàn vũ, và tệ hơn lại xử dụng những người môi giới và các chủ ngân hàng mà dân chúng 
vốn ác cảm. Những người này còn được quyền dùng tới những hình phạt thiêng liêng để đi 
tới mục đích ”thu cho được nhiều tiền”. Hậu quả đau thương: đến ngày thanh toán thuế khóa, 
mọi hận thù của dân chúng đều đồ trên Roma! 


CHƯƠNG XXXV 


CÁC NGHỆ THUẬT, 1150-1300 


Những thập niên giữa thế kỷ XII đã làm thành một đường ranh giới trong lịch sử văn 
chương, về cảm súc, tư tưởng và sự giảng dạy. Nhưng có lẽ nỗi bật nhất là cuộc cách mạng 
khôn sánh trong nghệ thuật kiến trúc. Khó tìm thấy trong lịch sử Âu châu hiện đại một thí dụ 
tương tự về sự biến đổi triệt để kiêu mẫu như thế, ngay chính giữa một thời kỳ tiến triển kỹ 
thuật và ổn định tương đối về những yêu sách của khách hàng và về những vấn đề xây cắt. 
Cuộc cách mạng được thực hiện bởi các tay thợ nề lão luyện và đầy sáng kiến nghệ thuật. 
Việc xây cất các vòm được biến chuyền dần dần từ vòm bán nguyệt hay vòm bát ú úp bằng bê 
tông hay bằng đá qúy sang lối vòm cung nhọn, trong đó hình cung tròn thay thế cho hình 
cung gẫy. Cuối cùng công trình xây cất đồ sộ và cứng cát, với vật liệu xây dựng dày và 
đường vọt cao đứng thắng, làm thành một khung cốt cao vút có những đòn đây xuyên qua. 
Sườn khung thì toàn bằng đá. Kính thay cho đá giữa các đường xà nâng đỡ. Từ nay các kiến 
trúc sư tìm vẻ duyên dáng, chiều cao, kích thước cân đối giữa hết các yếu tố của lâu đài chứ 
không còn như trước, tìm vẻ hùng tráng và cân đối. Từ nay vòm cánh cung gẫy, các đường 
lên rất nhiều, nóc, chóp tháp đường dây kỳ hà, tất cả cho thấy một cái gì nhẹ nhàng thích thú. 
Nhờ trí tuệ của con người, mọi khối đá trở nên sông động nhẹ nhàng và tung bay vút trời cao. 


Người ta phải nhận thấy trong những biến đổi này một khía cạnh chuyển dịch chung của cảm 
súc, nó cũng di chuyền từ văn chương nhân bản và tư tưởng Platon tới lý luận, tới toán học và 
Aristote. Người ta như muốn thiết lập một đàng những tương quan giữa luận lý học hình 
thức, biện chứng pháp và tranh luận và đàng khác những hình kỳ hà, những kích thước chính 
xác, những căng thắng quân bình; nói tóm lại: giữa đặc tính tôn trọng pháp lý nghiêm chỉnh 
của thời đại với đặc tính cứng nhắc và rắn chắc của kiến trúc mới. Có lẽ có một liên quan tâm 
lý và một song song thâm mỹ giữa một bên là sự biến chuyển từ Paris tới Amiens và từ 
Amiens tới Beauvais, sự khuếch trương những khả năng của các vật liệu xây cất và sự tính 
toán cho tới ranh giới và qua những ranh giới cái có thể, và một bên là sự thâm nhập tư tưởng 
lý luận trong vũ trụ lý trí, mà trước đây là công cuộc của phái duy danh và của những đồ đệ 
của giáo. triều ở đầu thế kỷ XIV. Cũng thế, người ta tìm thấy những yếu tố so sánh giữa kỹ 
thuật kiến trúc trong cuốn 7ó lược thân học với giáo đường Salisbury. Nhưng những so 
sánh như thế không nên gò ép và cưỡng bách. Cũng ở vào thời kỳ này có những biến chuyển 
khác biệt nhau. Về điêu khắc, nêu không là cả về kiến trúc, thuyết nhân bản mới đã phát hiện 
vào thời điểm mà các công trình xây cất đã đạt tới mức chặt chẽ chóp đỉnh. 


Một trong những nét nổi bật nhất về cái mà người ta có thể gọi là tôn giáo bình dân ở thế kỷ 

XI và XII, đó là phần tham dự của dân thành phố lớn và tỉnh nhỏ vào những công việc thủ 
công cần thiết để xây cất các đại giáo đường. Một trong những thí dụ đầu tiên của hiện tượng 
đó là việc kiến thiết tu viện Saint Trond (vào năm 1065) gần Liège. '“Thật là một kỳ quan khi 
thấy đám rất đông người lao động, nhanh nhấu khuân đá, phấn, cát, gỗ và những vật liệu 
khác, ngày và đêm, trên xe đây và xe kéo mà chính dân chúng cung cấp và chịu mọi phí tổn... 
Khi những xe đây và xe kéo từ Cologne đến, thì người ta kéo dây thừng, dây chão, từ tỉnh 
này tới tỉnh khác, chứ không dùng súc vật kéo” (1). 


Gần một thế kỷ sau (1145), đến lượt xi cất đại giáo đường Chartres danh tiếng. Nhà chép 
sử biên niên Robert de Torigny viết: ““Trước hết, người ta dùng những xe đây bằng tay, di 
chuyên những hòn đá và xà gô lớn để xây giáo đườn g, xây tháp cao. Không nguyên ở đây 
mà còn nhiều nơi khác trong nước Pháp, như ở vùng Normanđie, người ta cũng làm như thế” 
(2). Thực ra theo nhiều lời tường thuật đáng tin cậy, thì năm 1145 là năm tuyệt vời nhưng 
không phi thường. Giáo đường Đức Bà ở Chalons sur Marne được xây cất giữa 1162 và 
1171, có người đã viết : '“Khi các xe kéo chở đầy đá tới thành phố, người ta thấy các hiệp sĩ 
và phu nhân, các thanh niên và thanh nữ, tất cả, trẻ, già đều đi chân không ngoài đường phó, 
những người này kéo xe bằng giây thừng giây chão, . những người khác xăn tay áo đây xe đi... 
đây cho tới nhà thờ Đức Trinh Nữ, vừa ca hát vừa võ tay” (3). 


Giáo đường Chartres bị cháy năm 1194 : ““Khi cần xây lại một nhà thờ hoàn toàn mới, mọi 
người đêu khuyên khích nhau tra tay vào công việc, như kéo xe hay phụ giúp sửa soạn hoặc 
dọn dẹp... mọi việc mà các thợ có thê trao cho họ làm” (4). 


Còn đây là việc xây ra ba chục năm sau ở Le Mans, khi di chuyền hài cốt thánh Julien : ““Sau 

lễ Phục sinh, rất đông dân tỉnh thành thuộc mọi lứa tuổi, nam nữ và mọi giai cấp, tới nhà thờ 
thánh Julien để dọn sạch nơi thánh, họ thu dọn mọi rác rưởi, quét sạch nhà thờ từ đầu đến 
cuối. Các bà mẹ gia đình, trái với thói tục của họ, họ không cần lo đến những áo đẹp họ mặc, 
họ đựng rác trong những vạt áo nhiều màu sắc xanh đỏ. Nhiều người bị lắm bân áo đẹp mà 
vẫn sung sướng vì được nhơ bân. Có nhiều người còn lấy áo ngoài của con cái mà đựng cát 
đem đô đi. Mấy em gái... cũng lấy vạt áo chuyền cát đi... Đàn ông chuyên khuân vác những 
xà lớn và tảng đá nặng... Chỉ một thời gian ngắn, dân chúng đã hoàn tất những công việc mà 
các ông thợ chuyên nghiệp và ăn lương chỉ làm xong trong một thời gian dài” (5). 


Trong một hồi ký xuất sắc đáng gọi là phi thường (cũng là một chương trình và một biện hộ), 

tu viện trưởng Saint Denis cho chúng ta thấy bộ mặt thực tế của sinh hoạt tại trung tâm 
Carolingien nhỏ bé ở Saint Denis: ““Thường thường vào các ngày lễ, giáo đường chật ních, 
người ta chen chúc ngay cửa ra vảo, đến độ kẻ ra người vào đụng chạm xô đây lên nhau. Từ 
trong giồn ra, làm nghẽn cửa không cho người khác vào. Muốn vào, hầu như phải trườn lên 
đám người. Nhiều khi cả mây nghìn người ở đó, không ai nhích chân được, vì quá chật chội. 
Sự chèn áp ghê gớm đến nỗi chỉ có thê đứng bất động như một khối đá, bị tê liệt, chỉ vừa để 
có thể kêu lên mà thôi... Phái nữ cực khổ không tả nổi! Họ bị đè nát bởi những người đàn ông 
to béo không khác chỉ nho trong thùng ép rượu. Họ xanh xao như những xác chết, họ gào thét 
như lúc lâm bồn. Thường thường họ bị người ta dẫằm lên chân. Có những người khác được 
nâng trên đầu đám đông nhờ những người đàn ông lịch sự với đàn bà và đi trên đầu như trên 
vỉa hè. Có nhiều người bị nghẹt thở phải đưa vào sân nhà dòng nằm xóng xượt, cô gắng lấy 
lại hơi thở. Còn các anh em mang Đanh và Vòng triều thiên gai thì không tài nào len vào đám 
đông được và thường phải đi trốn qua cửa số cùng với các di vật thánh”. 


Suger đã góp phần xây cất lại nhà thờ và ông đã sung sướng ghi lại như sau: ““Một đêm, đi 

hát kinh vê, tôi nắm trên giường và nghĩ tưởng mình cũng có thể vào trong rừng, tìm cho 
được những cây gỗ đề làm xà nhà thờ. Như vậy tôi sẽ rút ngắn thời gian công việc. Thế là tôi 
bỏ lại mọi công chuyện khác, tôi trây đi từ lúc tờ mờ sáng với nhóm thợ mộc và kích thước 
những cây xà phải tìm. Tôi đi thắng về phía rừng Rambouillet. Qua địa hạt thung lũng 
Chevreuse, tôi cho gọi các người đứng đầu và những người canh giữ lãnh thổ của chúng tôi 
lại. Họ là những người biết rõ khu rừng. Tôi hỏi họ xem chúng tôi có may mắn tìm thấy ¿ ở đây 
những cây gô làm xà nhà theo kích thước cần thiết không. Họ liền mỉm cười (và nêu có thể 
được, hắn họ sẽ phá lên cười thật to), vì họ thấy chúng tôi không biết rằng trong cả khu rừng 
này, không có cây gỗ nào như chúng tôi muôn (...) Còn chúng tôi, chúng tôi không tin những 
điều họ nói, chúng tôi nhất quyết rào khắp khu rừng đề tìm cho ra những cây gỗ cần thiết (...) 
Cho tới quãng chín giờ, chúng tôi xuyên qua khu rừng rộng lớn, với những bụi gai rậm rạp. 
Sau cùng mọi người bỡ ngỡ hay tin chúng tôi đã tìm ra mười hai cây gỗ làm xà” (6). 


Lần khác Suger đã dự vào một việc mà ông coi như một ““việc lạ lùng và thích thú”. Ông 
viết : ““Tôi rất lúng túng vì tôi thiếu cái của châu báu, khi... có hai tu sĩ Citeaux và một thày 
dòng Fontevrault đến phòng nhỏ của tôi sát cạnh nhà thờ, với rất nhiều đá quí đem bán (ngọc 
da cam, ngọc màu lam, ngọc lục bảo, hoàng ngọc...). Đây là những đá quý họ đã nhận được 
như của dâng cúng. Các đá quý này lấy từ kho tàng vua Henri [ Anh quôc. Chúng tôi tạ ơn 
Thiên Chúa và đã mua tất cả với giá bốn trăm đồng ““bảng anh”, cho dầu giá thị trường đắt 
hơn rất nhiều” (7). 


Chúng tôi tự hỏi không biết Suger có nói với tu viện trưởng Clairvaux hay không. Dầu sao, 
tác phâm của Suger đã đánh dấu thời đại. Mục đích thứ nhất của ông, như ông đã viết, đó là 
dâng lên Chúa và đặc biệt dâng trên bàn thờ cử hành thánh lễ, tất cả những sự đẹp nhất và quí 
nhất. Nhưng ô ông muốn nâng cao tâm hồn những người tấm tắc khen giáo đường của ông, từ 
việc chiêm ngăm mọi vẻ bề ngoài đạt tới ý nghĩa thiêng liêng. Có khi người ta tưởng răng đa 
số những người đến tham quan và ngắm nhìn những đại giáo đường thời Trung Cổ trong vẻ 
lồ lộ huy hoàng của chúng, họ chỉ biết thưởng thức sơ sơ những vẻ đẹp của kỹ thuật kiến trúc 
mà thôi. Như vậy không đúng. Nhiều lời trình thuật tỉ mỉ cho chúng ta thấy rằng họ đã biết 
đánh giá các giáo đường về mặt thâm mỹ và kỹ thuật. Một trong những người thời cổ đó đã 
đài dòng miêu tả công trình đã hoàn thành, đó là linh mục Guillaume de Volpiano tu viện 
trưởng tu viện Saint Bénigne ở Dijon (viện trưởng từ 990 tới 1031). Công trình của ngải có 
thể nói là đã đi trước công trình của Suger. Nhà biên niên sử của tu viện viết : “'Không mắt 
thời gian nếu kể ra bằng chữ viết, để cho kẻ không am tường biết công trình lạ lùng khéo léo 
của viện trưởng, hình thức và ý nghĩa bên trong của nó. Trong mọi khía cạnh, nó có một ý 
nghĩa tượng trưng phải gán cho cảm hứng của Thiên Chúa hơn là cho tầm độ tuyệt vời của kỹ 
thuật” 


Nhà sử biên niên tả dài dòng một họa đồ rất đặc biệt và phức tạp. Ông kết thúc bằng việc 
mô tả chỉ tiết hòm bằng gỗ đựng các di vật thánh ““... hoàn toàn bọc vàng, bọc bạc; và nắp 
trên mang nhiều hình chạm nổi rất đẹp, chăng hạn cảnh giáng sinh và cảnh thương khó. 
Nhưng về sau trong thời kém đói, viện trưởng Guillaume đã cho đập tan từng mảnh công 
trình nghệ thuật tuyệt diệu ấy, đem bán lấy tiền mua lương thực cho người nghèo” (8). 


Một thế kỷ rưỡi sau, Gervais de Cantorbery tả rất linh động vụ cháy lớn năm 1174. Ngọn lửa 
đã thiêu rụi gian cung thánh của tu viện. Nhiều chuyên viên đã quy tụ về để bàn tính việc 
trùng tu. Tác giả viết: ““... Trong số chuyên viên có một người góa thành Sens, tên là 
Guillaume. Ông có sức khỏe bền bỉ và khả năng xuất chúng về kỹ thuật xây cất bằng gỗ và 


bằng đá. Không nguyên có tài năng lỗi lạc, ông lại có đức thanh liêm đáng thán phục, vì thế 
các tu sĩ đã chọn một mình ông đê hoàn thành việc tái kiên thiệt”. (9) 


Nhà biên niên sử tiếp tục rồi tóm tắt lịch sử kiến trúc giáo đường từ thời người Normands 
xâm chiếm. Từng giai đoạn một, ông bình phẩm biệt tài kiến thiết, ông viết lại tai nạn mà 
Guillaume de Sens là nạn nhân và sự tiếp tục công trình do một người Anh, cũng tên là 
Guillaume. Dù ghi nhiều chỉ tiết về kiến trúc hơn mô tả các tư liệu trang trí, bài tường thuật 
này đến sau bài của Suger, và đặt trước mắt chúng ta một đại giáo đường đồ sộ đứng sững 
cao vót với tất cả bộ cột và hóp vòm. Giáo đường Suger cho tái kiến thiết là giáo đường Saint 
Denys Aréopagite, đại tiến sĩ huyền nhiệm với bao sự nghiệp huyền thoại qua các thời đại, kỳ 
diệu khi còn tiền sinh cũng như sau khi mất tại Paris. Jean Scot Erigène đã hoàn thành một 
bản dịch và một bản chú giải về tu viện gắn liền với giáo đường của Denys Aréopagite. 
Người ta đã đồng hóa giáo thuyết Plotin về sự phát xuất của Đắng Độc Nhất dưới hình thức 
tinh thần và trí tuệ trong mọi hữu thể, với sự tham dự của tất cả các thụ tạo và nhất là các 
thiên thần và loài người vào ánh sáng đích thực của cõi trần là Ngôi Con Thiên Chúa. Ánh 
sáng ban ngày được nối kết theo kiểu loại suy với ánh sáng tự hữu. Tâm trí của người Kitô 
hữu có thể nâng mình lên tới Thiên Chúa, từ ánh sáng thụ tạo tới ánh sáng tự hữu. Thế là đối 
với Suger, huy hoàng của ánh sáng và của màu sắc, chói lọi của vàng bạc và của châu ngọc 
trên tường và trên cửa số, tất cả đều là một phát xuất, một phản ảnh e lệ của vinh quang vĩnh 
cửu của Thiên Chúa. Chính ông đã diễn tả bằng lời thơ những quyền lực ”loại suy” và tượng 
trưng của vẻ đẹp vật chất: “Công trình rực rỡ thật sáng chói! Nhưng chớ gì công trình ây 
chiếu rọi tâm linh chúng ta, giúp chúng ta đi từ ánh sáng thật tới ánh sáng thật mà Đức Kitô là 
cửa thật... tâm thần yếu đuối vươn lên tới sự thật bằng phương thế các sự vật chất” (10). 


Suger cũng đã học hỏi nhiều điều của một người đồng, thời khác là Honorius d Autun. Trong 

cuôn Tám gương Giáo Hội, Honorius cho chúng ta thấy dồi dào, và là lần đầu tiên, hết các 
biểu tượng hay các mẫu Tân ước mà người ta có thê tìm thấy trong Cựu ước. Thế là những 
biểu tượng khác nhau, kế cả phép lập luận thần học và huyền nhiệm, đã được xử dụng làm đê 
tài cho điêu khắc và kính ghép mâu, kể cả những nhóm các nhân vật (các ngôn sứ và các tư 
tế, các thánh và các tông đồ) tượng trưng Cựu và Tân ước. Nhiều người chủ trương: nếu giáo 
đường của Suger là giáo đường đầu tiên có một cửa ra vào gôtích, với cách giải thích mới vê 
phán xét chung và những đề tài điêu khắc ở ô trán, nếu Suger còn là người sáng chế ra cái 
cửa hoa hồng và đề tài cây Jétsê cho những cửa số lớn, thì người đó quả thật đáng được xếp 
vào hạng những bậc vĩ nhân của thế kỷ XH, nghĩa là bên cạnh Abélard, Gratien và Plerre 
Lombard, là những người có nhiều ảnh hưởng quyết liệt cho những thập niên tiếp sau. 


Nhà thờ chính tòa hay nhà thờ lớn của đô thị hay của thành phố, vào giữa thời Trung Cổ, 
không những là nơi cử hành long trọng phụng vụ mà còn là chỗ hội họp để bàn thảo và thực 
hiện mọi việc thuần túy đạo đức hay bán đạo đức. Ở đó bao giờ cũng có mộ của một vị thánh 
được người ta tôn sùng hay một bức tranh nổi tiếng. Di hài thánh được trưng bày vào mỗi 
ngày lễ trọng. Có những buổi diễn tuồng phụng vụ và các mầu nhiệm, vào địp Giáng Sinh và 
Phục Sinh trong nhà thờ chính tòa. Người thành phố và người thôn quê hành hương kính 
viếng hòm đựng hài cốt và di vật thánh. Nhiều người chỉ đến tham quan giáo đường đồ sộ 
ngắm nghía đèn nến và nhận phép lành hay ân xá của giám mục. Khi xây ra vụ ““Kinh chiều” 
tháng chạp năm 1170, các hiệp sĩ cầm gươm xông vào giáo đường Cantorbery trong ánh đèn 
mờ, để tìm giết tổng giám mục, thì họ đã chạm trán với những toán người thành phố đang đi 
dạo ở hai gian bên cạnh vào giờ kinh chiều. Bốn năm sau, khi một trận cuồng phong tháng 
chín phả trên mái nhà thờ những miếng lửa từ những nhà lân cận đang bốc cháy, làm hư hại 
một nửa nhà thờ, thì theo lời nhà biên niên sử ghi lại, những người dân trong thành đang sầu 
khổ đã đến đập đầu vào tường, chà tay vào tường, tỏ lòng trách móc Chúa và các thánh đã 


không che chở nhà thánh của họ. Ở Chartres hai chục năm sau, linh mục và giáo dân, đã mất 
hết ° “ø1a sản” trong vụ hỏa hoạn, họ không kế gì những thiệt hại tư riêng của họ và coi tai họa 
độc nhất là “'mất nhà Đức Trinh Nữ, vinh quang đặc biệt của thành phó, địa điểm tham quan 
và nơi cầu nguyện tuyệt vời của cả thế giới kitô giáo” (11). 


Như Emile Mâle đã viết, giáo đường Chartres là '“chính tư tưởng thời Trung Cổ trở thành CƠ 
thê thấy được” (12). Người ta đã đếm được sáu nghìn nhân vật ở trên cửa vào và các cửa số; 
có thể nói, đây là một danh sách đầy đủ các diễn viên của Cựu ước và Tân ước, lịch sử vả 
truyền thống Kitô giáo. Các nhà chuyên môn về lịch sử nghệ thuật đã chứng minh rằng không 
có gì là ngẫu nhiên hoặc tình cờ trong việc chọn các đề tài và tranh vẽ. Ít ra trong ba thế kỷ, 
chính những nhân vật đặc sắc nhất của thời đại hay các tu sĩ, và trong các nhà thờ chính tòa là 
hàng giáo sĩ cấp cao, đã lựa chọn các đề tài và đưa phương án thực hiện. Những người này, 
họ đã được đảo tạo trong các học đường và đã nắm bắt được ý tưởng của những nhà chú giải 
Kinh Thánh và các nhà thần học. Như vậy, những gì ghi trên đá hay trên kính mâu đều phản 
ảnh, bằng cách trình bày ra trước mắt, những tư tưởng họ đã múc lấy từ các tác phâm hay 
những giáo lý họ muốn tuyên giảng. Nếu nhờ các bức họa vẽ ở tường, các nhà thờ nhỏ là 
những cuốn ““'Kinh Thánh của người nghèo”, thì nhờ các tranh điêu khắc và các tắm kính 
màu, các giáo đường chính tòa và các giáo đường tu viện, không chỉ là những sách Kinh 
Thánh minh họa, chúng còn là, đặc biệt ở Pháp, những ““phương cách phố biến” cuốn 7ruyễn 
thuyết mạ vàng (La légende dorée) của Jacques de Voragine, cuốn Gương soi lịch sử (Le 
miroir đe Ihistoire) của Vincent de Beauvais, Giáo huấn bí tích của Hugues de Saint Victor 
và Gương soi của Giáo Hội (Le mirorr de ÏEglise) của Honorrus đAutun. Trong một đoạn 
văn tuyệt tác, Emile Mâle đã ghi những nét đặc sắc của các nhà thờ chính tòa ở Pháp theo 
những đề tài nổi bật trong mỗi giáo đường: Amiens có nhà thờ chính tòa đắng Thiên Sai mà 
bức tượng ““Đức Kitô kiều điễm” được mọi người chú ý đến ngay khi bước vào cửa ; Nhà thờ 
chính tòa Đức Bà Paris là giáo đường Đức Trinh Nữ; Nhà thờ chính tòa ở Laon chất đầy 
những bài thần học; Nhà thờ chính tòa của Reims là thánh đường quốc gia Pháp; Nhà thờ 
chính tòa Bourges được coi là từ điển các thánh; Còn tại Rouen, nhà thờ chính tòa là một 
cuốn sách các giờ kinh được trang trí với muôn mầu sắc (13). 


Tại Chartres (1195-1260), họa đồ mẫu của các đại giáo đường trung tâm nước Pháp gần như 
đã hoàn thành: đường hai bên gian (gian bên cạnh và các bàn thờ nhỏ) đi vòng qua hậu cung 
nhờ hành lang và các bàn thờ cạnh; như vậy, có một khoảng rộng hình bầu dục kéo dài tới 
phía đông thành một bán nguyệt; mặt phía tây, cánh ngang, hậu cung và các tháp cho thấy 
một công trình hẹp và có hình Thánh giá. Ở Paris, Reims, Amiens và Bourges, họa đồ này đã 
tới đỉnh hoàn thiện. Tại Tolède và Cologne, nhà thờ chính tòa là những mô hình nhập cảng. Ở 
Normandie, đặc biệt ở Rouen và ở khắp Anh Quốc, gian chính thường dài và hẹp, và cánh 
ngang lại rộng, tất cả vẫn không thay đổi. Các giáo đường hoàn toàn kiểu gôtích, như Lincoln 
và Salisbury, khác hắn các giáo đường ở Pháp, vừa hẹp và có nhiều góc cạnh, với cánh ngang 
nổi bật hơn, cung thánh dài hơn và đầu phía đông vuông. Trong các giáo đường gôtích thời 
hạ Trung Cổ, vì có chấn song ngăn cung thánh, nên cộng đoàn khó nhìn thấy bàn thờ, khó 
nghe giảng. Cũng vì thế, các giáo đường bên Anh khó thích nghỉ và ít tiện dụng hơn.. 


Chúng tôi không có ý nghiên cứu về lịch sử kiến trúc thời Trung Cổ. Nhưng chúng tôi không 
thể nói lên đầy đủ những nhận xét về đời sống tu viện thời Trung Cổ, nếu không nêu bật 
những yếu tố vật chất nâng đỡ đời sống ấy. Đã có những tai họa xây ra: chiến tranh một trăm 
năm, phong trào cải cách, chiến tranh ba chục năm, cách mạng Pháp và hai đại chiến thế giới. 
Đã có những vụ tàn phá vì hỏa tai và bão táp. Những xuông câp liên tục vì nẵng, mưa, gió và 
tuyết, nói tắt, những yếu tố thiên nhiên mà các nhà thờ chính tòa phải chịu đựng qua năm 
tháng, nhất là khi được xây trên nền đất không chắc và xình bùn. Trong hơn hai thê kỷ những 


công trình này đã bị sao nhãng. Thế nhưng, sau tất cả những biến có, kiến trúc gôtích vẫn còn 
tồn tại và vững chắc ở Pháp, Anh, Đức, Flandre, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ít người biết 
hết các lâu đài của nước mình. Cho tới thời kỳ rất gần đây, giáo đườn g thời Trung Cổ vẫn 
chi phối hết mọi phía, gần hay xa, của đô thị và thành phố. Nếu ngày nay các đô thị đã vượt 
lên bằng khối lượng và bằng chiều cao với các tháp chứa thóc (silô) và những dãy bất động 
sản, nhưng vẫn không làm cho giáo đường trung cô phai màu tản sắc, trái lại còn làm cho nôi 
bật lên. Nhà thờ chính tòa trồi trang giữa đô thị thế nào thì tu viện giữa thành phố hay nhà thờ 
giữa làng quê cũng nỗi bật như vậy. Cả đến ngày nay, nhà thờ vẫn còn là lâu đài người ta 
thấy rõ hơn cả khi nhìn ngắm một phong cảnh quang đãng. Tương quan giữa những đại giáo 
đường với nhà ở của dân chúng chung quanh, thì dĩ nhiên vào thời Trung Cổ giáo đường nỗi 
bật hơn ở thời nay. Giáo đường Ely ngày nay bao quát dưới chân một làng đông dân cư, 
khiến chúng ta tưởng nghĩ đến nhà thờ chính tòa Strasbourg hay Burgos trong thế kỷ XIIIL 


Trong gần. bốn thế kỷ, nghệ thuật gôtích đã tràn lan khắp miền Bắc Tây âu. Tinh ròng. nhất là 
ở Anh, miền Bắc và miền Trung nước Pháp. Nghệ thuật gôtích xuất hiện dưới nhiều hình 
thức trong những vùng khác. Có những giáo đường nguy nga nhưng hơi kỳ quặc ở miền Nam 
nước Pháp, như ở Albi, Saint Bertrand de Comminges và Toulouse. Tại Bắc và Nam nước 
Đức, các giáo đường kiểu gôtích vừa nguy nga vừa trang trí nổi bật. Các giáo đường ở Tây 
Ban Nha rất phong phú về nghệ thuật trang trí. Tất cả là những phần tử của một đại gia đình. 
Việc xây cất và bảo trì khá tốn kém. Trước kia và hiện nay, các nhà thờ kiểu gôtích ít thích 
nghi với những nhu cầu tham gia đông đảo của cộng đoàn. Hơn tất cả những công trình khác, 
giáo đường gôtích là lễ hiến tài ba loài người tiến dâng Thiên Chúa vô hình, là lâu đài nâng 
cao đôi mắt và tâm trí con người từ cõi đất và vật chất hữu hình lên tới vương quốc thiêng 
liêng đầy ánh sáng. 


Khi đã tìm được một không gian rộng lớn hơn để phát triển, nghệ thuật điêu khắc cũng bắt 
đầu ảnh hưởng tinh thần và sinh hoạt hằng ngày của Kitô giáo Tây phương. Đối với nhiều 
người, kiểu mẫu chuyền tiếp có một sức thu hút lạ lùng. Trên cánh cửa chính giáo đường 
Chartres và trong một ít nhân vật ở mặt phía Tây Wells, nghệ sĩ tỏ cho thấy giá trị con người 
và năng lực tâm linh hơn cả cái mà nghệ sĩ muốn diễn tả. Các nhân vật uy nghi trong y phục 
phụng vụ cô truyện, làm tăng thêm xúc cảm hơn là che giấu nó đi. Đối với nhiều người, 
những tác phẩm này, giống như những tác phẩm của các nghệ sĩ Hy lạp ““nguyên thủy”, hình 
như làm thỏa mãn và quyên dũ hơn những kiệt tác thời trưởng thành của Praxitẻle hay của 
các nhà điêu khắc đã thực hiện trên những cánh cửa của giáo đường tại Amiens hay tại 
Reims. Thế nhưng người ta phải nhận rằng các tác phẩm thực hiện vào tiền bán thế kỷ XII 
mới đánh dấu tuyệt đỉnh cái thiên tài điêu khắc thời Trung Cổ. Tượng thánh Etienne ở Senlis, 
tượng thánh Théodore ở cửa nam nhà thờ chính tòa Chartres, những tượng nhỏ trên cửa giữa 
nhà thờ Reims, bao lơn với các nhân vật trên mặt tây giáo đường Amiens, tất cả những tác 
phẩm này không đâu sánh bằng. Chúng diễn tả sức mạnh và sự trong lành của Kitô giáo, rất 
nhân loại nhưng cũng có những nét phản ảnh hồng ân của Chúa. Những kiệt tác hiện còn lại ở 
Strasbourg, được thực hiện mây thập niên sau, cũng cho thấy một sự hoàn thiện như thế, và 
được người Đức du nhập vào Bamberg và Naumburg. 


Trong việc chọn các đề tài và đường hướng thực hiện, người ta nhận thấy có một chuyển 
hướng về thế giới nhân sinh. Vị thâm phán ở Moissac đầy vẻ uy nghi man rợ, với những con 
vật không lồ bao quanh, những cảnh hãi "hùng ngày tận thế khắc trên cánh cửa của giáo 
đường Gislebertus tại Autun đã nhường chỗ cho Chúa Cứu Thế khải hoàn hay cho Đức Trinh 
Nữ, Đức Thánh Mẫu hay Nữ Vương Thiên Đàng. Sau một thời gian lâu, nghệ thuật thuộc độc 
quyền các tu sĩ, từ nay bắt đầu thu hút và làm hài lòng giáo dân ở các tỉnh thành. Đức Kitô, 
Thân Mẫu của Ngài, các môn đệ và các thánh đã trở nên những nhân vật ““rất con người”. Họ 


mang đầy những đường nét diễn tả đời sống loài người và những công việc của loài người, 
hoặc với cây cỏ hoa lá nơi rừng rú. Cách Giáo Hội đón tiếp dân chúng trong thế kỷ XIII được 
tượng trưng bằng những cửa ra vào với phía mặt ngoài rực rỡ như tiền đường của nhà thờ 
Đức Bà Paris, Amiens, Reims, Rouen, Strasbourg và chừng hai chục giáo đường khác, đặc 
biệt là cửa ra vào đồ sộ năm lớp của nhà thờ chính tòa Bourges. Tại Anh Quốc, truyền thống 
xa xăm của Westwerk Otto đã duy trì một công trình xây cất bệ đứng ở phía Tây, trên đó đề 
đặt các tượng như thấy ở Wells và ở Lincoln. Và ở phía Tây không có một cửa nào mở ra 
công trường giống như nhiều giáo đường bên Ý và Tây Ban Nha. 


Từ cuối thế kỷ XI, nghệ thuật đã ra khỏi tu viện. Việc trang trí các thủ bút, đặc biệt trang trí 
các sách đạo và sách dùng vào việc đạo đức tư, đã trở thành công việc có tính cách thương 
mại. Đây là công việc của các nghệ sĩ đời, họ làm trong nhà họ, trong xưởng riêng của họ. 
Các đề tài thực hiện và mục đích làm việc hoàn toàn có tính cách tôn giáo. Nhưng nghệ sĩ chú 
trọng tới sinh hoạt trong thế giới. Những súc vật kỳ đị và khó tả mà người ta đã thấy trên 
những đường viền của bức thảm đời ở Bayeux, nay lại thấy trong những sách Thánh Kinh và 
sách Ca Vịnh. Về sau, sách Ca Vịnh trở thành một cuốn sách hình ảnh của phái hiệp sĩ vả 
những người nho nhã. Kiến trúc và điêu khắc trở thành những ngành nghề quí chuộng. Người 
ta phải đi xa kiếm cho được những chuyên viên lão luyện để thực hiện các công trình. Vào 
đầu thế kỷ XIII, các kiến trúc sư của vùng ngoại ô Paris đã làm việc ở Westminster, ở Đức và 
ở miền Nam nước Pháp. 


Hội họa phát triển chậm hơn điêu khắc. Nó chỉ trưởng thành vào thời đại Dante. Nó không 
bao giờ là một nghệ thuật thuộc dòng tu. Mãi cuối thời Trung Cổ các tu sĩ mới vẽ. Fra 
Angelico và Lorenzo Monaco chỉ vẽ với tính cách cá nhân mà thôi. Nhưng suốt hơn một thế 
kỷ, hội họa mang tính cách thuần túy tôn giáo về đối tượng và các đề tài. Giotto, Simone 
Martini, Taddeo Gaddi và Ambrogio LorenzettI, trước tiên là các nghệ sĩ tôn giáo chuyên 
nghiệp. Họ thực hiện những đề tài tôn giáo theo lời yêu cầu. Họ thích vẽ theo đề tài tôn giáo 
bởi vì đời sống Đức Kitô hay cảnh Đức Mẹ lên trời, đối với họ thời đó cũng giống như 
các Luận đề của Lombard đôi các nhà thần học trẻ tuổi đồng thời. Những đề tài cô điển này 
làm nảy nở các tài năng, khích lệ các họa sĩ thi nhau thực hiện. Cuối thời kỳ chúng ta đang 
học hỏi, trong hết các miền mà Đức Tin Công giáo phổn thịnh hay còn sót lại, người ta bỏ 
tiền xây cất nhà thờ, đặt vẽ các bức họa tôn giáo và tạc các tượng. Nhưng có lẽ Fra Angelico 
là nghệ sĩ đại tài cuối cùng mà tác phẩm diễn tả sinh hoạt tâm linh. Quả thật, qua thiên tải và 
cách thực hiện nghệ thuật của ông, người ta nhận thấy phản ảnh một thời đại đã trôi qua. Phải 
có một sử gia giầu nghệ thuật đồng thời là một sử gia đạo đức đề nói lên những tương quan 
giữa nghệ thuật thời hậu Trung Cổ và sự suy thoái lòng nhiệt thành đạo đức. 


Nếu kiến trúc, hội họa và các nghệ thuật tạo hình không còn diễn tả những nhu cầu và trực 
giác về phạm vi tôn giáo, thì nhu cầu tôn giáo vẫn chỉ phối nghệ thuật, ngay cả khi những tác 
phẩm nghệ thuật không còn theo cảm hứng tôn giáo nữa. Thế là sự biến chuyên. sơ đồ các 
giáo đường, đặc biệt ở các tỉnh thành, kế từ 1200, đã được quyết định theo nhu câu của dân 
chúng, chứ không còn theo nhu cầu của giáo sĩ. Một cách nghịch lý, nhiều đại giáo đường 
thời Trung Cổ là những giáo đường thuộc tu viện như Cluny hay những nhà thờ chính tòa 
trong các đô thì không lớn hơn những nhà thờ trong các làng mạc là mây. Tóm lại giáo đường 
thời Trung Cổ là giáo đường của kinh sĩ đoàn hơn là trung tâm giáo phận, và do đó không có 
mục tiêu chính yêu là hướng trực tiếp về nhu cầu mục vụ. Khi các đô thị phát triển, khi bài 
giảng và cuộc rước trở thành những tập tục dân gian và phổ biến khắp nơi, thì các anh em là 
những người đầu tiên xây cất các giáo đường làm những nơi giáo dân nghe giảng, có một bản 
thờ ở đầu cùng hướng đông với các gian giữa rộng và thường không có gian cạnh, không cột, 
không tách biệt cung thánh. Kiểu mẫu này được lan tràn rộng rãi, cả khi các giáo đường ở 


tỉnh và ở quê không còn có các anh em coi sóc mà chính giáo dân phải xây dựng lại. Vào 
cuối thời Trung Cổ, người ta làm nhà nguyện theo hình thon thon dài mà thôi, nhà nguyện 
Kings College ở học đường Cambridge là kiểu mẫu xinh đẹp nhất. Sơ đồ rất tầm thường 
được trang trí đẹp đẽ: điêu khắc, đường chỉ, kính màu và hình cuộn. 


Tại Ý, tương quan giữa giáo đường và nghệ thuật không giống như tại các nước bên kia dãy 
Alpes. Trước hết các giáo đường tại Ý có sự liên tục về vật liệu với các giáo đường đề quốc 
Rôma. Trong mọi đô thị của bán đảo, nhiều giáo đường có kích thước rộng lớn. Vì dân chúng 
đa số theo Kitô giáo. Từ thời đức Grégoire Cả đã có các tu viện, đặc biệt trong các đô thị lớn. 
Trong thời kỳ chúng ta đang học hỏi, các tu sĩ giữ vai trò ít quan trọng hơn tại các nước 
phương Bắc về việc truyền bá văn hóa và nghệ thuật. Nhưng trong gần một thế kỷ, các nhà 
lãnh đạo dòng tu Ý đã dấn thân hết mình vào chương trình cải cách của đức Grégoire. Lại 
nữa, trong suốt thời gian này, tại Ý đã có sinh hoạt thành phố. Ngay cả những bá tước thuộc 
thời phong kiến suy tàn cũng có những liên hệ chặt chẽ với thành phó. Thế là các dân thành 
phố hay ít ra là giáo dân, trong việc kiến thiết các giáo đường, đã đóng vai trò độc đáo chưa 
từng có trong những xứ bên kia núi Alpes (Pháp) trước thế kỷ XII. Nói khác, kiến trúc và 
các nghệ thuật năm trong truyền thống hiện có. Thật vậy, như chúng ta đã thấy, xứ 
LombardIe đã phổ biến rộng rãi nhiều sáng kiến mới về mặt kỹ thuật kiến trúc, qua Pháp và 
Đức. Nhưng kiểu Roman của miền Bắc bán đảo chỉ gây được một ảnh hưởng nhỏ bé, hai 
miền hưởng ứng hơn cả là Normandie và Sicile. 


Ở Roma và trong các đô thị lớn khác, người ta duy trì lối xây truyền thống không đòi hỏi 
phải có nhiều thợ nề và kiến trúc sư. Sơ đồ chỉ đạo là vương cung thánh đường, có hoặc 
không có gian bên cạnh, với một dãy hàng cửa song có các cột đá hoa hay đá thường nâng 
đỡ. Phần chính, phân chia ranh giới gian chính không có ghế ngồi và cung thánh bao vây bởi 
một hàng rào bằng đá hoa hay bằng sắt luyện với đài giảng và “'màn che”. Vào thế kỷ XI 
kiểu ghép đá mâu, thường gọi là kiểu Cosmari, đã phát hiện. Người ta dùng để lát sàn đất, chỉ 
có những đường vẽ rất đơn sơ mà trông vừa lộng lẫy vừa thanh nhã. Người ta cũng dùng kiểu 
ghép đá mầu để làm các hàng rào ngăn cách, các đài giảng, các yên sách và các chân nến 
Phục Sinh hầu tăng thêm vẻ đẹp, tỉnh vi và nghiêm chỉnh. 


Nhiều giáo đường cô cỡ trung bình đã thu hút sự chú ý của người thời nay rất nhiều. Đặc 
biệt các nhà thờ SaInt-Marie in Cosmedin, Sainte-Sabine, Saint-Laurence ngoại thành, Saint- 
Marie-Trastevere. Những giáo đường này đã đạt tới hình thức hiện đại ngay từ thế kỷ XI hay 
đầu thế kỷ XII. Nhưng chúng chỉ tiễn triển chút ít hoặc không tiến triển chút nào, so với các 
giáo đường mà đức Grégoire Cả đã biết. Mối xung khắc giữa tình hình xã hội Bắc âu năm 
1200 và tình hình ở Ý đã được phản ảnh trong sơ đồ các đại giáo đường. Ở Ý, giáo đường 
được xây cất đề quy tụ cộng đoàn, nên khá rộng rãi, chỉ có một bàn thờ, trông thấy rất rõ ràng 
và mở ra bên ngoài rất thoáng đạt. Tại Bắc âu, giáo đường được làm để cử hành phụng vụ. 
Gian giữa dành cho việc rước kiệu. Cung thánh và gian dành cho giáo sĩ tương đối rộng rãi. 
Có nhiều nhà nguyện nhỏ. Có một hành lang dành cho khách hành hương, có tòa giảng lớn, 
có hàng ghế chạm trồ đặc biệt trong cung thánh. Xét về kỹ thuật kiến trúc và cách trang bị đồ 
thờ, thì hình như các đại giáo đường phương Bắc được xây riêng cho các tu sĩ và các kinh sĩ 
đoàn. Các giáo đường Ý, ít ra vê hình thức, được xây cho cộng đoàn giáo dân do một giám 
mục quản nhiệm. Phải ghi thêm rằng ở Ý, tu sĩ đoàn hay kinh sĩ đoàn thường ngồi ở phía sau 
bàn thờ hay trong ”coretto”, bên cạnh thánh đường. Các nơi khác, nhất là ở Anh và Tây Ban 
Nha, từ thế kỷ XII, thánh đường và cung thánh làm thành một nhà nguyện riêng đóng kín để 
từ bên ngoài không nhìn vào trong được. 


Trong đề quốc Roma, kịch tuồng phần đời không được phát triển giống như các nghệ thuật 
chúng ta vừa nói đến. Trong thời Trung Cổ cũng vậy. Nó chỉ được phát triển khi người ta bắt 
đầu học và bắt chước các nhà cổ điền la tinh và hi lạp ở Ỹ vào thế kỷ VI. Trái lại kịch đạo 
đã đạt tới trình độ phát triển khá cao. Phải tìm nguồn gốc của nó trong những hình thức 
phụng vụ và á phụng vụ. Như việc rước Lá, bài thánh thi Gloria laus của Théodulf, bài Kinh 
Than (Impropères) thứ sáu tuần thánh và ca tiếp liên lễ Phục Sinh Vicrnae paschali, tất cả đã 
chứa đựng những yếu tố đối thoại kịch trường. Nhưng người ta cho là kịch đạo ra mắt trước 
hết với bản kịch Regularis Concordia ở Anh (vào 970): một ”“màn kịch” ngắn đã được trình 
diễn, sau đáp ca thứ ba kinh đêm Phục Sinh, do bốn tu sĩ. Một mặc áo dòng trắng, đóng vai 
thiên thần, ba tu sĩ khác, mặc áo choàng, đóng vai các phụ nữ đi thăm mộ vào buôi sáng Phục 
Sinh. Hoạt cảnh này được cử hành theo một bài đơn ca và một bài hợp ca. Sau đó người ta đã 
viết một bài tường thuật khá chỉ tiết trong cuốn sách các trường ca (livre de tropes) xuất bản 
tại Winchester. Ý kiến chung cho rằng nhà Fleury đã du nhập nghỉ thức này vào Giáo Hội 
Pháp. Theo một tư liệu do Laufranc viết để lại cho Cantorbury: một thế kỷ sau, vào ngày lễ 
lá, ca đoàn đại điện cho đám đông và các thầy tư tế từ Jérusalem trở về, đi đón dân chúng 
rước bánh thánh, nghĩa là rước Đức Kitô. 


Cũng có thể những nghi thức này có từ Pháp, có lẽ từ Rouen. Nó trở nên phố biến ở Anh và 
sau được dùng làm kiêu mẫu cho việc rước Mình Thánh Đức Kitô (Corpus Christi). Cũng có 
việc rước các ngôn sứ, ngày lễ Giáng Sinh, và rước các Thánh Nữ ngày lễ Hiển Linh. Từ 
những nghi thức này đã phát sinh mọi thứ kịch tôn giáo. Các đề tài và lỗi diễn tả cũng phát 
triển. Những bản kịch này được gọi là các mẩu nhiệm. Chúng bao hàm toàn thể lịch sử Sáng 
Thế, Sa Ngã và Cứu Chuộc. Chúng đặc biệt để ý tới cuộc đời thơ ấu và thương khó của Đức 
Kitô. Chúng vay mượn một số yếu tố trong những nghệ thuật trang trí sách báo và ngược lại, 
chúng cũng ảnh hưởng tới ngành vẽ các chữ cái đầu của các thủ bút và các bức kính ghép 
mâu. 


Ít lâu sau các mầu nhiệm đầu tiên, một thê loại gần với các mầu nhiệm đã phát hiện, gọi 
là phép lạ. Thể loại này diễn lại những sự việc đã xảy ra trong đời sông tại thế hay sau khi tạ 
thế của một tử đạo hay một vị thánh. Về nghệ thuật này cũng vậy, chính tại Anh quốc, người 
ta thấy thí dụ thứ nhất, vào đầu thế kỷ XI. Đó là mấy màn kịch về đời sống thánh nữ 
Cattherine, do các học sinh nhà trường ở Dunstable trình diễn; Đạo diễn là một giáo sư gốc 
miền Maine. Chắc chắn là kịch phép lạ cũng như mâu nhiệm, đã bắt đầu có tại Pháp. Nhưng 
mối liên hệ chặt chẽ giữa mầu nhiệm và phép lạ lại được nêu bật ở Dunstable. Người ta bắt 
đầu để ý đến các y phục kịch trường, người ta dùng áo choàng mượn của ông từ ở Saint 
Albans. Vì muốn duy trì sự liên kết giữa ”mầu nhiệm ” và ”phép lạ” nên cho tới cuối thế kỷ 
XI, người ta luôn trình diễn các bản kịch trong nhà thờ. Sau đó, người ta mới bắt đầu trình 
diễn ở ” ngoài giáo đường” và được các nhóm huynh đệ ở Pháp và Đức, và những nhóm nghệ 
sĩ Anh tiếp tục và phát triển. Tiếp đến, các bản kịch được trình diễn bằng tiếng bản xứ (thí dụ 
vở kịch Adam bằng tiếng Pháp vào đầu thế kỷ XIII và năm 1220, bằng tiếng Anh tại 
Beverley) ở Anh. Những phép lạ và những mâu nhiệm là thuần túy tôn giáo, nhưng cũng dựa 
vào nhiêu truyền. thuyết, cũng được thêm thắt bằng những chi tiết của nếp sống thường nhật 
hay những chỉ tiết vui cười và những lời đối thoại sống động, với chủ đích làm cho vở kịch 
thêm bình dân và gần gũi với con người hơn. Thể loại này đã bị bãi bỏ để theo một thể loại 
thứ ba: kịch luân lý ở giữa kịch đạo giảng dạy và kịch khôi hài, các nhân vật tranh luận về 
tâm hồn con người (tật xấu và nhân đức, thiên thần và qui ma). Ở Anh, hầu hết các tỉnh miền 
Midlands phương Bắc và miền East Anglia có một chu kỳ diễn kịch. Ở Paris nhóm huynh đệ 
Thương Khó diễn tuồng các mầu nhiệm và các giáo sĩ ở Basoche đã chuyền các phép lạ thành 
kịch vui. Bắt đầu từ cuối thế kỷ XIV, người ta diễn các bản kịch đời trên những xe lớn đậu ở 
đường phó. Ở Anh, trong địp một ít ngày lễ như lễ Mình Thánh Chúa, nhiều phường hội khác 


nhau biểu diễn đám Tước trên một chiếc xe đi chuyền đó đây, gọi là pageant. Các kịch phép lạ 
và kịch luân lý được tiêp tục trình diễn cho tới đâu thê kỷ XVI. Nhiêu bản kịch của chu kỳ 
York hay kịch luân lý của EZveryman, ngày nay vần còn được trình diễn và được hoan nghênh 
nhiệt liệt. 


CHƯƠNG XXXVI 
CÁC GIÁO HOÀNG 


NGỤ TẠI AVIGNON. 


Có nhiều lý do giải thích tại sao các giáo hoàng lưu trú lâu năm ở Avignon. Việc di chuyển 
giáo triều luôn là việc bất thường. Khi được các hồng y] bầu lên ngôi giáo hoàng tại Pérouse, 
tổng giám mục Bordeaux chưa lên đường đi Ý, còn tiếp tục thương thuyết ở Avignon với 
Philippe le Bel. Cuộc trì hoãn này kéo đài, vì phải chuẩn bị họp công đồng Vienne (1311- 
1312). Thế rồi, Henri VII xâm chiếm nước \. Thế là giáo triều bị tê liệt vì ba áp lực: một là 
có loạn ở Ý, nhiều nước thuộc Tòa Thánh nỗi loạn, ngay tại Roma cũng có phiến loạn chống 
giáo hoàng; hai là giáo triều. cần được nước Pháp ủng hộ, bởi lẽ để quốc và nước Ý đã trở 
thành thù địch; ba là giáo triều dần dần trở nên tô chức hành chính phức tạp và triều đình xa 
hoa trong một lâu đài có thành quách bao quanh, nằm giữa một thành phố có tường cao lũy 
dày. Mặc dầu có những áp lực như vậy, sự kiện giáo hoàng vắng Roma lâu dài gây nhiều tai 
hại. Về mặt chính trị, giáo triều thiếu an ninh, thiêu nguồn lợi kinh tế thu được từ các lãnh thô 
thuộc quyền. Giáo triều rơi vào ảnh hưởng bất lợi và nguy hiểm của nước Pháp, khó tìm ra lỗi 
thoát. Thật là một gương xấu kéo dài, nêu giám mục Roma cứ tiếp tục ngự trị trong một điện 
đài xa hoa ở bên kia dãy núi Alpes. Vì đây là cơ hội gây nên cuộc đại ly khai ngay sau đó và 
còn kéo dài mãi. Nhiều người đương thời, trong đó có nhà hùng biện Pétrarque và mấy vị nỗi 
tiếng nhân đức như thánh nữ Catherine de Sienne, họ lên tiếng khiển trách các giáo hoàng 
Avignon và than vãn buồn sầu. Cho tới ít lâu sau, hầu hết các sử gia đều lập lại một luận 
điệu. Trong vòng sáu chục năm vừa qua, đức ông G. Mollat đã đem hết tâm lực khảo cứu mới 
nêu lên một nhận định mới. Ông đã chứng minh rõ rằng: đa số các giáo hoàng ở Avignon có 
một đời sống tư rất đạo hạnh, đa số đã cố gắng làm một cuộc cải cách và đã cho thiết lập một 
hệ thông hành chánh và kinh tài hữu hiệu hơn hệ thống của các vua chúa Âu châu. Cũng còn 
có những nhà bác học giải thích và bênh vực kỹ thuật thuế má của giáo triều và hệ thống bảo 
chứng, dự trữ thường bị phê phán một cách dữ dẫn. Về việc lệ thuộc vào nước Pháp, người ta 
đã tìm thấy. có nhiều thí dụ trong việc làm và ý định muốn được tự trị về chính trị. Ngay giáo 
triều có nhiều nhân vật không phải là người Pháp. Như khi ở Roma, giáo triều đã cố găng biệt 
lập với nước Ý thế nảo thì khi ở Avignon trong ảnh hưởng chính trị của Pháp, giáo triều cũng 
cô gắng mở rộng quyền tự lập, tự trị như vậy. Thế nhưng vẫn thường xuyên có những gương 
xấu: đó là quang cảnh ông hoàng giàu sang và quyên thế, sống trong sa hoa, giữa một tổ chức 
bàn giấy công chức, trong một lâu đài có tường lũy bao vây, không có liên quan gì tới kinh 
thành vương quốc các Tông Đồ, từ xưa tới nay vân là trung tâm của niềm tin. Chắc hắn là 
trong thời gian lưu trú lâu đài này, giáo triều và giáo phủ đã phương hại nhiều đến thanh 
danh, bởi đã chạy theo các khuôn mẫu và mục tiêu phần đời; và điều này có phương hại tới 
Giáo Hội hơn là những sai lầm trước đây do các cá nhân gây nên. 


Thế nhưng, việc cải cách hành chính thực hiện được ở Avignon thì có thật và lâu bền. Ở 
phòng công qui, viên thủ kho và thủ quỹ điêu khiên phân lớn các hoạt động ngoại giao và 
kinh tài. Vê chính trị, sự nghiệp của đức Gioan XXII được coi là toàn hảo nhât. Phòng 


chưởng ấn, tô chức thành nhiều khu vực, trao đôi văn thư giữa giáo triều và Giáo Hội hoàn 
vũ. Về công trình cải cách tư pháp, những người có công nhất là các đức Clement V, Gioan 
XXII và Benoit XII: cho tới nay, trong những miền xa xôi, người ta còn xử dụng các quan 
tòa đại diện đi thu tập lời cung, cứu xét chứng từ và thường luận án nữa. Nhưng có nhiều bản 
án có quyền khiếu nại hay dành riêng cho giáo hoàng. Đức Clément V cho thiết lập các tòa án 
thường kỳ. Hội nghị giáo phụ gôm có giáo hoàng và các hồng y làm thành tòa thượng thắm 
cho toản Giáo Hội, còn những tòa án chỉ gôm các hồng y là để xét xử các việc được giáo 
hoàng ủy nhiệm cho. Tòa thượng thâm (rote) được thiết lập năm 1331, trước tiên để lo việc 
cấp ban bồng lộc. Về sau mới trở thành tòa án tối cao lo các vụ hôn phối. Sau cùng có một 
tòa án xử mọi vấn đề và các tô tụng, đồng thời lo thi hành các bản án. Ngoài ra tòa xá giải với 
những cơ quan phụ thuộc thì lo về việc miễn chuẩn hôn phối, những nó bất hợp pháp về giáo 
luật và việc tha giải trong những vụ dành riêng. 


Đề trả lương cho nhân viên hành chánh đông đúc và chỉ tiêu cho đời sống hằng ngày của 
giáo triều, lại vì không còn nhận được hoa lợi từ các gia sản ở Ý nữa, nên các giáo hoăng 
phải đánh thuế nặng hơn về số lượng và về thời hạn, với một hệ thống thu thuế tỉnh vi hơn. 
Vào thế kỷ XII hầu hết các thứ thuế, không cao lắm, đều nộp cho giám mục và các nhân viên 
phụ thuộc, hoặc cho các nhà ngân hàng Ý được Roma bảo đảm về các nguồn lợi. Từ nay 
công việc đều do các nhân viên của Tòa Thánh có quyền làm áp lực khá mạnh như kiểm 
trừng, tuyệt thông, tiền phạt. Tại giáo triều, thì phải nộp lệ phí môi lần ghi số thỉnh cầu việc 
gì, mỗi lần tới viếng Tòa Thánh. Mỗi khi giáo triều giúp xong một việc gÌ đều phải nộp lệ 
phí. Phần lớn các nguồn lợi lớn lao này dùng để nuôi _SÔng giáo triều hoặc trợ câp, biếu xén 
và bố thí. Trong nhiều năm, gần hai phần ba các nguồn lợi của giáo triều dùng đề trả lương 
cho các lính thuê của Tòa Thánh và những liên minh khi có chinh chiến lâu dài và những khi 
thất trận. Người ta có kinh nghiệm và biết rõ nhiều cách đối xử bất nhân của các nhân viên 
thu thuế của Tòa Thánh. Từ khắp Âu châu, thường nổi lên những chống đối dữ tợn. Tòa thẩm 
tra, những lạm dụng trong chế độ đặt tiền bảo chứng, tính tham lam bất nhân và lộ liễu của 
các nhân viên thu thuế đều làm cho người ta chán ghét giáo triều. Ba hành động trên đây do 
giáo triều ban hành và dung túng, đã bóp chẹt tự do và quyền tư hữu dưới nhiều thể cách. Vì 
những thủ tục và lề lỗi thừa hành pháp lý hệ thống luôn làm lợi cho giáo triều và những tay 
sai. Hệ thống khai thác này thường là dây liên hệ độc nhất giữa giáo hoàng và Kitô hữu. Do 
đó đã sinh ra một nỗi cay chua lớn vẫn còn tôn tại cả khi chế độ này được thanh tây khỏi 
những thể thức có tính cách đàn áp nhất. 


Đức Clement V thừa tự được nỗi căm thù do Boniface VIII để lại. Là người Pháp, ngài có 
nhiều lý do mạnh đề không cắt đứt những liên lạc với vua nước Pháp. Ngài ở vào một tư thế 
hết sức nguy hiểm. Theo lời yêu câu của vua Philippe IV, ngài hủy bỏ hết các tố cáo mà 
Boniface đã đưa ra để chống đối nhà vua. Năm 1312 ngài đầu hàng một cách nhục nhã khi 
ngài hủy bỏ hội dòng Đền Thờ. Hội dòng này không còn lý đo tồn tại khi thành Acre đã thất 
thủ năm 1291. Nhưng họ có nhiều cương thổ trong khắp Tây âu và rất giàu có. Họ thêm giầu 
có nhờ những hoạt động ngân hàng và tài chính. Không nhiệt tình cũng không có lòng bác ái, 
họ có ít bạn. Họ không đáp lại những lời kêu gọi của nhà vua và giáo hoàng mà hòa nhập với 
hội dòng lo bệnh viện. Philippe IV thèm muốn của cải của họ. Ông đón nhận hay chính ông 
bịa ra những lời tố cáo họ. Năm 1307 ông không chờ đợi giáo hoàng điều tra, và truyền cho 
Nogaret bắt giữ hết các nhân viên của dòng Đền Thờ để tra khảo. Cáo gian, tra tấn, bắt thú 
nhận, tất cả đều là chất liệu để tố cáo họ là ly khai, đồng cốt, lộng ngôn và tội trái luân 
thường đạo lý, chèn ép dòng Đền Thờ dưới tay nhà vua. Chuyên lo về việc duy trì công lý, 
giáo hoàng liền truyền bắt giữ hết các nhân viên dòng Đền Thờ và trao các tù nhân của người 
Pháp cho giáo quyên. Thoát khỏi sự kiểm soát của nhà vua, các nhân viên dòng Đền Thờ đều 
chối cãi hết. Giáo hoàng đành quyết định làm lại các hồ sơ. Thế là bị lừa, Philippe le Bel liền 


vận động đe dọa giáo hoàng và báo động dư luận quần chúng Pháp. Họ lại bị lên án một lần 
nữa, cùng một lúc do các đại điện giáo hoàng và các quan tòa Pháp. Nhiều người bị chết thiêu 
vì theo ly giáo. Về phần ngài, giáo hoàng đã nhượng bộ đối với Philippe le Bel năm 1312. Tại 
công đồng Vienne, ngược ý của các nghị phụ ngài đã hủy bỏ dòng Đền Thờ, cho dù dòng 
không bị kết án và chỉ có những lời tố cáo không chứng cớ. Mặc dầu họ không còn nhiệt tình 
như buôi ban đầu, nhưng họ cũng vô tội, họ không phạm những điều người ta tố cáo họ. Đức 
Clement V đã nhượng bộ vì bị nhà vua làm áp lực. Sự tàn nhẫn, lòng tham lam và bất công 
đã rõ ràng xây ra trong giai đoạn này, cho thấy một cách ghê tởm những tội ác hoành hành 
trong các tòa tối cao của thời đại này. Cử chỉ của giáo hoàng còn cho thấy quyền hành đã 
được tập trung tới một mức độ nào. Điều này được thể hiện trong thái độ của đức Clement V 
trong công đồng Vienne, khi các nghị phụ phản đối việc phế bỏ dòng đền thờ và chống lại 
việc đem của cải của họ dâng cho dòng bệnh xá. 


Người kế vị đức Clement V chỉ được bầu sau hai năm trống ngôi. Đây là một người bề ngoài 
khiêm tốn nhưng nhân cách thật kỳ dị. Dầu vậy, ngài có nhiều tài năng và sinh lực khác 
thường. Được tấn phong lúc 72 tuổi, ngài lấy tên là Gioan XXII. Ngài cũng làm nhiều người 
bỡ ngỡ, các người ”ưa nói tiên trỉ” cũng như các địch thù (họ tưởng ngài chết sớm), vì ngài 
còn sống tới 90 tuổi, qua nhiều bão táp và tranh chấp liên tục. Có biệt tài về hành chính, ngài 
cải cách hệ thống thu các huê lợi Tòa Thánh. Ngài cho tăng các thứ thuế và để lại cho người 
kế vị một tổng kết tài chánh rất sung túc. Về chính trị thì ngài nhanh lẹ và ít đắn đo. Ngài 
vướng vào một tranh chấp vô bổ và tai hại còn kéo dài mãi về sau. Năm 1314 buổi đầu giữa 
hai triều, có hai người ra ứng cử vào ngôi hoàng đề còn bị tranh chấp: Frédéric de Habsbourg, 
công tước Autriche và Louis de Wittelsbach, công tước Bavière. Khi lên ngôi giáo hoảng, 
Gioan XXII, sau nhiều năm vẫn đứng trung lập vì những lý do chính trị. Nhưng khi Louis 
thắng địch thủ ở trận Muhldorf, liền đe dọa các quyền lợi của Tòa Thánh, và đặt một người 
thuộc phe ông làm đại diện, thì giáo hoàng lên tiếng (1323) nồi giận và tố cáo Louis, kết án 
ông vì ông đã hành động như đã là vua và hoàng đề, trước khi việc bầu cử được tòa thánh tra 
xét và công nhận. Ngài đòi nhà vua phải hoàn toàn phục tòng. Ngài tuyên bố, nếu bất tuân 
phục, sẽ bị rút phép thông công, vạ này sẽ công bố sau sáu tháng. Tới đây Louis chưa phản 
ứng. Nhưng nhà vua phản công rất gay gắt trong lời kêu gọi ở Sachsenhausen (1324): Giáo 
hoàng không có quyền gì trong việc bầu hoàng đế; Gioan XXII thực ra là một kẻ ly giáo, nhất 
là vê đức nghèo khó của Chúa Kitô. Theo một ý nghĩa nào đó, thì cuộc tranh chấp này trường 
kỳ và không hay ho gì cho cả đạo lý và chính trị. Cuộc đại xung khắc giữa đề quốc và giáo 
triều kế là đã chấm dứt, vì nước Đức đã bị cắt xén, và giáo triều bị suy thoái, thì lại thêm tỉnh 
thần quốc gia dâng lên vòn vọt. Hơn nữa, tranh chấp không gây được ảnh hưởng trong đế 
quốc. Phần đông giáo dân và nhiều giáo sĩ không xao xuyên trước những khiến trách của giáo 
hoàng hay những tố cáo của hoàng đề, họ tiếp tục nhận Gioan XXII là giáo hoàng và Louis là 
hoàng đề. Thế nhưng sự việc xây ra này cũng như những sự việc khác đã làm cho triều giáo 
hoàng XXII thêm rối loạn và gây tai hại. Sau nhiều bước thăng trầm, Louis gây được đủ thế 
lực để xâm chiếm nước Ý năm 1327. Dầu năm 1328, ông vào thành Roma và đươc các chức 
sắc kinh thành làm lễ tấn phong cho ông. Sau lễ này, ông chỉ định và cho tấn phong một ngụy 
giáo hoàng. Bất hòa với Tòa Thánh, Louis tự tạo cho mình một số thù địch nôi tiếng, họ 
không có gì đồng thuận với nhau ngoài sự khởi loạn. Bản tuyên ngôn đầu tiên của Louis 
(1324) là do PIierre Olivi khởi thảo. Năm 1327 Ubertin de Casale là thành phần đoàn cận thần 
của hoàng đề. Khi vào thành Roma, Louis đem theo Marsile de Padoue rồi đặt ông này làm 
tổng. đại điện và cùng với Jean de Jandun. Cuối cùng, năm 1328 có thêm Guillaume d'Occam 
và bề trên cả dòng Phanxicô, Michel de Cézène. Nhóm người có tài làm cách mạng này đã 
thắng thắn tuyên chiến với Gioan XXII bằng những cuộc tranh luận dữ đội. Giáo hoàng còn 
làm cho các thù địch của mình có thêm nhiều chất liệu tranh luận và tự mình làm cái đích cho 
họ nhắm băn, khi ngài khẳng định rằng sự hưởng kiến hồng phúc chỉ có vào thời thế mạt. 


Giáo hoàng đã nhắm mắt lìa đời khi cuộc tranh luận vẫn còn kéo dải. Tuy khôn khéo hơn, vị 
kế ngôi từ chối không nhận Louis và bắt nhà vua phải qui thuận vô điều kiện, và như thế, 
ngài ngâm hứa sẽ ủng hộ ý định chiếm ngai vua của Louis. Năm 1338, hoàng đề vẫn giữ thái 
độ cứng rắn và cho công bố một tuyên ngôn long trọng được quốc hội Francfort chuẩn y 
(1338). Vua người Roma có thể được bầu với mọi quyền của một vị vua và hoàng đế mà 
không cần can thiệp của giáo hoàng. Sự can thiệp này chỉ cần thiết để được tấn phong và 
được tước hiệu hoàng đế mà thôi. Tân giáo hoàng là đức Clement VI đập lại, bắt Charles de 
Bohême thực hiện hầu hết những điều đã đòi hỏi Louis. Thế là Charles được bầu. Louis mất 
ngay sau đó năm 1347, khi vẫn còn bị vạ tuyệt thông. Đối thủ của ông lên kế vị hoàng đề hai 
năm sau, lấy tên là Charles IV. Trong lịch sử Âu châu, biến cố quan trọng đánh dấu triều đại 
hoàng đề là ban hành sắc chỉ thường gọi là sắc chỉ vàng (1356), trong đó xác định những 
tương quan giữa giáo hoàng và hoàng đề, đồng thời hoạch định tương lai cho Giáo Hội Đức. 
Theo sắc chỉ nảy thì thủ tục bầu hoàng đề được dẫn giải tỉ mi. Những lãnh thổ thuộc về các 
cử tri thì được kế như bất khả xâm phạm và bất khả phân chia. Các cử tri được lập thành một 
thứ hội đồng thường trực do hoàng đề chủ tọa. Giáo hoàng không bị khai trừ, nhưng không 
được nhắc tới. Về phía Giáo Hội, hậu quả chính của sắc chí vàng là cho các cử tri quyên tự trị 
hoàn toàn, các vị này là các giáo sĩ cao cấp (các tổng giám mục Cologne, Trèves và 
Mayence) và cũng nâng cao qui chế nhiều giám mục khác là những ông hoàng làm chủ các 
lãnh thổ riêng. Điều này có ảnh hưởng tới lịch sử tôn giáo ở Đức mãi cho tới ngày nay. 


Từ đức Jean XXII chúng ta liên tưởng tới thời đức Innocent IV: VỊ này sinh trước và mắt sau 
Dante. Ngài được 30 tuổi thì thánh Thomas đ'Aquin mắt, nhưng đã sông khá lâu đề phong 
hiển thánh cho Thomas, năm chục năm sau. Vào lúc già yếu, ông bị hai người lên tiếng chống 
đối, hai người có những tư tưởng cấp tiến, gây nhiều ảnh hưởng trong xã hội mới họ tiên báo. 


Marsile de Padoue cho ấn hành cuốn Defensor pacis (người bênh vực hòa bình) năm 1724. 
Ông là một nhà đại tư tưởng nhưng không có tỉnh thần đạo hạnh. Ông muốn dùng mỏ hản gọt 
cắt lâu dài thế giới bao quanh ông. Ông là một người thuộc phái Aristote, coi thế giới vũ trụ 
không có thần thánh và ân sủng nảo cả. Ông chủ trương giáo triều là một thê chế loài người 
đã từ từ chiếm được quyền thê bằng võ lực và xảo trá. Bằng lời nói, ông công nhận quyền 
Đức Kitô và Kinh Thánh, và thế giá đầy đủ của Giáo Hội. Nhưng ông không nhận phạm vi 
thiêng liêng, vì ông theo quan niệm duy thực chủ nghĩa và thế tục chủ nghĩa. Chỉ có thế lực 
thê chất và vật chất mới thiết lập được quyền thực sự giữa loài người. Thế lực này thuộc về 
dân và do dân trao quyền đại điện cho các ông hoàng ông chúa hoặc cho các nhà lập pháp và 
chỉ có quyền cưỡng bức mới thực sự có hiệu lực. Những khiển trách thuộc phạm vị thiêng 
liêng có giá trị trong thế giới vô hình và vị lai mà thôi. Vì thế bằng một lý luận giống lý luận 
cuả các nhà thần học phái Occan Marsile xếp tôn giáo vào loại các tín ngưỡng xửa xưa. Bằng 
cách tập trung tất cả ý nghĩ vào quyền năng cao cả của Thiên Chúa, các nhà thần học phái 
Occam không còn cho luật Thiên Chúa có một nội dung thực tiễn và một ý nghĩa nào nữa. 
Khi chỉ tôn trọng các hình phạt và các bí tích về mặt hình thức mà thôi, Marsile chỉ nhận thực 
tại nơi vua chúa phần đời và coi Giáo Hội hữu hình như một yếu tố của Quốc gia, một thứ 
phường hội tôn giáo. Trong Giáo Hội, quyền tối cao thuộc về công đồng chung, do cộng 
đồng công dân và ông hoàng triệu tập và nhờ đấy giáo hoàng mới có quyên bính. Đức Kitô 
chỉ thiết lập các linh mục. Hàng giám mục và giáo hoàng đều là những thê chế loài người. 
Những quan niệm của Marsile đã được thê hiện trong một thời gian ngắn: là đại diện của 
hoàng để Louis IV về các vấn đề tôn giáo, Marsile đã tham dự việc bầu cử một giáo hoàng do 
dân Roma bầu lên, là giáo hoàng kế vị Jean XXII ”kẻ ly khai”. Marsile đã bị vạ tuyệt thông. 
Năm 1327, giáo hoàng đã lên án những gì người ta cho là lý thuyết của Marsile. Thế nhưng 
lý thuyết này được phố biến và có ảnh hưởng thực tế, trước hết trong thời kỳ đại ly khai, rồi 
trong thời cải cách ở Anh Quốc. 


Chúng tôi đã nhiều lần nhắc đến tên Guillaume đOccam. Đời sống ông này được chia làm 
hai phân, giữa hai phần có nhiều năm lưu trú ở Avignon. Khi tới triều giáo hoàng, thì Occam 
là một ông tú trẻ tuổi thấm nhuần các Châm Ngôn. Ông sốt sắng đề nghị một thứ lý luận mới. 
Trước mặt ông, mở ra một sự nghiệp mới. Khi rời Avignon, vào một đêm tháng năm năm 
1328, ông mang theo nhiều tâm tình chua cay, vướng víu trong vụ các tu sĩ Phanxicô ly khai, 
vụ Marsile và Louis IV và cho Jean XXII là người ly giáo. Từ đó, suốt hai chục năm, ngòi 
bút của ông không bao giờ ngơi. Ông bỏ khoa lý luận và thần học. Ông dẫn thân vào cuộc bút 
chiến và suy tư chính trị. Dần dần ông diễn giải các luận đề của ông nhờ vào phương thức tế 
nhị Sïc ef non. Trong tác phẩm đầu tiên của ông, cuốn Óps nonagima dierumn (Tác phẩm 90 
ngày) mà ông đã biên soạn rất nhanh. Trong đó, ông phản đối những phán đoán của giáo 
hoàng về sự nghèo khó của Đức Kitô và về nhiều vấn đề khác. Jean XXII còn giúp ông, khi 
đưa ra những ý kiến mập mờ nước đôi về sự thưởng kiến hồng phúc. Sau khi đã viết xong tác 
phẩm thứ. nhất, Occam hăng hái tung ra cuốn Đổi /hoại bàn về các sai lầm của giáo hoàng. 
Trong cuốn này, Occam đặt thành bản kịch có đối thoại giữa một thày và một trò đệ tử của 
giáo hoàng. Ông tra xét hết các tham vọng của giáo hoàng. Ông đặt lại vấn đề về thể chế 
Thiên Chúa thiết lập ngôi giáo hoàng và về tính cách vô ngộ của Giáo Hội. Ông đưa ra ý kiến 
coi Giáo Hội là cộng đồng của các tín hữu, chứ không phải của các linh mục. Lạc giáo có thể 
tàn phá Giáo Hội hoàn toàn. Đức tin vào Chúa Kitô vẫn còn y nguyên nơi một số cá nhân. 
Sau những lý luận chính yếu này, vẫn luôn còn có cái chua cay của các tu sĩ Phanxicô, gây ra 
bởi cách phán đoán của giáo hoàng về sự nghèo khó của Đức Kitô. Đây cũng là tâm trạng của 
người mới bước vào khoa thần học mà không bao giờ trở thành giáo sư. Tiếp theo phần thứ 
nhất của cuốn Đối thoại là bài công khai phản đối những điều sai lạc của đức Jean XXII. Vị 
này vẫn còn sống. Nhưng cái chết của ngài không chấm dứt những bút chiến của Occam. 
Trong phần thứ ba của cuốn Đối thoại, Occam trở lại phê phán, phá đỗ ngôi giáo hoàng và 
Giáo Hội. Ông khăng định vua nước Đức có quyền do Thiên Chúa trao ban. Ông qua đời tại 
Munich năm 1349 mà không hòa giải với giáo hoàng (1). 


Đức Jean XXII cũng là con chim bay trong gió lốc. Ngài chịu đựng những I tấn công của mây 
NGƯỜI gieO rắc bất hòa. Chính ngài cũng gây nên hỗn loạn với quan niệm về sự trì hoãn phúc 
hưởng kiến Thiên Chúa. Một cách bất thần, giáo hoàng giảng một số bài tại giáo triều trong 
đó ngài đưa ra ý kiến: phúc hưởng kiến Thiên Chúa (nhưng không phải sự hiện diện nhân 
tính của Đức Kitô) còn giấu ấn đối với các linh hồn, cho mãi tới cuộc phán xét chung. Những 
ai muốn kiếm chác đều chủ trương luận đề ấy. Các nhà thần học bảo thủ thì phản đối. Còn tác 
giả của luận đề thì mỗi ngày một giảm hăng say, và trên giường chết, ngài đã chối bỏ luận đề. 
Đức Benoit XII kế vị đức Gioan XXII, đã định nghĩa tín điều chung năm 1326 trong hiến 
chương Benedictus Deus (Chúc tụng Thiên Chúa). Nhưng những tranh luận này không làm 
cạn nghị lực của ông già bát tuần bất khuất. Đức Jean XXII còn là người hoàn tất hệ thống 
thuế khóa, chống đối các tệ lạm của giáo phủ, chỉ huy các cuộc chiến ở Ý, tô chức hoạt động 
thừa sai cho các tu sĩ Phanxicô. Người ta phê phán khác nhau về sự khôn ngoan và các 
phương pháp tranh luận của ngài. Nhưng, với nghị lực, nhân cách và nhờ tài ba của ngài, ngài 
đã để lại nhiều ấn dấu cho Giáo Hội Trung Cô. Triều đại giáo hoàng của ngài hắn là thời kỳ 
vẻ vang nhất ở Avignon. 


Sau đức Jean XXII còn có năm giáo hoàng thay thế nhau ở Avignon, tất cả không quá tám 
hay mười năm cho mỗi triều đại. Vị thứ nhất là đức Benoit XII (1334-1342), thuộc Dòng 
Citeaux, rất giỏi về thần học. Ngài có trí óc của một nhà cải cách. Ngài để ý tới giáo phủ và 
việc phân phát các bồng lộc một cách thành công. Nhưng ngài đánh dấu thời đại bằng những 
sắc chỉ cải cách liên quan tới các tu sĩ Citeaux, Biển Đức và kinh sĩ Augustins. Đó là toan 
tính cuối cùng của giáo triều thời Trung Cổ để hãm bớt sự suy thoái của các dòng cổ xưa. 


Trong công cuộc cải cách này người ta hy vọng điều chỉnh và ôn định những dòng tu trong 
mức độ hiện thời chứ không phải lùi lại với sứ mệnh khắc khổ thuở ban đầu. Đức Clément VI 
(1342-1352) là một nhà quí tộc dịu dàng thích những sự huy hoàng và giầu lòng quảng đại. 
Ngài làm cho Avignon trở thành triều đình vui vẻ tưng bừng nhất Âu châu, nơi gặp gỡ các thi 
hào, nghệ sĩ và học giả. Khi tới chóp đỉnh vinh quang, đô thành Tòa Thánh mắc phải bệnh 
dịch đen (1348). Giáo hoàng đã thoát được cơn bão táp trong đền, đem cứu trợ quảng đại khi 
có thể. Đức Innocent VI (1352-1362) lên kế vị. Ngài là một luật gia đã về già và ba phải, 
không có khả năng lớn về chính trị. Ngài cam chịu những hậu quả của những việc lố lăng các 
người đi trước đã làm và cả những cuộc chiến tranh ở Ý. Ngài cũng còn đương đầu chịu 
những chiến trường lớn tàn sát ở miền Provence sau cuộc hưu chiến Bordeaux (1357) và hòa 
ước Brétégny (1360). Avignon bị đe dọa và phải vội xây thành quách. Đức Innocent cũng 
làm được một vài việc cải cách. Ngài rất nghiêm khắc đối với ”nhóm thiêng liêng” và các 
tiểu huynh đệ (fraticelli), làm cho Brigitte de Suède (Thụy Điền) phải nghiêm nghị phê phán. 
Đức Urbain V (1362-1370) kế vị. Vị này là giáo hoàng Avignon thánh thiện nhất. Ngài vốn 
là tu sĩ Biển Đức và gốc người quí tộc. Suốt thời giáo hoàng, ngài tiếp tục theo các việc đạo 
đức riêng của dòng. Ngài được thi hào Petrarque quí mến. Giáo triều đã củng cố được các vị 
trí của mình tại Ý, nhất là nhờ nghị lực, tài chiến lược và chính trị của hồng y người Tây Ban 
Nha là Egidio Albornoz. Đức Urbain V ban hành một hiến pháp cho lãnh thổ thuộc Tòa 
Thánh mới được tái chiếm, hiến pháp này còn giá trị cho tới thời hiện đại. Ngài đã có quyết 
định can đảm là trở về Roma năm 1367. Ngài ở lại Ý ba năm rồi lại về Avignon để chết ở đó. 
Còn về Giáo Hội nói chung, thì công việc danh tiếng nhất của đức Urbain V là sắc 
chỉ Horribilis (1366) hạn chế việc kiêm nhiệm các bổng lộc. Đức Grégoire XI (1370-1378) là 
cháu của đức Clement VI, là một chuyên viên lỗi lạc về Giáo Luật. Ngài có một đời sông 
gương mẫu và đề ý tới các khoa học. Được Catherine de Sienne khuyên khích, ngài trở về 
đóng đô ở Roma vào đầu năm 1377, nhưng ngài chỉ sống một năm nữa thôi. 


Như vậy thời kỳ giáo triều ở Avignon đài sáu chục năm. Tây âu đi vào thời kỳ khốn đốn còn 
kéo dài một thế kỷ. Năm 1337 bắt đầu cuộc chiến tranh trăm năm rất tàn khốc. Nó làm cho 
nước Pháp tiều tụy và chia rẽ lâu dài và rồi gây thiệt hại cho cả nước Anh. Vì nó mà cả Âu 
châu phải gánh chịu bao nhiêu dã man của các binh đoàn đánh thuê. Năm 1348-1349, nạn 
dịch đen làm chết tới một phần ba dân số và lôi theo những thay đổi nhanh chóng về mặc 
kinh tế và xã hội. Những hậu quả tai hại và lâu dài đối với tôn giáo lại còn là một vấn đề phải 
tranh luận. Nhưng chắc chắn là suốt nhiều thập niên, các tu sĩ và giáo sĩ, kê cả giáo dân, tất cả 
đều giảm sút nhiều về lượng. Âu châu bị xáo trộn và trở nên nghèo nản vì chiến tranh, số dân 
giảm bớt và chán nản vì bệnh dịch, không còn trung tâm sinh hoạt đổi mới nào, lại còn phải 
chịu một thử thách kinh khủng khác nữa là: cuộc đại ly khai. 
CHƯƠNG XXXVI 


CUỘC ĐẠI LY KHAI 


Khi đức Grégoire XI chuyền giáo phủ Avignon về Roma, chấm dứt cuộc lưu đày Babylon 
đài hạn, thì ngài mới 49 tuổi. Nếu có nhiều thời gian và kiên quyết, ngài đã có thể đưa giáo 
triều về ngôi nhà xưa và hoàn thành công việc đào tạo một thế hệ mới các nhân viên giáo 
phủ. Nhưng, về Roma được mười bốn tháng, ngài đã quyết định trở lại Avignon và mất ở đó. 


Có mười sáu hồng y trong kinh thành. Trừ một vài vị, còn lại là những giám chức giàu có và 
theo thế tục, thuộc giòng quý tộc về nguồn gốc và tính tình. Có bốn người Ý, một người Tây 
Ban Nha, còn lại là người Pháp. Những người Pháp này chia làm hai phe hoàn toàn thù địch 
nhau :”Người Limousin” (1) phò bốn giáo hoàng đầu tiên, và những người khác. Họ bị vây 


hãm và thường bị dân Rôma và vùng lân cận hành hung, đòi cho được giáo hoàng người 
Roma hay ít ra là người Ý, Trước khi vào mật viện, họ đã dàn trận để bầu cử; và như đã thấy, 
họ đã chọn Bartolomeo Prignano, một chức sắc lớn của giáo phủ, một người Ý đã lâu năm 
lưu trú ở Avignon và lúc đó làm tổng giám mục Bari. Họ đã nhanh chóng cho tiễn hành việc 
bầu cử, giữa những báo động và âu đả. Giáo hoàng lên ngôi và được tấn phong với danh hiệu 
Urbain VI. Nhưng ngay sau đó, vị giám chức coi như ôn hòa trước kia, nay tỏ ra là một người 
chuyên chế tàn bạo, độc tài và hung dữ. Ngài đánh thuế các hồng y, xỉ nhục họ để trừng phạt 
và tra tấn những kẻ bất khẳng. Do đó các hồng y Pháp đồng tình bỏ đi, rồi các hồng y người 
Ý cũng ra đi. Sau khi thương lượng mà không có hiệu quả, trong đó có công của thánh nữ 
Catherine de Sienne, họ nhất trí bầu hồng y Robert de Genève, một người còn trẻ, có khả 
năng, cứng cỏi, kiêu kỳ, có họ với vua nước Pháp. Tân giáo hoàng lấy tên là Clément VI và 
trấy đi Avignon. Hai phe đều bắt đầu xin toàn cõi Âu châu giúp một tay, mỗi phe đều đặt 
hồng y và ra vạ tuyệt thông cho các thù địch của mình. Trong mây năm, Âu châu chia thành 
hai phe gần như đồng đều nhau. Nói chung. đề quốc, hung Gia Lợi, Bohême, Flandres, Hòa 
Lan, Anh, Castille (lúc đầu) và một số miền ở Ý thì nhận Urbain VI. Còn Pháp, Ecosse, 
SavoIle, Áo và sau này, Aragon và Navarre thì nhận Clément VỊI. Mỗi bên đều hăng say 
tuyên truyền cho phe mình. Có những lý do chính trị xen vào. Sau mấy năm, cả hai đều bỏ 
mọi hy vọng thỏa thuận về vấn đề ai là giáo hoàng đích thực. 


Chúng ta có thể đặt câu hỏi, cuộc ly khai xây ra chưa? Tại sao, cố gắng hòa giải bị ngừng 
trệ? A1 là giáo hoàng hợp pháp? 


Về câu hỏi sau cùng, vẫn đề phải giải quyết, đó là vấn đề có sự sợ hãi đích thực bắt phải bầu 
Prignano, cuộc bầu hoàn toàn theo đúng giáo luật. Cho dầu có mấy sử gia danh tiếng còn do 
sự, nhưng tất cả những chứng cớ hiện có, hầu như minh chứng rằng các áp lực mà đại quần 
chúng Roma hăng hái đem ra thi hành không thể cản trở hoạt động của những người thực tâm 
trung thực và can đảm. Khi bắt đầu tự bảo vệ mình, các hồng y chỉ cho áp lực là điều phụ. 
Thực ra, vấn đề nan giải không thuộc phạm vi lịch sử mà thuộc phạm vi tâm lý. Tại sao 
những người nhiều kinh nghiệm lại có thê lầm về tính khí và khả năng của một người mà họ 
biết từ lâu năm? Hoặc tại sao một tính tình lại có thể thay đổi và tha hóa nhanh như thế được? 


Còn vấn đề thứ hai, người ta có thể thấy lý do ngay trong một nhóm nhỏ gồm các hồng y 
thiếu lòng đạo hạnh và tinh thần thiêng liêng. Đó là những người giàu có và ham hồ chức 
quyền, cùng chịu một nền giáo huấn như nhau, có những ý kiến như nhau, nhưng lại chia rẽ 
nhau vì những tranh chấp thuộc cá nhân và chủng tộc quốc gia. Đó là cái nhằm lẫn riêng của 
các giáo hoàng Avignon: các ngài đã thu hẹp hồng y đoàn thành một nhóm bé nhỏ gồm 
những người mới chen chân vào hàng quan chức, có khả năng, nhưng ý chí yếu kém, thường 
thuộc vê cùng một chủng tộc, bám víu chặt chế vào nhiệm vụ hồng y của mình, nhưng không 
hiểu biết về các nhu cầu sâu xa của Giáo Hội với những trọng trách tinh thần rộng lớn. Trong 
những bản văn thuật lại mật hội bầu vào chung kết, người ta không thấy một dấu vết nào đê 
cập tới mối ưu tư về đời sống thiêng liêng của giáo đoàn Kitô. Chúng ta có thể tự hỏi, tại sao 
cuộc bầu năm 1378 lại gây ra một chia rẽ toàn diện và lâu dài, trong khi những cuộc ly khai 
có trước đây chỉ có tính cách địa phương, ngăn hạn hay không sâu sắc. Lời đáp là thế này: có 
một tâm tư bất lực và thất vọng năm trong lòng Âu châu thời đó như một thứ sương mù vào 
mùa thu năm 1378 và tâm tư này trực tiếp phát sinh do cuộc ly khai, không phải ly khai giữa 
hai giáo hoàng do hai phe hay hai ông hoàng bầu lên, nhưng là giữa hai giáo hoàng được bầu 
lên do một nhóm nhỏ độc nhất mà thôi. Vì thế, tất cả những người bảo quản việc bầu thứ nhất 
thì cũng vướng vào vụ bầu thứ hai. Hơn nữa, khi các đối thủ có một số đông hồng y vừa được 
bồ nhiệm, thì những quyền lợi của họ khá quan trọng khiến họ không thể nhận định sự việc 
một cách khách quan được. 


Nhưng đã có những toan tính đề giải quyết vấn đề bằng những việc làm tích cực và bằng võ 
lực (per viam ƒacti). Ngay sau cuộc bầu thứ hai, các hồng y liền công bố một tuyên cáo để 
thanh minh việc làm của mình. Giáo phủ của Urbain VI đã đáp lại băng một giác thư cứng 
rắn, dựa vào những tài liệu chính thức; văn kiện này là một trong những chứng từ quan hệ 
nhất vào thời kỳ này. Giác thư của phe Urbain được sự ủng hộ của Catherine de Suède đứng 
lên làm chứng trước một ủy ban thiết lập năm 1379. Thánh nữ Catherine de Sienne, lúc này 
đang ở Roma, cũng nghĩ răng giáo hoàng hợp pháp là đức Urbain. Phe bên kia, có bài tường 
thuật của thánh Vincent Ferrier. Thế là cả hai phe phái đều có những người đồng tình có trình 
độ đạo hạnh rất cao. Chính các sử gia hiện đại, mặc dầu đã có những chứng cớ được thiết lập 
trước họ, mà cũng không thể tuyệt đối nhất trí với nhau được. Huống hồ những người đồng 
thời thiếu dữ kiện điều tra đầy đủ và chính xác. Lại nữa, khi Âu châu chia thành những chủng 
tộc quốc gia, thì mọi hy vọng dàn xếp hợp lý đều không thể có. Cả hai phe phái đã dùng tới 
việc ra vạ, tuyên truyền, mưu kế, thậm chí cả võ lực. Rồi thấy TỐ rằng tật cả những toan tính 
để thiết lập các sự kiện hay đề áp đặt một giải pháp trong thực tế đều thất bại. 


Thế là có hai triều giáo hoàng, mỗi bên đều có một giáo phủ hữu hiệu và hoạt đồng theo 
khuôn mẫu truyền thống, mỗi bên đều bám vào quyền pháp lý phổ cập của mình, mỗi bên đều 
bám chặt vào Âu châu. Thế là có hai mẫu toan tính để ra khỏi ngõ cụt. Cách nhượng bộ (via 
cessionm1s) là cách đòi một trong hai hoặc cả hai phải từ chức; và cách hòa giải (vía concil) là 
cách thay thế cả hai địch thủ bằng một công đồng chung. Toan tính thứ nhất là toan tính tuyệt 
vọng, không giáo hoàng nào chịu nhượng bộ. Khi có giáo hoàng nào chết trong một phe phái 
thì luôn luôn có người kế vị. Đã có những hứa hẹn và tự nguyện từ chức, nhưng không bao 
giờ thực hành. Sau ba chục năm, vẫn còn có hai giáo hoàng đối diện. 


Các nhà giáo luật và những người bình luận chính trị đều năng nổ hoạt động. Các sử gia hiện 

đại, vì hiểu rõ hơn về Giáo Hội sau công đồng Trente và sau năm 1870, về thời đức Gregoire 
VII và đức Innocent II, và về thời đại ly khai, nên thường khẳng định rằng: Giữa 1076 và 
1378, việc thay đổi chính thê để bảo toàn chế độ quân chủ của ngôi giáo hoàng, tức là chế độ 
của đế quốc đang suy tàn và cuối cùng đã sụp đồ. Quả thực, tình hình xã hội và Giáo Hội 
cũng như những suy tư của các nhà giáo luật đều làm nảy sinh một lý thuyết gần với lý thuyết 
quân chủ. Theo đó, Giáo Hội là một phường hội, hay đúng hơn một hàng ngũ các phường hội 
mà phường hội thấp kém nhất là đoàn các tín hữu và cao cấp nhất là đoàn các hồng y. Theo 
quan niệm này, giáo hoàng được Thiên Chúa ban cho quyên cai trị tối cao, nhưng các tẬp 
đoàn khác vẫn giữ những quyền lợi không thể mất hiệu lực được. Bản tính các quyền này 
khác nhau tùy theo các nhà giáo luật. Đối với Hostiensis, thường được coi là ”phe giáo 
hoàng”, hồng y đoàn làm thành một tập đoàn với giáo hoàng. Do đó, khi khuyết ngôi giáo 
hoàng, thì các hồng y thi hành quyền tập đoàn. Nếu các hồng y chết hết thì quyên năm trong 
Giáo Hội họp thành công đồng chung. Từ quan niệm này, người ta có thể đễ dàng đưa ra kết 
luận, như Jean de Paris đã làm, răng: quyên của giáo hoàng được giới hạn theo các nhu cầu 
của Giáo Hội. Một giáo hoàng vô tài, sai lạc hay tội lỗi thì có thể bị truất chức. Ở đây có một 
ý hướng diễn đạt tư tưởng, có thể được khai triên bằng nhiều cách, về việc các hồng y đã bầu 
Clément VI và về những suy tư của các nhà tư tưởng đang quan tâm đến vấn đề chia rễ trong 
Kitô giáo. Cũng có nhiều ý hướng suy nghĩ khác. Chăng hạn Marsile và Occam bày tỏ ý kiến 
cực đoan hơn và cá nhân hơn. Mỗi người đều theo cách riêng của mình mà suy tôn công đồng 
chung đại diện cho tập đoàn các tín hữu đối lập với giáo hoàng. Thực ra những tư tưởng này 
đã xâm nhập vào các câu lạc bộ đại học nhiều năm trước 1378. 


Thực ra, các đại học (và đặc biệt đại học Paris) sẽ đóng một vai trò quan trọng hơn trong 
những cuộc tranh luận đã được khai trương. Từ gân hai thê kỷ, đại học Paris chi phôi Châu âu 


về phạm vi trí thức. Các đại học khác, nhất là đại học Oxford, luôn tìm cách sánh vai ngang 
đại học Paris, nhưng không thành công. Mãi tới nửa thế kỷ XIV mới có sự thay đổi. Cuộc đại 
chiến giữa Anh và Pháp đã cắt đứt liên lạc giữa Oxford và Paris và ba chục năm sau, cuộc ly 
khai không cho phép nhiều miền chịu ảnh hưởng Paris. Thế là đại học đường trở thành cơ sở 
giáo dục và lệ thuộc quốc gia Pháp hoàn toàn. Trong số sinh viên của đại học có nhiều giáo sĩ 
lỗi lạc và nhiều nhà giáo luật danh tiếng. Địa trường ảnh hưởng của đại học Paris bị thu hẹp 
lại. Nhưng khi thấy mình bị mất thanh thế, Đại học lại được thúc đây dẫn thân, nhập cuộc vào 
một thời kỳ chiến đấu trí tuệ và nhờ đó, nổi bật những nhân vật lỗi lạc. Người thứ nhất là 
Conrad de Gelnhausen (1380), ông viết Bức thư hòa giải (Epistola concordiae) đòi tổ chức 
hội một công đồng chung. Ông chủ trương Giáo Hội đại đồng, ở trên có giáo hoàng và các 
giám mục, nhưng những ”điều gì có hệ tới mỗi người thì phải được mọi người bàn luận”. 
Chống lại nguyên tắc ”chỉ mình giáo hoàng được triệu tập công đồng”, Conrad, đồ đệ của 
Occam, đưa ra lý luận là sự tất yếu không lệ thuộc vào luật và coi trường hợp ly khai không ở 
thuộc phạm vi của các nhà giáo luật. Sau Conrad, có Henri de Longenstein, ông viết Bức thư 
Hòa Bình (Epistola Pacis) chủ trương rằng: Giáo Hội có quyền truất phế một giáo hoàng 
được bầu không đúng cách thức và có phương hại. Hai nhà tư tưởng này dẫn đầu một nhóm 
quan trọng những nhà chính luận. Ở thế hệ tiếp theo sau, có Pierre d'Ailly và Jean Gerson. 
Nhưng hai ông này không gây nhiều ảnh hưởng. 


Khi đức Urbain VI, giáo hoàng người Roma mất năm 1389, được thay thế ngay bằng đức 
Boniface IX. Không xây ra tai biến nào. Nhưng tới năm 1394, khi đức Clément VI mắt Ở 
Avignon, thì vua nước Pháp cương quyết ngăn cản cuộc bầu cử, nhưng thất bại: Mặc dầu mỗi 
hồng y đều tuyên thệ từ chức khi được bầu làm giáo hoàng, nhưng khi Pedro de Luna người 
Tây Ban Nha được bầu và lấy tên là Benoit XII, ngài lại cương quyết không từ chức nữa. 
Ngài chống lại những nỗ lực của vua nước Pháp và của các địch thủ muốn ép ngài từ chức. 
Thế là, khi một giáo hoàng người Tây Ban Nha tìm mọi cách để khai thác các nguồn lợi ở 
Pháp, thì hàng giáo sĩ Pháp và đại học Paris tổ chức một phong trào mới. Trong một hội đồng 
nhóm họp năm 1396, người ta đề nghị bất tuân phục Benoit XIII để làm áp lực đòi ngài từ 
chức. Nhưng cũng thất bại. Rồi trong một hội nghị khác họp năm 1398, trường đại học được 
chính phủ ủng hộ nên tha hồ tung hoành. Cho rằng giáo triều đã tha hóa những tự do có từ 
thời xa xưa, nhà vua có quyền đánh thuế trên hàng giáo sĩ hưởng các bổng lộc, phải bãi bỏ 
hết các bỗng lộc của Giáo Hội Pháp, và hội nghị long trọng tuyên bố không tuân phục tòa 
thánh, tuy nhiên vẫn công nhận quyền thuần túy thiêng liêng của giáo hoàng. Đây là lần đầu 
tiên bày tỏ khuynh hướng mà sau này người ta sẽ gọi là chủ thuyết Gallican. Chủ thuyết này 
được hình thành do sự liên kết của hai trào lưu tư tưởng: sự phát triển tinh thần thế tục và 
quốc gia nơi các vua nước Pháp từ thời Philippe le Bel, và sự ghen tuông của đại học đường 
đối với giáo triều, ghen tuông cảng tăng thêm khi các giáo hoàng ủng hộ các dòng Anh Em 
chống lại đại học đường và hàng giám mục. Mỗi phe, đều có những lý do kinh tài hướng dẫn 
hoạt động: nhà vua mong chiếm các thứ thuế và lệ phí thường thuộc về giáo hoàng. Đại học 
đường muốn chiếm lấy mọi quyền tiến cử vốn thuộc về giáo hoàng. Lúc này, hình như phong 
trào đã thành công. Các hồng y đều rời bỏ đức Benoit XIII và đứng ra cai trị Giáo Hội. Giáo 
hoàng bị áp lực bắt chạy trỗn. Nhưng ngài cưỡng lại. Dần dần người Pháp bất mãn về cách cư 
xứ và tham lam của chính phủ và của những người thay thế các nhân viên của giáo hoàng. 
Ban đầu, có mấy giám mục cương quyết chống lại sự thoái lui. Năm 1403 nước Pháp trở lại 
nhận sự qui phục. _ Trong những năm sau, mây lần hai giáo hoàng toan tính cách thành thực 
hay giả mạo "muốn từ chức” (per viam demissionis). Như những con mèo đọ sức, hai giáo 
hoàng sát lại gần nhau trong dãy núi Alpes vùng Ligurie, mà không bao giờ tiếp xúc thân tình 
với nhau như mọi người mong muốn. Các ngài khăng định là có ý định chuẩn bị cùng từ 
chức. Đức Grégoire XI, giáo hoàng người Roma thì bên trong coi như bị giật dây. Từ lâu, 
Âu châu đã nản chí. Năm 1407, lần thứ hai nước Pháp chính thức tuyên bố không qui phục 


giáo hoàng. Sau cùng mùa xuân năm 1408, các hồng y thuộc cả hai phe đều nổi loạn chống 
những thoái thác của hai giáo hoàng thù địch và dự tính làm một việc chung. Các hồng y loan 
báo một công đồng chung sẽ được nhóm họp ở Pise ngày 25 tháng 3 năm 1409. Các ngài cho 
triệu tập cả hai vị giáo hoàng đối lập tới. Nhưng mỗi giáo hoàng đều đáp lại bằng việc: chính 
mình sẽ triệu tập một công đồng riêng, đức Benoit XIII ở Perpignan và đức Grégoire XII ở 
Cividale. Dầu vậy, công đồng Pise vân nhóm họp. Các giám mục đến không đông, nhưng đủ 
túc số tiêu biểu. Công đồng truất phế cả hai giáo hoàng và bầu Alexandre V, một tu sĩ đòng 
Phanxicô. VỊ này nhận được lệnh làm một chương trình cải cách nhưng không bao giờ thi 
hành. Ngài tạ thế một năm sau, và Balthazar Cossa, một người thiếu hết các đức tính luân lý 
và thiêng liêng, được bầu lên kế vị, lấy tên là Gioan XXIII. Các hồng y của ngài là Zabarella 
và Pierre đ'Ailly. Kitô giáo như vậy là có ba giáo hoàng. Người thứ ba chắc chắn là một cá 
nhân thật bất xứng vừa trên phương diện giáo luật vừa theo dư luận chung, là một kẻ tiễm 
ngôi. Giáo Hội hoàn toàn rơi vào tình trạng không lối thoát. Khi thoát được là nhờ hành động 
của vua Sigismond. Ông hoàng này đã đứng ra tranh thủ vị trí ở Âu châu suốt ba chục năm, là 
người con trẻ nhất của hoàng đế Charles IV; ông được liên tiếp bầu làm đại cử tri 
Brandebourg, vua Hongrie (1387), hoàng đề (1411) và vua Bohême (1419). Có khả năng, có 
nghị lực, có tham vọng, có nhiều tài để thành công, ông năm chắc tình thế và bắt Jean XXII 
phải triệu tập công đồng vào tháng 11 năm 1414 ở Constance. Sigismond và dư luận chung 
mong chấm dứt cuộc ly khai, nên được mọi người đồng tình. Công đồng Constance đã khai 
mạc bằng yên. Có nhiều người tham dự và diễn tiến khá độc đáo. Vì lề người ta nghĩ ngờ các 
giáo hoàng và hồng y, và vì tỉnh thần quốc gia đang bùng lên, vì mối thù địch g1ữa nước Anh 
và nước Pháp, cho nên công đồng đã đi tới mấy cải tổ quan trọng. Trước hết các nghị phụ 
tranh luận rồi bỏ phiếu riêng từng nhóm thuộc các quốc gia khác nhau. Thế rồi, nhiều nhà 
thần học không phải là giám mục cũng được tham dự. Sự kiện này làm cho vị trí gây áp lực 
của các phần tử thuộc trường đại học được củng cố, họ chủ trương công đồng có ưu tiên trên 
giáo hoàng và cần phải có những công đồng được triệu tập theo chu kỳ. Được làm hồng y, 
Plerre đAilly là một người chủ trương ”công đồng” quá khích. Gerson bảo thủ hơn và đề 
nghị một cải cách ôn hòa. Zabarella cũng chủ trương thuyết công đồng. nhưng trung dung 
hơn. Dietrich de Niem lại khắt khe và cương quyết hơn. Ông tuyên bố quyền ưu tiên của Giáo 
Hội đại đồng. Khi tất cả các nghị phụ tới Constance, thì công đồng trở nên khá quan trọng và 
đủ tính cách đại diện. Các vụ việc của giáo phủ và hoàng để được bàn luận ngay tại chỗ. 
Trong ba năm, Constance là thủ đô Châu âu. 


Công đồng bắt đầu lên án Jean Huss và chia thành bốn quốc gia không đều nhau về tầm mức 
quan trọng, nhưng đều nhau về mặt số phiếu. Sau nhiều thoái thác kéo dài mãi, đức Jean 
XXIII bằng lòng từ chức với điều kiện là các vị đối lập cũng phải từ chức. Đức Grégoire XII 
nhận điều kiện này. Nhưng trước khi đức Benoit XIII lên tiếng, thì đức Jean XXIII vờ thoái 
lui, bắt chước cách thức của hai địch thủ mình. Còn lại một mình công đồng, nhưng các nghị 
phụ nhất trí chủ trương rằng mình có toàn quyền tiếp tục làm việc. Ngày 6 tháng 4, công 
đồng ra sắc lệnh nổi tiếng SacroSancia, khăng định công đồng trực tiếp nhận quyên từ Chúa 
Kitô và đòi cho mình quyền xét xử phổ thế, kế cả đối với giáo hoàng, về mặt đức tin và công 
trình cải cách. Các nghị phụ liền bắt đầu tố cáo Jean XXIII về rất nhiều tội. Vị này bị lên án 
(rất đúng) và bị truất chức. Mấy ngày sau, đức Grégoire XII cũng ”bỊ” từ chức, đức BenoIt 
XIII vân đứng vững, hy vọng được sông sót sau hai vị kia. Thực ra ông không bị truất trước 
năm 1417. Công đồng trở thành uề oải, đỉnh trệ. Vắng bóng Sigismond vỉ cuộc chiến giữa 
Anh và Pháp, sự chia rẽ giữa người Armagnacs và Bourguignons, và trên hết là văng bóng 
một uy quyền độc nhất, tất cả đã làm tê liệt óc sáng kiến. Công đồng trở nên loạn xạ trong 
những tranh cãi chua cay và vô ích. Nhưng một ủy ban được thành lập đề đề nghị những mục 
đề cải cách. Mỗi quốc gia đều đưa ra một chương trình ưu tiên riêng: Người Đức đem ra 
những dự định rộng rãi hơn, thực tế hơn, người Anh ôn hòa hơn, còn người Pháp thì cách 


mạng nhất. Trở về Constance, Sigismond thấy công đồng mệt mỏi và chia rẽ. Ông cũng cảm 
thấy chính ông đã mất thế giá. Khi đức Benoit XIII bị khai trừ (1417) thì công đồng được tự 
do để bầu một tân giáo hoàng. Nhưng công đồng. lại chia rẽ nhau vê điểm có nên bầu trước 
khi cải cách hay không. Khi vân đề được giải quyết, lại nảy ra tranh cãi về vấn đề ai là người 
có quyền bầu phiếu: đoàn hồng y được củng cô có ủy nhiệm thư không đáng tin cậy, hay 
công đồng không có quyền theo giáo luật? Người ta đi tới một thỏa hiệp. Nhưng trước khi 
bầu, các nghị phụ cho công bố một sắc lệnh khác, gọi là Frequens, (92.10.1417). Theo đó, 
công đồng phải được triệu tập năm năm sau, rồi lại bảy năm. Sau nữa, rồi cứ đều đều mười 
năm một. Có mấy sắc lệnh khác được công bó, đề hãn ngữ những tệ lạm kinh tài của giáo 
triều. Trước khi bầu mấy ngày, hồng y Zabarella mất. Ông là người chủ trương quyền tối cao 
của công đồng, khôn ngoan, ôn hòa, không thể chê điều gì, ông được lòng mọi cử tri. Ngày lễ 
thánh Martin, công đồng họp rất nhanh, chọn một người Roma chính tông, Odon Colonna, 
lấy tên là Marrin V. Sự lựa chọn này báo hiệu một hành động bảo thủ và tỏ ra không nê nang 
nước Pháp và vua Sigismond. Thế nhưng cuộc ly khai kéo dài ba mươi chín năm nay đã 
chấm dứt. 


Người ta thường tranh luận về đại kết tính của các sắc lệnh công đồng Constance. Chắc chắn 
là trong những khóa họp (42 tới 45) có đức Martin V tham dự, cả trong những khóa họp lên 
án giáo huấn của Wyclif và khóa XV kết án giáo thuyết của Jean Huss. Thực ra những quyết 
định ấy đã được giáo hoàng lấy lại và công bố trong sắc chỉ Inter cunctas, ngày 22.2.1418. 
Đàng khác, đức Eugène IV công nhận cả hai công đồng Constance và Bâle, nhưng từ chối 
mọi sự bớt xén các quyên lợi, chức vị và quyên ưu tiên của Tòa Thánh. Vấn đề còn treo lơ 
lửng đó, vì sắc chỉ Sacrosacta của khóa V (5.5. 1415) tuyên bố: công đồng trực tiếp lấy quyền 
từ Đức Kitô và mọi người, kế cả giáo hoàng, đều ở dưới quyền của công đồng về mặt Đức 
Tin và cải cách. Về phương diện "hoàn toàn thần học, sắc lệnh này không phải là một phán 
quyết vô ngộ: thật vậy, trên thực tế không một giáo hoàng nào công nhận quan điểm này. Nếu 
xét riêng về điểm ấy, người ta có thê không công nhận đó là một định nghĩa đích thực vê Đức 
Tin. Ngoài các hồng y quan trọng lên tiếng phản đối và nhiều người tránh hay không dự vào 
việc bỏ phiếu thì sắc lệnh là một quyết định chưa chuẩn bị đủ, chủ ý đương đầu với một tình 
thế bất ngờ, một thời điểm mà công đồng bị Jean XXIII bỏ và thành ra không có lãnh tụ. 
Nhiều sử gia mới đây còn chủ trương răng vì sự bắp bênh trong hoàn cảnh lúc đó và do 
những nguyên tắc giáo luật cô truyền, nên một công đồng có một quyên toàn diện (cách tạm 
thời) và do đó Jean XXIH là một giáo hoàng được bầu cách hợp pháp. Vì thế công đồng 
Constance có thể là chính xác không những suốt thời kỳ giáo hoàng tham dự mà cả trong suốt 
thời kỳ lộn xộn tiếp theo sau việc đức Jean XXIII tâu thoát và bị lên án. Nếu nhận lập trường 
này, thì phải công nhận công đồng bị đe dọa biến mất. Công đồng công bố sắc 
lệnh Sacrosancra đề giải quyết vân đề, bằng cách cứu văn chính sự hiện hữu của mình. Sau 
đó các nghị phụ khẳng định răng vân đề đã được giải quyết. Chắc chắn rằng nhiều vị có mặt 
trong công đồng đã muốn đi tới một giải pháp. Cũng chắc chắn rằng, nêu cuộc ly khai còn 
kéo dài và nêu sắc lệnh Fregquens được đem ra thi hành, thì sắc lệnh $acrosancia sẽ được phổ 
biến và công bố lại đưới một hình thức hợp lệ hơn. Nhưng các sự việc lại không xây ra như 
thế. Phải đợi tới gần hai thế kỷ, Sacrosancfa mới trở thành một lời truyền lệnh của các nhà 
thần học theo thuyết Gallican. 


Rất nhanh, tân giáo hoàng rõ ràng tỏ cho thấy rằng tất cả các thứ cải cách triệt để đều không 
thể tưởng tượng được. Những biện pháp ngài đưa ra liên quan tới giáo phủ đều trì hoãn 
những việc mà hết các chương trình cải cách cho là đáng chê trách. Nhưng, nhờ những biện 
pháp cải cách nhỏ và nhờ vào một cải tổ hữu hiệu guồng máy giáo phủ, giáo hoàng đã cố 
gắng từ từ nhưng chắc chắn trở lại nếp sinh hoạt bình thường. Ngài dành hết nghị lực xếp đặt 
lại guồng máy hành chánh Tòa Thánh cho có khuôn khổ và đặc biệt giữ thăng bằng ngân 


sách. Mặc dầu vào đầu triều đại, ngài tuyên bố quyền ưu tiên tuyệt đối cổ truyền của Tòa 
Thánh, nhưng ngài đã theo những sắc lệnh của công đồng Constance và cho triệu tập một 
công đồng ở Pavie năm 1423. Công đồng này có ít người tham dự, được chuyên qua Sienne 
kéo dài lê thê cho đến lúc chính đức Martin V cho giải tán vào tháng 3 năm 1424. Nếu toan 
tính cải cách thất bại thì phần trách nhiệm thuộc về giáo hoàng. Sự bất bình tăng thêm. Phái 
Hussites ở Bohême không nhượng bộ. Khắp nơi người ta quyết liệt đòi một công đồng mới 
vào niên kỳ đã định trong Frequens. Giáo hoàng phải nhượng bộ và công bố một sắc chỉ cho 
triệu tập một công đồng ở Bâle năm 1431. Ngài đặt hồng y trẻ tuổi Giuliano Cesarini làm sứ 
giả; đây là một người trong sạch, thông thái và cởi mở, đã chuẩn bị điều khiển một thánh 
chiến chống phái Hussites. Đức Martin V qua đời trước khi khai mạc công đồng. 


Lịch sử công đồng Bâle (1431-1449) còn phức tạp hơn lịch sử công đồng Constance. Công 
đồng này có ít người dự hơn, ít giám mục và nhiều nhân viên đại học. Nhưng nó đại diện 
rộng rãi Giáo Hội Âu châu, với những người điều hành có tầm vóc, như Ailly và Gerson. 
Nhưng khuyết điểm này được bù lại bằng ảnh hưởng xuất chúng của một người ôn hòa là 
Cesarini. Đa số các nghị phụ đều đã hay sẽ đối nghịch với quyền tuyệt đối quân chủ của giáo 
hoàng. Nhưng có nhiều quan điểm rất khác nhau, từ những chủ trương giáo triều là một thể 
chế do Thiên Chúa thiết lập, nhưng không vô ngộ, cho tới những chủ trương đoàn thể các 
giáo sĩ hoặc cả đoàn thể các tín hữu đều có tối thượng quyền về mặt Đức Tin và cai trị. Hầu 
hết đều công nhận rằng, trong tình thế hiện thời, công đồng chung có quyền trên quyền của 
giáo hoàng. Nhưng cũng không được quên điều mọi người đều xác tín: Giáo hoàng bao giờ 
cũng có quyên hành pháp và là thủ lãnh của Giáo Hội. Mặc dầu có những sai lầm và không 
thành đạt như ý, công đồng Bâle vẫn để lại một ấn tích thời danh: Đây là một hội nghị quan 
trọng quốc tế đã kéo dài và tiếp tục hoạt động kiên trì trong mười tám năm. 


Giai đoạn thứ nhất thành công hơn cả. Nhờ ở những buổi tranh luận và một ngoại giao khôn 
khéo, công đồng đã làm dịu và dàn xếp tạm thời cuộc tranh cãi đối nghịch giữa phe Hussites 
và Công giáo Chính thống. Ủy thế của hội nghị lớn lao đến nỗi đức tân giáo hoàng Eugène 
IV, chính khách sảnh sõi và cô tình chủ trương quyền tối cao của giáo hoàng, đành phải bỏ ý 
định cho giải tán công đồng và trong một thời gian đã chuẩn y các đề mục của công đồng. 
Toan tính lên tới tuyệt đỉnh với những sắc chỉ năm 1433, bãi bỏ các bổng lộc dành riêng cho 
giáo hoàng, và những sắc chỉ năm 1435 bãi bỏ hết các bổng lộc mà giáo phủ đã chiếm đoạt, 
kế cả những bồng lộc phải trả khi trao và ấn định các hoa lợi, kế cả thứ thuế giáo sĩ. Đức 
Eugène IV có cơ may là hoàng đề Hy Lạp cần được viện trợ và ước mong hiệp nhất với Tây 
phương. Điều này cho phép giáo hoàng đứng ra lấy sáng kiến. Công đồng đã phá vỡ các cuộc 
thương. thuyết. Nhưng giáo hoàng đã làm thỏa mãn các đòi hỏi Hy Lạp, là cho chuyền công 
đồng về Ferrare (rồi về Florence) và ấn định một chương trình nghị sự. Một thiểu số các nghị 
phụ đi theo hội nghị mới. Sau một buổi tranh luận lớn, công đồng Florence ký một hiệp ước 
giả tạo (1438-1439). Nhưng công đồng Bâle đòi giáo hoàng xuất trình số sách và cuối cùng, 
năm 1439, đã truất phế ngài vì lạc giáo. Công đông bầu một ngụy giáo hoàng là công tước 
Savoie, tên là Félix V, ngài không nhận cầm quyền. Nhưng nhờ vào thành công nơi người Hy 
Lạp và khôn khéo ngoại giao, làm thỏa mãn các vua, các chúa bằng việc ký kết các thỏa ước 
khác nhau, nên đức Eugène IV làm cho công đồng mất mọi ủng hộ và mọi thanh thế. Thế 
nhưng hội nghị sau mười năm nữa mới chấm dứt. Năm 1449 giai đoạn các công đồng và các 
giáo hoàng đối thủ mới hết. Đây là buổi bình minh của thời chuyên chế phần đời và cách 
mạng thần học. 

Độc giả hắn sẽ bỡ ngỡ về lý thuyết quyền tối cao quân chủ của giáo hoàng, được các giáo 


hoàng thế kỷ XII đồng thanh công bố, kể cả các nhà thần học và nhà giáo luật, nay xem ra bị 
tan rã mới chưa đây năm chục năm, đê nhường chỗ cho những chủ trương gân như đôi lập 


hoàn toàn, và nhiều quan điểm lại còn được coi như giáo lý Kitô giáo do những cơ quan tự 
nhận mình là tiêu biểu Giáo Hội đại đồng đưa ra. Nếu trả lời rằng: có một đám quần chúng 
quan trọng nhưng âm thầm gồm các giáo sĩ và giáo dân, họ không dính dáng gì tới trào lưu 
này, thì câu trả lời không giải quyết hoàn toàn nỗi khó khăn. 


Thứ nhất chúng ta phải phân biệt lý thuyết cơ bản và cấu trúc thượng tầng. Niềm tin chung 
muốn cho Tòa Thánh có quyên ưu tiên tuyệt đối vì vừa là tảng đá Đức Tin vừa là nguồn gốc 
quyền bính, niềm tin này đã thông thường trong Giáo Hội Tây Phương, kể từ cổ thời xa xưa. 
Còn cấu trúc thượng tầng do các nhà giáo luật và các chính luận gia thế kỷ XI diễn giải thì 
một phần là cái gì thuộc quan điểm tư riêng và tạm bợ được đưa ra, như tất cả các trào lưu 
quan điểm và tư tưởng triết học, để nhiều người khác nhau phản ứng. Xét theo lịch sử, những 
phản ứng này, như qua các tác phẩm của Marsile và Occam, thì cũng quan trọng và cũng sâu 
sắc như trào lưu tập trung hóa (centralisation) ở hai thế kỷ trước, và chúng được hưởng ứng 
bởi vì giáo triều Avignon đã làm mắt thanh thế của mình. Thế nhưng nhiều sử gia cho răng, 
nếu không có hai cuộc bầu cử năm 1378, thì không bao giờ có giai đoạn ”công đồng”. Tóm 
lại, cuộc ly khai đã kéo dài từ mười hai năm, khi các ”người chủ trương công động trị” 
(conciliaristes) nghĩa là, không những các người ủng hộ việc triệu tập công đồng, mà còn cả 
những người bằng lòng cho công đồng một thứ quyên tối cao, trở nên những lãnh tụ có ảnh 
hưởng đề gây thành một đại trào lưu tư tưởng. Trào lưu này trở nên quan trọng, không phải 
chỉ bởi sức quyến rũ nội tại của lý thuyết, mà còn ở việc người fa thất vọng vì không tìm ra 
những cách thức khác để chấm dứt một tình trạng không thể chịu nỗi và chấm dứt sự ghê tởm 
sâu xa trước cách ăn ở của hầu hết các người ngấp nghé bước lên ngôi giáo hoàng. Thế 
nhưng, phái ”công đồng trị” phần đông là các giáo sư đại học hay các chính khách. Những 
phần tử khác của Giáo Hội không lên tiếng, chắc hắn cũng không biết Gerson hay Occam, 
giống như tiên tổ của họ không biết đức Innocent IV và Ptolémée đe Lucques. Họ không theo 
công đồng, cũng không theo giáo hoàng. Họ thất vọng về những xáo trộn của cuộc ly khai. 
Họ còn là những tín đồ chính thống, không hề tỏ ra trung thành riêng với giáo hoàng và trên 
thực tế, không coi giáo triều có ảnh hưởng tới tín ngưỡng và các việc sống đạo. Nhưng họ 
biết răng bộ máy Giáo Hội đòi hỏi và cần có một người chí đạo và một ông thầy để dẫn dắt 
họ trong đường ngay nẻo chính. Việc đức Martin V dễ dàng cải tổ thế đứng của giáo triều là 
biểu hiện thể chế đã chỉ phối được ý thức chính trị của thời đại. Thật rõ ràng là các công đồng 
đã tỏ ra bất lực để hàn gắn mọi chia rẽ giữa Kitô hữu và những trào lưu cải cách. Quan trọng 
hơn, tuy trong thầm lặng, đó là việc trở về tư tưởng cô truyền, được biểu lộ trong những cuộc 
tranh luận với người Hy Lạp ở công đồng Florence, trong thuyết minh giáo của Thomas 
Netter và trong các tác phẩm của trường phái Thomiste mới.. 


Thế nhưng các công đồng cũng có một ảnh hưởng nào đó. Người ta có thể tự hỏi: nêu không 
có các công đồng thì làm thế nào tái lập được hòa hợp thông nhất. Đàng khác, công đồng 
Constance vì tin tưởng vào Sigismond, và công đồng Bâle, vì cố chấp bám víu vào những 
quan điểm khó năm giữ được, cả hai đều giúp cho quyền đời chi phối quyền đạo. Đây sẽ là 
một đặc điểm của hai thế kỷ tiếp sau. 


Chắc hắn rằng, những gương xấu và sự tan rã về sinh hoạt thông thường của Giáo Hội trong 
thời ly khai, đều là những hiện tượng quan trọng. Nhưng hình như sinh hoạt của Giáo Hội ít 
bị bế tắc hơn người ta tưởng. Sự chia rẽ ở Âu châu chỉ có tính cách địa phương chứ không 
thuộc địa trường hay ảnh hưởng đến mọi người, trừ một ít trường hợp. Ít ra cho tới 1409, việc 
qui phục được thể hiện có hiệu quả. Khá rõ ràng là Âu châu nói chung còn kiên quyết theo 
Công giáo và vì thế Đức Tin không bị xao xuyên. Bên dưới phẩm trật, hàng giáo sĩ và giáo 
dân ít bị đao động bởi cuộc ly khai. Ít ra là đối với Anh quốc, phải nhớ rằng những người đọc 
các trường thiên của Chaucer (1340-1400) và của Langland (2 1330- ? 1400) và những suy tư 


của Julienne de Norwich (1342-1416), họ không thể tưởng tượng được rằng Giáo Hội đang 
sông trong một cơn bão khủng hoảng về ngành cai trị, từ xưa chưa hề có. Thế nhưng, cuộc ly 
khai đã gây ảnh hưởng ở cả hai mặt. Vì nhu cầu, các dòng tu tập trung đã phân làm hai: bề 
trên cả của dòng hay nhà mẹ bị mắt tới một nửa số tu sĩ. Theo giòng thời gian, có hai tổ chức 
được thành lập trong một số khu vực (như nơi các dòng huynh đệ). Trong những trường hợp 
khác, có một sự chuyên giao các quyên hành. Như ở Anh, các tu sĩ Cluny, tu sĩ Citeaux và 
Prêmontrés đều do các bê trên người Anh hay do các nhà chính yếu ở Anh điều khiến trong 
một thời gian (như Welbeck). Khi thống nhất đã được tái lập thì các anh em dễ dàng trở lại 
tình trạng cũ. Nhưng những dòng có cựu hơn và ít bị tập trung hơn đã có khuynh hướng phân 
tán thành những nhóm quốc gia. Một hiệu quả chung nữa của cuộc ly khai là việc giảm giá 
các đặc ân và miễn chuẩn. Lý đo là có nhiều giáo hoàng rộng lượng ban phát các ơn nêu có 
tiền. Kỷ luật dòng và kỷ luật Giáo Hội cũng suy yếu và những lãnh vực đã mất thì không bao 
giờ thu hồi được nữa. 


Bao lâu Tòa Thánh dung túng sự suy thoái kỷ luật thiêng liêng và duy trì hoặc tăng thêm 
gánh nặng các thuế khóa, thì cuộc ly khai còn cho thấy sự khẩn trương phải có cuộc cải cách, 
từ chóp đỉnh và từ nền tảng Giáo Hội. Năm tháng càng trôi đi, thì đòi hỏi này càng thêm sức 
mạnh và đạt tới chóp đỉnh vào giai đoạn đầu tiên của công đồng Bâle. Nếu Âu châu nhận 
được một bài học của ”thời công đồng tr”, thì đó là các công đồng đã không thể và các giáo 
hoàng đã không muốn đáp ứng nhu cầu khẩn trương phải cải cách. 

CHƯƠNG XXXVIH 


THẺ KỶ XV. 


I. NHỮNG HẬU QUÁ CỦA CUỘC LY KHAI. 


Sự yếu thế lâu dài của giáo triều và sự khai triển các lý thuyết chính trị của thời công đồng. trị 

gây nên nhiều hậu quả rất quan trọng và rất tai hại: quyền bính thế tục đã hiên ngang kiểm 
soát các Giáo Hội quốc gia. Hiện tượng này mang những hình thức khác nhau trong mỗi 
nước. 


Chúng ta thấy ở Anh, từ thời người Normands xâm chiếm, đã có một sự tranh chấp lâu dài: 
một bên là các vua và chính quyên, họ chủ trương theo cô tục, nhà vua kiểm soát các cuộc 
bầu cử, các vụ rút phép thông công và các huấn thị giáo triều; một bên là những giáo sĩ uyên 
thâm giáo luật. Cuỗi thế kỷ XI, Giáo Hội Anh phục tùng các luận đề của giáo triều trên quan 
điểm lý thuyết. Trừ những người sống bên lề, người ta công nhận: giáo luật và những giáo 
lệnh đêu ràng buộc hàng giáo sĩ Anh và chịu các tòa án Anh xét xử. Điều này không có nghĩa 
là không có đối kháng. Từ triều Edouard I (1272-1307), triều đình và nghị viện thường lên 
tiếng phản đối những lạm thu và tiền bảo chứng của giáo triều. Trào lưu này lên tới chóp đỉnh 
với qui chế các thủ quản (1351) và sắc lệnh Praemunire (1353) cắm người Anh không được 
nhận một bổng lộc nào từ Roma, cũng cắm việc nại tới Roma về các vụ kiện còn đang được 
cứu xét ở Anh, cắm cả việc chấp nhận các sắc chỉ giáo triều. Những luật này còn được nhắc 
lại năm 1380. Cắm không được đưa ra khỏi nước những món tiền gửi tới giáo hoàng. Thực ra 
những biện pháp này, trước hết chỉ để tự vệ và do chính phủ ban hành đề làm thỏa mãn dư 
luận quần chúng bất mãn, để cho Roma không còn có toan tính bóc lột và đặt nhà vua vào 
một vị trí thuận lợi đề điều đình. Đó là cách đáp lại sắc lệnh Clericis laicos, nhưng không giải 
quyết được vấn đề liên hệ giữa hai quyền bính. Các biện pháp này có rất ít hiệu quả thực tế 
trực tiếp. Chúng không hề nhắm vào việc chống quyền thiêng liêng của giáo hoàng. Thế 
nhưng, đó là những biện pháp táo bạo và ảnh hưởng tới lục địa Âu châu. 


Như đã nói ở trên, Giáo Hội Pháp đã tuyên bố không qui phục các giáo hoàng Avignon từ 
1398. Rồi lại quy phục để rồi lại chối bỏ năm 1403, và cuối cùng quy phục lại năm 1406. 
Chính sách này không lâu bền. Năm 1406 có một công nghị, phần lớn do đại học Paris chủ 
trương, với các phát ngôn viên như Pierre le Roy, viện phụ Mont Saint Michel và Jean Petit. 
Công nghị đã ra những quyết định cốt tử được Charles VI chuẩn y năm 1407. Các khoản bảo 
chứng của giáo triều, các khoản thuế bồng lộc, các khoản ủy quyên, các khoản thu khi có tòa 
khuyết vị, thuế thập phân và các thứ thuế khác, tất cả đều bị coi là không thể chấp nhận được. 
Công nghị tái khẳng định hoàn toàn qui phục giáo hoàng vì là thủ lãnh thiêng liêng của Giáo 
Hội, trừ một điều quan trọng: uy thế công đồng chung được đặt lên trên uy thế các sắc lệnh 
giáo triều. Cũng đúng, người ta đã coi khăng định đó đánh dấu bước đầu của chủ thuyết 
Gallican. Về mặt lý thuyết thì khăng định này dựa trên hai định đề: thứ nhất là vua nước Pháp 
trong rất lâu đời đã có quyền đánh thuế, quyền lợi tức và quyền chỉ định trên Giáo Hội Pháp; 
thứ hai là quyền của giáo hoàng bị hạn định bởi bộ giáo luật cô xưa, đặc biệt dựa trên những 
quyết định công đồng. Như vậy, nhà vua được thuận lợi rút từ định đề thứ nhất. Thực vậy, 
ông có quyền kiểm tra hành chánh và tài chánh của Giáo Hội. Tự do của Giáo Hội Gallicăng 
thì dựa vào định đề mới: các sắc lệnh và sắc chỉ của giáo triều sẽ không có hiệu lực nêu 
chúng đối nghịch hay vượt quá các sắc lệnh công đồng hoặc giáo luật có trước bộ luật 
Gratien. Hệ luận rút ra từ đó là các điều tuyên bố của giáo triều chỉ có tính cách không thay 
đổi được và vô ngộ khi chúng được công đồng chung phê chuẩn, hệ luận tiêu biểu cho việc 
khai triển nguyên tắc sau đây: các quyết định của công đồng có quyền đầy đủ và bất khả 
kháng. 


Về mặt lịch sử, giáo luật và thần học, quan điểm này không thể đứng vững. Việc nó được 
chấp nhận và duy trì, trước hết vì có sự phát triển tỉnh thần quốc gia được nên quân chủ khai 
thác, sau là vì giáo triều ở vào vị trí quần bách trong thời đại ly khai, và cuối cùng là do ảnh 
hưởng của một tư tưởng tai hại xâm nhập vào hết mọi cấp bậc và bắt nguồn từ Marsile de 
Padoue, Guillaume d'Occam và các đồ đệ của hai ông. 


Các hòa ước 1406-1407 không bao lâu trở thành vô hiệu. Đức Martin V có gắng khẳng định 
lại những quyền của giáo hoàng mà toàn thê Giáo Hội công nhận. Tại Pháp, vua và đại học 
đường sẵn sàng giảm bớt các yêu sách để có những mối lợi trực tiếp. Một qui chế dài hạn hơn 
đã được khởi thảo ở hội đồng giáo sĩ Bourges và quyết định tức thì được thông qua do bản 
“phê chuẩn thực tiễn” (Pragmatfique Sanction) năm 143§. Bản văn này không đến nỗi cách 
mạng như người ta tưởng. Nói chung nó tiếp nối những tuyên bố của công đồng Bâle và có 
gắng thiết lập lại tình trạng đã có trước khi các giáo hoàng tới Avignon. Có thể tóm tắt như 
sau: 


1. Sắc lệnh Frequens (đòi hội công. đồng mười năm một lần) được chuẩn y, khẳng định công 
đồng có ưu tiên trên giáo hoàng khăng định, với hệ luận: vua nước Pháp không ở dưới quyên 
nào trong lãnh vực chính trị. 


2. Các cuộc bẩu cử và ban phát bổng lộc phải ”tự do” và thuộc về những nhóm người như 
thời xưa. Công nhận những khoản dành riêng cho giáo triều đã được định đoạt trước đây bởi 
các Pháp lệnh và bởi Đệ lục Quyển (Libers Lextus), còn những gì được ban hành vào một 
niên hiệu mới đây đêu bị bác bỏ. 


3. Bãi bỏ hết các thuế bồng lộc và các khoản thuế giáo triều đặt ra, trừ thuế bảo chứng được 
thành lập đề yêm trợ những nhu câu của đức Eugèẻne TƑ. 


4. Thủ tục khiếu nại phải là thủ tục có trước thời đức Bomjface VIHL T: át cả các sự vụ đã 
được điều tra trong một miễn ở vào hơn bốn ngày đàng từ giáo phủ thì phải được xử tại chỗ, 
trừ những vụ quan trọng được ấn định trong giáo luật và những việc liên quan tới tòa Giám 
Mục và những tu viện miễn chuẩn. 


5. Các sắc lệnh cải cách khác khẳng định lại chế độ độc thân, bắt buộc cư trú và các kinh sĩ 
chuyên cần kinh sách v.v... 


Bản Phê chuẩn thực tiễn Bourges được kế như đại hiến chương của Giáo Hội Pháp. Mặc dầu 
bị giáo triều phản kháng thường xuyên, nó vẫn được thi hành mãi cho tới khi bị Louis XI bãi 
bỏ năm 1461. Việc bãi bỏ này được khẳng định lại trong hòa ước ký kết giữa vua Francois I 
và đức Léon X năm 1516. 


Có nhiều thích thú, khi so sánh những giải pháp mà nước Pháp và nước Anh đưa ra để giải 
quyết những vấn đề gây nên do yêu sách của giáo triều đòi thi hành quyền tối cao đại đồng 
trong các việc đời và đạo. Các biên bản của nghị viện Anh vẫn còn hiện hành trong phạm vi 
chính trị. Chúng là những vũ khí nằm trong tay nhà vua và nghị viện. Từ đó có một thỏa hiệp 
làm hài lòng cả đôi bên. Các giám chức và hội đồng giáo phận không bao giờ chấp nhận 
minh nhiên qui chế chống giáo triều, còn trong thực hành, thì không được áp dụng. Trái lại, 
trào lưu Pháp nhận được những cơ sở lý thuyết và tạo nên một liên minh giáo sĩ và nhà vua 
chống giáo hoàng và giáo phủ. 


Ở Đức, các cuộc điều đình kéo dài đã đi tới hòa ước Constance (1418); sau nhiều khó khăn 
và tranh cãi, phần chính yếu đã được đôi mới trong hòa ước Vienne (1448). Về căn bản, các 
hòa ước này là một trở lại nguyên trạng (Statuquo) như giáo triều vẫn hiểu, với một vài ngoại 
lệ. Những khoản dành cho giáo triều được kế như đã có từ thế kỷ XIII. Các cuộc bầu cử theo 
giáo luật được cải tổ và các bổng lộc không do dân bầu thì thay nhau, khi thuộc về giáo 
hoàng, lúc thu về quyền dân sử. Có mấy bồng lộc được dành cho các tiến sĩ về nghệ thuật. 


H. GIÁO TRIÊU THỜI PHỤC HƯNG. 


Từ buổi đầu lịch sử phê phán và lịch sử văn chương, nghĩa là ngay từ đầu thế kỷ XIX, đã có 

những tranh luận về ý nghĩa hai chữ Phục hưng và nhân bản, rồi những liên quan của hai từ 
ầy trong văn học Trung Cổ, trong tín ngưỡng tôn giáo thế kỷ XV. Trong một mức độ nào đó, 
người ta có thê thiết lập những giai đoạn theo niên đại, nêu không sợ coi lịch sử là cóp nhặt 
các biên niên sử. Nhưng các sử gia mới đây đều phê bình những cách chia và định nghĩa quá 
dứt khoát. Điều chắc chắn là những mầm mống và cả những hoa trái của phục hưng và cải 
cách đã thấy phát hiện từ khoảng 1350, đó là mới chỉ nói tới một ”phục hưng” và một ”nhân 
bản” đã manh nha quá sớm vào thế kỷ XI và XII. Bằng những cách khác nhau, thế hệ ”hiện 
đại” đã ngoi lên từ thời Dante, Pétrarque, Occam, Marsile và Boccace. Mặt khác, có nhiều 
đặc tính của Trung Cổ vẫn tồn tại mãi cho tới 1650. Vào thế kỷ XIX, người ta có thể chủ 
trương đồng hóa song song giữa nhân bản Ý và chủ nghĩa tự do tôn giáo hay tự do tư tưởng 
nữa. Trong lãnh vực tâm tình tôn giáo và khoa thần học, người ta dễ nhận thấy ở thế kỷ XIV 
và XV có những triệu chứng báo hiệu cải cách và chống cải cách. Nhiều khi, yếu tố tỉnh thần 
và đạo hạnh của việc chống cải cách chỉ là một phát triển tự nhiên các việc thực hành và 
những quan niệm của nước Ý và các nước Tây phương Trung Cổ. Như chúng tôi đã nhấn 
mạnh, ở thế kỷ XV, những nhóm quốc gia lớn của Âu châu đã làm sáng tỏ những viễn cảnh 
khác nhau trong mọi lãnh vực sinh hoạt và tư tưởng loài người. 


Thế nhưng, thái độ đối với đời sống (nếu chỉ hạn định riêng vào một mình nước Ý) đã bộc lộ 

một thay đổi lớn: Chủ nghĩa cá nhân, quan tâm tới cá nhân, quan tâm của cá nhân đối với 
chính mình, đối VỚI những công việc mình thực hiện, và đối với vinh quang sau khi chết của 
mình, sở trường về cái đẹp vật thể, văn chương và nghệ thuật (được coi như một hoàn tất chứ 
không phải một ảo tưởng), quan tâm đến con người và những sự nghiệp của nó, quan tâm đến 
vẻ đẹp tự nhiên, đến nghệ thuật sống hơn là trốn lánh cuộc đời tạm bợ và giả dối. Tất cả là 
những đặc tính của mẫu người mới: người biết thưởng thức, có tỉnh thần trầm lặng và thông 
thái, người nghệ sĩ, kiến trúc sư, họa sĩ hay nhà điêu khắc, con người đại đồng, trong lành và 
hoàn bị về thể xác và tinh thần; con người thành công, con người có đức (virtù) trồi vượt về 
các khả năng trí tuệ hơn là về sức lực thể xác hay đạo hạnh. Nhưng trong tất cả những khía 
cạnh đó, nước Ý rất khác với các nước Âu châu 


Về tương quan hay đối lập giữa nhân bản và tôn giáo, các sử gia còn tiếp tục tranh luận. Mặc 
dầu có ngoại giáo tính giả tạo nơi một số học giả, mặc dầu có những phản bội tính vi, những 
tội ác và thói xâu mà những người cao cấp trong xã hội thường mãc phải, nhưng giai câp 
trung lưu và hạ lưu trong xã hội Ý vẫn còn hầu như trước: có một ít người đạo hạnh, nhiều 
người say mê đời sống và rất nhiều người mê tín đến độ lố lăng. Cũng có những người tài cán 
và lỗi lạc, những người nổi tiếng. Các nhân viên của hàn lâm viện Platon ở Florence, như 
Marsile Ficin và Pic de la Mirandole, đều tiêu biểu cho chủ nghĩa ”nhân bản đạo đức” được 
coi như đặc tính của thế kỷ sau, nêu Luther và Calvin không làm thay đổi thời cuộc. 


Tóm lại, Bắc Ý và Trung Ýởthế kỷ XV là một lò hun đúc các đam mê nhân bản và chính 
trị, một làn óng ánh mầu sắc chói lọi, một trường sở phát sinh các nhân tài, một khối chẳng 
chịt văn học và văn hóa. Đó là những yếu tố ngoại hạng, không có gì tương đương trong lịch 
sử Tây âu. Xã hội này được phân chia thành nhiều trung tâm tự trị, mỗi trung tâm lại có 
những nhóm phụ thuộc khác nhau. Không có một thể chế nào, một qui chế nào, một nhân vật 
nào chỉ phối tất cả hay áp đặt sự thống nhất. Cho nên, mọi tóm tắt và mọi mô tả đều hoàn 
toàn không đúng. Đây là một bất hạnh cho Giáo Hội vì hàng giáo sĩ và nhất là triều giáo 
hoàng vôn là tiêu biểu cho tất cả những bộ mặt sinh hoạt xã hội thời đó, tốt và xấu, và những 
nhân vật cao cấp của Giáo Hội, cũng là những con cái ánh sáng và bóng tối, không thể làm 
bừng sáng sứ điệp Phúc âm là sức mạnh duy nhất có thể ngăn cản cuộc cách mạng sắp xảy ra. 


Mọi người đều biết sự tương phản giữa nhân bản Ý và nhân bản Đức. Ở Ý, nhân bản trước 
hết thuộc về văn chương và mô phỏng. Nó có mục tiêu thu hồi những kiệt tác la tỉnh đã mất 
hay bị sao nhãng, sau đó thu hồi những kiệt tác của văn chương Hy lạp, và tái tạo bút pháp và 
thi pháp trong những tác phẩm muốn biểu lộ sự phục hưng ngành văn chương sau một thời 
gian ngắt quãng dã man. Ở Đức, những chú trọng của nhân bản lại là ngữ pháp và ngữ học. 
Đó là những học hỏi về tiếng Do thái, tiếng Latinh và tiếng Hy lạp. Cicéron là khuôn mẫu 
độc nhất của Valla và Bembo, Erasme thưởng thức ngữ pháp của Plaute và Térence lanh lẹ và 
thân thuộc hơn. Các học giả Ý ở các thế hệ sau cho ấn hành bản văn cô điển và nghiên cứu 
Platon, còn các học giả miền Bắc thì quay về với các giáo phụ và tìm học Thánh Kinh. Ý tìm 
cái đẹp thì quan dưới hết mọi hình thức. Nó theo đuổi lý tưởng nhân bản của cá nhân có 
nhiều tài khác nhau, sống một đời sống đầy kinh nghiệm và sinh hoạt, tìm cái “đức” (virtù) 
và danh giá sau khi chết. Người phương Bắc sông tĩnh tại, theo đuôi những tranh luận gay go 
và tìm đường trở về với Kitô giáo tinh tuyền của Giáo Hội nguyên thủy. Mặc dầu có sự tương 
phản thật, nhưng không nên thúc đây và phóng đại. 


Nhiều học giả thuần túy của phương Bắc và của Ý đã có cảm tình tương hỗ và hiểu nhau. 
Trong nhiêu vân đê, người phương Bắc tỏ ra trưởng thành và độc đáo không kém người Y, 
như NiIcolas de Cues, Reuchlin và nhât là Erasme. Nhưng, ít là trong thời kỳ chúng ta đang 


nghiên cứu, ở phương Bắc không có một ”việc phục hưng” đích thực nào về sinh hoạt xã hội 
và văn hóa. Các nhân vật lỗi lạc và kế cả những nhân vật ít quan trọng đều là những ”con 
cháu” trực tiếp của các ”tiền nhân” thời Trung Cổ. Họ chỉ có học thức uyên bác mới và lòng 
thù ghét đữ dẳn hơn đối với các tu sĩ, các dòng huynh đệ và giáo triều. Nhưng Nicolas de 
Cues (1401-1464) là một ngoại lệ trong số những nhà nhân bản Đức cuối cùng. Ông sinh 
sông liên quan thường xuyên với người Ý và các giáo hoàng. Sở trường trí thức của ông càng 
ngày càng quay về thuyết tân Platon. Thế là ô ông đã bắc một nhịp cầu nồi liền nước Ý và nước 
Đức, với lý tưởng của ông là sự hòa hợp triết học và thần học và (vào cuối đời ông) sự phục 
hồi uy thế của giáo hoàng. Nicolas de Cues tự khác biệt với các đồng nghiệp hồng y vì ông cố 
gắng thiết lập những cơ sở siêu hình duy lý của đức tin và hy vọng hòa hợp Aristote với 
Platon, và có nhiệt tình cải cách nữa. Nhưng ông cũng giống họ là tìm danh vọng, độc đoán 
trong tranh luận và ham sống xa hoa. 


Khi giáo hoàng trở về Roma năm 1417 vào cuối thời đại ly khai, đã mở ra một chương mới 
trong lịch sử giáo triều. Trong trường hợp này, việc cải tổ hành chánh giáo triều trùng hợp 
với việc phát triển một đại trào lưu văn hóa và ảnh hưởng quyết liệt tới lịch sử chính trị ở Ý. 
Một thời đại bắt đầu và chỉ chấm dứt với một loạt các tai họa mà tai họa thứ nhất được loan 
báo, là Luther xuất hiện, đúng một trăm năm sau. 


Trong thời kỳ này, hoạt động nỗi bật của giáo triều là càng ngày càng dính líu vào những vụ 
võ lực và chính trị ở Ý, nhiều giáo sĩ tham gia vào phong trào Phục hưng tại Ý. Hai nhân tố 
này làm giảm bớt thế lực thiêng liêng và luân lý của giáo triều, và do đó cũng giảm bớt thanh 
danh và ảnh hưởng. 


Suốt thời kỳ kéo đài trong đó không có sự cai trị trực tiếp của giáo quyền, tất nhiên chân trời 
chính trị của bán đảo Ý trở nên mờ mịt. Nước Ý được giáo triều cai trị với đầy đủ quyền. bính 
tập trung, chuyên chú chính yếu vào việc hãn ngữ và đây lui hoàng đế Đức ở phía Bắc và 
những ông hoàng Anjou ở phía Nam. Đến nay tình trạng đó nhường chỗ cho nhiêu quốc gia, 
lớn hay nhỏ, mà hầu hết do các ông hoàng dần dần trở thành bạo vương cai trị, đưới danh 
hiệu các công tước hay hoàng tử, hoặc các cá nhân có thế lực, hoặc như ở Venise, các nhóm 
đầu sỏ bé nhỏ. Ở Trung Ý có một chỗ trồng, đó là các nước thuộc giáo triều, khi chìm lặng, 
lúc nổi loạn, khi lại do một sứ giả nào đó đòi quyền cai trị. Khi đức Martin V trở về Ý, công 
việc thứ nhất ngài làm là lấy lại quyền kiểm tra các lãnh thổ và tô chức lại hệ thống thuế 
khóa. Ngài đã thành công và khi ngài mắt, giáo triều đã giàu có và có khả năng thanh toán 
được các khoản chỉ tiêu lớn. Dưới triều ngài và các người kế VỊ, giáo triều là một cường quốc 
có ảnh hưởng, ở giữa Naples và ba đại quốc gia phương Bắc. Florence, Milan và Venise. 
Nhưng trước 1500 một chút, nhiều giáo hoàng, do tính tình cá nhân hay tham vọng gia tộc 
thúc đây, đã bị lôi cuốn vào những cuộc phiêu lưu và rắc rối chính trị, quân sự. Do đó đặt 
giáo triều vào vị trí mới, vị trí một cường quôc chính trị, có những liên hệ hòa bình hay chiến 
tranh, ngoại giao hay bất hòa, với tất cả các cường quốc mới ở Âu châu, không còn tư cách 
giáo triều và đạo đức nữa. 


Giáo triều còn phải đương đầu với đại trào lưu trí thức, nghệ thuật và tâm lý được gọi là 
phục hưng Ý. Khác biệt với sự phát triển tiệm tiễn về các nghệ thuật và văn hóa trong hai thế 
kỷ XII và XIII, trào lưu này biểu thị hai bộ mặt mới từ giữa thế kỷ XIV. Trước hết, có một 
quan tâm mới và một thái độ mới đối với những hoạt động và cảm xúc của cá nhân, được coi 
như một sinh vật sông động chứ không như một linh hồn được hưởng hay bỏ mắt sự sống đời 
đời. Rồi có mối quan tâm mới khác, vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của quan điểm trên, 
đối với những kiệt tác văn chương và nghệ thuật của nền văn minh cô điển, mà người ta 


tưởng là những biểu thị thiên tài của bản tính con người, trong quá khứ cũng như trong hiện 
tại. 


Việc tái thiết giáo triều ở Roma và việc giảm bớt sức ép cạnh tranh của công đồng đối với 
giáo triều cũng dẫn tới một hậu quả: nước Ý trở thành miền quỹ đạo của Âu Châu, vào đúng 
thời điểm nó được coi như trung tâm văn minh Châu âu và nôi xuất thân rất nhiều thiên tài. 
Việc tôn sùng văn chương cô và việc sản xuất những kiệt tác nghệ thuật đã bắt đầu ở thế kỷ 
XIV với Petrarque, Boccace. Giotto, Simone Martim và Jean de PIse. Sự tiễn triển nghệ thuật 
kéo dài liên tục trong ba thế kỷ. Hội họa và những nghệ thuật tượng hình là địa trường sáng 
tác độc nhất, chuyền tiếp giữa thời Trung Cô sang thế giới hiện đại. 


Nền văn chương bình dân và hội họa ra đời, lúc đầu là màu keo, sau phết trên gỗ và trên vải, 
được coi như những nghệ thuật thanh cao. Nhưng có lẽ nó gây ảnh hưởng trên xã hội ít hơn 
mọi trường phái văn chương hay hội họa khác. Cũng thế, chủ nghĩa nhân bản đầu tiên, với 
việc sưu tầm các thủ bản La tinh và tìm kiếm sự trong sáng về bút pháp, không làm thay đổi 
các quan niệm lý thuyết của những người chủ trương duy trì chúng. Nhưng, khi văn chương 
và tư tưởng Hy lạp được phát hiện, khi cái đẹp dưới mọi hình thức được tìm thấy, khi thời cô 
điển ngoại giáo trở thành kiểu mẫu cho mọi phạm vi của đời sông và kỹ thuật phê bình văn 
chương và lịch sử được phát triển, thì đương nhiên tất cả các trào lưu này cạnh tranh với 
những ý thức hệ và tập tục của những ”thế kỷ đức tin” nghĩa là của thời Trung Cô. 


Ban đầu giáo triều chấp nhận thế giới mới mà không phê phán. Các nhà đại nhân bản như 
Poggio Bracciolin và Enea Silvio Piccolomimi được làm bí thư Tòa Thánh. Luân lý của họ có 
thế nào đi nữa, cái đó không hệ, nhưng niềm tin tôn giáo của họ thì luôn chính thống. Đức 
Eugène IV, tuy không phải là người thích thấm mỹ, cũng được Benozzo Gozzoli và nhiều 
người khác ca tụng. Thế nhưng, khi phục hưng thêm tốc độ và bắt đầu thay đổi xã hội, thì 
giáo triều phải có một thái độ rõ rệt. Giáo hoàng Nicolas V, tên thật là Tormmaso 
Parentucelli, là một học giả và một nhà nhân bản nhiệt tình, đã có một hành động quyết liệt. 
Ngài nhất định phục hồi tinh thần thời đại, lấy lại thanh thế cho giáo triều, làm cho Roma trở 
thành thủ đô văn hóa của nước Ý. Ngài có chung quanh một nhóm các đại học giả như 
Poggio, Filelfo và Lorenzo Valla. Hơn nữa, ngài theo đuổi hai dự định có tầm quan trọng lâu 
dài. Thứ nhất ngài biến thư viện nhỏ bé của giáo triều thành bộ sưu tập lớn các thủ bút La 
tinh và Hy lạp. Đầu tiên là đi tới các vùng xa thu tập các đô vật và tác phẩm quý, lạ và đẹp, 
đem về chưng trong các phòng điện Vatican. Thứ hai, ngài cho tái thiết đền thánh Phêrô, điện 
Vatican và chính thành Roma nữa, với một vẻ lộng lẫy vô song. Đức Nicolas triệu tập Fra 
Angelieo và Benozzo Gozzoli về Roma. Ngài truyền cho họ làm lại họa đồ kinh thành Léon 
(cité léonine) trên một sơ đồ còn giữ nguyên mãi cho tới ngày nay. Nhưng đức Calixte II 
(1455-1458) kế vị đức Nicolas V cho đình chỉ và bác bỏ một phần công trình này. Dầu vậy, 
các phương án vẫn còn và tiếp tục sinh hoa kết trái. 


Đức Calixte được bầu lên cho dầu ngài là một nhân vật không có gì nổi bật. Lý do, đó là 
cách thức để các nhóm chia rẽ nhau giải quyết các khó khăn của mình. Ngài làm cho giáo 
triều thế kỷ XV mang nhiều vết tích thảm hại nhất. Ngài là người Tây Ban Nha và là người 
thứ nhất thuộc giòng họ Borgia. Ngài đặt hai người cháu làm hồng y và người thứ ba làm đô 
trưởng kinh thành và đại diện Terracine và Bénévent. Khi đức Calixte mất, một công đồng 
nhóm họp bầu một người khác, người vui thứ ba (Tertius gaudens). Lần này không phải là 
một lựa chọn thông thường. Enea Silvio Piccolomimi, nghĩa là Pie II (1458-1464), làm rạng 
danh thời đại ngài như Innocent III làm vẻ vang thời đại mình. Là nhà ngoại giao khôn khéo 
và nhà văn có tài, ngài làm cho người ta quên tuổi thanh xuân phóng đãng của ngài trước kia. 
Ngài là một lãnh tụ phần đời hơn là một lãnh tụ tỉnh thần. Lâu năm ngài vẫn chủ trương theo 


phái công đồng. Nhưng khi được bầu làm giáo hoàng, ngài công bố sắc 
lệnh Exsecrabiris (1460) tái khẳng định quyền tối cao của giáo hoàng. Trong nhật ký và tự 
thuật của ngài, ngài đã tỏ ra là một thiên tài, được yêu chuộng và được thán phục nhất thế kỷ. 
Ngài có tài ngoại giao, nhờ đó ngài đã củng có thanh danh của giáo triều. Nhưng ngài thất bại 
thảm hại khi tổ chức nghĩa binh chống người Thổ Nhĩ Kỳ. Người kế vị ngài là đức Paul II 
(1464-1471), cháu của đức Eugèẻne IV, một người độc đoán ôn hòa, xa lánh các nhà nhân 
bản, nhưng được lòng dân chúng Roma vì cho tổ chức hội Carnaval và xây cất kinh thành. 
Ngài cho dọn công trường Venezia và cho xây điện đài Venezia làm tư dinh. Người kế vị 
ngài là Francesco delle Rovere, tức là đức Sixte IV (1471-1488). Khi được bầu làm giáo 
hoàng, ngài là Bề trên Cả dòng Phanxicô. Tuy thuộc gia đình bình dân, ngài là một học giả và 
có tải giảng thuyết, Mấy lần ngài thất bại trong Việc tổ. chức nghĩa binh chống quân Thổ Nhĩ 
Kỳ, nhưng rôi vượt một bước quyết liệt, ngài biến nền quân chủ giáo triều thành một đại 
cường quôc Ý. Đề làm việc này, ngài bổ nhiệm nhiều cháu chắt làm sĩ quan. Hai người cháu 
làm hồng y bị tai tiếng về đời sống luân lý bê bối và không có lòng đạo đức. Cả ba người 
cháu đều là giáo dân. Họ áp dụng khôn khéo chính sách ngoại g1ao của giáo hoảng và như 
vậy là làm cho nước Ý thường xuyên ở trong tình trạng rồi loạn. Đức Sixte IV là người rộng 
rãi bao che các nghệ sĩ. Ngài cho xây cất nhà nguyện nỗi tiếng khắp năm châu, quen gọi là 
nhà nguyện Sixtine. Ngài chiêu mộ nhiều thiên tài đề trang trí, như Ghirlandaio, Botticelli, le 
Pérugin, Pinturicchio và Melozzo da Forli. Ngài cho xây cất, hay ít ra là bắt đầu xây cất nhiều 
thánh đường, trong đó có Santa Maria delle Pace. Đức Sixte IV và cả thủ thư viện Platina đều 
có hình trong bức họa của Melozzo. Ngài mất năm 1484, và Battista Cybo được bầu lên kế 
vị, mang tên là Innocent VIII (1484-1492). Nhưng cuộc bầu có nhiều mặc cả mờ ám. Vì thế 
dưới triều ngài, thanh danh của giáo triều bị giáng cấp nhanh chóng. Chính ngài nhìn nhận đã 
có một con trai và một con gái ngoại hôn trước khi làm linh mục. Ngài tổ chức một bữa tiệc 
lớn mừng lễ hôn phối của cháu gái của ngài. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo triều, có nhiều bà 
lớn đến dự tiệc giáo hoàng tổ chức. Tham nhũng và mua bán chức vụ ở giáo phủ là việc 
thông thường. Cũng rất nhiều sắc chỉ và đặc ân giả mạo. Đức Sixte IV và Innocent VIII đã 
đặt nhiều bà con họ hàng hay những người đồng đảng làm hồng y. Vì thế hồng y đoàn gồm 
những người hám danh và giàu có, chia thành phe đảng, kéo dài những thủ đoạn của giáo 
triều trong kinh thành và vùng lân cận. Đức Innocent VIII mắt ít lâu sau khi các vua công 
giáo tái chiếm Grenade và trước khi Christophe Colomb khám phá ra Mỹ châu, năm 1492. 
Người ta thường chọn niên hiệu này để đánh dấu bước đầu lịch sử thế giới hiện đại. Từ cuộc 
ly khai, các giáo hoàng đã làm cho giáo triều mang những dấu ấn thuộc thời đại kéo đài trong 
bốn chục năm: những thủ đoạn chính trỊ, sự sa sút về luân thường đạo lý, và chỉ biết lo cho 
giòng họ. Các ngài ngự trong một thành đô luôn thu hút các nghệ sĩ danh tiếng nhất của thế 
kỷ vĩ đại nhất về nghệ thuật Âu châu. Vào cuối thế kỷ XV, đức Alexandre VI (1492-1503) 
lên ngôi giáo hoàng. 


CHƯƠNG XXXIX 
SINH HOẠT ĐAN VIỆN VÀ DÒNG 
TU VÀO CUÓI THỜI TRUNG CÓ, 


1216-1500 


Chúng tôi đã phác họa tiễn trình lịch sử sinh hoạt đan viện và dòng tu cho tới cuối thế kỷ 
XII. Công đông Latran IV thường được chọn đê đánh dâu khởi đâu một thời đại mới. Công 


đồng không có ý thử thực hiện và thực ra đã không thực hiện được cuộc cải cách tinh thần 
của các tu sĩ và kinh sĩ. Nhưng đưa ra các biện pháp và hình phạt theo giáo luật còn tồn tại 
lâu dài. Công đồng cho áp dụng vào tất cả các tu sĩ, những lối canh tân kỷ luật rất hiệu lực 
của dòng Citeaux. Có hai dòng tu cô xưa nhất, dòng Biển Đức và tổ chức kinh sĩ dòng, cả hai 
lúc đó hợp thành những tỉnh dòng, tức là đơn vị hành chính và thanh tra, được cai trị bởi các 
kinh sĩ đoàn nhóm họp bốn năm một lần, theo mẫu các hội nghị dòng Citeaux và Prémontré. 
Một khoản giáo luật khác đặt định quyền và bổn phận của bản quyên (thường là giám mục) đi 
thanh tra các tu viện không được miên chuẩn. Về sau, có một sắc lệnh bắt hết các bê trên phải 
xuất trình số sách của nhà mình trước kinh sĩ đoàn họp hàng năm và phải được kinh sĩ đoàn 
chấp thuận về hết các khoản chỉ tiêu quan trọng. Đó là những sắc chỉ cải cách cần thiết và 
hữu ích, nhưng chỉ đề cập tới vấn đề hành chánh hơn là sinh hoạt thiêng liêng. Các sắc chỉ 
cũng không được áp dụng nghiêm chỉnh cả mọi nơi. Có lẽ tại nước Anh, các dòng tu còn giữ 
được nhiều dấu vết của trào lưu cải cách hơn những nước khác. 


Ngoài những, vấn. đề quy luật nội bộ, các tu sĩ và kinh sĩ, từ thế kỷ XIH, đã bước vào thời đại 
mới. Trước hết, nếp sông kinh sĩ, tu sĩ và dòng tu, suốt nhiều thế kỷ, đã được coi như cách thế 
độc nhất để theo những lời khuyên Phúc âm, để sống đời sống tận hiến đặc biệt cho Thiên 
Chúa, thì nay lại có một cạnh tranh: đó là đời sông của các dòng anh em huynh đệ. Vì các tu 
sĩ Citeaux và Prémontré đã đoạt quyền thu hút nhiều ơn gọi, giống như dòng Biển Đức và 
kinh sĩ thời trước. Hơn nữa, khi được phát triển, chính các trường đại học cũng có một hình 
thức chiêu mộ mới, đặc biệt đối với nhóm thanh niên trẻ tuổi và thông minh ham học hỏi. 
Con trai có trí thì theo học văn khoa từ tuổi 13. Rồi chúng bước vào ngành hành chánh hay 
đại học. Cứ như thế cho tới khi dòng các anh em xuất hiện. Nói tóm lại, ngành đại học phát 
triển ở Âu châu, khi đó đặc biệt có lý luận học, rồi luật học và thần học, cả ba môn đã bóp 
chết ngành học văn chương và nhân bản nơi các tu viện. Kỷ nguyên văn học dòng tu đã thành 
lỗi thời. Giữa công đồng Latran và sự gia tăng số các nhà nhân bản thế kỷ XV, thì các đại học 
đường và các trường cúa các anh em trong khuôn viên đại học là những trung tâm sinh hoạt 
trí tuệ. Hiện tượng quá hiển nhiên, khiến các tu sĩ bị coi là đốt nát, vì thế vào cuối thế kỷ 
XIIIL, họ vùng dậy, đòi theo các trường đại học. Dĩ nhiên trào lưu này hữu ích và cần thiết. 
Nhưng sinh hoạt đại học không làm thỏa mãn đa số các tu sĩ và kinh sĩ, không được coi như 
con đường công danh hay địa vị trí thức. Không có tên một tu sĩ nào được đứng vào số các 
nhà kinh viện thời danh. 


Một cách chung, các dòng cổ xưa vẫn tiếp tục được phát triển trong suốt thế kỷ XIII. Có 
nhiều bề trên dòng lỗi lạc và nhiều văn sĩ thời danh. Ở vùng Tây Bắc Châu âu, các tu sĩ, còn 
là điền chủ, đã lợi dụng sự phát triển kinh tế và đã đứng ra khai thác các đất đai sở hữu của 
mình. Hệ thống khai thác còn thịnh hành cho tới thế kỷ XIV thì nay nhìn chung đã suy yếu, 
lại thêm nạn dịch lớn và những hậu quả xã hội và kinh tế làm cho suy yếu thêm. Các dòng cô 
thời như Citeaux từ nay chỉ còn rất ít trợ sĩ, nên dần dần phải đi tới một hệ thống kinh tế lĩnh 
canh và tô tức. Ở thế kỷ XV hầu hết các dòng đều là những ”người thực lợi” sống bằng tô tức 
và huê lợi thiêng liêng của các đất đai mình làm sở hữu. 


Cũng có một biến chuyền tiệm tiến trong khuôn viên nhà dòng. Ở thế kỷ XI, đời sống tu 
hành chuyên chú vào phụng vụ. Chế độ dòng tu Biển Đức và Citeaux vẫn tiếp tục chuyên lo 
phụng vụ. Nhưng những người làm hành chánh và học hành đã bắt. đầu thấy ngày làm việc 
quá ngắn. Một phần các ca vịnh phụ đã bị cắt bỏ. Còn về việc ăn uống, sự cấm tuyệt đối ăn 
thịt, mặc dầu trong nhiều miền không. cắm ăn thịt gà vịt, nay rất khó duy trì. Một cách chung, 
người ta theo một hệ thống luân chuyền cho phép dự chung bàn ăn với bề trên hay đến ở bệnh 
xá sau thời kỳ kham khổ thường lệ. Ở thế kỷ XIV việc thành lập ”nhà ăn có thịt” trở nên 
thông thường. Các thày thay phiên nhau tới, còn món ăn theo luật thì vẫn dùng ở nhà ăn 


chính. Những đổi mới này và còn nhiều điều nữa đã được ghi thành luật và bắt các dòng tu 
Âu châu thi hành với một loạt các qui chế mà giáo hoàng Benoit XII đã công bố: Ngài là thày 
dòng Citeaux. Các ”qui chế Biển Đức” được ban hành cho các ”tu sĩ áo đen” (1336) và 
những sắc chỉ tương tự ban bố cho các ”tu sĩ áo trắng ” và các kinh sĩ q335 và 1339), xét về 
căn bản là một ”hiệu chính” hợp thức hóa một số "trường hợp nới rộng”, tỉ như việc được ăn 
thịt, việc khuyến khích các thày đi học đại học, việc ngăn câm những vi phạm về đức khó 
nghèo bản thân và đức vâng lời trong dòng. Chúng tiêu biểu cho công việc cải cách cuối cùng 
trong cả Giáo Hội do giáo triều thời Trung Cổ ban bố. Nhưng chúng không thành công lâu 
dài. Sự sa sút mỗi ngày trở nên trầm trọng. Suốt năm chục năm đại ly khai, các ”giáo hoàng 
đối thủ” vì thiếu tiền, đã bán các thứ miễn chuẩn cho các tu sĩ. Tinh thần thời đại ở khắp nơi 
là biến mỗi công vụ thành bồng lộc. Các bề trên lâu đời vẫn có các huê lợi riêng và được ở 
những nhà biệt lập với cộng đồng. Dần dần, các chức sắc khác (hoặc là các thừa quản) của 
cộng đồng, nhờ vào tục lệ hay sau một sự phân chia hợp pháp, cũng được hưởng một sô lợi 
tức và được nhà ở với đầy tớ riêng. Về những nhu cầu hằng ngày, các anh em tư sĩ, tới đây 
được dùng chung dương thực, quân áo và thuốc men), được một món tiền cá nhân và hằng 
năm gọi là ”tiền công”, với số này họ có thể mua quà bánh (như bánh kẹo, thuốc lá và thuốc 
men) và sách vở. Thế là những nhà dòng theo luật nghiêm khắc đáng kính bắt đầu giống như 
những tu hội tập đoàn. 


Đời sống tu trì dần dần cũng suy thoái và càng suy thoái vì những tai ương công cộng và 
những tệ lạm xã hội. Phải kể những nạn dịch lớn giết chết nhiều người, có khi tới từ 10% đến 
30% các tu sĩ cúa đại cộng đồng, và làm tiêu tan hoàn toàn các cộng đồng nhỏ. Cũng phải kế 
đến những cuộc chiến tranh thời đó, nhất là những vụ cướp bóc và tàn phá trong thời chiến 
tranh một trăm năm. Sau cùng nhiều đất đai hữu sở bị bỏ bê vì thiếu người làm, như ở Ý, 
Trong số các tệ lạm, lộc thánh được kế như một tai họa. Như chúng ta đã thấy, đây là một thể 
chế có lâu đời, người ta đã lạm dụng từ thời đại trước. Thực ra tục lệ này đã bị bãi bỏ vào thời 
cải cách của đức Grégoire, nhưng nó lại tái hiện đề cung cấp việc làm và phương cách sinh 
sông cho các giám chức đã phải bỏ tòa của mình ở miền Trung Đông. Trong thời kỳ các giáo 
hoàng ở Avignon, nó còn lan tràn rộng lớn hơn. Nó được dùng để bù lại cho các hồng y và 
chức sắc khác đã mất các hoa lợi ở Ý và nói chung, để bảo dưỡng các công chức. Trong thời 
ly khai, các giáo hoàng đối thủ lại xử dụng dễ ân thưởng và bao che các đồng đảng của mình. 
Các vua nước Pháp và các ông hoàng ít bề thế hơn ở Ý và các nơi khác cũng làm như thế. 
Trong các hòa ước của thời công đồng trị, đôi khi Roma nhượng các bồng lợi cho các vua 
chúa và các chức sắc. Tục này hầu như có trên toàn nước Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Tệ đoan 
này ít có ở Đức và không có ở Anh, ít ra trong thời kỳ chúng ta đang bàn tới. Thường thường 
công việc xây ra khi người thay tu viện trưởng bằng một viên chức có hiệu tòa và văng mặt, 
có thê là một giám mục hay một giám chức nào, nhưng về sau thường là giáo dân. Người có 
hiệu tòa giữ chức vụ đó suốt đời. Ít nhất ông được hưởng một hoa lợi hằng năm mà trước đây 
đã ban cho bề trên nhà đó. Người có hiệu tòa vô lương tâm có thể thu được nhiều tiền bạc và 
làm cho nhà đó phá sản. Nhà đó được cai quản bởi một tu viện trưởng, thường do bề trên 
giám hộ cắt đặt. Vì này thiếu thế giá thường có nơi bề trên được tấn phong theo luật dòng và 
thiếu uy quyền cần thiết để giải quyết những việc trọng đại về cả tinh thần lẫn vật chất. Trong 
nhiều trường hợp đặc biệt, người có hiệu tòa trở thành gánh nặng cho tu viện, họ để các tu sĩ 
đói khổ, họ xỉ nhục các tu sĩ, đang khi họ ở lầu đài ngay trong nội địa tu viện, như ở Ecosse 
vào cuối thế kỷ XV. Tới thế kỷ XIV và XV, tất cả những bất hạnh này, kế cả sự suy thoái 
chung và sự tục hóa đời sống tu trì trong nhiều lãnh vực, đã gây nên những hậu quả nghiêm 
trọng. Tuy lòng đạo đức sốt sắng giảm sút, nhưng việc giữ luật không bị thả lỏng ở mọi nơi! 
Trong các vùng quê, nhiều tu viện giống như những nông trại lớn hay những lâu đài nhỏ. 
Nhiều tu viện trở thành ”ổ” bê bối trái hắn mọi qui luật dòng. Không có bản thống kê, cho 
nên không sao đánh giá rõ ràng tình trạng tốt và xấu dưới mọi khía cạnh được. Nhưng nói 


chung, những nhà lớn hơn hết và danh tiếng hơn hết đều đáng kính hơn hết. Chắc chắn tại 
Pháp kinh tế sa sút nhiều hơn cả. Ở Đức và ở một số miễn tại Ý, có nhiều gương xấu trầm 
trọng hơn cả. Không có lộc thánh như ở Pháp và những đặc ân quí phái như tại Đức, nước 
Anh có thê tốt hơn nhưng không phải là gương mẫu. 


Một tệ lạm khác rất thông thường trong đế quốc Đức đó là việc nhà dòng chỉ nhận những 
người thuộc quí tộc hay những người có phẩm tước cao. Tình trạng chuyên nhất này Xảy ra 
đặc biệt trong các nữ tu viện. Việc chiêu mộ lại làm tăng thêm cái tính cách trần tục cúa 
những nhà đó. Những tờ biên bản thanh tra cho thấy có một ít cộng đoàn có những xáo trộn 
trầm trọng do thói kiêu kỳ quí tộc, sự phiền muộn và bệnh cuông loạn gây nên. 


Khi đời sống tu trì nghiêm khắc không thu hút nhiều người nữa, khi các dòng tu hoạt động 
có nhiều ơn gọi, chúng ta phải nghĩ đến không nguyên những người có ơn gọi sâu xa đích 
thực, mà cả những người tìm đến tu viện vì muốn có một nếp sông điều độ, yên hàn và chăm 
chỉ, có bầu khí đạo đức. Ở thời Trung Cổ đã thấy có một sự thay đổi tiệm tiến và rất khác 
nhau về hoàn cảnh xã hội của những người muôn xin vào tu viện. Năm I 100, đại tu viện kết 
nạp nhiều người từ giai cấp địa chủ phong kiến, nhiều người từ xa tới. Đến thế kỷ XV, các tu 
sĩ phần đông xuất thân từ giai cấp các tiểu chủ trang trại và tiểu tư sản ở vùng lân cận hay cư 
ngụ trên lãnh thổ cúa nhà dòng. Về phía nữ, ơn kêu gọi sâu xa hiếm hoi hơn. Các nữ tu ở Âu 
Châu Trung Cổ, tuy có, thể làm chúng ta bỡ ngỡ, không đông bằng nam tu Sĩ. Hầu như tất cả 
đều xuất thân từ giai cấp quí tộc hay đại tư sản. Trong những giai cấp xã hội â Ấy, một người 
con gái không lây chồng là một gánh nặng. Người ta viện ra mọi lý do khả dĩ để tìm cho cô 
một đời sông vững chắc trong một tu viện. 


Khi tình trạng kinh tế và đời sống thiêng liêng của hậu bán thế kỷ XII bị sa sút và ảnh 
hưởng đến các cường quốc Âu Châu, thì các dòng anh em đã mạnh mẽ gây ảnh hưởng tới các 
giai cấp bình dân mà từ xưa tới nay ít có tương quan với các tu viện. Các dòng tu mới chỉ 
xuất hiện đưới những hình thức các nhóm người sống khắc khổ, như đã thấy ngay trong nội 
bộ dòng Biển Đức. Dòng Sylvestrain hay Biển Đức xanh được thành lập ở Monte Fano năm 
1231 và mang tên vị sáng lập là Sylvestre Guzzolini. Dòng Celestin và dòng ẩn tu (1264) 
mang tên của vị sáng lập là Pierre de Morrone người bất hạnh, sau làm giáo hoàng Celestin 
V; dòng Olivetains, thành lập trên Monte Oliveto (núi Olivet) do vị sáng lập là Bernado 
Tolomei (1344). Các dòng này phôn thịnh trong một thời gian, sau đó chỉ dòng thứ nhất và 
dòng cuối cùng còn tỒn tại. 


Trong tất cả các dòng tu, chỉ dòng Chartreux phát triển từ từ nhưng liên tục. Họ cân thủ luật 
dòng và duy trì lòng nhiệt thành suốt thời Trung Cô. Ban đầu, họ lập nhà trong những miền 
rừng núi ít người ở. Vào giữa thế kỷ XIV, họ bắt đầu gây dựng giữa trung tâm các thành phố 
như Paris, Cologne và Londres, với tu viện Charireuse de La Salufation danh tiễng (1370). 
Đó là ”kỷ nguyên những dòng chiêm nhiệm”. Nói chung vào giữa thế kỷ XIV, dòng 
Chartreux phôn thịnh nhất với 107 nhà và thích nghi tốt đẹp với môi trường sống chung 
quanh. Trong hàng ngũ của họ phải kế tới Denys le Chartreux, một trong những tác giả 
huyền nhiệm lỗi lạc nhất thời Trung Cổ. Ngoài dòng Chartreux, thí ít có dòng mới thành lập 
sau 1300. Trừ một trường hợp dòng Sion danh tiếng, giàu có và rộng lớn, gân Londres, do 
vua Henri V xây cất năm 1415, cho cộng đồng các nữ tu thánh Brigitte, gốc Thụy Điền, cho 
các linh giám và tuyên úy có chức vị. Đa sô các vị này, cũng như các cộng đồng Chartreux ở 
thành phó, được tuyển mộ từ các giáo sĩ thuộc giới thượng lưu hay có lực học đại học và đi 

”tu muộn”. 


Chúng ta đã bàn về các dòng anh em trong thế kỷ thứ nhất của họ. Khác với các tu sĩ 
PhanxIcô, dòng Đaminh vẫn chỉ là một dòng đại thệ độc nhất. Nhưng họ cũng suy thoái về 
đạo hạnh và phải chịu những tai ương ở giữa thế kỷ XIV. Việc tuyển mộ bị chậm lại, các 
sương xấu tăng thêm, việc giữ đức nghèo khó lỏng lẻo. Số các tu sĩ Đaminh được hiển thánh 
hay á thánh ít ỏi. Trong thời đại ly khai dòng bị chia rẽ trầm trọng, nhưng được hai vị thánh: 
trước tiên là Vincent Ferrler, một người Tây Ban Nha dựa vào giáo hoàng Avignon và dính 
líu tới hoạt động ngoại giao nơi triều đình Aragon; thứ đến là Catherine de Sienne, dòng Ba 
Đaminh tham gia tích cực vào việc bảo vệ giáo hoàng Roma. Thánh nữ Catherine có lẽ là phụ 
nữ và thánh nữ lỗi lạc nhất thời đại. Có tinh thần quả cảm và biệt ân xuất thần, tâm hồn cao 
thượng và trí thông minh. Mỗi thư bà viết là một viên ngọc. Bà có một bản ngã sáng ngời, 
một tình mẫu tử đậm đà đối với ”gia đình” và với những ai cần đến bà như cô vấn. Bà giữ 
một vai trò trong lịch sử thời đại, không chỉ ảnh hưởng tới Urbain V, mà còn đào tạo một 
nhóm đồ đệ đi khắp nơi cô động tinh thần cải cách của bà. Trong số này, có cha Raymond de 
Capoue sau này trở thành bề trên cả của đòng (1380), và chân phước Jean Dominici (sau làm 
hồng y) cùng với Conrad de Prusse đã sáng lập dòng Tuân Thủ (Øðservance), tức dòng anh 
em giữ luật cách nghiêm nhặt. Ở thế hệ sau, thì có Fra Angelico de Saint Marc ở Florence vả 
thánh Antonin. Cả hai cũng là đồ đệ của Dominici. Trào lưu tràn qua Đức và Tây Ban Nha 
nhưng chỉ ở cấp địa phương. 


Đông số hơn cả, các tu sĩ Phanxicô cũng phải chịu những tai ương thời đại. Đức Jean XXI 
đã lên án phái “thiêng liêng”, nhóm này thiếu khôn ngoan và gặp nhiều rủi ro, cho nên phái 
chính thống luôn nắm phần đa số. Các khuynh hướng ”thiêng liêng” còn phát hiện ở Ý và ở 
Provence. Trước cuối thế kỷ dòng bị chia rẽ. Một cuộc cải cách dòng được khởi sự năm 
1368. Người ta thiết lập nhà các anh em ”tuân giữ”. Sau những bước đầu tiệm tiến, anh em 

“tuân giữ” trở thành một tập đoàn quan trọng. Trước hết trong những nhà thuộc nội bộ dòng, 
rồi sau thành ngành riêng biệt, nhưng vẫn ở dưới quyền bề trên cả Phanxicô. Có ba vị thánh ở 
thế kỷ XV là tu sĩ tuân giữ: Bernardin de Sienne, Jean de Capistran và Jacques de la Marche. 
Vì chủ trương phải cần thủ quy luật nên các tu sĩ nhóm tuân giữ sống tách biệt khỏi dòng và 
chỉ trích mọi nhân vật, chỉ trích phong hóa chính trị. 


Khó đưa ra một nhận định chung về tình trạng các dòng tu suốt hai thế kỷ cuối cùng thời 
Trung Cô. Cũng khó â ấn định thanh thế và danh thơm của họ. Từ khi hoạt động văn chương 
được phổ biến, các tu sĩ luôn luôn bị các văn sĩ trào phúng chỉ trích. Cách ăn ở xa hoa trần 
tục, áo quân lộng lẫy, âm thực no say... của các dòng tu, tất cả đã gợi hứng cho nhiều tác giả 
tiếp nối ngòi bút của Gérald de Galles. Với Wyclif và những người theo ông, sự chỉ trích có 
phân nghiêm khắc và đe dọa hơn. Nhưng khó phân biệt được những tố cáo về những hình 
thức tô chức và sinh hoạt với những tấn công chống lại chính những nguyên tắc của đời sống 
tu trì. Có một tố cáo mọi người quan sát xã hội đều nhìn thấy, là các anh em quá đông và có 
mặt khắp mọi nơi. Theo cách nói của Chaucer, các tu sĩ cũng ”đông như bụi bay trong ánh 
sáng mặt trời”. Chắc chắn rằng sự hiện diện của tu sĩ ở khắp nẻo đường và cả trong mọi nghĩa 
trang đã làm cho nhiều quan sát viên phải bực mình. Như thế chứng tỏ, đời sống của anh em, 
nếu chưa phải là ơn kêu gọi, vẫn còn thu hút được nhiều người. Anh em tham gia vào các 
việc của thành phố và hiện diện tích cực giữa đám quần chúng sinh sống tại các chợ búa và 
vùng ngoại Ô. 


Mặc dầu trong thế kỷ XV, những ý muốn mờ nhạt đã vô hiệu hóa công trình cải cách, tuy 
nhiên cũng có những trung tâm tuân giữ mới. Một hình thức thiết lập dòng tu mới được khởi 
xướng. Cho dù nhiều lần bị ngưng đọng, hình thức tổ chức mới này sau cùng. vẫn tồn tại và 
đã khai nở những tô chức dòng quan trọng trong thời hiện đại. Đó là khuôn mẫu mới mà nhà 
tiêu biểu là thánh nữ Justine de Padoue. Cựu tu viện Cluny đã sớm suy sụp. Năm 1412, kinh 


sĩ người Venise là Ludovieo Bardo (mất năm 1443) được đức Grégoire XII ủy quyền canh 
tân lại. Nhà dòng trở nên thịnh vượng và cải tổ được mấy nhà khác. Chủ ý tránh ”nạn lộc 
thánh”, Bardo sáng lập một hội dòng mà tổ chức cuối cùng được đức Eugèẻne IV phê chuẩn 
năm 1431. Không có bề trên được bâu mãn đời và các nhà không có quyên tự trị. Quyền tối 
cao thuộc về tổng hội và ban quản trị gồm chín người, có toàn quyền lập pháp và hành pháp. 
Ngoài ra, những đại biểu có quyền bầu bề trên, hưởng nhiệm kỳ ba năm, và bầu hết các chức 
sắc khác của nhà dòng. Giữa các khóa hội, có những người được bổ nhiệm đi thanh tra từng 
nhà xem các quyết nghị của hội dòng đã được thi hành đến đâu. Các tu sĩ thuộc về hội dòng 
chứ không thuộc về nhà dòng. Nếu thành công, làm được việc, thì các bề trên được chuyền từ 
nhà này qua nhà khác, theo nhiệm kỳ ấn định rõ rệt. Đây là một biến chuyền triệt để và nhiều 
người gọi là một lệch lạc, nếu đối chiếu với hình thức tô chức của thánh phụ Benoit. Theo thể 
chế quân chủ, bề trên là thân phụ mãn đời của mọi tu sĩ trong dòng, nay được thay thế bằng 
một người có tước hiệu tạm thời, do tông hội nghị bầu lên và các hoạt động bị thu hẹp và bị 
kiểm soát bởi một ủy ban và những vị thanh tra có trách nhiệm trước công nghị của dòng. Có 
mục đích tránh hệ thống bồng. lộc và có lẽ chịu ảnh hưởng tư tưởng thời “công đồng trị”, tổ 
chức dòng cách mạng này, về tinh thần, thì trước đây đã có hệ thống tô chức của dòng 
Đaminh. Các tu viện Biển Đức ở Ý chấp nhận sự tuân giữ này và qui chế được hội dòng sốt 
sắng Valladolid ở Tây Ban Nha chấp nhận năm 1492. Khi Mont Cassin chấp nhận (1504) thì 
tổ chức lấy tên là hội dòng Mont Cassin. Nhiều hội dòng thời Phản Cải Cách cũng chấp nhận 
các nguyên tắc ấy. 


Nhiệt tình công đồng trị còn làm phát sinh hai cải cách khác. Cải cách thứ nhất thoát thai từ 
hoạt động của công đồng Constance. Công tước Albert V đ'Autriche đã lấy cựu tu viện Melk 
trên sông Danube để làm thành một nơi tuân giữ nghiêm nhặt, theo khuôn mẫu tu viện 
Subiaco (1418). Trào lưu lan qua nước Áo, Bavière Souabe và kéo dài một thế kỷ. Nhưng 
không bao giờ được tô chức theo những qui chế vững chãi và đã biến mất khi có cải cách. 
Cuộc cải cách thời danh Bursfeld bắt nguôn từ buổi họp của các bề trên tại Bâle. Jean 
Dederoth và Jean de Rode đã thực hiện cải cách. Jean Dederoth là tu sĩ Chartreux trở thành 
Biển Đức (1434). Bursfeld trở thành nhà mẹ của một hội dòng được điều khiển bởi một bề 
trên được bầu lên mãn đời. Tổng hội nghị có quyền lập pháp khi bề trên chủ tọa. Nhưng 
quyền hành pháp thông thường thì thuộc về bề trên ở Bursfeld, như vị tông thanh tra. 
Bursfeld là một tu viện cải cách cô truyền. Mặc dầu với thời gian trào lưu này giảm bớt nhiệt 
tình, nhưng hội dòng còn sống lâu dài mãi cho tới thời Napoléon. 


Mặc dầu là thời đại suy thoái và buông thả, thế kỷ XV là cơ hội phát sinh nhiều trào lưu cải 
cách, giúp nhiều dòng vượt qua cơn giông bão cải cách. Hơn nữa, những trào lưu này làm 
tiến triển cả một guồng máy rộng lớn, cho dù bất trung với những điểm quan trọng trong 
huấn giới của thánh Benoit. Chúng còn đem lại cho thời gian sau cải cách một khuôn mẫu 
khả dĩ chống lại hầu hết các nguy cơ của thời đại. 


Như chúng tôi đã nói, con số và ảnh hưởng cúa nữ tu sĩ ít hơn của nam tu sĩ. Từ thế kỷ XI đã 
có nhiều tu viện mà những người được chiêu mộ thuộc giai cấp phong kiến, rồi sau là tiểu tư 
sản. Các nữ tu lây cuộc đời chiêm ngưỡng, lễ nghi phụng vụ và luật thánh Benoit làm cương 
chỉ. Tới thế kỷ XII, các nữ kinh sĩ Augustin xuất hiện. Họ hơi khác biệt với Biển Đức. Mấy 
dòng nữ khác được thành lập tiếp nối nhau. Giảng viên lỗi lạc Robert Arbrissel lập một nhà 
lớn ở Fontevrault, bao gồm ba nữ tu viện khắc khổ và một nhà theo luật thánh Benoit, dưới 
quyền một nữ tụ viện trưởng ạ 106). rong nhà này, chức vụ chính của phái nam là. làm cha 
trong làng Sempringham (Eimeolishire) đã lập một đồng riêng cho nữ giới, nhưng cũng gồm 
có một nhóm nhỏ các kinh sĩ làm tuyên úy, và nhiều các anh và các chị trợ sĩ. Suốt hơn một 


thế kỷ, dòng này trỗi vượt về số lượng và về các đặc ân thiêng liêng các tu sĩ của dòng đã 
nhận được. Khi dòng Citeaux và dòng Prémontré lan rộng, thì các nhà sáng lập được yêu cầu 
lập thêm chi nhánh cho nữ giới. Ban đầu, các ngài từ chối. Nhưng sau cùng, cả hai dòng đều 
có nhà cho nữ tu, và không bao giờ số nữ tu đông bằng nam tu sĩ. Từ đó, mỗi dòng thường có 
chỉ nhánh cho nữ giới. Nhưng xã hội không bằng lòng thấy các nữ tu làm việc ngoài khuôn 
viên nhà dòng, trong các trường học và bệnh viện. Hết các dòng đều phải để cho các nữ tu 
làm việc phụng vụ và chiêm ngưỡng. Các nữ tu dòng thánh Phanxicô (hay dòng thánh Clara) 
có nếp sông nghiêm nhặt khắc khổ hơn các nữ tu khác. Không đông hơn các nữ tu Đaminh. Ở 
khắp nơi, họ cũng không đông bằng các nam tu sĩ Phanxicô. Thí dụ ở Anh, có chừng một 
nghìn tám trăm anh em hèn mọn và giảng thuyết, nhưng chỉ có ba cộng đoàn nhỏ thánh Clara. 
Về nữ tu Đaminh, họ chỉ có một nhà cỡ trung bình thôi. Chóp đỉnh phát triển của các dòng nữ 
tại Anh có lẽ vào năm 1320: mười hai nghìn nam tu sĩ và hai nghìn nữ tu sĩ. Và Anh là nước 
độc nhất ở Âu châu cho chúng ta những con số đích xác. Trên lục địa Âu châu, nhất là tại các 
tỉnh Flamands và Rhénan, nhiều nhà Béguin (tu sĩ khất thực) dành cho các phụ nữ muốn sống 
đời thiêng liêng tích cực hơn. Trong mấy thế kỷ thời Trung Cổ, có nhiều nhóm phụ nữ tận 
hiến không thuộc về dòng nảo cả, họ làm việc bác ái tại các bệnh viện và nhà dưỡng lão. 


Vào thế kỷ cuối cùng thời Trung Cổ, có hai dòng mới cho phụ nữ đã xuất hiện. Dòng 
Carmélites, chỉ nhánh nữ của dòng Carme, đã bắt đầu thành lập tại Ý và lan sang Tây Ban 
Nha, nơi một thế kỷ sau, có nhiều chi nhánh được cải tô, nơi đã trở thành một nôi ươm trồng 
các thánh nữ và một dụng cụ hữu hiệu của phong trào Phản Cải Cách. Dòng thứ hai được gọi 
là dòng thánh Brigite, tên vị sáng lập người Thụy Điển. Như trong quá khứ ở Fontevrault, 
dòng này dành riêng cho phụ nữ; họ được ” các cha giải tội”, các anh và các chị trợ sĩ giúp 
đỡ. Nhà mẹ ở Vadstena, là một vinh quanh của Thụy Điển ngay trước khi có cải cách. Vị 
sáng lập trở thành thánh quan thày của Thụy Điển. Nhưng có ít nhà được lập ở miền 
Scandinavie. Ngoài Vadstena, chỉ có một đại tu viện độc nhất ở Sion, trong vùng Middlesex. 


Hai thế kỷ cuối cùng thời Trung Cổ còn thấy tăng thêm các tập đoàn và các cơ sở, là những 
vết tích cuôi cùng của tổ chức dòng tu. Những tập đoàn (collège) này là những cộng đồng 
giáo sĩ triều sống chung với nhau và cam kết giữ một ít luật dòng, nhưng không thành một 
dòng. Có ba thứ: nhóm các linh mục đặc trách một nhà thờ và một giáo xứ lớn, hoàn toàn lo 
việc phụng vụ; nhóm coi một hay nhiều nhà nguyễn của nhà thờ lớn nào đó, không có trách 
nhiệm đối với giáo dân, nhưng chỉ lo việc lễ lạy và kinh phụng vụ giúp đỡ vị sáng lập hay 
người kế vị; và cuối cùng là hội sinh viên hay đại học, nhóm các linh mục hay giáo sĩ đang 
theo học và dạy học. Xét về nguồn gốc, hai nhóm sau là những ”hội thiện” (Fondations) hơn 
là tập đoàn (Collẻge). Nhiều thiện hội do một hay hai linh mục phụ trách lập thành một ”cơ 
sở nhỏ” (sous espẻce). Các hội đại học danh tiếng ở Paris Oxford và Cambridge, vẫn đứng 
vững sau bao nhiêu xáo trộn và vẫn là khuôn mẫu tập đoàn (collège) mà thế giới hiện đại còn 
biết tới. 


CHƯƠNG XL 
TƯ TƯỞNG THỜI TRUNG CÓ 


1277-1500 


Như chúng ta đã thấy, tại Paris, trong thời gian bảy năm trời, cái chết của thánh 
Bonaventura và thánh Thomas cùng hai lần lên án phái Aristote đã chấm dứt một thời kỳ, 
trong đó các tôn sư đã thực hiện được tông hợp vĩ đại về thần học cô truyền và triết học Hy 
lạp. Khúc quặt đầy ý nghĩa này có lúc đã được đánh dấu bằng sự tồn tại ngoại điện của 
trường phái thánh Bonaventura, với nền giáo huấn của Jean Peckham. Ông này hòa hợp giáo 
thuyết của thánh Augustin với giáo thuyết của phái tân-Platon và người Ả Rập, để dựng nên 
một thứ hệ thống mà các sử gia gọi là thuyết Augustin. Khi làm tổng giám mục Cantorbéry, 
ông đã tìm mọi cách bắt đại học Oxford đón nhận lý thuyết của ông. Ông đã vấp phải phản 
kháng của các tu sĩ Đaminh trẻ tuổi nhiệt tình, là những người cương quyết bảo vệ thuyết 
Thomiste. Như thế chứng tỏ thuyết Thomiste vẫn sống động. Nhưng thuyết Augustin và 
thuyết Thomiste đã biến mất cách nhanh chóng, phái thứ nhất vì cơ sở triết học mỏng manh, 
phái thứ hai vì thiếu người bênh vực có khả năng đương đầu với những tấn công của phái 
Aristote. Có ba trào lưu tư tưởng mới phát hiện: Ở Pháp và cách riêng ở Paris, nói chung Bộ 
Tổng Luận (Somme) đã nhượng chỗ cho việc nghiên cứu các đề tài cá nhân hơn. Ở Oxford có 
trào lưu nhận định lại tất cả hệ thống triết học. Ở Rhénanie xuất hiện hình thức mới của 
thuyết tân-Platon ảnh hưởng đến thần học tín lý và huyền nhiệm. Vào phần thứ tư cuối thế kỷ 
XII, Oxford ngang hàng với Paris vì là một trung tâm tư tưởng độc đáo. Nó giữ được mức độ 
đó cho tới 1350. Trong quá khứ, có nhiều giáo sư đại tài người Anh, như Etienne Langton, 
Alexandre de Halès, Robert Kilwardby và Jean Peckham, họ đã được hấp thụ nền giáo dục cơ 
bản và chiếm nhiều giải thưởng đầu tiên ở Paris. Từ đó, các thiên tài của Anh quốc, như Duns 
Scott, Guillaume d'Occam, Thomas Bradwardine và Robert Holcot đều được thụ giáo ở 
Oxford và thường ở lại Anh hầu như trong suốt thời kỳ dạy đại học. Trong nhiều năm, 
Oxford là trung tâm khoa luận lý và toán học. Từ Guillaume Shireswood (mất năm 1249) đến 
Guillaume de Heytesbury (mất năm 1380) và Ralph Strode (mất năm 1400), các luận lý gia 
Oxford đã thống trị Âu châu. Về toán học và các khoa học tự nhiên, thì có một loạt các danh 
nhân: từ Grosseteste và Roger Bacon cho tới những người thuộc phái Menton, tên một “hội 
đoàn” ở Oxford mà họ là hội viên. Điều nối bật nhất là Duns Scott đã phê phán nhiều hệ 
thống tư tưởng khác nhau và khởi thảo một lý thuyết siêu hình độc đáo, với những quan niệm 
mới và từ ngữ mới. Như vậy ông đã báo hiệu ngành triết học hiện đại, mặc dầu còn giữ nhiều 
cách tư duy, phương pháp và từ ngữ cô truyền. Ông mắt khi tuôi còn trẻ, để lại một hệ thống 
bỏ đở. Nhiều đồ đệ tiếp tục tư tưởng của ông và hòa hợp nó với lý thuyết thần học của 
Bonaventura, làm thành một trào lưu cạnh tranh với trường phái Thomiste. Duns Scott thắng 
thắn phê phán các người đi trước ông, các người đồng thời với ông, các bạn bè và các thù 
địch của ông. Ông thản nhiên ném xuông biển nguồn thiên khải về trí tuệ linh thiêng mà phái 
Augustin cô truyền chủ trương, rỗi đem khoa luận học của Aristote thay vào đó. Điểm đặc 
sắc nhất của ông, có lẽ là việc ông nhắn mạnh tới vô hạn và tự do tuyệt đối của Thiên Chúa. 
Như thế là ông đã đặt một hàng rào chắn ngang giữa đối tượng của kiến thức triết học (theo 
lý trí) và đối tượng của trí thức thần học (mặc khải). Ông bảo vệ ”ưu tiên của ý chí” trong con 
người, chống lại ”ưu tiên của trí tuệ” do phái Thomiste khăng định. Theo ông, tự do và nhân 
ái của Thiên Chúa (hơn là lề luật và chân lý của Người) mới là chìa khóa mở cửa vũ trụ. 
Phạm vi trí thức có thể chứng minh được đã bị thu hẹp lại. Thần học tự nhiên ít quan trọng. 
Có một vực sâu không thể vượt được giữa thần học tự nhiên và kiến thức siêu nhiên và mạc 
khải của nhà thần học. 


Mặc dầu là một nhà tư tưởng cách mạng, Duns Scott vẫn là một thần học gia chính thống. 
Guillaume đOccam được gọi là ”kẻ mới học đáng kính” bởi vì ông không bao giờ được chức 
giáo sư. Đặc biệt, ông là nhà lý luận học. Có tinh thần mạnh mẽ và tính khí táo bạo, ông khởi 
thảo một lý tắc để phân biệt lý thuyết kiến thức và siêu hình học. Ông có khuynh hướng thu 
gọn trí trức vào một trực giác của kinh nghiệm cá nhân. Như vậy là ông bỏ ý nghĩa thực tại 
trong những từ ngữ như bản chất hay bản tính và thực ra cả trong mọi ”khái niệm phổ biến” 


như con người, như hoa hồng v.v... Đối với ông, đó chỉ là những danh từ hay những ký hiệu, 
liên kết với những kinh nghiệm trí tuệ. Trí khôn có xử dụng thì cũng chỉ ở trong phạm vi khái 
niệm và chủ quan. Cũng vậy ý niệm về nhân quả không thiết yếu, cũng không thể minh 
chứng được. Tất cả những gì người ta có thê nói được, thì là A xuất hiện rôi tới B. Lưỡi dao 
huyền thoại của Occam thực ra đã tượng trưng cho mục tiêu của ông: loại bỏ cái khung trí tuệ 
của triết học và thần học và nhường chỗ cho một lối lý luận mới đã được soạn thảo kỹ lưỡng. 
Giữa kinh nghiệm bất khả định nghĩa của các sự việc cá nhân và sự hiểu biết mặc khải do 
Thiên Chúa ban, thì không có một liên hệ trí tuệ nào. Không một phê phán chung nào về vũ 
trụ ngoại giới có thể gọi là đúng được. Cũng vậy không một loại hành động nảo có thê nói là 
tốt được. Cái có thật là điều Thiên Chúa mặc khải, cái thiện là điều Ngài truyền dạy. Các đồ 
đệ của Occam, nếu không phải là chính Occam, đã lý luận nhiều về sự phân biệt giữa quyền 
tuyệt đôi và quyền tương đối của Thiên Chúa. Điểm thứ nhất đòi có tự do tuyệt đối, thì chỉ 
một mình nó là chắc chăn. Điều sau, nghĩa là những gì người ta gọi là đường lỗi Thiên Chúa 
hành động trong vũ trụ lúc này, thì không có ý nghĩa suy lý thần học hay triết học. 


Năm 1324, khi mới 25 tuổi, Occam đã bị tố cáo ở giáo phủ Avignon. Cuối cùng giáo thuyết 
của ông bị kiểm duyệt một cách ôn hòa mà thôi. Michel de Cézène đã lôi cuốn ông vào phe 
chống đối đức Jean XXII. Cả hai đều trốn khỏi Avignon năm 1328. Occam sống đời còn lại 
(ông mất năm 1348 hay 1349) bằng cách đứng ra tranh luận nhân danh hoàng để Louis. Ông 
thắng thắn đả phá lý thuyết chính trị và phạm vi tư tưởng thuần túy. Các đồ đệ của ông giữ 
chính thống trong thực hành và tuyên xưng Đức Tin. Nhưng thực tế, họ cắt đứt với tổng hợp 
Trung Cổ về lý trí và mặc khải, về tự nhiên và siêu nhiên. Triết học và thần học suy luận trở 
thành những bài luyện trí tuệ tính vi, hoàn toàn khép kín. Người ta thường so sánh tư tưởng 
của những nhà lý luận phái Occam với tư tưởng triết học Anglo-Saxon, như cách phát biểu 
trong Russel và Whitehead. Sự so sánh này không giá trị lắm. Nhưng cả hai cùng rơi vào một 
cơn khủng hoảng. Trong những năm mới đây, các học giả Mỹ và Đức đã thử khôi phục 
thuyết Occam và các đồ đệ trực tiếp của ông: coi họ như những người tốt lành thuộc phái 
Aristote và thần học chính thống. Toan tính này đến đúng lúc. Nó đào sâu lối giải thích của 
chúng ta về tư tưởng của thế kỷ đó. Nó cho chúng ta thấy đặc tính nghiêm chỉnh và sốt sắng 
của những nhà tư tưởng ấy: những quan điểm của họ đáng chúng ta tôn trọng. Nhưng nó 
không phá bỏ các phê phán đã có từ thời trước. 


Trong một thời gian, lý luận của Occam thúc đây các giáo sư đại học Paris chứng minh sự 
tương đối của mọi chân lý. Rồi một thăng bằng được thiết lập giữa các nhà thần học duy 
danh, giữa lối suy luận tiêu cực hay ít ra khô căn, và sự trình bày tín điều cách tôn kính, nhiều 
khi quá đáng vì làchính thống. Đề phản ứng, có một số rất nhỏ giáo sư chủ trương thuyết duy 
thực như Thomas Bardwardine và sau này có John Wyclif, đứng vào phái đối lập cực đoan. 
Người thứ nhất hầu như theo thuyết tất định, từ chối hết những gì xem ra thuộc về thuyết 
Pélagianisme của Occam. Người thứ hai theo thuyết duy thực đến nỗi thay đổi thái độ đối với 
giáo lý Công giáo về phép Thánh Thể. ”Đường lối mới” này, đầu tiên bị đả phá ở đại học 
Paris, nhưng đến hậu bán thế kỷ, nó lại thu hút được đại học đường này. Paris chủ trương duy 
danh mãi cho tới cuối thời Trung Cổ, với mấy giai đoạn lắng dịu vì có phản ứng. Từ năm 
1400, hầu hết các đại học Bắc âu đều hoàn toàn hay một phần theo thuyết duy danh. Những 
pháo đài vững chắc của thuyết duy thực là xứ Bohême và mây trường đại học Tây Ban Nha. 
Mới đây người ta đã viết nhiều về ảnh hưởng của thuyết duy danh đối với những triển vọng 
của các nhà đại cải cách. Trong những thập niên trước Luther, nghĩa là vào thời Erasme, ảnh 
hưởng này thường chỉ là tiêu cực. Nó làm tê liệt mọi trình bảy tông đồ và minh giáo về Đức 
Tin. Khi từ chối những tiền đề của siêu hình học cổ truyền, theo thuyết Aristote hay thuyết 
Platon, nó đánh lạc hướng các nhà thần học trong nhiệm vụ đích đáng là bàn luận về đời sông 
Kitô giáo và tín điều Kitô giáo. Nó thúc đây họ tranh luận về những vấn đề giả thuyết thuộc 


về vũ trụ của tư tưởng duy danh. Bắt kỳ có thể nghĩ gì về khía cạnh chính thống cô ý hay có 
thật của các nhà thần học duy danh, thì vẫn có hai trào lưu tư tưởng, gây ảnh hưởng và hàm 
hồ trong giới trí thức duy danh. Một đàng, có sự phế bỏ siêu hình học và thứ tôn giáo thiên 
nhiên, là cơ sở lý trí để biện luận thần học và luân lý. Vì thế người ta khuyến khích một nhãn 
giới nhân bản hay huyền nhiệm trong đời sống Kitô giáo. Đàng khác, trong mọi phạm vi, 
người ta coi việc bãi bỏ niềm tin vào lý trí là cách thế đạt tới chân lý trừu tượng. Thế là mở ra 
con đường đi tới chuyên chế về thần học hay chính trị. 


Chúng tôi không có ý bàn giải về những bước tiến quan trọng trong phạm vi các khoa học tự 
nhiên và toán học, những bước tiễn được thực hiện một phần do việc bãi bỏ khoa siêu hình 
học. Xét về nhiều khía cạnh, thế kỷ XIV được coi như bình minh của thời hiện đại. Chúng ta 
cũng không tố cáo thuyết duy danh trước Bộ Đức Tin, nhưng những người chỉ thấy rất ít hay 
không thấy chút nào dấu vết đị giáo nơi các thần học gia duy danh, thì có lẽ những người ây 
quên rằng thần học và tâm linh học Kitô giáo vượt qua phạm vi những mệnh đề chặt chẽ và 
những nhà tư tướng duy danh không thể tự hạn chế mình trong khoa lý luận. Với nguyên tắc 
kế hoạch và cách thế khai trừ những từ ngữ thần học khả kính, các nhà thần học duy danh đã 
đào thải khỏi ý thức Kitô giáo mọi tương quan với đời sống do ơn súng, mọi môi quan tâm 
của Thiên Chúa đối với con người, mọi điều chưa bao giờ được diễn giải như tín điều căn 
bản, mà cho tới nay mới chỉ được coi là vững chắc theo chủ trương của một số nhà thần học 
và tác giả tâm linh. Về thần học và triết học thì thế kỷ XIV đã đi theo một con đường mới. 
Những giáo sư lỗi lạc của thế kỷ XIII đã cô gắng soi sáng và hệ thống hóa kho tàng Đức Tin, 
và tranh luận về những tín điều khác được rút ra từ Kinh Thánh và các Giáo Phụ. Các nhà 
thần học của thế hệ mới đã bắt đầu tách những ý tưởng và những mệnh đề thần học ra, để phê 
phán chúng và triết học hơn là phê phán thần học. Vì ảnh hưởng Occam và các đồ đệ của 
ông, diễn biến này bị sửa đổi từ căn bản kể từ thập niên thứ ba của thế kỷ. Theo một mức độ 
rộng rãi, các tác phẩm thần học được biên soạn khoảng một trăm năm sau khi Occam mất 
(1349) đã cho thấy có một đối thoại giữa lý thuyết cỗ truyền và những mệnh đề của Occam. 
Khoa thần học và khoa thần lý học tự nhiên (Théodicée naturelles), khung mẫu giáo phụ và 
kinh viện của đời sống siêu nhiên chiếu theo ân sủng, các nhân đức và ơn Chúa Thánh Thần, 
tất cả những điều đó đã bị lược tỉa. Một vực thắm đã mở ra giữa nội dung thực nghiệm, 
thuyết duy thực nghiệm và trí thức của thuyết duy danh, với những chân lý và những giới răn 
mặc khải của Thiên Chúa yêu thương và hoản toàn tự do, không sao năm giữ được. Đồng 
thời, các nhà tư tưởng và các thi sĩ quan tâm đến con người cá nhân hơn là đến chính bản thê 
con người. Thế là người ta chú trọng đến những vấn đề thuộc ý chí tự do, công nghiệp, công 
chính hóa và sự cứu rỗi. Các thần học gia theo Occam nhân mạnh một trật đến ý chí tự do của 
con người và đến tự do của Thiên Chúa. Khuynh hướng thứ nhất đưa họ tới thuyết của 
Pélage, lạc giáo này từ chối sự cần thiết của ơn trợ lực siêu nhiên đề giúp thi hành các việc có 
công phúc, hay ít ra để đưa linh hồn tới Thiên Chúa. Khuynh hướng thứ hai dẫn tới việc tách 
TỜI SỰ tuyển chọn của Thiên Chúa ra khỏi mọi công trạng của con người. Tóm lại điều này 
đưa tới việc chỉ coi sự công chính hóa như mối liên quan giữa con người với một Thiên Chúa 
đầy lòng nhân ái. Người ta cũng đi tới một quan niệm phục hồi sự công chính cho con người. 


Song song với những vấn đề trên đây, một tranh luận đã bắt đầu khơi ngòi về những đại vấn 
đề tiền định và sự hiểu biết mà Thiên Chúa có về những công việc tự do. về sau. Cuộc tranh 
luận này đối lập với phái Occam cực đoan và với phái Augustin cô truyền. Trong số những 
nhân vật mới đây, người lỗi lạc nhất là Bradwardine, giáo sư nôi tiếng của đại học Oxford. 
Ông làm tổng giám mục Cantorbéry được mấy tháng (1349) thì bị mất trong cơn dịch lớn, 
gần như đồng thời với Incepror khả kính mà ông đã gay gắt tấn công giáo thuyết. Như 
Occam, Bradwardine cũng ly khai với truyền thống. Ông quan niệm vũ trụ hoàn toàn được 


kiểm sóat bởi sự hiện diện Thiên Chúa. Loài người đã được tiền định hưởng vinh quang hay 
chịu án phạt. Mọi việc đáng thưởng công đã được ân định bởi sắc lệnh của Thiên Chúa. 
Nhưng Bradwardine ít ảnh hưởng tới thê hệ như Occam. WyclIf có thê kê vào sô các đô đệ 
của ông. 


Theo lý thuyết của Occam về sự công chính hóa thì những người ngoại giáo ”tốt lành” có thê 
được cứu rỗi và trẻ sơ sinh, dù chưa được rửa tội, vẫn có thê lên thiên đàng. Tuy có dấu hiệu 
mập mờ về thần học của thời đại, thuyết của Occam chỉ bị kiểm duyệt ôn hòa và thuyết chính 
thống của Bradwardine không bị nghỉ ngờ. Các vụ kiện và vạ tuyệt thông thì dành cho những 
sai lệch ít tối tăm hơn và rõ ràng hơn: Wyclif, phái Lolards và phái Husses. Những tranh 
luận này kế cả những tranh luận sôi nổi và kéo dài của những người chủ trương thuyết ”công 
đồng trị”, đã làm mờ tối những thập niên cuối cùng của thế kỷ XIV. Ở đây, như trong các 
phạm vi khác, người ta chỉ đề cập tới các vấn đề mới mẻ mà thôi. Người ta. vẫn mong chờ 
những giải pháp cho tới những tranh luận của thời cải cách mà, nêu còn sống, Occam và 
Bradwardine có thể tham dự dễ dàng. 


Ngoài những vấn đề của Occam và công đồng trị, kế cả của Wyclif và Jean Huss, trong suốt 
thế kỷ XIV và XV người ta đưa ra rất ít các vấn đề thần học. Đức Benoit XI nói ngược lại 
lập trượng của đức Jean XXI, khi ngài định nghĩa giáo lý về các linh hồn trong trắng hay 
được trong trăng hóa: những linh hồn ấy lên hưởng phúc thanh nhàn thiên quôc ngay sau khi 
chết, tùy theo mức tự do của họ đối với tội lỗi. Một thế kỷ, sau giáo huấn cổ truyền về luyện 
ngục và về các bí tích được khép vào trong những định nghĩa giáo lý mà Roma đã chuẩn bị 
đề người Hy lạp, người Arméniens và những người khác chấp nhận. Đề tài này được bản giải 
như một giáo lý phổ thông, tuy đây là lần đầu tiên nó được phát hiện trong một định nghĩa 
chính đáng và long trọng vê Đức Tin. Trong dịp này đức Eugèẻne IV cũng định nghĩa quyên 
tối cao của giáo chủ Roma (1439). 


Có những sử gia chưa quan tâm đủ về việc canh tân thuyết Thomiste ở thế kỷ XV. Sau một 
thời kỳ mà thuyết duy danh được đề cao theo thời trang ngay cả nơi các tu sĩ Đaminh, thì chỉ 
có một người phản ứng là Capreolus (1380-1444), người thứ nhất trong phái Thomiste, hay 
như người ta sẽ gọi là ”ông hoàng của phái Thomiste” (Princeps thomistarum). Với cuỗn chú 
giải đại bộ Tổng luận (Somme), Capreolus hầu như là người sáng lập phái Thomiste, nghĩa là 
một hệ thống thần học đầy đủ dựa vào việc chú giải riêng biệt của thánh Thomas. Tác phẩm 
này được Cajetan hoàn tất trong những năm đầu của thế kỷ XVI, và được Bânez tiếp tục tám 
mươi năm sau. Mấy thập niên sau Capreolus, một đồ đệ chính thống khác của thánh Thomas, 
Turrecremata (Torquemada), đã chuyên chú suy tưởng về hiến chế tín điều của Giáo Hội. 
Henri de Gorkum lại áp dụng những nguyên tắc Thomiste vào thần học luân lý. Chính ông đã 
du nhập những thành kiến có lợi cho triết học cổ truyền vào các trường đại học mới mở. 
Người ta thường cho rằng đại thời kỳ thứ nhất của thuyết Thomiste đã bắt đầu với Cajetan và 
Vittoria. Thực ra phải đưa lên một trăm năm trước. Đây cũng là một thí dụ khác của sự canh 
tân, đã khởi sự trước cải cách, rồi tiếp tục suốt cả thế kỷ các cuộc tan vỡ. 


CHƯƠNG XLI 
LẠC GIÁO VÀ CÁCH MẠNG. 


Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ XIV, có sự tái phát lạc giáo ở Âu châu, trên một 
bình diện rộng lớn. Trước hết ở Anh rồi sau ở Bohême, chúng ta đã thấy, có hai thứ người lạc 
giáo ở thế kỷ XII và XIII: trước tiên, những người Cathares chủ trương thuyết nhị nguyên, 


nên trong thực hành và luân lý họ chống Kitô giáo; thứ đến, những người phái Vaudois cố 
găng tái tạo một thứ Kitô giáo mà họ cho là trinh trong và uyên nguyên. 


Lạc giáo ở thế kỷ XIV thuộc mẫu thứ hai. Lãnh tụ tiên khởi là ô ông jean Wyclif, học giả ở 
Oxford. Về phạm vi trí thức, Wyclif ít có điểm độc đáo. Không biết rõ nguồn gôc trí thức của 
ông, nhưng người ta nhận định răng giáo thuyết của ông rất giống giáo thuyết của phái 
Vauđois. Về mặt cai trị Giáo Hội, ông chấp nhận một số quan điểm và lý luận của Marsile, 
của Occam và trường phái này. Ông chỉ khác với những người đi trước qua hệ thống kiến 
thức mà ông xử dụng với một lý luận chặt chẽ và một lối bình luận sâu sắc. Trong những năm 
đầu, Wyclif là một giáo sư văn khoa lỗi lạc ở Oxford. Theo ảnh hưởng của Bradwardine, đại 
thù địch của thuyết duy danh ở thế hệ trước, ông chủ trương thuyết duy thực triệt đề về triết 
học và theo thuyết Augustin về thần học, nhưng không phản chính thống và không chống 
giáo triều. Sự nghiệp của ông bị gián đoạn khi ông đưa ra những phán đoán về quyền bính và 
ân sủng. Trong tranh luận này, ông chịu ảnh hưởng của Richard Fitzzalph, thù địch của dòng 
anh em. Hai quan điểm xáo trộn trong tư tưởng của Wyclif: trước hết, chỉ có những kẻ ở 
trong tình trạng ân sủng mới có một quyền sở hữu đích thực theo luân lý; hơn thế, các Kitô 
hữu và nhất là các linh mục, phải giữ luật Phúc âm về đức nghèo khó. Wyclif diễn tả các ý 
kiến của ông bằng các từ ngữ của phái Augustin. Ông khẳng định rằng Giáo Hội đích thực thì 
vô hình và chỉ được cấu thành bởi những kẻ đã được cứu rỗi theo tiền định. Những người 
thuộc hàng giáo phẩm của Giáo Hội hữu hình, một khi sa đọa tội lỗi như mỌI người khác, thì 
bị cắm gấp hai lần không được sở hữu các của cải. Khi cần thiết, quyền đời có quyền tước 
đoạt những của cải đó. Thế là có sự lẫn lộn không tài nào tháo gỡ được giữa thuyết duy tâm 
và chính sách cơ hội chủ nghĩa vào thời đại có những tại họa ở các quốc gia này. Wyclif bị tố 
cáo trước đức Grégoire XI năm 1377. Nhưng những vụ truy kích theo lệnh giáo hoàng thì 
không hề đem ra xử, một phần vì ông được nhà vua che chở. Mấy năm sau, ông cho ân hành 
những tác phẩm trong đó ông đặt lại giáo thuyết cổ truyền vê phép Thánh Thê. Ông từ chối 
sự biến thể và sự hiện diện thực sự. Ông đi từ xác tín triết học, coi bản chất bánh rượu 
(các thê chất) không được biến đôi bởi sự truyền phép, cho tới khẳng định một hiện diện hoàn 
toàn thiêng liêng cũng không có, khi những người bất xứng rước lễ. Ban đầu, Wyclif rút ra 
những quan điểm về phép Thánh Thể từ thuyết duy thực triệt để của ông và việc ông từ chối 
sự giải thích theo phái kinh viện về sự biến đổi theo “thể chất”. Tiến xa hơn, ông tắn công 
việc tôn trọng và sùng kính phép Thánh Thể. Vì thế, nhiều người trước theo ông, nay bỏ ô ông. 
Các nhà thần học danh tiếng trong các đại học và các tu sĩ dòng anh em đều cực lực phản đối 
ông. Năm 1382 một số mệnh đề rút ra từ lý thuyết của ông, đã bị lên án do tổng giám mục 
Courtenay trong một công đồng họp tại Londres. Trường phái tư tưởng của ông bị loại khỏi 
Oxford. Chính ông cũng rút vê sinh quán Lutterworth và mắt ở đây năm 1384. Vào những 
năm cuối đời, ông ông tăng cường hoạt động về văn chương, tấn công giáo triều, giáo sĩ, hết 
các dòng tu, nhất là đòng anh em, kể cả việc tôn sùng phép Thánh Thê và tôn sùng các thánh. 
Ông rao giảng một Kitô giáo “nguyên thủy” đơn sơ và theo kinh thánh, không có những phức 
tạp về bí tích và hàng giáo sĩ. Ngôn ngữ ông dùng rất táo bạo, ít ai vượt nôi, ngay cả trong 
phạm vi tranh luận về tôn giáo. 


Lý thuyết thần học của Wyclif và những tấn công theo lối trần tục của ông chống đối những 
tài sản của Giáo Hội thực ra không có ảnh hưởng bao nhiêu. Phần lớn lý do: nhờ những hành 
động cương quyết của tổng giám mục Courtenay, nhờ sự phản công mãnh liệt về mặt thần 
học của dòng các anh em và nhờ thuyết chính thống được chính quyền bấy giờ đề cao. Phái 
Lollard tiêu biểu cho một trào lưu đạo hạnh, chưa xác định rõ được, vô tổ chức nhưng có ảnh 
hưởng hơn là một giáo phái; họ giảng và sống một Đức Tin đơn sơ và theo ˆ 'phúc âm”, kịch 
liệt kết án Giáo Hội đương thời, giống như đường lối kết án trong những tác phẩm cuối cùng 
của Wyclif. Hăn là phái này dựa theo Wyclif. Họ đã bị các giám mục đàn áp dữ dội và đã 


hoàn toàn biến mắt, trừ ở mấy miền rừng núi. Nhưng Wyclif vẫn còn là một nhân vật quan 
trọng. Trong sách vở ông viết, người ta thấy được thu thập lần thứ nhất và diễn tả rất vững 
chãi, hầu hết những điều dân chúng kêu trách Giáo Hội Công giáo vào thời hạ Trung Cổ và 
hầu hết những quan điểm của những người Tin lành đầu tiên về các vấn đề: quyền tối cao của 
Kinh Thánh, bí tích cáo giải, các ân xá và cơ cấu của Giáo Hội. Như người tfa sẽ thấy, các 
sách vở của Anh, một khi được chuyển qua Trung âu, đều gây ảnh hưởng quyết liệt, trước 
tiên ở miền Bohême, rồi sau ở Đức. Trong những tham luận đầu tay Jean Wyclif đã bàn giải 
với lòng sốt sắng đơn thuần thế nảo, thì trong những tác phẩm tranh luận, ông cũng chống bí 
tích, chống giáo sĩ với nhiệt tình hăng say như vậy. Ông là người đầu tiên trình bày mẫu Kitô 
giáo không theo thời (non-conformiste) nó sẽ là một nét nổi bật của xã hội Anh-Saxon ở thời 
đại tiếp theo. 


Một trào lưu khác giống như trào lưu Lollard đã phát hiện ở biên giới phía Đông của Kitô 
giáo Roma, miền Bohême. Miền này có dân Slave đã chính thức theo Kitô giáo. Dần đà nó 
được sáp nhập vào cơ cấu Giáo Hội Tây phương, nhưng vẫn giữ những đặc tính tự nhiên và 
đặc sắc chủng tộc của mình. Hơn nửa thế kỷ XIV, hai ông hoàng cai trị đều thuộc giòng họ 
nhà Luxembourg. Vua Jean (1310-1346) là một hiệp sĩ phiêu lưu, có tài nhưng thường văng 
mặt. Ông trao quyền trị nước cho phái quý tộc, nhưng mở rộng lãnh thô rất nhiều. Về cuối 
đời ông bị mù lòa, nhưng trước khi chết ở chiến trường Crécy, ông đã vận động bầu con ông 
là Charles làm vua người Roma. Charles IV, vua xứ Bohême và là hoàng để (1346-1378) là 
người sáng lập ra lực lượng hùng mạnh của quốc gia. Ông cho nhập cảng từ Tây phương hết 
các hình thức nghệ thuật và tiểu công nghệ. Ông cho Prague thành một tòa tổng giám mục 
biệt lập và xây cất một trường đại học (sau này chia làm hai) trong kinh thành là trung 
tâm quan trọng độc nhất về dân số và trở thành hàn thử biểu của sinh hoạt quốc gia. 


Con ông, Venceslas (1378-1419) là một người thất thường: ông phải đương đầu với những 
vấn đề do vua cha để lại. Vào thời này, xứ Bohême chưa có giai câp tiểu tư sản. Đây là một 
dân đồng quê, bị bọn qúy tộc chi phối về kinh tế và chính trị. Giáo Hội giàu có và còn trong 
tình trạng thời Trung Cổ, linh mục và giáo sĩ quá đông đảo, đa số lại đốt nát và sống bê tha. 
Người Đức, tuy thiểu số và là kiều cư, nhưng gây nhiều ảnh hưởng. Họ đem vào những nét 
đặc thù về chủng tộc và tôn giáo. Giống như những người Đức khác sống ở Tây phương, 
những người Đức này sống có tô chức và điều độ hơn. Phải chăng là có những cơn gió thay 
đổi đã thôi trên lãnh thổ? Dầu sao, đã có một xáo trộn tôn giáo trong dân. Trong quá khứ, xứ 
Bohême đã bị nhiễm lạc giáo Bogomile hay Cathares và giáo phái Vaudois. Có thể là ảnh 
hưởng của giáo phái Vaudois còn tiếp tục hoạt động ngắm ngầm. Nhưng thuyết chính thống 
của Bohême vào cuôi thế kỷ XIV đã dội lên một tiếng qui thuận. Ngay trước niên hiệu ây, 
một số các nhà giảng thuyết hăng say và chính thống đã xuất hiện, coi việc cải cách là một 
đòi hỏi cụ thể. Jean Milic đã loan báo tại Prague rằng: triều đại phản Kitô đã tới gần và chính 
Charles IV là phản Kitô. Còn mình, Jean Milic thì được Thần Khí sai đến để cải tổ Giáo Hội 
Bohême. Ông tự nhận mình là kẻ bênh vực việc rước lễ thường xuyên hay hằng ngày, coi đó 
như phương pháp cơ bản của việc cải cách. Mathias de Janov, học trò của đại học đường 
Paris và đồ đệ của Milic, lại coi cuộc ly khai giáo triều như dấu hiệu thế mạt. Như thày mình, 
Ông rao giảng sự rước lễ thường xuyên. Ông kết án những thái quá trong việc tôn sùng các 
thánh. Ông lên tiếng giảng chống các tu sĩ, các nghi lễ và triết học Hy lạp. Ông muốn trở về 
với lòng đạo đức của Giáo Hội nguyên thủy. Tuy ông không tấn công hàng giáo phẩm một 
cách công khai, nhưng ông tuyên bố rằng Chúa Thánh Thần và Kinh Thánh mới là những 
sách chỉ nam của người tín hữu. 


Những quan điểm như thế và tinh thần canh tân tôn giáo đích thực đã trở nên khuôn mẫu 
sông và hoạt động cho Jean Huss. Xuât thân từ giai câp khiêm tôn, là sinh viên ở Prague, 


Huss bắt đầu nhận chức giảng thuyết rất sớm và lượm được những thành công lớn. Như 
Luther, ông nôi bật về lòng thành thực sôi bỏng và tài hùng biện băng tiêng bình dân, hơn là 
về giá trị trí thức và thân học. 


Ông chịu ảnh hưởng tư tưởng của Wyclif. Việc phổ biến một lý thuyết vào lục địa Âu châu, 
vào một môi trường hoàn toàn khác biệt, là một trong những thí dụ điền hình và quyết liệt của 
sự lưu thông các tư tưởng. Trong một thời gian đã có những tiếp xúc giữa Prague và Oxford, 
hai trường đại học qui phục Roma trong cuộc ly khai. Những liên hệ giữa Bohême và Anh 
sau này còn được củng cô bởi cuộc hôn nhân của vua Richard II với công chúa Anne, con gái 
Charles IV (1382). Các tác phẩm của Wyclif và của những sinh viên thắm nhuần tư tưởng 
của ông, đều đồ xô bồ vào Prague và nhiều nơi khác. Vừa tới đại học đường, Huss đã coI 
'Wyclif như người có uy thế bảo đảm các quan niệm riêng của mình. Thế nhưng, các sinh viên 
đại học, các giáo sĩ có tuổi và bảo thủ hơn lại nghĩ khác. Năm 1403, đại học Prague lên án 
bốn mươi lăm mệnh đề rút ra từ các sách vở của Wyclif, do một cuộc bỏ phiếu được đa số 
chấp nhận. 


Thế là khởi đầu một trận chiến lâu dài, trong đó khai diễn tương lai của Bohême và của Jean 
Huss. Tiếp theo việc lên án ở Prague là việc cắm toàn bộ lý thuyết của Wyclif qua sắc chỉ của 
đức Gregoire XII công bố năm 1408 và 1412. Trớ trêu thay, đức Gregoire XII lại 
được Bohême và Jean Huss coi là giáo hoàng đích thực. Nhưng năm 1409, vua Venceslas đã 
ủng hộ những người theo công đồng Pise với đại đa số ”ba chống một” ở hội nghị các nước 
tại đại học đường Prague. Huss theo phái phò vua khi vua phạm một tệ lạm về quyên bính, là 
cho ° phiều bầu của quốc gia” có giá trị ba lần các phiếu khác. Tiệp Khắc sẽ ủng hộ vua. Tức 
khắc ”quốc gia” Đức rời bỏ đại học đường Prague và tới đóng đô ở đại học Leipzig mới được 
thiết lập. Người Đức liền tung ra những tố cáo khá nặng nề chống lại Bohême và hậu quả 
chính là đã xoay trở công đồng chống Jean Huss. Thế là tiếp diễn một thời kỳ thủ đoạn bung 
xung, trong đó Jean Huss được nhà vua ủng hộ đã bị tổng giám mục ra vạ tuyệt thông vì theo 
lạc giáo. Được nhà vua và dân chúng bênh vực Jean Huss càng chống đối bạo miệng hơn. 
Ông viết bài và tổ chức một cuộc ”tranh cãi” chống việc ban các ân xá. Hầu hết các cuốn 
tham luân chồng â ân xá 1 (Adherssus indulgentias) đều mượn tư ' tưởng và lập. luận của WycHt 
điểm của thời tiền Trung Cổ, đã lâu dài bị tấn công. Năm 1413 đức Jean XXIII lại lên án 
những lý thuyết của Wyclif. Đề đáp lại, Jean Huss viết cuốn Về Giáo Hội (De Ecclesia) lấy 
cơ sở trong tác phẩm của Wyclif. Như Wyclif, ông chủ trương chỉ những ai được tiền định, 
chứ không phải các tội nhân, làm thành đoàn thê tín hữu. Nhưng khác với Wyclif, Huss luôn 
luôn chấp nhận Giáo Hội phẩm trật. Ông bị tổng giám mục ra vạ tuyệt thông và bị các thần 
học gia tố cáo theo lạc giáo, nhưng nhà vua và dân chúng vẫn ủng hộ ông. 


Chính trong tình thế này, vào mùa hè năm 1414 hoàng đề Sigismond chú ý tới Jean Huss. 
Sigismond được thừa hưởng xứ Bohême và không muốn làm cho cả nước chống đối mình. 
Đề được yên ôn, ông đề nghị với Huss ủng hộ công việc của ông tại công đồng Constance. 
Mọi phe phái của Prague đều khuyến khích ông. Giáo hoàng Jean XXIII (sau này bị coi là 
ngụy giáo hoàng) tháo vạ tuyệt thông cho Huss. Mặc dầu ông cảm thấy những báo hiệu 
không lành, nhưng Huss vẫn trấy đi Constance với nhiều hy vọng. Được nuôi dưỡng trong 
một xứ xa các đại trung tâm tư tưởng Âu châu, được đào luyện trong một đại học đường, 
đứng ngoài tất cả các trường phái khác về thần học và triết học, được thấm nhuằn tư tưởng 
của Wyclif, lại quen chế ngự các xúc động riêng và có nhiệt tình cải cách dân tộc mình, Huss 
không hè có ý tưởng gì về ` uy lực của thần học cổ truyền và qui chế giáo luật mà hết các giám 
chức họp tại Constance vẫn còn chủ trương. Huss vẫn hy vọng đưa ra các lý luận để thuyết 


phục. Nhưng rõ ràng là các nghị phụ không có ý hướng nào khác, ngoài ý hướng phân xử và 
các ngài chỉ có thể phân xử trong một chiều hướng mà thôi. 


Cách chính đáng, Huss từ chối việc tố cáo cho rằng ông theo Wyclif trong hết mọi sự (ông 
không bao giờ chấp nhận những quan điểm của Wyclif về phép Thánh Thể). Nhưng lý thuyết 
của ông về Giáo Hội và về chức vụ linh mục thì đã đủ cho người ta kết án ông. Ông từ chối 
không kết án hết các khoản đrong lý thuyết của Wyclif mà công đồng đã Ta Vạ. Ông từ chối 
không kết án những mệnh đề người ta gán cho ông, và cho răng những lời tố cáo đều sai. Ông 
từ chối không chịu thoái lui và nhắn mạnh đến khẳng định coi Kinh Thánh, một mình Kinh 
Thánh mới có quyền phân xử giáo thuyết. Sau khi bị kết án, ông được trao cho hoàng đề. 
Những chỉ tiết về cái chết trên giàn thiêu mà ông can đảm và sốt sắng gánh chịu, đã gây rất 
nhiều phẫn nộ. Một năm sau, đồ đệ của ông là Jérôme de Prague cũng bị thiêu sinh. Ông đã 
phản cung trong ngục, nhưng lại chối không chịu phản cung công khai và còn chối đã theo 
các luận đề của Wyclif và của Huss. Ông can đảm chết vào tháng 5 năm 1416. 


Huss có một phong cách chân thành, nhưng ông thiếu khôn ngoan về sách lược. BỊ 
Sigismond làm phản, ông đã gây được thiện cảm chính đáng. Ông "sống giữa một dân 
tộc hăng say, đầy xáo động, trong một tỉnh nhỏ hẻo lánh tại Châu Âu. Ông có nhiều thế giá 
đối với dân chúng. Ông xác tín răng mình đã khám phá ra một cách chú giải mới mẻ và trong 
sáng hơn vê sứ điệp Kitô giáo. Quá xác tín, ông trở thành mù quáng không nhận ra những 
thực tại sinh hoạt tôn giáo thời đại ông và đưa ông tới điên rồ khi tin tưởng rằng một công 
đồng của Tây phương Công giáo sẽ thụ lý và khuất phục những điều ông nói ra. Công đồng 
gôm có những nhà thần học đòi cho được quyền tối cao, công đồng đã được triệu tập để lấy 
lại sự hiệp nhất. Đây là công việc của công đồng, khi phi bác một người lạc giáo kiên quyết 
chủ trương những ý kiến đã nhiều lần bị chính quyền kết án và trên thực tế đã gây nhiều rồi 
loạn, hoang mang. Sự phản trắc của Sigismond thật đáng trách, nhưng chỗ sai lầm trầm trọng 
của hoàng để là đã hứa biến cải những điều mà ông không có quyền hay không thê hoàn tất 
được với tư cách là người bảo trợ chính thống thuyết. Ngày nay có một trào lưu cảm tình với 
Jean Huss. Người ta cô găng rất nhiều để chứng minh rằng ông chỉ theo lạc giáo về vấn đề 
quyền tối cao của giáo triều và về điểm này, công đồng đã kết án ông thì không thể lấy hòn 
đá đầu tiên để ném vào ông được. Dẫu sao người ta vẫn còn nghi ngờ về thyết chính thống cơ 
bản của Jean Huss. 


Công đồng còn phải đương đầu với các đồ đệ của Huss. Mùa thu năm 1415 đa số hàng quý 
tộc Bohême đã thề sẽ trân trọng ghi nhớ ông. Như Huss, hàng quý tộc tuyên bố rằng mình 
hoàn toàn chính thống và quy phục giáo hoàng, các giám mục và linh mục, bao lâu giáo huấn 
của họ phù hợp với ý Chúa và Kinh Thánh. Đại học đường Prague đứng ra làm trọng tài. 
Nhưng Công đồng đáp lại bằng việc đình chỉ đại học và tăng thêm các bản án. Khẩu hiệu của 
các nhà cải cách là ”phải để cho giáo dân dùng chén (lễ)” (L/ usage du calice par le laic3). 
Đây không phải là một đòi hỏi độc đáo của Jean Huss, mặc dầu ông sẵn sàng khuyến khích. 
Yêu sách này hình như được phát sinh nơi những người đòi cho giáo dân được rước lễ 
thường xuyên. Nó đã dựa một phần vào thói quen của Giáo Hội nguyên thủy, nhưng nhất là 
vào một giải thích các lời Đức Kitô mà thánh Phaolô đã nhắc lại (ICor 11,23-25). Công đồng 
Constance đã minh thị cắm đoán việc này. Nhưng phái Hussites từ nay đã lìa xa thuyết chính 
thống, chối tất cá các quyền của linh mục và do đó cả quyền của giám mục và của giáo 
hoàng. 


Cái chết của Huss làm nảy sinh sáng kiến thành lập một liên đoàn gồm năm trăm người quý 
tộc chông đôi Giáo Hội hiện hữu. Thê là khai nguyên một trận chiên lâu dài. Hàng quý tộc 
Bôheme chông lại những người xâm chiêm dưới chiêu bải các nghĩa binh. Nhưng các phe 


phái của những người cải cách cũng chống đối lẫn nhau. Phái ”chén thánh” (caixfins) (do tên 
chén lễ là trung tâm lòng đạo đức của họ) chỉ trung thành theo tỉnh thần và tính ôn hòa của 
Jean Huss. Phái “núi Tabor” (aboriies), giáo phái thứ nhất bắt nguồn từ những cuộc chiến 
của Israel, gồm những người quá khích. Họ báo trước những nhân đức và những thái quá của 
phái Thanh Giáo, kể cả những chiến tranh tôn giáo sau này. Họ liên minh chủ nghĩa quôc gia 
triệt để với ý chí cách mạng kinh tế và xã hội. 


Vua Venceslas mất năm 1419. Sigismond có những toan tính bá chủ dân Tiệp Khắc nhưng 
không thành. Ông tung ra một loạt nghĩa binh. Điều này thuộc thành phần của lịch sử chính 
trị Âu châu. Người ta quy định ”Bốn khoản” (Quare arficles) (1420) thời danh tại Prague 
tiêu biểu cho một trong những dự án đầu tiên để thống nhất giữa các nhóm ”canh tân” khác 
nhau: 1) tự do giảng thuyết - 2) rước lễ cả bánh và rượu - 3) các linh mục không thê có của 
cải trần thế và họ chỉ là những mục sư - 4) các hình phạt công cộng chống lại những tội trọng, 
nhất là tội buôn thần bán thánh. Trong những năm tiếp sau, hết các thuyết sai lạc thời Trung 
Cổ như Wyclif, Vaudois, Cathares, Millénarisme đều có những giảng thuyết gia của mình tại 
Bôhême. Sau cùng, người Tiệp Khắc bị bại trận và nhận Sigismond làm vua. Một cố gắng 
quyết liệt đã được đưa ra đề giải quyết vấn đề: Năm 1433, phái đoàn của nhóm Hussite đã 
được Cesarini và công đồng Bâle đón tiếp lịch thiệp. Điều mà người ta gọi là những 
compactata đã được cả các đại biểu công đồng, cả Sigismond và cả người Tiệp Khắc chấp 
nhận. Đó là một bản đã được sửa chữa rất nhiều của bốn khoản. Việc dùng chén thánh bị hạn 
chế lại. Mặc dầu hòa ước đã được chuẩn y rõ ràng năm 1436, mặc dầu có sự hòa giải giữa 
Bohême và Giáo Hội, nhưng cho đến khi Sigismond tạ thế, vẫn chưa có hy vọng thống nhất 
hoàn toàn và chung kết. Hơn thế, trong hậu bán thế kỷ XV, xứ Bôheme, về mặt tin tưởng và 
sông đạo, đã tách rời khỏi các nước Kitô giáo Tây phương. 


Trong một mức độ nảo đó, sự việc này đã được che đậy bởi những toan tính thống nhất 
nhiều lần lập đi lập lại và bởi những thăng trầm của phe phái công giáo. Thế nhưng ở đây 
cũng có một điềm báo và đó là điều đã làm cho Jean Huss có một vị trí quan trọng trong lịch 
sử, cho Jean Huss thì dĩ nhiên cho cả WyclIf. Bằng lời nói và hành động, cả hai ông đã đưa ra 
những thách đồ cho giáo lý của Giáo Hội Kitô giáo và đồng thời, cho cơ cấu và qui chế của 
Giáo Hội nữa. Lần đầu tiên, một tỉnh của Kitô giáo Tây phương, cũng là một quốc gia, 
đã /hực sự (de facto) tách rời, không qui phục Roma, mà vần chú trương theo Kitô giáo thuần 
thục. Phẩm trật tông tòa do đắng kế vị Phêrô cai trị đã được thay thế bằng cách phán đoán của 
cá nhân dựa theo Thánh Kinh. Cần phải coi cho biết người ta đã chứng kiến một bùng nỗ lẻ 
loi hay còn báo hiệu cả một núi tuyết lở. 
CHƯƠNG XLI 


TÌNH HÌNH TÔN GIÁO 


THẺ KỶ XV. 


Việc bầu giáo hoàng Martin V năm 1417 đánh dấu giai đoạn kết thúc thời đại công đồng trị. 
Các người đồng thời nhận thấy hầu như tức khắc sự việc này. Đúng một thế kỷ sau, Martin 
Luther niêm yết (ít ra ông đã làm thật) các luận đề của ông trên cửa nhà thờ lâu dài 
Wittenberg. Các biến có và hoàn cảnh đã dẫn ông tới cách mạng tôn giáo thế kỷ XVI sẽ được 
kế lại trong cuốn III. Nhưng chúng ta cần phải bàn giải ở đây về chất lượng sinh hoạt tôn giáo 
trong tiền bán thế kỷ XV. 


Thế kỷ XIV chứng kiến hai biến có lớn: nhiều nước Âu châu trở thành ” quốc gia” như chúng 
ko thấy ngày nay; sự kiện này làm tan vỡ lafinh íính, (latinitas) mà quan niệm cổ xưa coi là 

”sự duy nhất của nên văn hóa”. Cũng vậy, trên bình diện tôn giáo, sự khác biệt giữa Trung âu 
và Tây âu trong suốt thế kỷ XIV đã thành rõ nét vào đầu thế kỷ XV. Không thê trình bày tổng 
quát hết các hình thái sống đạo và tâm tình tôn giáo chung cho mọi miền thuộc Kitô giáo. 
Một đàng, Bôhême, đơn vị chủng tộc địa phương thứ nhất đã dùng võ lực để tách rời khỏi 
Giáo Hội Tây phương. Đó là dấu hiệu quá rõ rệt báo trước nhiều biến cố sẽ xảy ra. Thật thế, 
những vấn đề chính trị và tỉnh thần quốc gia trở nên rất quan trọng tại Bohême. Thậm chí có 
khuynh hướng quá khích mà phần lớn do Wyclif phát động. Khuynh hướng quá khích này có 
ngay trong giáo thuyết của Wyclif và còn mài đũa cho sắc bén hơn những chỉ trích vốn có nơi 
những lạc giáo ở Lombardie và Savoie, từ thế kỷ XII. Cuộc nổi loạn của Bohême đã rơi vào 
tình trạng vô phương cứu văn. Cho dầu tình trạng này chưa được các nhà ái quốc và thủ địch 
của họ am hiểu hoàn toàn ngay tức khắc. Ở mút đầu Châu âu, người ta phải nói tới bán đảo 
Ibêr1, hoa nở muộn của mùa đẹp văn hóa Trung Cô. Nó sẽ bước vào thời đại hoàng kim của 
mình và trong cuộc khủng hoảng thế kỷ XVI, nó sẽ trở thành quê hương của các vị thánh, các 
tư tưởng gia và các nhà lãnh đạo, trở thành một đồn lũy và một mũi nhọn của phong trào 
Phản Cải Cách. Giữa hai thái cực này (Bohême và Ibên), lại có những miền chính yếu khác 
của Châu âu. Nước Ý có nhiều thiên tài, nhiều Óc sáng tạo, nhiều nhà trí thức và nghệ thuật 
hơn các nước khác. Với nền nhân bản “hướng về ngoại giáo, trong bầu khí nặng chĩu những 
nết xấu và tội ác chính trị, dân tộc Ý vẫn còn có trước mắt những gương thánh thiện và khắc 
kỷ lớn lao. Thực ra dân tộc Ý ít thấm nhuằn tỉnh thần Kitô giáo hơn nhiều miền khác của 
Châu âu. Đa số các giám mục không có trú sở là ở Ý. . Nhưng Ý cũng là nước gắn bó với đạo 
Công giáo hơn cả, có lớp bình dân vô sản như dân miền Naples và Calabre, có giới giầu sang, 
thượng lưu như trong giáo phủ Roma. 


Hòa Lan, như chúng ta đã thấy, là địa trường phát hiện trào lưu ”tôn sùng hiện đại” (devotio 
moderna). Với nhiều thành phố và giai cấp tiêu tư sản đang phát triển mạnh, Hòa Lan là nước 
xuất phát đủ mọi hiện tượng của thời đại, đạo cũng như đời. Nhiều nhà dòng Béguines dành 
cho người nam hay người nữ đã đạt tới những trình độ đạo đức khác nhau, từ chính thống 
nghiêm chỉnh tới lạc giáo đích thực; những cuộc rước kiệu, nhiều khi phản ảnh những lợi ích 
chính trị hơn là tôn giáo, hoặc phô diễn một hình thức đạo đức lỗ lăng, như những người sám 
hối và đánh tội, những tuân thủ công dân hay phường hội. Mãi gần đây, các nhà viết sử hay 
các nhà xã hội học mới quan tâm đến những hiện tượng đó. Bầu khí bệnh hoạn và phát sốt ây, 
có ở Hòa Lan và nhiều nơi khác, đã làm cho người ta coi thời đại này là thời đại ”Trung Cô 
suy tàn”. Nghĩ như vậy là sai. Người ta cũng nhân mạnh rằng, nói chung trong thời đó, không 
có một Đức Tin Kitô giáo đơn sơ và nghiêm chỉnh. Thế mà những khảo cứu mới đây lại cho 
thấy là có. Ít lâu trước, ở Anh, đã có bà đạo đức Margery Kempe de King's Lynn (vào khoảng 
1373 tới khoảng 1440), là người phụ nữ đã đi chu du nhiều nơi, nhưng tính tình không quân 
bình lăm. Bà có những nét độc đáo như người đạo đức ở Hòa Lan. Nhưng đọc tiêu sử của bà, 
chúng ta thấy bà có một nên đạo đức cổ truyền, ham nghe lời giáo huấn, quan tâm tìm kiếm 
một linh hướng thiêng liêng sáng suốt. Trong số những người đồng thời và cao niên hơn bà 
Margery, có bà Julienne de Norwich (1342-1416) sống đơn sơ và dịu dàng. Trong những 
cuộc hành hương, trong việc tôn sùng bình dân đối với Thánh Danh và Máu Thánh, đối với 
những chỉ tiết về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, rồi trong những bài giảng của nhà duy danh 
nỗi tiếng Gabriel Biel (1410-1495), chúng ta thấy những yếu tố tách biệt thần học suy lý và 
sinh hoạt đạo đức: một bên tỉnh vi và khô khan, một bên sùng mộ và tình cảm. Những yêu tố 
ấy đã mở đường cho phong trào Cải Cách Luther. 


Nước Đức còn hơn các nước khác, có nhiêu tệ lạm cũ và mới của phong kiên và chuyên chê 
giáo triêu. Lòng đạo đức còn sâu xa trong nhiêu miên và thành phô. Nước Pháp bị tàn phá và 


khổ sở vì chiến tranh trăm năm. Giáo Hội Pháp còn mang những vết thương: về lộc thánh, về 
hệ thông bảo chứng và bị nhà vua kiểm soát còn hơn các Giáo Hội khác. Thế nhưng đã được 
hồi sinh toàn quốc, kế cả mặt tôn giáo. Bị cô lập khỏi nước Pháp vì cuộc ly khai và chiến 
tranh, bị chia rẽ bởi các ông chúa trùm quây quanh nhà vua, nước Anh đã trải qua một thế kỷ 
đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của Giáo Hội. Sau khi Henri V tạ thế, Giáo 
Hội mất hết quyền thiêng liêng và trí thức. Ecosse là một nước bé nhỏ, sinh hoạt tôn giáo 
cũng bị nhem nhuốc bởi tất cả những tệ lạm và tai biến của thời đại. Thế nhưng Ecosse sẽ 
đóng một vai trò nào đó trong những năm tới. 


Thời đại này đã hưởng được những gì của thế kỷ XIV ? Mọi người đều đồng ý về sự suy 
thoái trầm trọng về quyền bính và thê giá của giáo triều. Thái độ của các giáo hoàng thuộc 
các đảng phái đã làm phát sinh thể chế ”công đồng trị”, thoát thai từ những tranh luận ở đại 
học đường, để rồi biểu thị trong phạm vi chính trị. Điều đặc biệt là giáo triều đã có thể sống 
sót sau bốn chục năm trong tình trạng hỗn loạn quá mức, rồi đã vượt qua không những với 
một sức mạnh nguyên tuyên, mà còn đủ khả năng giập tắc những ngọn lửa cuối cùng của phe 
công đồng trị. Thê rồi Giáo triều lại bước vào một thời đại vướng víu sâu đậm trên mình 
những hoạt động chính trị của Ý. Giáo triều xuất sắc hơn người, với đường lối chính trị ngoắt 
nghéo của mình, rộng rãi đối với các nghệ thuật và đời sông xa hoa. Giáo triều không còn 
đảm nhận tất cả quyền thiêng liêng nghiêm chỉnh trên Giáo Hội và và mắt đi nhiều tín nhiệm 
đối với giáo dân. Người ta phải hiệu đó là khung cảnh sinh hoạt tôn giáo của thể kỷ: một giáo 
triều thiên về phần đời chỉ chuyên chú theo dõi chính trị Ý, và có một đời sông đế vương, 
lộng lẫy, chói lọi, và nhiều gương xấu. 


Về mặt tư tưởng, thế kỷ XV chịu ảnh hưởng của cái mà lâu nay người ta gọi là đường lối tân 
tiến (via moderna), quan niệm mới về vũ trụ, nghĩa là trào lưu trễ hướng do Occam và phái 
duy danh đề xướng. Đắc thắng ở Paris và Oxford giữa 1300 và 1350, trào lưu này suốt hậu 
bán thế kỷ XIV, đã tràn tới hầu hết các đại học đường. Nó đã trở thành hình thức trồi nhất của 
lý luận thần học. Chỉ có những vùng ranh giới Đông và Tây là biết ít hơn về thuyết duy danh: 
xứ Bohême bị xáo động bởi thuyết. của Wyclif còn Tây Ban Nha nhất mực theo thánh 
Thomas và Duns Scott. Suốt một thế kỷ rưỡi, Paris là nơi Occam bắt đầu hoạt động, còn 
lưỡng lự giữa thuyết duy danh và thuyết duy thực. Nhưng những thời đại hiển trị của thuyết 
duy thực do Duns Scott khai sinh, thì quá ngắn ngủi. Phái duy thực làm chủ địa trường vào 
cuối thế kỷ XV. Oxford đặc biệt theo thuyết duy danh, mặc dầu có mấy người theo thuyết 
duy thực. Ở Trung Âu, Vienne và Erfurt theo thuyết duy danh. Trừ đại học Cologne mới 
thành lập, trong hết các trường đại học khác ở Đức và Áo, thuyết duy danh được trọng đãi 
hay ít ra được tiêu biêu hơn. Chịu ảnh hưởng của Wyclif, Prague theo duy thực, nhưng một 
thứ duy thực không thể nào phổ biến đến nơi khác được. Ngay cả ở Tây Ban Nha, sau 1500, 
Salamanque có ba trường: trường thứ nhất do phái Thomiste điều hành, trường thứ hai theo 
Duns Scoft và trường thứ ba do một người theo thuyết duy danh điều khiên. 


Thuyết duy danh không còn là (nếu chưa bao giờ) một dụng cụ của thuyết bất khả tri nữa. 
Nhưng nó tiếp tục làm cho thần học thành một thứ tập luyện biện chứng có ít liên hệ với 
truyền thống. Nhiều vị tiến sĩ trứ danh của thời ấy, như Gabriel Biel, đều có một bản vị hai 
mặt: một mặt, các nhà thần học khắt khe suy luận trong những phạm trù của thuyết duy danh 
vào giai đoạn sau; nhưng mặt khác, các nhà giảng thuyết đạo hạnh tiêu biểu cho nền đạo đức 
chung của thời đại và nhiều khi dưới một hình thức rất mực tiến bộ. Phái Thomisme và các 
đồ đệ của Duns Scott thường cũng chấp nhận quan điểm của thuyết duy danh. Như vậy là họ 
tự trói mình vào những cuộc tranh luận kỹ thuật khô khan, không có liên hệ tới đời sống Kiô 
giáo. Có mặt khắp nơi, thuyết duy danh làm nản lòng hết các nỗ lực để đạt tới sự hiểu biết về 
mặt trí tuệ, vững chãi và đích thực về Thiên Chúa. Nó khai trừ khỏi linh hồn con người hết 


mọi khuynh hướng hay khả năng Thiên Chúa ban cho (ơn thánh hóa của các thần học gia), 
coi tất cả những điều đó như những giả thuyết không cần thiết. Hơn nữa, những phân biệt này 
hầu như luôn luôn đưa tới việc khước từ ân sủng được coi như sự giúp đỡ hay khuynh hướng 
siêu nhiên. Bradwardine đã không lầm khi ông cảm thấy mùi của thuyết Pélage trong thuyết 
duy danh. Đối thủ độc nhất của thuyết duy danh là thuyết Averroisme xuất hiện trong một số 
đại học đường ở Bắc Ý, nhất là ở Padoue. Đó là một quan niệm duy vật và định mệnh trong 
triết học Ả Rập. được thể hiện mạnh mẽ trong các phân khoa y dược. 


Còn những sở trường mới về trí thức, dần dần xuất hiện trong môi trường giáo dân chứ 
không phải trong các đại học đường. Đó là thuyết nhân bản theo nghĩa rộng, nghĩa là sự cảm 
phục bút pháp hoàn hảo, sùng bái văn chương và văn hóa cổ điền, sở trường lấy từ cá nhân. 
Tắt cà là những cách thức tách mình ra khỏi thần học khô khan của thời đại. Thuyết nhân bản 
khởi thảo một triết học riêng biệt ở Ý, trong một giai đoạn ngắn. Nhưng đây là một tư tưởng 
khác với thuyết duy danh. Thuyết này tự coi mình là thuyết Aristote chính cống, nhưng thực 
ra đã phá hủy triết học Aristote cổ truyền, là thuyết dùng trừu tượng để đi từ cảm giác cụ thê 
tới những phân tích và những suy diễn tinh tế hơn. Một thế kỷ trước, trên bình diện siêu hình, 
thuyết Aristote đã thắng những tàn dư của thuyết tân-Platon. Sau khi đã được các triết gia Ả 
Rập và Do Thái đón nhận, thuyết này còn hiện hữu qua nhiều thế kỷ, kế từ thánh Augustin. 
Nhưng từ nay việc học tiếng hy lạp đã tràn qua Ý, và lần đầu tiên, người ta đã đọc các bản 
văn chính công của Platon và của Plotin. Người ta thử trình bày Kitô giáo trong ngôn ngữ 
tân-Platon cổ truyền (qua ngụy-Denys và Eckhart) hay trong ngôn ngữ thuyết Platon chính 
cống mà người ta đã khám phá ra. Nicolas de Cues hay de Cuse, tổng giám mục Brixen, là 
một khuôn mặt điển hình khó có thể có ở một thời đại nào khác. Là nhà cải cách hữu hiệu, 
nhà cai trị ni bật, là học giả và nhân bản gia, tổng giám mục và hồng Y, CÓ nhiều bổng lộc và 
tranh luận sắc bén, ông còn là một nhà tân-Platon khôn khéo, ít có cảm tình với những phái 
độc đoán hay với những khẳng định về ơn bí tích dựa vào truyền thống. Ông có khuynh 
hướng chuyền dịch tín lý Kitô giáo ra ngôn ngữ tân-Platon. 


Trào lưu thứ hai thuộc phái Platon tính tuyên, được coi như thành quả của việc đưa những 
đối thoại lớn của Platon vào nước Ý, những đối thoại mà Trung Cổ chưa biết đến. Phái này 
có hai người chuyên môn tài ba: Marsile Ficin (1433-1491) người miền Toscan và Jean Pic 
de la Mirandole (1433-1494). Ficin là một giáo sĩ và một kitô hữu xác tín, ông đã xây dựng 
một hệ thống lấy từ Platon và Plotin, một thứ diễn đạt đơn giản về Kitô giáo với những từ 
ngữ triết học hơn là tôn giáo. Pie de la Mirandole là một người quý tộc trẻ tuổi, đồ đệ của 
Ficin. Ông không khôn ngoan bằng thày mình. Bên cạnh Platon, ông còn sử dụng những lý 
thuyết của các huyền nhiệm gia, các thày Ả rập và Do thái. Ông hoản toàn phi bác chính 
thống, nửa ngoại giáo, nửa theo WyclIf. Ông chối sự biến thể trong phép Thánh Thể và chối 
án phạt đời đời. Ông bỏ trốn đi để tránh án phạt của giáo triều. Những năm cuối đời, ông tỏ 
lòng sám hối nhưng không bao giờ phản cung. Ở Florence, một nhóm nhỏ tiếp tục trường 
phái tân-Platon đó, nhưng không gây được ảnh hưởng nào. 


Nước Ý của Ficin và của Pic de la Mirandole cũng là nước của những Borgia và 
Savonarole, nước Ý của bốn trăm (Quattrocento) với nhiều vĩ nhân nhưng cũng với nhiều 
người hung dữ. Cần lưu ý đến con số các vị thánh người Ý sống ở thời đại này đề không vơ 
đũa cả nắm mà tố cáo nước Ý là vô đạo. Thí dụ, có hai đại tổng giám mục quý phái, thánh 
Antonin de Florence dòng Đaminh (mất 1459) và thánh Laurent Giustiniani de Venise (?- 
1455). Có hai thánh nữ huyền nhiệm, Catherine de Bologne (mất năm 1463) thuộc quý tộc, 
nghệ sĩ trang trí sách báo và Catherine de Gênes (mất năm 1510), con gái phó vương Naples 
và là một nhân vật xuất chúng và có thể nói là tân tiến và tiên tri. Có ba tu sĩ Phanxicô ngành 
giữ luật, là Bernadin de Sienne (mất năm 1449), Jacques de la Marche (mất năm 1476) và 


Jean Capistran (mất năm 1456). Vị này đã cứu Hung Gia Lợi thoát nạn xâm lăng của Thổ Nhĩ 
Kỳ khi điều khiển đạo quân giải vây cho Belgrade. Còn có thánh nữ Francoise (mất năm 
1440), sống gia đình, được tôn sùng như vị thánh dưới mỹ danh Francoise Romaine. Có 
FrancoIs de Paule (mất năm 1506) nhà khổ tu nhiệm nhặt đã được gỌI về Pháp do lệnh khẩn 
trương của Louis XI. Cũng còn có hai thánh nữ người Pháp không dễ liệt vào loại thông 
thường nào: Jeanne đ'Arc hiển thánh năm 1920 và Jeanne, con gái Louis XI, hiển thánh năm 
1950. Nước Ý của thế kỷ XV thấy phát sinh ba dòng tu mới rất khổ hạnh, dòng Phanxicô giữ 
luật, dòng Phanxicô hèn mọn (dòng thánh Francois de Paule) và dòng Carmelites rất nôi tiếng 
một trăm năm sau. Chúng ta thấy rõ ràng nước Ý có những cực đoan khắc khổ và sa đọa, 
thánh thiện và trần tục. Trong đám xô bồ chói lọi các nghệ sĩ, thi sĩ và nhân bản gia, 
Savonarole là người độc nhất loan báo một trào lưu cải cách. Cải cách của ông thuộc mẫu 
Trung Cổ. Cũng như Ficin và Pie de la Mirandole, khi kêu gọi trở về với đạo lý cổ truyền và 
đạo lý Đông phương, cả hai theo truyền thống thuộc phe dị giáo Trung Cổ như Jean Scot 
Erigène và Siger de Brabant đã theo. 


Ở miền Bắc Tây âu, một trào lưu tôn giáo rất khác đã phát triển vào tiền bán thế kỷ. Nó bắt 
nguôn trước tiên từ dòng các anh em sông chung, tại Deventer, trong miền trung tâm nước 
Hòa Lan ngày nay, vào cuối thế kỷ XIV, và trong tu hội các kinh sĩ Augustin ở Windeshein, 
tu hội này xuất tích từ các anh em sống chung. Hai tổ chức này thành hình là nhờ ảnh hưởng 
của Ruysbroeck, huyền nhiệm gia Flamand và các tu sĩ Chartreux Flamands. Nhưng họ có 
khuynh hướng ”hoạt động” hơn là ”chiêm ngưỡng”. Họ mở rộng dòng bằng việc thiết lập 
cộng đoàn ở những nơi có nhiều trường học và bệnh viện. Có thể nói đặc điểm của họ là theo 
thuyết Occam khổ hạnh, qui tụ đời sống Kitô giáo vào những điểm chính yếu. Các việc sám 
hối, nghi lễ và kinh kệ phụng vụ, những phiền toái của nghi thức và ca hát, là những việc 
thường xuyên nơi các dòng tu cô truyền, tất cả đều bị bãi bỏ. Họ bỏ khoa thần học kỹ thuật 
chuyên môn, kể cả chức cao cấp và đặc ân. Mục tiêu chính là đời sống cộng đồng đơn giản, 
chuyên chú lao động và kinh hạt. Tĩnh thần đạo đức thực hiện theo lối sông này được gọi là 
tinh thần đạo đức tân thời (devotio moderna). Tinh thần này đã lan tràn khắp vùng Tây Bắc 
Âu Châu. Với tinh thần đạo đức tân thời, chúng ta thấy một sáng kiến mới hay ít ra, một dầu 
hiệu loan báo cải cách hơn là một triệu chứng các nhu cầu của thời đại mới. Cộng đồng sống 
chung là một kiểu mẫu trung dung, nằm giữa cộng đồng huynh đệ thời Trung Cổ và cộng 
đồng của phái thanh giáo hay ”quaker” vào thế kỷ XVI và XVII. Trào lưu này hoàn toàn 
chính thống về mặt thần học và luân lý. Thế nhưng có thể nói nó tiêu biểu cho cánh tả của đài 
bán nguyệt mà cánh hữu là chỗ dành cho chế độ quân chủ dòng Cluny và siêu hình học do 
Duns Scott đề xướng. Đó là một đạo công giáo được đơn giản hóa nhất. Một tác phẩm được 
coi là di sản văn chương quan trọng nhất mà tỉnh thần đạo đức tân thời đã đề lại cho hậu thế, 
là cuốn Gương Chúa Giêsu (Sách gương phúc). Cho đến thế :.kỷ XVII, XVIH và cả ngày nay, 
cuốn sách này vẫn được coi là một cuốn cổ điền thời danh về đạo đức thiêng liêng, nơi người 
Công giáo cũng như nơi người Tin lành. Các anh em sống chung có đặc điểm là giữ một nền 
đạo đức đơn giản, cảm tình, quy hướng về Thiên Chúa làm người, nhấn mạnh tới cuộc 
Thương Khó và Cây Thập Giá. Họ là những nhà sư phạm lỗi lạc. Họ mượn ở thuyết nhân bản 
Ý những phương pháp giáo huấn và những sách giáo khoa về ngữ pháp, nhưng bỏ đi nét thẩm 
mỹ học và cảm giác tính của nó. Erasme là một người lỗi lạc nhất trong số nhiều các học giả 
đã được đảo tạo bởi các anh em sông chung. Triết lý Kitô giáo của ông là một chi nhánh nồi 
bật về lòng đạo đức tân thời, ngay cả khi Erasme tỏ ra say mê văn chương và cả khi ông công 
khai xa rời thần học và quan niệm cô truyền về ơn thánh hóa. 


Gần sát với lòng đạo đức tân thời, có tỉnh thần canh tân dòng Chartreux. Nhiều tác giả thiêng 
liêng đã xuât thân từ dòng này: Ludolphe de Saxe, tắc giả một cuôn sách nguyện ngăm rât 
phô thông ân hành vào cuôi thê kỷ XIV, cuôn Cuộc đời Đức Kiió, Denys le Chartreux, tác giả 


huyền nhiệm, viết khá nhiêu. Hai vị này danh tiếng nhất trong những nhà huyền nhiệm không 
trí thức, nhưng chuyên về nguyện gầm và làm các việc đạo đức. Họ rất gần với tinh thần của 
Windesheim vì có chung tinh thần ưa thích sự thanh lặng, đơn sơ, tránh nghi lễ rườm rà. Thế 
nhưng họ giữ nguyên tuyên sự khắc khổ và lòng sám hồi. 


Đối lập với đạo đức tân thời, có những trào lưu cách mạng hay ít ra tiểu cách mạng, về tâm 
tình tôn giáo. Khi tìm hiểu các nguyên nhân của phong trào Cải Cách, nhiều sử gia chỉ tìm 
kiếm những lý do làm phát sinh dị ứng hay bực bội, mà sao nhãng không đề ý tới những động 
cơ nội tâm và thiêng liêng. Có lẽ chúng ta nắm được ở đây những đề tài chủ yếu của lịch sử 
Âu Châu hiện đại, chưa bao giờ được nắm bắt hoàn toàn. Rất ít người Công giáo Roma hiểu 
được rằng người ta mong muôn một cái gì hơn là việc thanh lọc Giáo Hội. Các Kitô hữu 
không Công giáo luôn tỏ lòng biết ơn tỉnh thần giải phóng của công trình Cải Cách. Chúng ta 
phải công nhận rằng một trong những nhu cầu lớn cảm thấy ở thời đại, nhất là nơi giáo dân 
có học thức tại các thành phó, là một hành động tự bản thân, một thực hiện của chính mình 
trong phạm vi tôn giáo. Nhu cầu này đã được thỏa mãn nhờ vào những hoạt động cá nhân và 
tập thê do các nhà Cải Cách đưa ra, kế cả tinh thần các bài linh thao của thánh Inhaxiô và nền 
giáo dục mới thể hiện trong các trường của dòng Tên. Hơn nữa, có một ước vọng tìm và bắt 
chước sự trong sáng được coi như của Giáo Hội nguyên thủy. Đó là một trong những nguyện 
vọng sâu sắc nhất của những lãnh tụ tiền Cải Cách. Ước muốn này ngắm ngầm nung nâu một 
số các trào lưu phẫn nộ đầu tiên ở Âu Châu, như trào lưu Vaudois. Nó đã bùng nô ra bạch 
nhật với Wyclif và các đồ đệ của ông. Nhưng trước thế kỷ XV, các nhà Cải Cách không có 
đêm tựa nào ngoài mấy bản văn và một ý tưởng tượng về hoàng kim thời đại của Giáo Hội. 
Từ nay, việc khám phá ra một phần của văn chương Kitô giáo nguyên thủy, việc học hỏi bản 
dịch Tân ước Hy Lạp, phương pháp phê bình của Valla được Erasme thích nghi và cho phổ 
biến. Tất cả những yêu tố trên đây, đã tạo cơ hội cho việc tìm hiểu Tân ước, hầu có thể trình 
bày sáng sủa vê cuộc đời con người của Đức Kitô và về lỗi sông phỏng đoán của các Kitô 
hữu nguyên thủy, như đã bảy tỏ trực tiếp trong các thư của thánh Phaolô, chứ không qua bức 
màn chắn ngang của phụng vụ và của thần học suy luận. Công việc học hỏi này làm nảy sinh 
một sức sống mới (như người ta có thê thấy nơi những văn sĩ như Ludolphe de Saxe) cho 
việc tôn sùng trọng đại hơn, tức là những biến có trong đời Đức Kitô. Đó là giai đoạn đầu của 
những gì chúng ta gọi là trào lưu Phaolô, quy hướng tâm trí vào khía cạnh luân lý và thiêng 
liêng trong giáo huấn của thánh Phaolô hơn là khía cạnh thần học thuần túy. Đó là một 
phương diện khác của sự trở về Thánh Kinh. Nếu các Phúc âm, và đặc biệt các Phúc âm nhất 
lãm cho chúng ta thấy Đức Kitô như một người. sông đời trần thế, thì các thư Phaolô cho 
chúng ta thấy người chú giải Phúc âm cổ xưa nhất và vĩ đại nhất đã hành động như thế nào 
giữa thế hệ Kitô hữu đầu tiên. Ở Pháp, Lefèvre đEtaples (mất năm 1430) là vị tiên tri của 
nhãn giới mới này; ở Anh, Colet (1467-1514) đã thuyết trình và giảng về thánh Phaolô tại đại 
học Oxford. Erasme, năm 1500 được 35 tuổi, chủ trương thu tập hết các khuynh hướng riêng 
biệt của phương Bắc. Hơn những người khác, ông đã được đào tạo về văn chương, kỹ thuật 
ngữ học và phê bình trong trường các anh em sông chung, ông học hỏi trong các sách vở của 
Laurent de Valla. Như nhiều người, ông cũng cảm thấy mối ái ngại chung đối với siêu hình 
học và thần học suy luận. Tâm cảm này phát sinh từ thuyết nhân bản của ông và từ ảnh 
hưởng của đạo đức tân thời. Từ những nguồn cội đó, ông đã vẽ một bức họa vừa hữu lý vừa 
có sức thuyết phục của con người Kitô giáo với những đức tính nhân loại cơ bản; ông trình 
bày thật hâp dẫn lịch sử Phúc âm, trong đó ai cũng là những nhân vật sống động và đúng tầm 
VÓC CON người. 


Trái ngược với những đặc tính lộng lẫy và nóng sốt của người Ý, dân Anh ở thế kỷ XV 
không có các vĩ nhân và các nhà tư tưởng lớn. Lý do vì những hứa hẹn của thê kỷ XIV không 
được thi hành. Không ai biệt làm cho sinh hoa kết trái nguôn di sản của các đại thị hào và 


huyền nhiệm Anh, kế cả những quan niệm triệt để của Wyclif. Thế nhưng chúng ta cũng có 
thê nhận thấy ở Anh những trào lưu tư tưởng đã lọt qua đường ranh giới của Cải Cách. Trước 
hết là trào lưu minh giáo của Thomas Netter (mất năm 1430). Netter là một tu sĩ Carme người 
Anh nhận sứ mệnh bảo vệ Đức Tin chính thống chống phái Lollard. Bài bình luận thứ nhất 
của ông đã có hiệu quả đến nỗi giáo hoàng Martin V xin tác giả viết tiếp, rồi thêm phần thứ 
ba. Netter bỏ bút pháp biện chứng khi viết các luận đề (quaestio), để theo một phương pháp 
trực tiếp hơn, thuyết trình bằng giải đáp và minh chứng. Sách của ông được tái bản nhiều lần 
trong thế kỷ XVI và XVII vì là thành phần của kho vũ khí Chỗng Cải Cách. Ở Ý, cũng trong 
thời kỳ này, hồng y Turrecremata soạn một cuốn sách vê quyên giáo hoàng (De pofesfafe 
papae). Đó là một bài minh giáo bênh vực địa vị cô truyền của giáo hoàng, viết bằng những 
từ ngữ đắn đo, đã trình bày trước thời gian một cách vẻ vang giáo thuyết về quyền gián tiếp 
mà sau này Bellarmin cho phô biến, nghĩa là giáo thuyết chủ trương giáo hoàng không có 
quyền trực tiếp kiểm tra và can thiệp vào những việc đời, nhưng có quyền gián tiếp xét xử về 
luân lý tính của mọi hành động thuộc phạm vi chính trị. 


Đó là tình hình tôn giáo của thế kỷ XV: một Giáo Hội bệnh hoạn toàn thân, đầu và tứ chi, 
khẩn xin một Cải Cách, nhưng không e sợ tai họa như một tai họa sắp sập tới. Trong Giáo 
Hội này, việc giảng dạy thần học cô truyền đã tan rã, nhất là dưới ảnh hưởng lý luận pháp của 
Occam và những hình thức tư tưởng phát sinh từ đó. Thật vậy, lý luận này đã chặn lại sự tiến 
triển trí tuệ cô truyền từ lý trí tới Đức Tin, từ ` "thần học tự nhiên” tới mặc khải. Triết học cổ 
truyền đã bị một nhật thực che khuất. Không một hệ thống tích cực nào thay thế được. Cửa đã 
mở cho những người dựa vào thuyết Platon hay tân-Platon, sáng tạo ra những triết học mới 
và cho cả những người ở phe đối lập cực đoan, đã bỏ mọi hình thức thần học kỹ thuật đề theo 
thuyết nhân bản hay theo một Kitô giáo được coi là đơn giản và nguyên thủy. Mặc dầu các 
người đồng thời không nhận ra, nhưng cơ hội đã xui khiến một người cách mạng tàn nhẫn 
tuyệt giao với Giáo Hội phẩm trật và kêu gọi ánh sáng nội tâm của cá nhân và Kinh Thánh, từ 
nay phổ biến cho giáo dân. Nét đặc sắc của thời đại mới này là xác tín thâm sâu vào việc 
quyên rũ nhiều người theo tôn giáo của Bắc Âu, đó là một niềm tin trực tiếp, quay về Đức 
Kitô sống trong Phúc âm, một Đức Tin cá nhân hướng lên Đẳng Cứu Chuộc. Đối với những 
tín hữu như vậy, thì sự tiễn triển lịch sử của Kitô giáo, chức linh mục trung gian, các ơn bởi 
phép bí tích, lời nói của quyền bính, Giáo Hội hữu hình, tất cả không còn một ý nghĩa nào 
nữa. Đức Tin không phải là một loạt tín điều ban bố ra. Đó là sự nhận biết của ý thức và sự 
chấp nhận ơn Cứu Chuộc và Đức Kitô hằng sống. 

LỜI KẾT 


Dòng hoạt động của loài người tức là phần bất biến của lịch sử không bao giờ ngừng tiến. 
Trong bộ Lịch sử Giáo hội này, một ngòi bút khác sẽ ghi chép giai đoạn tiếp theo của đời sống 
Giáo Hội. Nhưng thời kỳ lâu dài chúng ta mới khảo sát hiện hình như một bức phong cảnh 
rộng lớn có chỗ thống nhất của nó. Thời kỳ ấy có nhịp độ riêng, có tiến triển, có mức trưởng 
thành, và đã phát họa bước diễn tiến của xã hội và tôn giáo tại Âu châu. Đã đến lúc phải đúc 
kết cuốn sách này bằng cách nhìn ngược lại quá khứ. 


Từ đời đức Grégoire Cả, cộng đồng Kitô đã tấn phát rất nhiều, và cũng có những tổn thương 
nặng nề. Một sử gia biên chép các cuộc truyền giáo đã đưa ra một so sánh làm ta ngạc nhiên : 
về phương diện đại kết, Giáo Hội vào năm 1500 không quan trọng về diện tích và nhân số hơn 
Giáo Hội năm 600. Mắt mát và thắng lợi đồng đều nhau (1). Các Giáo Hội phần thịnh ở phía 
Đông và phía Nam Địa Trung Hải, từ Salonique đến Tây Ban Nha, cũng như các nước miền 
Cận Đông bị Hồi giáo, người Mông cổ và Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm. Như vậy vào cuối thời 


kỳ chúng ta nghiên cứu, và sau khi Constantinople thất thủ, không còn một chính phủ Kitô nào 
được tự do chính trị ở phía Đông và phía Nam nước Ý. Để bù lại những mất mát ấy thì 
có cuộc chinh phục nước Tây Ban Nha là miền chưa bao giờ mất hắn đối với Giáo Hội, và một 
giải đất dài đã được Phúc âm hóa, kể từ nước Gaule đến các đảo Anh quốc, vươn qua 
Scandinavie và các tiền đồn miền Bắc cực, vắt sang miền Trung Âu cho tới Nga và Bulgarie. 
Nhưng có mấy miền phía Bắc và phía Đông bị trào lưu ngoại giáo xâm lấn nhiều lần. Vào 
thế kỷ XV, nhiều nơi vẫn còn bị chèn áp thảm hại. Cộng đồng Kitô nói chung đã bị tồn thương 
rất nặng nề trong cuộc ly khai giữa Đông phương và Tây phương. Các cuộc xâm lăng Hồi giáo 
đã thu gọn lại hoặc xóa bỏ các Giáo Hội Đông phương là những miền từ xa xưa và hiện nay 
đã cung cấp cho thế giới nhiều vị thánh và bậc thầy dạy, làm vẻ vang cho đời sống và tư tưởng 
Kitô. Những sức sống động của Syrie, của Alexandrie và của Phi châu đã bị tiêu diệt. Chỉ còn 
lại một Giáo Hội lớn phôn thịnh là Constantinople. Tây phương Trung Cổ đã mất tất cả các 
bút tích và các tập tục Đông phương vì trong thực tế không xử dụng đến. Bởi đấy việc giảm 
sút sức sống không thê lường được, nhưng chắc chắn là quan trọng. Giáo Hội Đông phương 
cũng mắt mát không thua kém. Việc biến dạng của các Giáo Hội đầy sức sống đã là nguyên 
nhân chính yếu trong việc đoạn tuyệt giữa Giáo Hội truyền thống còn sống sót và Giáo Hội La 
tinh. Giáo Hội Constantinople bị cô độc hóa. Là Giáo Hội của đế đô và của hoàng đế, Giáo 
Hội Constantinople vừa giữ được uy tín vừa bị lệ thuộc. Cạnh tranh với Roma là chuyện 
không thể tránh được. Trong trường hợp ấy, mỗi bên đều bị tổn thương nặng nề. Cả hai bên 
đều mắt cái sức phi thường mà chỉ có hiệp nhất mới duy trì nổi. Nhà sử học còn phải nhớ và 
nhắc lại cho các độc giả biết, là những đặc điểm La tỉnh và Pháp Đức trong Giáo Hội Công 
Giáo Roma thời Trung Cô không vị tất là cái bộ mặt độc nhất Giáo Hội Công Giáo Roma 
phải có. 


Hiện tượng quan trọng hơn cả trong lịch sử Giáo Hội Tây phương là ngôi Giáo hoàng đã dần 
dà xuất hiện như thứ quyền quân chủ tuyệt đối. Lúc đầu tòa Giáo Hoàng chỉ có một địa vị vinh 
dự để giữ quyền chủ tọa đại kết dưới tư cách là cơ quan bảo vệ Đức Tin. Giáo hoàng tượng 
trưng quyền thượng phụ Tây phương. Vào đầu thời kỳ Trung Cổ, các Giáo hoàng đã mất hết 
mọi thế lực trên Giáo Hội Đông phương. Ở Tây phương, vì thiếu nghị lực và yếu kém về luân 
lý, quyền bính của các Giáo hoàng đã bị lấn át bởi những yêu sách và tham vọng của các vua 
và hoàng đế, và bởi vì giáo dân chen lấn vào việc kiểm soát Giáo Hội. Từ đức Léon IX đến 
đức Innocent III, nhiều Giáo hoàng cương nghị đã khôi phục được uy thế của Tòa Thánh, đó 
là cái quyền độc nhất và tối thượng trong việc giảng dạy, trong cách phán đoán và đường lối 
cai trị. Đức Grégoire Cả đã đây quyền giáo hoàng lên trên quyền hoàng đề. Đức Innocent IH 
lưu tâm đến phương diện chính trị và lo cho số phận của Giáo dân. Trong vòng gần một thế 
kỷ, tòa Giáo Hoàng áp đặt quyền thế trên hàng giáo sĩ và trên các ông hoàng của các nước 
Công Giáo. Giáo Hội, nhờ một khối tín hữu quây quần dưới quyền các chủ chăn đã trở thành 
một khối pháp nhân có nền hành chính trung ương, dưới quyền điều khiển của một vị chúa 
trùm mệnh danh là đại diện cho Chúa Kitô. 


Bên cạnh việc bành trướng quyền bính của Giáo hoàng, người ta còn chứng kiến những 
thể chế và các hoạt động như chưa bao giờ thấy. Nền thần học được hệ thống hóa, lấy linh 
ứng, nhưng vẫn tự lập đối với triết lý Aristote và những khái niệm của Platon. Khoa giáo luật 
trở thành kỷ luật và là một môn chuyên biệt. Việc tổ chức Giáo triều, văn phòng, địa phận và 
giáo xứ đã thành tựu. Nhiều Hội dòng tu xuất hiện với tính cách tập trung và có bình điện 
quốc tế. Nhiều vị thánh vẫn được lương tâm Công Giáo tưởng niệm, và muôn đời trở nên 


gương mẫu rập đời mình vào Chúa Kitô : như Anselme, Bernard, Phanxicô, Thomas, 
Catherine. Một loạt chuyên gia đã đưa nền thần học của các thế kỷ XII và XIII lên đỉnh tuyệt 
độ. Thiên tài mỹ thuật và kiến trúc, một lối kỹ thuật xây cất chưa từng thấy, kê từ khi đế quốc 
Roma sụp đồ, biểu hiện lòng sùng kính và Đức Tin một cách khác thường. 


Thời kỳ ấy đã kết thúc vào các năm 1300. Nền triết lý Aristote bắt đầu bị cạnh tranh. Người ta 
bỏ bằng khoa siêu hình học. Môn triết lý và thần học tách ra làm hai. Tình tự dân tộc và ”quan 
điểm trần tục” phát huy mạnh mẽ trong một xã hội đã trở nên phức tạp; nó dân mình vào việc 
khai thác các tài nguyên và những bộ máy kinh tài của thế giới thương mại trước thềm chế độ 
tư bản. Thế nhưng ngôi Giáo Hoàng bị lảo đảo từ thảm họa nọ đến thảm họa kia; người ta 
từ chối canh tân nên không cải tô được Giáo Hội. 


Trong những thế kỷ đầu, Giáo Hội không dẫn thân vào thế gian; Giáo Hội tự gây thành một 

khối độc lập, sống lối riêng biệt giữa một xã hội mọi cái mọi lạ lẫm đối với Giáo Hội; Giáo 
Hội tôn trọng nền dân quyền nhưng không chia sẻ trách nhiệm với dân quyền. Thế rồi trong 
vòng bảy thế kỷ, tại Tây phương, Giáo Hội và nhất là hàng Giáo sĩ đã dần dà xâm nhập vào 
mọi hoạt động và mọi tầng lớp xã hội. Giáo Hội có tham vọng điều khiển và kiểm soát về hết 
mọi phương diện cái xã hội còn mang tên là Kitô. Thế rồi vào thế kỷ XIV, những lý do thuần 
túy trần tục và những lực lượng duy vật tự bùng lên. Các đường lối chính yêu của lịch sử hiện 
đại được phác họa: đối lập giữa Giáo Hội và chính phủ, giữa Giáo sĩ và Giáo dân, giữa lý luận 
tự nhiên và chân lý mặc khải, giữa quyền bính và tự do cá nhân. Từ đây trở đi, con người có 
học lực phải tuân phục hai chế độ. Thật là một tai họa cho Giáo Hội thời Trung Cổ vì tinh thần 
mới bắt đầu thối vào lúc, hay đúng hơn, vào thời kỳ mà những thể chế cũ đã suy sụp, vào 
chính lúc Tòa Thánh có nhiều yếu đuối và lạm dụng, thời kỳ mà các cơ quan và ý hệ cũ đã 
xuống đốc không thể bắt tay vào việc cải tổ trung thực nữa. 


Những yếu đuối và lạm dụng của Giáo Hội thời hạ Trung Cô đã được nêu ra: như tham vọng 
quá đáng của tòa Giáo Hoàng, thuế Giáo hoàng và tiền nộp trước, nhất là thánh lộc, kiêm 
nhiệm nhiều chức vụ và bỏ ngôi trống. Các giám mục thì bất lực trong việc kiểm soát nhiều 
khoản miễn trừ và những nó miễn dịch của mấy tổ chức có ưu tiên. Tệ hơn nữa, người ta nhận 
thấy sự nghèo nàn của thông điệp Phúc Âm nơi những người sống theo nền thần học kinh viện 
đã lỗi thời. Lòng đạo đức và lối tôn sùng bình dân trở thành máy móc. Khi nhìn lại những thế 
kỷ giữa thời Grégoire Cả và Boniface VIII hay Martin V, người ta nhận ra ba nguồn mạch yếu 
đuối, bao giờ cũng là mối nguy cơ thường xuyên của Giáo Hội và càng ngày càng thêm trầm 
trọng trong thời Trung Cổ. Thoạt tiên là sự giầu có. Giáo Hội nhân được những món dâng tặng 
quá độ. Trong thế kỷ XI và XI, lúc đầu vì lý do đạo đức, rồi sau là hiệu quả của một nền 
hành chánh dụng tảm và một đường lỗi chính trị khuếch trương. Tĩnh thần từ bỏ Kitô và đời 
sông giản dị đã biến mất ; linh mục và tu sĩ hùa theo phái quí tộc nhiều tiền của và bất động 
sản liên kết với thần Mammon. Thứ đến là dây mình vào các dịch vụ thế tục. Lúc đầu vì nhụ 
cầu xã hội bó buộc, rồi sau vì quyền dân sự thiếu Giáo dân có học lực và chuyên môn, nên 
việc linh mục cộng tác vào các dịch vụ trần tục thay đổi dần dần. Thoạt tiên chỉ là một lối 
kiểm soát để áp dụng các nguyên tắc Kitô. Sau dần thì việc cộng tác đã trở nên mối lụy thuộc 
kinh tế và chính trị làm cho các giám mục thành tôi đòi của vua chúa. Một khi giáo hoàng xử 
sự như một ông hoàng trần tục có những mối bang giao chính trị với các chúa lãnh khác, nhất 
là lại giao chiến với mấy vua có đạo Kitô thì các giám mục và các viện phụ không sao tránh 
khỏi những dịch vụ trần thế. Trong nền kinh tế nông nghiệp kéo dài từ nhiều đời, những mối 


liên hệ phong kiến ràng buộc các đại điền chủ với chư hầu đã biến các giá mục và viện phụ 
thành những chúa trùm các người khác phải vâng phục tùy theo quyền lợi. Giám mục giầu có 
vắng nhà thường xuyên, bỏ bằng Giáo phận đề đi phục vụ ông vua, hoặc là chạy chọc để có 
chút lợi trong tòa Giáo Hoàng. Đấy là một trong những lý do chính làm cho Giáo Hội đời hạ 
Trung Cổ suy nhược. 


Sau cùng thì đến nạn thiếu linh mục có khả năng mà lại thừa thãi Giáo sĩ. Các người đương 
thời nhận ra điểm ấy. Nhưng từ đời đức Innocent II đến công đồng Tridentinô, người ta 
không lưu ý sửa sai điểm đó. Các trường đại học, có lẽ đây là điểm canh tân quan trọng nhất 
của thời Trung Cổ, đã gia tăng số Giáo sĩ lên, nhưng lại gây ra thất thiệt trong việc đào tạo 
Giáo sĩ. Trường nhà thờ chính tòa trước kia do giám mục điều khiển đã biến mất trước khi đại 
học thành công. Có ít người được tham dự khoa thần học vì vừa phải học lâu vừa tốn kém. 
Quyền đi tu khiển các Giáo sĩ trẻ của các giám mục chuyên sang tay vị giám đốc đại học. Các 
phân khoa văn chương không chuyên chú dạy khoa thần học. Những thí sinh xin chịu chức 
không được huấn luyện về kỷ luật, về đời sống thiêng liêng, về mục vụ và cả về thần học nữa. 


Dẫu thế Giáo Hội Trung Cô đã để lại một gia sản lớn lao và đáng phục. Việc đoàn kết các tín 
hữu chung quanh giáo hoàng tuy có nứt rạn nhưng vẫn còn và sau được củng có. Các nhà thần 
học kinh viện vẫn còn trình bày nền Giáo lý và đường lối đạo đức, và hệ thống này khởi 
sự từ môn tín lý. Các dòng đại thệ và các anh em vẫn tiếp tục kinh phụng vụ về Đức Tin thời 
ấy và về Âu châu Kitô. Dù sao trong suốt thời kỳ này đời sống tâm linh vẫn tiếp tục, bề ngoài 
có vẻ kín đáo như thường lệ, nhưng cũng biểu lộ đó đây ra ngoại diện lịch sử nơi mấy cá nhân 
hoặc trong các cộng đồng. Không có thế kỷ nào mà lại không có các thánh giữa hàng linh mục 
và Giáo dân; không có thế kỷ nào không sản xuất những tôi tớ vô danh của Thiên Chúa. Lời 
nguyện và tỉnh thần hy sinh của họ bổ sung vào phần thiếu sót trong các đau khổ của Chúa 
Kitô. Trong mọi thời đại, họ là những dường cột vô hình của ngôi nhà thánh. 


